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LỜI NGỎ TỪ TRUNG TÂM VÌ NGƯỜI MÙ SAO 
MAI 

Hiện nay, thông qua nhiều chương trình giáo dục và hỗ trợ sinh hoạt, năng lực 
của người khiếm thị đang ngày càng được nâng cao, chứng tỏ khả năng học tập, 
làm việc và sống hòa nhập với cộng đồng. Những cánh cửa trường đại học đã 
rộng mở đón thí sinh khiếm thị. Một số doanh nghiệp cũng bắt đầu mạnh dạn 
tuyển dụng các ứng viên khiếm thị phù hợp cho các vị trí cần kỹ năng chuyên 
môn. Do đó, nhu cầu về tài liệu tiếp cận, cụ thể là các tài liệu mang tính học 
thuật cao cũng tăng lên đáng kể. Để tiếp tục duy trì và phát huy những bước phát 
triển đáng mừng trong quá trình hòa nhập của người khiếm thị, thì xây dựng 
nguồn tài nguyên tri thức và giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời (lifelong 
learning) là một bước đi quan trọng. 

Dự án Xây dựng Thư viện Sách tiếp cận ra đời và trở thành một trong những dự 
án lâu dài của Trung tâm Vì người mù Sao Mai nhằm đẩy mạnh nhiệm vụ hỗ trợ 
và tăng năng lực cho người khiếm thị. Tính đến năm 2019, Trung tâm Sao Mai 
đã xây dựng được một hệ thống thư viện trực tuyến với hơn 6,100 đầu sách điện 
tử. Trải qua một thời gian làm việc với những định dạng sách đa dạng cho nhiều 
cấp học khác nhau từ tiểu học đến sau phổ thông, chúng tôi thấu hiểu những khó 
khăn mà người khiếm thị vấp phải khi rơi vào thế bị động vì chưa thể tiếp cận 
hoàn toàn với các nội dung đặc biệt ngoài phạm vi chữ viết, như hình ảnh, sơ đồ, 
bản nhạc hay công thức phức tạp trong các môn khoa học tự nhiên. Chúng tôi 
cũng thấu hiểu áp lực đặt lên giáo viên dạy hòa nhập khi phải nỗ lực nhiều hơn 
để mô tả lại các nội dung vốn sẵn có trong sách giáo khoa nhưng chưa mang tính 
tiếp cận; các bậc phụ huynh, hay tình nguyện viên với mong muốn hỗ trợ người 
khiếm thị nhưng đôi khi phải lúng túng trước một số thông tin phức tạp, chồng 
chéo trong nguồn tài liệu. 

Năm 2019, chúng tôi đưa ra quyết định thực hiện một dự án nhỏ nhằm chuyển 
ngữ các quy tắc và hướng dẫn đã được đúc kết từ kinh nghiệm của các đơn vị đi 
trước trong lĩnh vực sản xuất sách tiếp cận và chia sẻ với bạn đọc. Các tài liệu 
được thực hiện trong dự án này cũng là một trong những cơ sở mà chúng tôi 
tham khảo khi sản xuất các đầu sách cho Thư viện sách tiếp cận, cũng như khi 
nghiên cứu phát triển các phần mềm hỗ trợ như Sao Mai Braille và Sao Mai 
Music Reader. 

Hiện tại, chúng tôi đã hoàn thành chuyển ngữ các đầu sách: 

- Chữ nổi tiếng Anh thống nhất: Hướng dẫn chuyển đổi chữ nổi trong tài 
liệu kỹ thuật, do ICEB phát hành, cung cấp nhiều thông tin và ví dụ, các 
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quy tắc và ký hiệu chữ nổi được sử dụng trong các môn khoa học tự nhiên 
(Toán học, Vật lý, Hóa học và Tin học). 

- Hướng dẫn mô tả hình ảnh cho người khiếm thị, do hai tổ chức NCAM và 
DIAGRAM phối hợp thực hiện, là bộ tài liệu tập huấn phương pháp soạn 
thảo văn bản thay thế cho từng loại hình ảnh riêng, có thể áp dụng trong 
các sách điện tử lẫn sách chữ nổi. 

- Hướng dẫn chuyển đổi hình ảnh nổi, do BANA biên soạn, giới thiệu các 
nguyên tắc thiết kế, nhiều phương pháp và vật liệu sản xuất hình ảnh nổi 
khác nhau như dập bằng máy in chấm chữ nổi, cắt dán giấy, in vi nang, 
hút định hình chân không, v.v. để bạn đọc có cái nhìn toàn diện, đưa ra 
đánh giá và lựa chọn phương pháp tối ưu cho tình huống cụ thể. 

- Mã chuyển đổi nhạc nổi BANA 2015, do BANA biên soạn, là công trình 
đồ sộ không chỉ liệt kê các quy tắc chuyển đổi ký hiệu âm nhạc chung, mà 
còn phân tích nhiều phương pháp trình bày bản nhạc bằng chữ nổi cho 
nhiều loại nhạc cụ dùng trong nhiều mục đích khác nhau. 

Các đầu sách trên được chuyển ngữ sang tiếng Việt với mong muốn lan tỏa một 
nguồn tài nguyên tham khảo hữu ích, đồng thời nhất quán các tiêu chuẩn trình 
bày trong sách tiếp cận và đề xuất cách giải quyết các khó khăn hiện hữu. Trong 
các bản dịch, chúng tôi xin phép dùng các thuật ngữ "bản phổ thông", "hình ảnh 
phổ thông", "bản nhạc phổ thông", "ký hiệu phổ thông",… để chỉ các phiên bản 
tài liệu, hình ảnh, bản nhạc, ký hiệu,… dùng cho người sáng mắt; các thuật ngữ 
"bản nổi", "hình ảnh nổi", "bản nhạc nổi", "ký hiệu nổi",… chỉ các phiên bản 
chuyển đổi thành chữ Braille tương ứng. 

Đội ngũ thực hiện dự án của Trung tâm Vì người mù Sao Mai rất hy vọng các 
quy tắc và phương pháp sắp được giới thiệu trong quyển sách này sẽ góp phần 
làm tăng hiệu quả giảng dạy và làm việc cho các thầy cô, các bậc phụ huynh, 
các bạn đồng nghiệp và những ai quan tâm khi tiếp xúc với người khiếm thị. 
Trong quá trình thực hiện, không thể tránh khỏi nhiều sai sót, chúng tôi rất 
mong nhận được sự ủng hộ và các ý kiến phản hồi từ phía bạn đọc để tài liệu 
được hoàn thiện hơn. 

Mọi phản hồi và ý kiến đóng góp, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi qua các 
kênh thông tin liên lạc của: TRUNG TÂM VÌ NGƯỜI MÙ SAO MAI 
Website: www.saomaicenter.org 
Email: info@saomaicenter.org 
Đăng ký nhận tin qua email bằng cách gửi một email trống đến: 
tin+subscribe@saomaicenter.org 
Facebook: Sao mai Center for the Blind 
Twitter: @SaoMaiCenter 
Youtube: @SMCenter 

http://www.saomaicenter.org/
mailto:info@saomaicenter.org
mailto:tin+subscribe@saomaicenter.org
https://www.facebook.com/saomaicenterfortheblind
https://twitter.com/saomaicenter
https://www.youtube.com/@smcenter
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BẢNG KÝ HIỆU 

Các ký hiệu được đánh dấu hoa thị (*) là ký hiệu mới được cập nhật trong ấn 
bản này và phải được liệt kê trên trang "Các ký hiệu đặc biệt" hoặc ghi rõ trong 
các chú thích của người chuyển đổi trong mỗi bản chuyển đổi có sử dụng đến ký 
hiệu mới. 

CÁC KÝ HIỆU CƠ BẢN 

Bảng 1. Các ký hiệu chung (từ phần 1.1-1.16) 

Dấu ngoặc đơn trong âm nhạc ,' ,' 
* Dấu ngoặc đơn đặc biệt 7 7 
Dấu báo ngắt trang "3 
Dấu "=" trong ký hiệu đánh nhịp hay những dấu chỉ sự 
tương đương 

7 

Vạch nhịp (khoảng trắng) 
Vạch nhịp nét đứt k 
Vạch nhịp sử dụng trong các trường hợp bất thường l 
Vạch nhịp kép kết bài <k 
Vạch nhịp kép kết đoạn <k' 
Dấu gạch nối trong nhạc nổi " 
Tiền tố cho các ký hiệu được người chuyển đổi thêm vào " 
Dấu ngoặc vuông vẽ phía trên khuông nhạc ;1 "2 

* Dấu ngoặc vuông thứ hai vẽ phía trên khuông nhạc ;;1 "22 
Dấu ngoặc vuông nét đứt vẽ phía trên khuông nhạc ;11 ""2 
Dấu ngoặc vuông cho giải kết mở vẽ phía trên khuông nhạc ;1 "' 
Dấu ngoặc vuông vẽ phía dưới khuông nhạc ;' ,2 
* Dấu ngoặc vuông thứ hai vẽ phía dưới khuông nhạc ;;' ,22 
Dấu ngoặc vuông nét đứt vẽ phía dưới khuông nhạc ;'' ,,2 
Dấu ngoặc vuông cho giải kết mở vẽ phía dưới khuông nhạc ;' ,1 
Các dấu ngoặc nhỏ bao quanh biểu tượng trong bản phổ 
thông (chuyển đổi y bản) 

"' ,1 

Sự trùng lặp giữa các hình nốt ;2 
Dấu bắt đầu ký hiệu nhạc ,' 
Dấu kết thúc ký hiệu nhạc ;2 
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Dấu báo dấu câu  _ 
Dấu phẩy văn bản trong ngữ cảnh âm nhạc , 

Bảng 2. Hình nốt và giá trị các hình nốt (từ phần 2.1-2.6)  

Trong suốt ấn bản này: nốt = hình nốt; nốt 1/2 = nốt trắng; nốt 1/4 = nốt đen; 
nốt 1/8 = nốt móc đơn.  

 Đô Rê Mi Fa Son La Si 
Nốt tròn hoặc nốt móc đôi (nốt 1/16)  Y Z  &  =  (  !  )  
Nốt trắng hoặc nốt móc ba  (nốt 
1/32) 

N o  p  q  r  s  t  

Nốt đen hoặc nốt móc tư (nốt 1/64) ? :  $  ]  \  [  W  
Nốt móc đơn hoặc nốt móc năm (nốt 
1/128) 

D  E  F  G  H  I  J  

Nốt móc sáu (nốt 1/256) ;<1y  v.v...  
Nốt tròn kép (gồm 2 nốt tròn)  (a) Yk  zk  &k  =k  (k  !k  )k  
  (b)  y^cy  v.v... 
Nốt tường thuật trong nhạc bình ca  Yk  v.v... 
Dấu chấm dôi tăng thêm giá trị 
trường độ 

'  

Các ký hiệu giá trị: 
Các nốt móc đơn và lớn hơn ^<1  

Các nốt móc đôi và nhỏ hơn ,<1  

Các nốt móc sáu ;<1  

Các ký tự đi trước (tiền tố) dành cho các hình nốt có dạng đặc biệt: 

 

Đầu hình nốt có duy một khối 5a  
 

Đầu hình nốt có hình dạng chữ X  5b  
 

Đầu hình nốt có hình dạng thoi 5l  

 

Cao độ vô định hay xấp xỉ  5k  
  

Cao độ xấp xỉ tại điểm kết thúc của đường xiên 5'  
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Bảng 3. Dấu bậc (từ phần 3.1-3.3.2) 

Nốt Đô 
bậc  1 

@y 

 

Nốt Đô bậc 6 ;y 

 
Nốt Đô 
bậc 2 

^y 
 

Nốt Đô bậc 7 ,y 

 
Nốt Đô 
bậc 3 

_y 
 

Nốt La bậc 1 bên 
dưới 

@@! 

 
Nốt Đô 
bậc 4 

"y 
 

Nốt Đô bậc 7 bên 
trên 

,,y 

 
Nốt Đô 
bậc 5 

.y 
 

  
 

Bảng 4. Khóa nhạc (từ phần 4.1-4.5) 

Khóa Son (treble) >/l 

 
Khóa Fa (bass) >#l 

 
Khóa Đô (alto) >+l 

 
Khóa Son trên dòng kẻ 1 (khóa vĩ cầm Pháp) >/@l 

 
Khóa Fa trên dòng kẻ 3 (baritone) >#_l 

 
Khóa Đô trên dòng kẻ 4 (tenor) >+"l 

 
Khóa Son có số 8 nhỏ bên trên >/l#h 
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Khóa Son có số 8 nhỏ bên dưới >/l#8 

 
Khóa Fa thay đổi cho bè tay phải >#k 

 

Khóa Son thay đổi cho bè tay trái >/k  

Bảng 5. Dấu lặng (từ phần 5.1-5.4) 

Dấu lặng tròn hoặc dấu lặng kép m 
Dấu lặng trắng hoặc dấu lặng móc ba u 
Dấu lặng đen hoặc dấu lặng móc bốn v 
Dấu lặng đơn hoặc dấu lặng móc năm x 
Dấu lặng móc sáu ;<1m 
Dấu chấm dôi làm tăng thêm giá trị trường độ cho dấu lặng ' 
Dấu lặng tròn kép (có giá trị bằng hai lần dấu lặng tròn) (a) mk 
         (b) M^cm 

Bảng 6. Dấu hóa bất thường và hóa biểu (từ phần 6.1-6.5.1) 

Dấu thăng % 

Dấu thăng kép %% 

Dấu giáng < 

Dấu giáng kép << 

Dấu bình * 

Dấu hóa bất thường thay đổi ¼ giá trị cao độ @% 

@< 
Dấu hóa bất thường thay đổi ¾ giá trị cao độ _% 

_< 
Ký hiệu ghi trước dấu hóa bất thường được in lên trên hoặc bên 
dưới hình nốt 

, 

Hóa biểu có ba dấu thăng %%% 

Hóa biểu có ba dấu giáng <<< 

Hóa biểu có bốn dấu thăng #d% 
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Hóa biểu có bốn dấu giáng #d< 

Bảng 7. Các ký hiệu chỉ nhịp (từ phần 7.1-7.2.3) 

Nhịp Bốn - Bốn (4/4) #d4 

 

Nhịp Sáu - Tám (6/8) #f8 

 
Nhịp "C" .c 

 

Nhịp "C chẻ" _c 

 

Nhịp có mẫu số là giá trị hình nốt #d,'? 

 

Nhịp có hai hay nhiều tử số #b+c4 

 

Nhịp hỗn hợp  #c4#i8 

 

Nhịp hỗn hợp có dấu cộng (+)  

#c4+#i8 
 

Nhịp hỗn hợp có dấu ngoặc đơn #c4,'#i8,' 

 

Một giây ^ 
 

Hai giây, v.v... ^#b 
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Mười giây, v.v... ^#aj 
 

Ký hiệu giãn cách --  

Bảng 8. Những nhóm nốt bất thường (từ phần 8.3-8.6) 

Dấu phẩy sử dụng trong nhạc nổi <1 

Dấu phẩy kết thúc sử dụng trong nhạc nổi <1' 
Ký hiệu một ô đơn chỉ một liên ba 2 

Ký hiệu ba ô chỉ một liên ba _3' 

Nhóm hai nốt, v.v... _2' 

Nhóm mười nốt, v.v... _10' 

Bảng 9. Quãng (từ phần 9.1-9.5.3) 

Đối với các quãng lớn hơn quãng 8, xin xem phần. 9.1.1 và 9.3.4. 

Quãng 2 / 

 

Quãng 6 0 

 
Quãng 3 + 

 

Quãng 7 3 

 
Quãng 4 # 

 

Quãng 8 - 

 
Quãng 5 9 

 

  
 

 

Cụm hợp âm:  
 có các dấu bình ^*b 
 có các dấu giáng ^<b 
 có các dấu thăng ^%b 
 có tất cả các hình nốt (hay tổ hợp bất kỳ khác) ^%*b 
 của các cao độ không xác định ^5b 
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Ký hiệu di chuyển nốt:  
 đối với một quãng , 
 đối với hai hay ba quãng ; 

Bảng 10. Dấu nối (từ phần 10.1-10.3) 

Dấu nối giữa hai nốt đơn lẻ @c 

 
Hai hay nhiều dấu nối giữa nhiều hợp âm .c 

 
Dấu rải các nốt được chồng lên nhau ^c 

 

Bảng 11. Kẹp và phân chia ô nhịp (từ phần 11.1-11.4) 

Kẹp toàn bộ ô nhịp <> 
Kẹp một phần ô nhịp "1 
Phân chia ô nhịp .k 

Bảng 12. Ký hiệu đuôi nốt nhạc (từ phần 12.1-12.4) 

Đuôi nốt tròn _' 
 

Đuôi nốt móc đơn _b 
 

Đuôi nốt trắng _k 

 

Đuôi nốt móc đôi _l 

 
Đuôi nốt đen _a 

 

Đuôi nốt móc ba _1 

 

Bảng 13. Dấu luyến (từ phần 13.1-13.10.2) 

Dấu luyến đơn (ngắn) c 

 
Dấu luyến kép (dài) Cc c 
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Dấu luyến ngoặc (dài) ;b ^2 

 
Nhiều dấu luyến ngắn hội tụ ,c 

 
Nhiều dấu luyến dài hội tụ (luyến 
ngoặc) 

;b^2 

 
Dấu luyến ngắn từ bè này sang bè kia _c 

 
Dấu luyến dài từ bè này sang bè kia _cc _c 

 
* Chắp ghép các phần của dấu luyến từ 
bè này sang bè kia 

._c  

Di chuyển dấu luyến giữa các khuông 
nhạc 

"c 

 

Điểm đến của dấu luyến được di 
chuyển giữa các khuông nhạc 

"c' 

Đường kẻ thẳng giữa các khuông nhạc @l 

 

Điểm kết của đường kẻ thẳng giữa các 
khuông nhạc 

.@l 

Dấu phân đôi tiết nhạc @2 
 

Dấu luyến cho nốt dựa ngắn (chuyển 
đổi y bản) 

;c 

 
Dấu luyến có điểm đầu không đi từ nốt 
nhạc nào 

.;c 

 
Dấu luyến có điểm đến không kết thúc 
ở nốt nhạc nào (dấu luyến chênh vênh) 

;c 
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Bảng 14. Dấu ngân rung (từ phần 14.1-14.3) 

Dấu lặp lại hình nốt và hợp âm liên tục (dấu ngân rung) trong: 

Các nốt móc đơn ^b 

 
Các nốt móc đôi ^l 

 
Các nốt móc ba ^1 

 
Các nốt móc tư ^k 

 

Các nốt móc năm ^' 

 

Dấu luân phiên của các hình nốt hay hợp âm trong: 

Các nốt móc đơn .b 

 
Các nốt móc đôi .l 

 
Các nốt móc ba .1 

 
Các nốt móc tư .a 

 
Các nốt móc năm .' 
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Bảng 15. Ký hiệu ngón (từ phần 15.1-15.4.1) 

Ngón thứ 1 a 
 

Ngón thứ 4 1 
 

Ngón thứ 2 b 
 

Ngón thứ 5 k 
 

Ngón thứ 3 l 
 

Thay ngón c 
 

Các ngón bấm luân phiên: 

Bỏ ngón lần thứ 1 , 
Bỏ ngón lần thứ 2 ' 

Bảng 16. Các dấu hoa mỹ (từ phần 16.1-16.8) 

(A) Các nốt dựa (từ phần 16.2-16.2.3) 

Nốt dựa dài "5 

 
Nốt dựa ngắn 5 

 

(B) Các dấu láy rền và dấu lượn (từ phần 16.3-16.4.2) 

Dấu láy rền 6 
 

Dấu láy rền có dấu hóa <6 %6 
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Dấu lượn giữa các nốt  4 
 

Dấu lượn ghi bên trên hay dưới một nốt ,4 
 

Dấu lượn nghịch đảo giữa các nốt 4l 
 

Dấu lượn nghịch đảo ghi bên trên hay 
dưới một nốt 

,4l 

  

Dấu lượn có dấu hóa bên trên %4 <4 
 

Dấu lượn có dấu hóa bên dưới ,%4 ,<4 
 

Dấu lượn mang hai dấu hóa 
<,%4 

 
 

(C) Dấu day (phần 16.5) 

Dấu day chuyển động lên  "6 

 
Dấu day kéo dài chuyển động lên ;6 

 

Dấu day chuyển động xuống "6l 
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Dấu day kéo dài chuyển động xuống ;6l 

 
Dấu day có dấu hóa bên trên %"6 <;6 

 
Dấu day có dấu hóa bên dưới %"6l <;6l 

 

(D) Dấu vuốt (từ phần 16.6-16.6.4) 

Đường thẳng hay lượn sóng giữa các nốt liên tiếp:  @a 

(E) Các dấu hoa mỹ bắt nguồn từ nhạc jazz (phần 16.7) 

Đường cong đi lên ghi trước hình nốt <'c 
Đường thẳng đi lên hay đường lượn sóng ghi trước hình nốt  <'@a 
Đường vòm nhỏ cuốn ngược ghi trên hình nốt <c 
Đường cong đi xuống ghi sau hình nốt C<b 
Đường thẳng hay đường lượn sóng đi xuống ghi sau hình nốt @a<b 

(F) Các dấu hoa mỹ ít dùng (phần 16.8) 

Dấu day kéo dài chuyển động lên 

 đi trước là một dấu lượn 4;6 

 
 đi trước là một dấu lượn 
nghịch đảo 

4l;6 

 
 theo sau là một dấu lượn ;64 
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 theo sau là một dấu lượn 
nghịch đảo 

;64l 

 
 đi trước là một đường cong đi 
xuống 

@;6 

 
 theo sau là một đường cong đi 
xuống 

;6' 

 
 đi trước là một đường cong đi 
lên 

,;6 

 
 theo sau là một đường cong đi 
lên  

;6a 

 
 theo sau là một đường cong đặt 
giữa hai nốt liền kề (đường luyến 
ngắt) 

;6@a 

 
Đường cong đi xuống đứng trước một 
nốt 

@5 

 
Đường cong đi lên đi trước một nốt ,5 

 
Dấu mũi nhọn trỏ lên trên đặt giữa 
hai hình nốt liền kề (Dấu Nachschlag)  

,c 
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Dấu mũi nhọn trỏ xuống đặt giữa hai 
hình nốt liền kề (Dấu Nachschlag) 

c' 

 
Đường cong ngắn ghi giữa hai hình 
nốt liền kề (âm lướt/ nốt bắc cầu) 

,c' 

 
Đường thẳng ngắn liền đoạn nối hai 
hình nốt liền kề (âm sớm/ nốt vào 
trước) 

"c1 

 
Nét chéo ngắn gạch xuyên qua một 
hợp âm (hợp âm nhấn láy ngắn)   

5>k 

 
Đường cong và các dấu chấm ghi bên 
trên hay bên dưới một nốt (bebung: 
số lượng các dấu chấm trong bản phổ 
thông quy định số lượng các ký hiệu 
staccato (tách rời tiếng) 

@8888 

 

Bảng 17. Dấu nhắc lại trong bản phổ thông (từ phần 17.1–17.3) 

Vạch đôi có hai chấm phía sau <7 

 
Vạch đôi có hai chấm phía trước <2 

 
Khung thay đổi thứ 1 (kết lần 1) #1 

 
Khung thay đổi thứ 2 (kết lần 2) #2 
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Đường lượn sóng liên tục hoặc đường 
xoắn ốc dùng cho đoạn nhắc lại 
không tuần hoàn 

57 

 

Bảng 18. Nhắc lại toàn phần hay một phần ô nhịp, di chuyển song 
song, và ký hiệu viết tắt chuỗi trong nhạc nổi (từ phần 18.1-18.7.2) 

Nhắc lại một ô nhịp hay một phần ô nhịp 7 
Phân tách các phần ô nhịp nhắc lại có giá trị khác nhau  ' 
Di chuyển song song - 
Ký hiệu viết tắt chuỗi - 
Ký hiệu viết tắt chuỗi trong chuyển đổi y bản  -' 
Phân tách các đoạn được nhắc lại trong nhạc không chia ô nhịp  *7 

Bảng 19. Nhắc lại bằng số đếm trong nhạc nổi (từ phần 19.1-19.7) 

Nối đoạn nhắc lại bằng số đếm ngược #b 
Tách đoạn nhắc lại bằng số đếm ngược #e#d 
Nhắc lại bằng số thứ tự đối với ô nhịp đơn #2 
Nhắc lại bằng số thứ tự đối với nhiều ô nhịp  #2-4 

Bảng 20. Nhắc lại bằng dấu hồi và dấu Coda (từ phần 20.1-20.3) 

Dấu Da Capo hay dấu D.C trong bản phổ 
thông 

>d'c'> 

Dấu Da Capo trong bản nổi >dc'> 

Dấu segno trong bản phổ thông + 

Dấu segno (có chữ cái) trong bản nổi +a 

Trở lại chỗ có dấu segno (có chữ cái) trong 
bản nổi 

"+a "+b v.v… 

Kết thúc một đoạn nhạc có dấu segno trong 
bản nổi 

* 

Dấu hồi hình vòng tròn chữ thập (dấu coda) 
trong bản phổ thông 

+l 

Bảng 21. Các ký hiệu chú thích và biến thể (từ phần 21.1-21.6.2) 

Dấu hoa thị trong âm nhạc >59 
Dấu tách chú thích cuối trang (đường gạch dài) 33333 
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Các dấu ngoặc đơn trong âm nhạc ,' ,' 

* Các dấu ngoặc đơn đặc biệt 7 7 

Các hình nốt được in cỡ lớn hơn thông thường ;5 

Các hình nốt được in nhỏ hơn thông thường ,5 

Dấu báo biến thể 5 

Dấu báo biến thể có chữ số 5#a 5 

Tiền tố dành cho các đánh dấu khi biên tập "l 

Bảng 22. Sắc thái (từ phần 22.1-22.4.1) 

(A) Các biểu tượng đặt trước nốt (từ phần 22.1-22.1.1) 

Dấu chấm ghi trên hay dưới một nốt 
(staccato) 

8 

 

Ký hiệu hình quả lê ghi bên trên hay bên dưới 
một nốt (staccatissimo) 

,8 

 

Dấu chấm và một gạch ngắn ghi trên hay 
dưới một nốt nhạc (mezzo-staccato) 

"8 

 

Dấu nhấn ngang ghi trên hay dưới một nốt 
(agogic accent hoặc tenuto) 

_8 

 

Dấu nhấn có hình mũi nhọn hẹp nằm ngang 
chỉ về bên phải (accent) 

.8 

 

* Dấu nhấn có hình mũi nhọn dãn rộng nằm 
ngang chỉ về bên phải được liên kết với một 
hình nốt (expressive) 

^8 

 

Dấu nhấn có hình mũi nhọn hẹp nằm ngang 
chỉ về bên trái (reversed accent) 

@8 

 

Dấu nhấn hình chữ V viết xuôi hoặc ngược 
(martellato) 

;8 
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Đường uốn cong hay gợn sóng chiều thẳng 
đứng trong một khuông nhạc (Dấu rải hợp âm 
từ dưới lên: upward arpeggio) 

>k 

 

Dấu rải hợp âm từ dưới lên đi liền qua hai 
khuông nhạc 

">k 

 

Dấu rải hợp âm từ trên xuống trong một 
khuông nhạc 

>kk 

 

Dấu rải hợp âm từ trên xuống đi liền qua hai 
khuông nhạc  

">kk 

 

Dấu nhấn có hai hình mũi nhọn phân kỳ và 
hội tụ nằm ngang (swell: lên bổng tại một 
nốt) 

*' 

 

(B) Các biểu tượng đặt sau hình nốt (phần 22.2)  

Dấu mắt ngỗng (giữ hoặc dừng): 
đặt trên hay dưới một nốt <l 

 

đặt giữa hai nốt "<l 

 

đặt trên hay dưới một 
vạch nhịp đơn 

_<l 
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trên hay dưới một vạch 
nhịp kép chuyển đoạn 

<k'<l 

 
trên hay dưới một vạch 
nhịp kép kết bài 

<k<l 

 
có dạng ngăn hình vuông ;<l 

 

với dạng hình mái lều 

 

^<l 

 

Ký hiệu lấy hơi hoặc ngắt hơi (a) >1 

 

 (b) ,/  

(C) Các cụm từ và các từ viết tắt (từ phần 22.3-22.3.9) 

Ký hiệu báo từ trong chữ nổi > 

Ký hiệu (đoạn) viết tắt ' 

Rất êm nhẹ (pianissimo) >pp 

Êm nhẹ (piano) >p 

Mạnh vừa (mezzo-forte) >mf 

Mạnh (forte) >f 

Rất mạnh (fortissiomo) >ff 

Mạnh dần (crescendo) >cr' 

Yếu dần (decrescendo) >decr' 

Giảm dần (diminuendo) >dim' 

* Ngân vang/ ngân rung (Lasciate Vibrate) >lvb' 

Dấu Mạnh dần (dấu Cresc.) có hình chiếc kẹp tóc nằm ngang 
phân biên về bên phải và dấu kết thúc 

>c >3 

Dấu Yếu dần (dấu Decresc.) có hình chiếc kẹp tóc nằm ngang hội 
tụ về phía bên phải và dấu kết thúc 

>d >4 

Đường kẻ đứt đoạn chỉ sự tiếp diễn và dấu kết thúc (thứ 1) '' >' 
Đường kẻ đứt đoạn chỉ sự tiếp diễn và dấu kết thúc (thứ 2) -- >- 
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(D) Các chùm vạch ngang dùng để phân nhóm tiết tấu đặc biệt (từ phần 
22.4-22.4.1) 

Chùm vạch ngang rẽ ra phía bên phải (accelerando) ^<1,<1 
Các chùm vạch ngang song song nằm trong một 
nhóm bất thường 

,<1,<1 

Chùm vạch ngang hội tụ phía bên phải (ritardando: 
chậm lại dần, ký hiệu: rit.) 

,<1^<1 

Dấu kết thúc chùm vạch ngang ;k 

Bảng 23. Các biểu tượng hợp âm (từ phần 23.1-23.2) 

Dấu bình * 

Dấu giáng  < 
Dấu thăng  % 
Dấu (+), chỉ quãng tăng  + 
Dấu (-), chỉ quãng giảm  - 
Hình tròn (trong hợp âm Dim/ hợp âm giảm)  4 
Hình tròn bị chia đôi bởi một đường kẻ (giảm 1/2 giá trị 
của hợp âm) 

 4' 

Hình tam giác  0 
Hình tam giác bị chia đôi bởi một đường kẻ  0' 
Số 7 in nghiêng đối với một hợp âm 7 đặc biệt  .#g 
Dấu gạch chéo  / 
* Dấu ngoặc đơn  7 7 
* Ký hiệu NC hay N.C. (chỉ "không có hợp âm")  ,,nc 
* Tacet hay Tacet. (giữ im lặng)  ,Tacet 

CÁC KÝ HIỆU DÙNG TRONG KHÍ NHẠC 

Bảng 24. Các nhạc cụ thuộc bộ dây 

(A) Các ký hiệu chung 

Số dây đàn: 

Dây thứ 1  %a  Dây thứ 5  %k 
Dây thứ 2  %b  Dây thứ 6  %2 
Dây thứ 3  %l  Dây thứ 7  %' 
Dây thứ 4  %1   

Các vị trí đặt ngón và các phím đàn: 
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Thứ 1  >>  Thứ 8  >- 
Thứ 2  >/  Thứ 9  >-/ 
Thứ 3  >+  Thứ 10  >-+ 
Thứ 4  >#  Thứ 11  >-# 
Thứ 5  >9  Thứ 12  >-9 
Thứ 6  >0  Thứ 13  >-0 
Thứ 7  ,>3  Nửa phím  >>/ 

 

Vuốt @a 

Các ngón bên tay trái: 
Ngón trỏ a 

Ngón giữa (2) B 

Ngón áp út (3) L 

Ngón út (4) 1 

Dây buông k 

Hòa âm: 
Hòa âm tự nhiên k 

Hòa âm nhân tạo *l 

(B) Các ký hiệu cho nhạc cụ thuộc bộ dây dùng vĩ 

Ngón cái trái  *k  

Kéo vĩ xuống  <b 

 

Kéo vĩ lên  <' 

 

Gảy dây tay trái (pizz.)  _> 

 

Kéo vĩ >arco   



40 

(C) Các ký hiệu cho nhạc cụ thuộc bộ dây gảy 

Gảy lên  <' 

 
Gảy xuống  <b 

 
Bấm ngón cái của tay phải (ngón pulgar)  P  
Bấm ngón thứ 1 của tay phải (ngón trỏ)  I  
Bấm ngón thứ 2 của tay phải (ngón giữa)  M  
Bấm ngón thứ 3 của tay phải (ngón áp út)  A  
Bấm ngón thứ 4 của tay phải (ngón út)  C  
Bấm ngón thứ 4 của tay phải (viết tắt là "ch")  x  
Vuốt đơn điệu  @a  
Bắt đầu vuốt dài  @a'  
Kết thúc vuốt dài  ,@a  
Hợp âm chặn toàn bộ (grand hay full barré)  _  
Hợp âm chặn bán phần hay một phần (half hay partial 
barré) 

 ^  

Dấu ngoặc dùng cho hợp âm chặn (toàn phần hay một 
phần) 

 @  

Quạt tiết tấu  /  
Chặn tiếng trong sơ đồ guitar  '  

Bảng 25. Các loại nhạc cụ phím 

Tay phải .>  

Tay phải, các quãng đọc đi lên .>>  

Tay trái _>  

Tay trái, các quãng đọc đi xuống _>>  

Tóm tắt phần độc tấu ">  

Pedal trong đại phong cầm (organ) ^>  

Sự trùng lặp của các nốt ;2  

Pedal vang âm trong piano (damper pedal)   
Nhấn pedal <c  

Nhả pedal *c  

Nhấn và nhả pedal trên một nốt *<c  

Nửa pedal "<c  

Nhấn pedal ngay sau khi đánh ,<c  
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Nhả pedal ngay sau khi đánh "*c  

Chân trên đại phong cầm   
 Ngón chân trái a 

 

 Gót chân trái B 

 

 Ngón chân phải L 

 

 Gót chân phải 1 

 

 Thay đổi chân, từ trái sang phải, từ ngón chân 
sang gót chân, v.v... 

C  

 Thay đổi chân không biểu thị ngón chân hay gót 
chân  

K  

 Bắt chéo chân phía trước @k  

 Bắt chéo chân phía sau ,k  

Bắt đầu tay trái và pedal trong cùng một khuông nhạc 
(chuyển đổi y bản) 

^>_>  

Trở lại chỉ chơi tay trái trong khuông nhạc (chuyển đổi y 
bản) 

@>  

Hủy âm vực trên đại phong cầm 9  

Bảng 26. Bè trầm đánh số và phân tích hòa âm 

* Dấu báo chữ thường  ; 
Ký hiệu cho bè trầm có đánh số  ;> 
Dấu bình  * 
Dấu giáng  < 
Dấu thăng  % 
Hình vòng tròn (hợp âm giảm) 4 

Hình tròn bị chia đôi bởi một đường chéo (giảm ½ giá trị 
hợp âm) 

 4' 

Hình tam giác  0 
Hình tam giác bị chia đôi bởi đường gạch  0' 
Dấu gạch chéo  / 
Dấu cộng  + 
Ký hiệu dấu cộng thay thế chữ số  #+ 
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Dấu hóa bất thường đứng biệt lập  #*k #<k 
#%k 

Nét gạch xiên thay thế cho chữ số  #/ 
Nét gạch xiên ghi trên hoặc gạch qua hình nốt  #; 
Chữ số bị lược bỏ trong chuỗi các chữ số  #' 
Ký hiệu phân biệt ý nghĩa đi trước  - 
Đường gạch xiên kết thúc tasto solo  >' 
Đường kẻ ngang nối dài  #a 
Hai đường nối dài  #aa 
Ba đường nối dài  #aaa 

Bảng 27. Đàn harp 

* Tiền tố cho sơ đồ pedal  >-  
* Đường phân chia trái/phải trong sơ đồ pedal  l  
* Vị trí bàn đạp cao  b  
* Vị trí bàn đạp lưng chừng  1  
* Vị trí bàn đạp thấp  2  
* Vị trí bàn đạp không thay đổi  k  
* Chặn dây  *c  
* Chặn sau khi phát ra tiếng  "*c  
* Chặn tất cả các âm  *c*c  
* Chặn bên dưới cao độ cho sẵn  **c  
* Không chặn dây  <c  
Móng tay gảy  >n 

 

Bảng 28. Đàn accordion 

Ký hiệu ký âm hàng nút ,>  

Hàng nút thứ 1 (gạch ngang bên dưới 
nốt) 

@ 

 

Hàng nút thứ 2 (không có ký hiệu biểu 
thị) 

^ 

 

Hàng nút thứ 3 (số 1 hay chữ M in hoa) _ 
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Hàng nút thứ 4 (số 2 hay chữ m in 
thường) 

" 

 

Hàng nút thứ 5 (số 3, số 7 hay chữ S in 
hoa) 

. 

 

Hàng nút thứ 6 (số 4 hay chữ d thường) ; 

 

Kéo đàn (Dấu chữ V nằm ngang mũi 
nhọn bên trái) 

<b 
 

Đẩy đàn (Dấu chữ V nằm ngang mũi 
nhọn bên phải) 

<' 
 

Bè trầm diễn đơn (B.S.) >bs'  

Âm vực >r'  

Không theo âm vực >sr'  

Cài đặt âm vực   
 4 ft. >#d' 

 

 8 ft. >#h' 

 

 16 ft. >#af' 

 

 4 ft. 8 ft. 16 ft. >#d#h#af' 

 

 4 ft. 8 ft. >#d#h' 

 

 8 ft. 16 ft. >#h#af' 
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 4 ft. 16 ft. >#d#af' 

 

 Dấu ngân rung (tremolo) >#h/' 

 

Vòng tròn nhỏ bên trên (dấu vê ở trên) %/  

Vòng tròn nhỏ bên dưới (dấu vê ở dưới) </  

Bảng 29. Viết tắt tên các loại nhạc cụ 

(A) Tiếng Anh 

Piccolo (Sáo nhỏ)  >pc'  Kettledrums (Trống định 
âm) 

 >dr' 

Flute (Sáo ngang)  >fl'  Cymbals (Chũm chọe)  cym' 
Oboe (Kèn Oboe)  >o'  Triangle (Kẻng tam giác)  tri' 
English horn (Kèn Cor Anh)  >eh'  Snare drum (Trống dây)  sdr' 
Clarinet (Kèn Clarinet)  >cl'  Bass drum (Trống cái)  bdr' 
Bass clarinet (Kèn Bass 
Clarinet) 

 bcl'  * Tay phải đàn harp  >hr' 

Bassoon (Kèn Bassoon)  >b'  * Tay trái đàn harp >hl' 

Double bassoon (Kèn Double 
bassoon) 

 >bb'  * Tay phải đàn piano  >pr' 

Horn (Kèn Cor)  >hn' * Tay trái đàn piano  >pl' 

Trumpet (Kèn Trumpet)  >tp'  Violin I  >v1' 
Trombone (Kèn Trombone)  >tb'  Violin II  >v2' 
Tuba (Kèn Tuba)  >tu'  Viola  >vl' 
  Violoncello   

>vc' 

  Double bass (Kèn Double 
bass) 

 >db' 

(B) Tiếng Ý 

Flauto piccolo  >pc'  Timpani  >tim' 
Flauto  >fl'  Piatti  >pi' 

Oboe  >o'  Triangolo  >tri' 
Corno inglese  >ci'  Tamburo militare  >tbm' 

Clarinetto  >cl'  Gran cassa  >gc' 
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Clarinetto basso  >bcl'  * Arpa mano destra  >ad' 
Fagotto  >fg'  * Arpa mano sinistra  >as' 
Contrafagotto  >cfg'  * Piano mano destra  >pd' 
  * Piano mano sinistra >ps' 

Corno  >cn'   

Tromba  >tr'  Violino I  >v1' 

Trombone  >tb'  Violino II  >v2' 
Tuba  >tu'  Viola  >vl' 
  Violoncello  >vc' 
  Contrabasso  >cb' 

(C) Tiếng Pháp 

Petite flute  >pfl'  Timbales  >tim' 
Grande flute  >fl'  Cymbale  >cym' 
Hautbois  >hb'  Triangle  >tri' 
Cor anglais  >ca'  Caisse Claire  >ccl' 
Clarinette  >cl'  Grosse caisse  >gc' 
Clarinette basse  >bcl'  * Harpe main droite  >hd' 
Basson  >b'  * Harpe main gauche  >hg' 
Contrebasson  >bb'  * Piano main droite  >pd' 

  * Piano main gauche  >pg' 
Cor  >cor'   

Trompette  >tp'  Violon I  >v1' 
Trombone  >tb'  Violon II  >v2' 
Tuba  >tu'  Alto  >vl' 
  Violoncelle  >vc' 
  Contrebasse  >cb' 

(D) Tiếng Đức 

Kleine Flöte  >kfl'  Pauken  >pk' 
Grosse Flöte  >fl'  Becken  >bk' 
Oboe  >o'  Triangel  >tri' 
Englisches Horn  >eh'  Kleine Trommel >kt' 

Klarinette  >kl'  Grosse Trommel  >gt' 
Bassklarinette  >bkl'  * Harfe rechte Hand  >hr' 
Fagott  >fg'  * Harfe linke Hand  >hl' 

Doppelfagott  >dfg'  * Klavier rechte Hand  >khr' 
  * Klavier linke Hand  >khl' 
Horn  >hn'   
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Trompete  >tp'  Violine I  >v1' 

Posaune  >pos'  Violine II  >v2' 
Basstuba  >tu'  Bratsche  >br' 
  Violoncello  >vc' 
  Kontrabass  >kb' 

Bảng 30. Các loại nhạc cụ thuộc bộ hơi và bộ gõ  

Gõ tay phải  l 
Gõ tay trái  a 
* Nốt có hình dạng đặc biệt cho các loại nhạc cụ không định âm (1) % 

* Nốt có hình dạng đặc biệt cho các loại nhạc cụ không định âm (2)  < 
* Nốt có hình dạng đặc biệt cho các loại nhạc cụ không định âm (3)  * 
Dấu chữ thập ghi trên hay dưới một nốt cho các loại nhạc cụ thuộc bộ hơi  <b 
Hình tròn ghi trên hay dưới một nốt cho loại nhạc cụ thuộc bộ hơi  k 

CÁC KÝ HIỆU DÙNG TRONG THANH NHẠC 

Bảng 31. Ký hiệu trong dòng nhạc 

Dấu chỉ định giọng nữ cao (giọng soprano)  >s' 
Dấu chỉ định giọng nữ cao 1  >s1' 
Dấu chỉ định giọng nữ cao 2   >s2' 

Dấu chỉ định giọng nữ trầm (alto)  >a' 
Dấu chỉ định giọng nam cao (tenor) >t' 

Dấu chỉ định giọng nam trầm (bass)  >b' 
Dấu luyến âm tiết đơn  C 
Dấu luyến âm tiết kép  cc c 
Dấu luyến phân câu  ;b ^2 
Dấu luyến cho biến thể của các âm tiết giữa các lời  _c 
Dấu luyến trong ngôn ngữ thứ nhất  ca 
Dấu luyến trong ngôn ngữ thứ hai  cb 
Dấu luyến – ngắt (portamento)  @a 
Hai âm tiết trong cùng một nốt  B 
Ba âm tiết trong cùng một nốt  L 
Số thứ tự lời  #1 #2 
Ký hiệu cảnh báo bè bị phân chia  / 
Hơi dài  ,/ 
Hơi ngắn >1 
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Bảng 32. Ký hiệu trong dòng lời 

Dấu chỉ định giọng nữ cao (giọng soprano)  S' 
Dấu chỉ định giọng nữ cao 1  S1' 
Dấu chỉ định giọng nữ cao 2   S2' 

Dấu chỉ định giọng nữ trầm (alto)  A' 
Dấu chỉ định giọng nam cao (tenor)  T' 
Dấu chỉ định giọng nam trầm (bass)  B' 
Lặp lại một từ hay một câu  9 9 
Lặp lại 2 lần 99 9 

Lặp lại 3 lần trở lên  #c9 9 
Nhóm các nguyên âm hay các âm tiết  8 0 
Dấu ngoặc dành cho phần chữ của các nốt 
tường thuật 

 "8 01 

Dấu chỉ trong phần chữ  95 

KÝ HIỆU CHO CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÔNG ĐƯỢC 
SỬ DỤNG BỞI BANA 

Bảng 33. Đoạn nối đoạn 

Thay đổi các khuông nhạc 3l 

Bảng 34. Bản nhạc dàn bè bề dọc và bề ngang (ô-nhịp-nối-ô-nhịp) 

(A) Bản nhạc xếp các bè theo chiều dọc 

Hai hay nhiều bè trên cùng một nốt l 

Không dùng bàn đạp (Senza ped.)  @> 

Thánh ca chỉ có giai điệu >mel' 

Thánh ca có nhạc và lời hoàn chỉnh >h' 

(B) Bản nhạc xếp các bè theo chiều ngang 

Vạch nhịp  l 
Nhắc lại nhiều ô nhịp  7#b 

Bảng 35. Ký hiệu thay thế 

Ký hiệu bắt đầu thay thế (ví dụ các nốt móc đôi từ bậc 2 đi lên) ^%l 
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Bảng 36. Nốt-thành-nốt 

Các nốt phụ  4 5 6 7 8 9 0 
Ký hiệu tách biệt  - 
Di chuyển nốt  , 
Nốt láy ngắn (acciaccatura)  / 
Nốt dựa (appoggiatura)  ,/ 
Dấu lượn giữa các nốt  ;/ 
Dấu lượn trên nốt  _/ 
Nhắc lại toàn phần hay một phần ô nhịp  + 
Nhóm bất thường mở đầu  # 
Dấu láy rền và dấu day  3 "3 ;3 "3l ;3l 
Các dấu tách rời tiếng, các dấu nhấn, v.v...   - ,- "- ;- .- _- 

PHẦN I. CÁC KÝ HIỆU CHUNG 

1. PHƯƠNG PHÁP VÀ KÝ HIỆU CHUNG 

(Bảng 1) 

1.1. Chuyển đổi y bản và lược bản 

Ký hiệu nhạc trong văn bản phổ thông là hình ảnh; trong khi ký hiệu nhạc nổi là 
các ký tự tường thuật. Một bản nhạc bằng chữ nổi có thể có hoặc không bao 
gồm những ký hiệu dùng để ký âm trên bản phổ thông như khóa nhạc và bậc 
(octave), v.v... Một bản chuyển đổi nhạc nổi chứa những ký hiệu đó bằng chữ 
nổi được gọi là bản "chuyển đổi y bản"; bản chuyển đổi lược bỏ chúng được gọi 
là bản "chuyển đổi lược bản". Nhìn chung, những ghi chép y bản thường dành 
cho những giáo viên khiếm thị sử dụng trong giảng dạy các học sinh sáng mắt 
và số khác đặc biệt yêu cầu có bản sao chính xác. Bản nhạc lược bản thường 
được sử dụng nhiều hơn. Mọi bản chuyển dịch dù là y bản hay lược bản đều 
phải được ghi rõ trên trang chú thích của người chuyển đổi. 

1.2. Sử dụng chữ tắt tiếng Anh 

Theo quy ước quốc tế, viết tắt trong văn bản nổi thường không được dùng trong 
bản chuyển đổi nhạc nổi. Tuy nhiên, chữ viết tắt có thể được sử dụng trong lời 
Thánh ca và tài liệu bằng tiếng Anh dành cho các lớp tiểu học trở xuống. Tùy 
theo quyết định của người chuyển đổi, những phần chữ của một ấn phẩm bao 
gồm tên bài hát, tên nhạc sĩ hoặc người biên tập, nhan đề, lời đề tặng, lời giới 
thiệu, mục lục, thông tin tác quyền, v.v… có thể được viết tắt nếu chúng là tiếng 
Anh. Tuy nhiên, không được dùng chữ tắt trong các đoạn văn hay cụm từ tiếng 
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Anh có ảnh hưởng trực tiếp đến sự truyền tải âm nhạc như tiêu đề chỉ dẫn, 
những thuật ngữ chỉ nhịp độ hay cảm xúc, cụm từ diễn đạt (word-sign 
expression, cụm ký hiệu bằng từ), và chú thích của người chuyển đổi. 

1.2.1. Chữ nổi tiếng Anh viết tắt trong lời bài hát 

Như đã nói ở trên, chữ tắt có thể được sử dụng trong lời Thánh ca và tài liệu 
bằng tiếng Anh cho các lớp tiểu học, hoặc theo yêu cầu đặc biệt của người cần 
chuyển đổi, dựa vào ấn bản hiện tại của cuốn "The Rules of Unified English 
Braille" (Những quy tắc chữ nổi tiếng Anh thống nhất) với những trường hợp 
ngoại lệ sau: 

(a) Do chức năng đặc biệt của mình về âm nhạc, chữ viết tắt cho "in" 9 và "ar" 
> không được đứng đầu hay cuối trong một chuỗi các ký hiệu. Viết tắt "in" có 
thể được dùng khi nó đại diện cho một từ "in", đặt giữa hai khoảng trắng trước 
và sau nó.  

(b) Khi một từ hoặc một số được in nghiêng hay in hoa trong câu hát để cho biết 
chúng không được hát, thì ưu tiên dùng chữ in hoa hơn. Nếu lời bài hát chứa cả 
từ in nghiêng và in hoa thì phải dùng một ký hiệu để nhấn mạnh khác và ghi chú 
trong trang chú thích của người chuyển đổi. 

1.3. Dấu ngoặc đơn 

Có 3 dạng dấu ngoặc đơn được dùng trong bản nhạc nổi. Dấu ngoặc đơn văn 
bản (Chữ nổi tiếng Anh thống nhất) "< "> dùng trong những ngữ cảnh văn 
bản thông thường. Dấu ngoặc đơn âm nhạc ,' ,' dùng trong các bản nhạc. 
Dấu ngoặc đơn đặc biệt 7 7 dùng cho những biểu tượng hợp âm, tiêu đề chỉ 
dẫn, và cụm từ diễn đạt để đại diện cho dấu ngoặc đơn xuất hiện trong tài liệu 
phổ thông. Nguyên tắc chung là dấu ngoặc đơn không nên được thêm vào bản 
nhạc nổi nếu nó không xuất hiện trong bản nhạc phổ thông, tuy nhiên có hai 
trường hợp ngoại lệ cho nguyên tắc này. (Xem Mục 1.8.1 về dấu đánh nhịp hoặc 
những dấu tương đương, và Mục 35.7 về việc đánh số các lời nhạc trong bài 
hát.) 

1.4. Trang mở đầu 

Trang mở đầu được chuyển sang chữ nổi dựa theo phương pháp được trình bày 
trong ấn bản hiện tại của cuốn "Braille Formats: Principles of Print-to-Braille 
Transcription" (Các định dạng chữ nổi: Những quy tắc chuyển đổi từ chữ phổ 
thông sang chữ nổi) với những ngoại lệ sau: 
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(a) Để thuận tiện cho việc trao đổi các bản nhạc giữa các nước với nhau, toàn bộ 
các trang tựa đề phải dùng chữ Braille viết đủ. Yêu cầu này bao gồm tựa đề, 
nhạc sĩ, nhà xuất bản và tất cả thông tin xuất hiện trên trang tựa đề. 

(b) Định dạng (phương pháp) trình bày bản nhạc phải được thể hiện rõ trên trang 
tựa đề. 

(c) Số trang của cả bản phổ thông và bản nổi phải được đặt ở dòng đầu của mỗi 
trang nổi. Trang phổ thông vượt quá một trang nổi và trang phổ thông nằm hoàn 
toàn trong trang nổi, được đặt ở bên trái, còn số trang nổi vượt quá một trang 
phổ thông có chữ t (transcriber - người chuyển đổi) và p (print - bản phổ thông) 
được đặt bên phải. 

(d) Khi có ký hiệu xuất phát từ hai bảng mã chữ nổi hoặc phân loại đặc biệt khác 
nhau trở lên nằm trong trang "Các ký hiệu đặc biệt" thì mỗi loại ký hiệu này nên 
được đề cập trong một danh sách riêng như "Nhạc nổi", "Chữ nổi tiếng Anh 
thống nhất", hoặc "Ký hiệu tiếng Tây Ban Nha". Trước mỗi danh sách có một 
nhan đề thích hợp đặt ở ô 5. 

(e) Nếu có trang mục lục, số trang trên bản phổ thông được thay thế bằng số 
trang nổi tương ứng. 

1.5. Phân trang  

Bắt đầu bằng trang chữ nổi 1, số trang nổi vượt quá một trang phổ thông nằm ở 
lề phải dòng trên cùng của mỗi trang. Phân trang và sang trang trong bản phổ 
thông, phải được thể hiện trong chuyển đổi y bản. Thông thường, phân trang 
trên bản phổ thông cũng nên được đề cập trong chuyển đổi lược bản, đặc biệt 
với các tác phẩm đồng diễn hoặc đơn ca có nhạc đệm. Trước số trang tài liệu 
phổ thông được đánh dấu bằng dấu báo phân trang "3 đặt ở lề trái phía trên mỗi 
trang tài liệu nổi bắt đầu bằng trang nổi 1. Và quy tắc này áp dụng cho cả hai 
mặt trên tờ giấy chữ nổi. Phân trang bản phổ thông phải được đặt cách tựa đề ít 
nhất ba khoảng trắng.  

Ví dụ 1.5-1. 
"3#C 

1.5.1. Đánh số trang phổ thông nằm hoàn toàn trong một trang nổi 

Nếu bản nhạc phổ thông có hai trang liên tiếp nhau trở lên nhưng chỉ nằm trong 
một trang bản nhạc nổi thì số trang của bản phổ thông được đặt ở góc trái trên 
cùng trong bản nhạc nổi. Hai con số chỉ trang đầu tiên và trang cuối cùng cách 
nhau bằng một dấu gạch nối, có ký hiệu phân trang để thông báo và một dấu báo 
số dùng cho cả hai số trang. Nếu trang nhạc chữ nổi chứa các trang nhạc phổ 
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thông không liên tục, số trang chính xác của các trang phổ thông phải được trình 
bày theo đúng trật tự xuất hiện của nó. Không cần thiết phải trình bày lại dấu 
báo phân trang cho mỗi số hay cặp số và cũng không cần phải ngăn cách các số 
bằng dấu câu. 

Ví dụ 1.5.1-1. 
"3#C-E 

Ví dụ 1.5.1-2. 
"3#AG-BB #D-I 

1.5.2. Dấu báo sang trang bản phổ thông 

Dùng cùng một ký hiệu cho phân trang và sang trang, ký hiệu sang trang được 
đặt ở giữa những khoảng trắng khi bắt đầu chuyển qua trang mới. Nếu có hai 
trang chữ phổ thông trở lên nằm trong một trang chữ nổi thì ký hiệu sang trang 
phải được đặt ngay tại vị trí chuyển trang, theo liền sau là số trang tương ứng. 
Trong các bản nhạc dùng cho nhạc cụ phím hoặc viết dưới dạng chùm nhiều 
dòng, ký hiệu sang trang phải được viết trong mỗi dòng nhạc. Còn trong thanh 
nhạc viết theo dạng dòng-nối-dòng, mỗi ký hiệu sang trang (luôn chứa dấu báo 
và số trang) nên xuất hiện chỉ trong dòng nhạc. Ký hiệu phân trang và sang trang 
cũng được trình bày trong nhạc đệm. Nốt nhạc đầu tiên sau ký hiệu sang trang 
cần một dấu bậc. 

Ví dụ 1.5.2-1. Dạng dòng đơn 
_?:$] "3 _\[W? 
 
_?:$] "3#g _\[W? 

Ví dụ 1.5.2-2. Dạng ô-nhịp-trên-ô-nhịp 
.>"?:$] "3 "\[W? 
_>_TS   "3 _Rn 
 
.>"?:$] "3#g "\[W? 
_>_TS   "3#g _Rn 

Ví dụ 1.5.2-3. Dạng dòng-nối-dòng 
LAND OF THE FREE1 AND THE HOME OF THE 
  "?'CEFG "3#B "RDE $'G: 

1.6. Nhan đề đầu trang (page heading) 

Ngoại trừ trên trang bìa và trang chữ nổi 1, nhan đề trên các trang còn lại được 
căn giữa và đặt giữa hai dấu chỉ trang. Nếu sau khi rút gọn nhan đề để có ít nhất 
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ba khoảng trắng mỗi lề nhưng vẫn không đủ chỗ ghi hết số trang và nhan đề thì 
ký hiệu phân trang của trang-phổ-thông-nằm-hoàn-toàn-trong-một-trang-nổi 
được chuyển xuống đầu dòng thứ 2. Phần còn lại của dòng này phải để trống. 

Ví dụ 1.6-1. Nhan đề được đặt giữa hai số trang 
"3#C-E      ,BRAHMS1 ,OP4 #DD-#C     #B 

Ví dụ 1.6-2. Phân trang bản phổ thông được đưa xuống đầu dòng thứ 2 
   ,BRAHMS ,VIOL9 ,SONATA ;,G MAJ4  #IB 
"3#AJJ-AJD 

1.6.1. Tựa đề trên trang nổi 1 (title on Braille page 1) 

Trên trang nổi 1, tựa đề tác phẩm được chuyển đổi thành chữ nổi như tựa đề 
trong văn bản và được căn giữa hai lề trái phải mà không cần phải xem xét về độ 
dài của ký hiệu báo số trang phổ thông và trang nổi.  

1.7. Tiêu đề chỉ dẫn (music heading) 

Cách trình bày những hướng dẫn về phong cách, tốc độ, cũng như dấu đánh nhịp, 
dấu hóa và số chỉ nhịp có sự khác nhau giữa bản nhạc nổi và bản nhạc phổ thông. 
Tổ hợp các yếu tố đó được coi là tiêu đề chỉ dẫn của bản nhạc và dòng này được 
căn giữa trong mọi dạng bản nhạc. Một dòng trống phải đặt trước dòng đầu tiên 
thể hiện tiêu đề chỉ dẫn của một hay một phần bản nhạc trừ khi dòng này xuất 
hiện trên đầu trang chữ nổi ngay sau dòng nhan đề. Giữa dòng tiêu đề chỉ dẫn và 
dòng đầu tiên của phần nhạc không được chèn dòng trống. Những dòng chỉ dẫn 
của các đoạn nhạc con về sau được chuyển đổi thành chữ nổi mà không có dòng 
trống đi trước và theo sau, ngoại trừ trường hợp dùng bản nhạc cho đồng diễn 
thì áp dụng các quy tắc đặc biệt. (Xem Mục 33.3.) 

(a) Các hướng dẫn ghi trước bằng chữ nổi viết đủ. Chữ in hoa và dấu câu viết 
theo bản phổ thông. Ngoại lệ, nếu không có dấu chấm hết câu trong bản phổ 
thông thì dùng ký hiệu dấu ngoặc đơn đặc biệt và đoạn văn kết thúc bằng một 
dấu chấm văn bản. Trong ngữ cảnh văn bản tiếng Anh, các ký tự có dấu (như ă, 
â, ô, ơ, v.v…) được chuyển đổi sang chữ nổi tiếng Anh thống nhất. Bảng chữ cái 
và các ký tự có dấu trong ngôn ngữ gốc được dùng trong thanh nhạc và khi ấn 
phẩm được in hoàn toàn bằng tiếng khác ngoài tiếng Anh. 

(b) Ký hiệu đánh nhịp (số nhịp đánh trong một phút), nếu có, thì được ghi sau 
một khoảng trắng. Hóa biểu và số chỉ nhịp cùng đặt sau một khoảng trắng nữa. 

(c) Nếu không đủ chỗ cho dòng tiêu đề chỉ dẫn được căn giữa và cách hai bên lề 
ít nhất ba ô trống, thì ký hiệu đánh nhịp và số chỉ nhịp được căn giữa ở dòng tiếp 
theo. 
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Ví dụ 1.7-1. Dòng tiêu đề chỉ dẫn căn giữa trên một dòng 
         ,ALLEGRO4 ?7#ABJ %%#B4 

Ví dụ 1.7-2. Ký hiệu đánh nhịp và số chỉ nhịp căn giữa ở dòng thứ hai (văn bản 
tiếng Anh) 
      ,pi^*u lento E APPASSiONATO4 
              ?7#DH #D<#C4 

Ví dụ 1.7-3. Những chỉ dẫn dài dòng được chia làm nhiều dòng 
          ,ANDANTE CANTABILE,- 
          CON ALCUNA LICENZA4 
                %%#AB8 

Ví dụ 1.7-4. Dấu ngoặc đơn đặc biệt 
        ,moderately fast 7not rushed74 #f8 

1.8. Ký hiệu đánh nhịp 

Ký hiệu đánh nhịp trong nhạc nổi tương tự như trong bản phổ thông. Giá trị hình 
nốt (có cao độ không xác định trong bản phổ thông) được viết thành nốt Đô có 
giá trị trường độ tương ứng; ký hiệu 7 tượng trưng cho dấu "=" và số đếm nhịp 
trên phút được viết cùng một dấu báo số. Trong bản phổ thông, thứ tự đôi khi 
thay đổi thành số được ghi trước nốt, và bản nổi phải viết theo bản phổ thông. 
Dấu ngoặc kèm với ký hiệu đánh nhịp trong bản phổ thông bị lược bỏ trong bản 
nổi. Nếu có từ "circa" (nghĩa là "khoảng") hoặc từ có nghĩa tương tự trong ngôn 
ngữ khác thì nó nên được ghi trước ký hiệu đánh nhịp, dù đặt trước hay sau 
trong bản phổ thông. 

Ví dụ 1.8-1. 

N7#HJ   

Ví dụ 1.8-2. 
#GB7?  72 = ♩ 

Ví dụ 1.8-3. 
?'7#AJD-aab  (♩. = 104-112) 

Ví dụ 1.8-4. 
CIRCA ?7#FJ ♩ = circa 60 

Ví dụ 1.8-5. 
CA4 ?7#FJ ca. ♩ = 60 
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Ví dụ 1.8-6. 
ABOUT ?7#fj about ♩ = 60 

1.8.1. Ký hiệu đánh nhịp hoặc tương đương giữa bản nhạc 

Khi một dấu đánh nhịp được in giữa bản nhạc, nó được ghi giữa hai khoảng 
trắng trên dòng nhạc nổi giống như cách ghi hóa biểu hoặc số chỉ nhịp thay đổi. 
Giá trị hình nốt tượng trưng trong ký hiệu đánh nhịp và dấu "=" được viết tương 
tự. Để tránh bị nhầm với hình nốt trong bản nhạc, nên đặt cụm ký hiệu đánh 
nhịp giữa hai dấu ngoặc đơn âm nhạc, dù trong bản nhạc phổ thông có hay 
không có các dấu ngoặc này. 

Ví dụ 1.8.1-1. 
#c4 .$>rit'.edij ,'?7#fj,' .?]@c=fed 

 

Ví dụ 1.8.1-2. 
#D4 "! #C2 ,'?7?,' "RQP 

 

Ví dụ 1.8.1-3. 
#D4 ,'DD72?D,' _[HG:De 

 

1.9. Tiền tố cho các ký hiệu được người chuyển đổi thêm vào 

Một chấm 5 phải được thêm vào trước bất kỳ một ký hiệu hoặc chỉ dẫn nổi nào 
của người chuyển đổi trong bản nhạc. 

1.10. Vạch nhịp 

Trong nhạc nổi luôn có một khoảng trắng giữa các ô nhịp. 

Ví dụ 1.10-1. 
      #B4 
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#A .N "\[ JDFE N 

 

1.10.1. Vạch nhịp đặc biệt trong bản phổ thông 

Đường vạch nhịp nét đứt được thể hiện bằng ký hiệu k giữa các khoảng trắng. 
Nếu vạch nhịp đặc biệt này trùng với phần kết thúc một dòng chữ nổi, ký hiệu 
này được ghi ở cuối dòng, trước nó là một khoảng trắng. Cần thêm một dấu gạch 
nối chấm 5 vào sau ký hiệu cuối cùng liền trước vạch nhịp đặc biệt trong một ô 
nhịp. Khi bản nhạc không chia ô nhịp hoặc vạch nhịp đặc biệt phân chia các ô 
nhịp với nhau thì không cần đến dấu gạch nối. 

Ví dụ 1.10.1-1. 
        #D2 
#A "RP" K ]\$: Yk 

 

Ví dụ 1.10.1-2. 
^<1"!hidji k \ghi 

 

1.10.2. Vạch nhịp đặc biệt trong nhạc nổi 

Một số trường hợp như khi ô nhịp chứa khoảng trống bất thường trên dòng nhạc 
nổi để khớp với các biểu tượng hợp âm trên dòng thứ hai của đoạn song song, 
cần phân chia các ô nhịp với nhau bằng một ký hiệu đặc biệt. Đó là ký hiệu l 
được ghi trên dòng nhạc nổi, trước nó là ít nhất một khoảng trắng sau ký hiệu 
cuối của ô nhịp đầu tiên và một khoảng trắng trước ô đầu tiên của ô nhịp thứ hai. 
Ký hiệu này không được cho là do người chuyển đổi thêm vào nên không cần 
tiền tố chấm 5. Nếu ô nhịp đầu tiên kết thúc cùng với dòng nhạc nổi thì không 
dùng đến ký hiệu này. Nếu ô nhịp đầu tiên kết thúc cùng với kết thúc dòng nhạc 
nổi thì không cần dùng đến ký hiệu này. (Xem Mục 29.17.1 về cách dùng ký 
hiệu này trong bản nhạc dùng nhạc cụ phím.) 

Ví dụ 1.10.2-1. 
       #D4 
#A "R P L :\$: L Y 
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   ,C,A#G,D#G ,G#G ,C 

 

1.10.3. Vạch nhịp kép 

Trước vạch nhịp kép kết bài  <K hay kết đoạn <K'  đều không có khoảng 
cách với ký hiệu đứng trước. Nốt đầu tiên theo sau vạch nhịp kép cần thêm một 
dấu bậc. (Xem Mục 17.1 về vạch nhịp kép có các chấm chỉ sự nhắc lại.) 

Ví dụ 1.10.3-1. 
     #C4 
#A _[$? SV<K  

 

Ví dụ 1.10.3-2. 
              #B4 
#A "?: $]<K' % "$\ ][ R<K' "W[ 

 

1.11. Dấu gạch nối trong nhạc nổi 

Khi một ô nhịp bị ngắt quãng vì nhiều lý do, bao gồm ngắt nhịp cuối dòng nhạc 
nổi để tiếp tục dòng mới thì phía trước dấu gạch nối (chấm 5) không có khoảng 
trắng và phải được ghi ngay sau ký hiệu đứng trước nó. Nếu đoạn nhạc còn tiếp 
tục trên cùng dòng nhạc nổi thì sau dấu gạch nối phải chứa một khoảng trắng. 
Cách sử dụng dấu gạch nối được minh họa trong rất nhiều ví dụ trong tài liệu 
này. 

1.12.  Nhân đôi các ký hiệu 

Nhiều ký hiệu có thể được nhân đôi lên nếu chúng xuất hiện từ bốn lần liên tiếp 
trở lên. Ký hiệu ô đơn được gấp đôi bằng cách viết lại 2 lần. Ký hiệu hai ô hay 
ba ô được gấp đôi bằng cách viết lại đầy đủ ký hiệu, trong khi số còn lại chỉ viết 
lại một phần ký hiệu. Kết thúc nhân đôi bằng cách viết lại ký hiệu một lần tại vị 
trí xuất hiện cuối cùng trong đoạn liên tiếp trên bản phổ thông. Mỗi ký hiệu 
nhân đôi giới thiệu trong tài liệu này đều được đề cập trong các chương riêng 
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cho từng ký hiệu và phương pháp nhân đôi được chỉ rõ trong trường hợp nó là 
ký hiệu hai ô hoặc ba ô. 

1.13. Dấu ngoặc phổ thông 

Có khá nhiều loại dấu ngoặc xuất hiện trong bản phổ thông được thể hiện bằng 
các cặp ký hiệu mở ngoặc và đóng ngoặc trong nhạc nổi. Các ký hiệu này được 
đặt trên các dòng nhạc nổi mà không cần khoảng trắng ở giữa hay dấu bậc đặc 
biệt dành cho các nốt nhạc đứng sau chúng. Mỗi ký hiệu dấu ngoặc phải được 
đặt trên cùng một dòng với phần bên trong nó. 

1.13.1. Dấu ngoặc phổ thông trên hoặc dưới khuông nhạc 

Dấu ngoặc trên hoặc dưới khuông nhạc thường là một trong ba dạng sau: dấu 
ngoặc đóng mở liền nét, dấu ngoặc đóng mở đứt nét (chấm hoặc vạch) hoặc dấu 
ngoặc cho giải kết mở (dấu có ngoặc mở nhưng không có ngoặc đóng).  

Ví dụ 1.13.1-1. 
                 <<#D4 
#A ;1.EJDJIH["2 ;'HJIJDE?,2 ?:;1FDED 
  "JIW"2;'GIHI JDJ,2EFE?<K 

 

1.13.2. Các dấu ngoặc nhỏ đính với biểu tượng trong bản phổ thông 

Trong bản chuyển đổi y bản, các dấu ngoặc nhỏ đính kèm với một nốt riêng lẻ 
hoặc các ký hiệu khác được thể hiện trong chữ nổi bằng ký hiệu "' để mở 
ngoặc và  ,1 để đóng ngoặc. Trong bản chuyển đổi lược bản, những dấu 
ngoặc này được thể hiện bằng dấu ngoặc đơn âm nhạc hoặc bằng tiền tố đánh 
dấu sự chỉnh sửa. (Xem Mục 21.3-21.4.) 

1.14. Trùng lặp hình nốt trong nhiều hơn một bè 

Trong các bản nhạc dùng nhạc cụ phím hay đồng diễn, ký hiệu ;2 có thể được 
đặt trước các hình nốt trong mỗi bè để cho biết chúng xuất hiện đồng thời. (Xem 
Mục 29.5 về các phương pháp thay thế để thể hiện sự trùng lặp trong bản nhạc 
cho nhạc cụ phím.) 

Ví dụ 1.14-1. 
                   #C4 
A .>_21'.(JIHGFE;2GIHGFED;2FHGFEDJ .N'<K 
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  _>^$;2];2\ ''''''''''''''''''''' ^S'<K 

  

1.15. Lỗi trong bản nhạc phổ thông 

Khi xuất hiện lỗi về phần nhạc trong bản nhạc phổ thông, việc lựa chọn phương 
pháp chuyển đổi sang chữ nổi phụ thuộc vào bản chuyển đổi đó là y bản hay 
lược bản. Nếu là chuyển đổi y bản, phần nhạc phải được sao chép đúng như 
trong bản nhạc phổ thông. Nếu người chuyển đổi biết rõ đó là lỗi gì thì có thể 
thêm dấu hoa thị tại vị trí lỗi và gợi ý sửa lỗi trong phần ghi chú, hoặc bằng mô 
tả hoặc bằng ký âm. Nếu là chuyển đổi lược bản, người chuyển đổi có thể sửa lại 
với ký âm đúng bằng chữ nổi và dùng dấu hoa thị để chỉ vị trí có sự khác nhau. 
Gợi ý sửa lỗi phải được mô tả trong phần chú thích của người chuyển đổi. 

1.16. Ký hiệu nhạc trong ngữ cảnh văn bản 

Văn bản được chuyển đổi dựa vào "Các quy tắc chữ nổi tiếng Anh thống nhất" 
hiện hành. Dấu bắt đầu ký hiệu nhạc ,' và dấu kết thúc ký hiệu nhạc ;2 chủ 
yếu được dùng khi ký hiệu nhạc nằm xen lẫn trong tài liệu chữ. Dù là ký hiệu 
bắt đầu hay kết thúc thì đều đặt sau một khoảng trắng và ngay trước ký tự đầu 
tiên của phần nhạc/phần chữ. Nếu phần nhạc kết thúc bằng vạch nhịp kép thì 
không cần dấu kết thúc ký hiệu nhạc cho phần chữ theo sau. Khi dấu câu trong 
văn bản được sử dụng cùng với ký hiệu nhạc nổi, dùng ký hiệu báo dấu câu _ để 
ngăn cách ký hiệu nhạc và dấu câu. Dấu câu báo hiệu quay lại phần văn bản và 
cũng không cần dùng dấu kết thúc ký hiệu nhạc trước phần văn bản này. Tuy 
nhiên, khi một dấu phẩy dùng để tách các ký hiệu nhạc liên tiếp nhau hoặc giữa 
ký hiệu nhạc và đoạn văn bản thì nó được thể hiện bằng chấm 6, không có ký 
hiệu báo dấu câu đằng trước, và nó cũng báo hiệu quay lại phần văn bản. Khi 
phần nhạc có kèm từ ngữ (như "pizz.", "arco" trong Ví dụ 1.16-5), chúng phải 
được ghi dưới dạng cụm từ diễn đạt và không được tách riêng trong quá trình 
chuyển đổi qua lại giữa mã nhạc và mã chữ. 

Ví dụ 1.16-1. 
  ,! NOTE ,'"! ;2IS US$ = TUN+4 

The note   is used for tuning. 

Ví dụ 1.16-2. 
  ,! 9/RU;T IS TUN$ ?US3 ,'>/L.&9/0_4 
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,UNUSUAL TUN+S 444 

The instrument is tuned thus:   . Unusual tunings ... 

Ví dụ 1.16-3. 
  ,:5 ! NOTES ,'.= ( ! ;2ETC4 >E SUNG1 

When the notes   etc. are sung, 

Ví dụ 1.16-4. 
  ,TYPICAL SIMPLE MET]S >E ,'#B4, 
#C4, ;2& ,'#D4_4 
Typical simple meters are 2/4, 3/4, and 4/4. 

Ví dụ 1.16-5. 
  ,! Move;t closes ) ? mock+ motif ,'#c4 
^[>pizz'^ffgf vv>arco^\ N'<k f ! basses 
& cellos4 

The movement closes with this mocking motif  from 
the basses and cellos. 

1.17. Vị trí thông tin tác quyền trong hợp tuyển 

Thông tin tác quyền thông thường được ghi trên trang tựa đề của bản nhạc. Tuy 
nhiên, trong một hợp tuyển bao gồm nhiều tác giả, thông tin tác quyền được viết 
dưới dạng đoạn văn đặt ở cuối mỗi tập, sau một dòng trống. 

2. HÌNH NỐT VÀ GIÁ TRỊ TRƯỜNG ĐỘ HÌNH NỐT 

(Bảng 2) 

2.1. Tên gọi và giá trị hình nốt 

Các hình nốt của một quãng tám trong thang âm Đô được liệt kê trong Bảng 2. 
Nốt móc đơn (nốt 1/8) chỉ bao gồm tên nốt chiếm vị trí các chấm 1245. Chấm 6 
được thêm vào để hình thành nốt đen (nốt 1/4), thêm chấm 3 để được nốt trắng 
(nốt 1/2), và thêm chấm 36 để được nốt tròn. Mỗi ký hiệu cũng đại diện cho một 
giá trị nhỏ hơn. Số nốt trong một ô nhịp sẽ giúp người đọc biết được nốt có giá 
trị nào trong hai giá trị của ký hiệu.  

Ví dụ 2.1-1. 
             #D4 
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#a "Y OP #B4 "]I(= 

  "&QR!TNO?W[\Qs\]\GFGF:<K 

 

2.2. Các ký hiệu thay thế cho nốt tròn kép 

Đối với vấn đề có hai ký hiệu được dùng cho nốt tròn kép, ký hiệu hai ô đơn 
giản được dùng khi không có khả năng phát sinh nhầm lẫn với ký hiệu cho ngón 
thứ 5, dây buông, hay hòa âm tự nhiên. Trong trường hợp dễ gây nhầm lẫn, ký 
hiệu cho nốt tròn kép phải thay bằng ký hiệu bốn ô phức tạp hơn. 

2.3. Nốt có dấu chấm dôi 

Một nốt có dấu chấm dôi được mô tả bằng cách thêm chấm 3 sau nốt đó. Khi 
một nốt có nhiều hơn một dấu chấm dôi, số lượng chấm 3 được thêm vào bản 
nổi bằng số chấm dôi trên bản phổ thông. Không có ký hiệu nào khác có thể 
đứng giữa nốt và dấu chấm dôi. 

Bảng 2.3-1. Nốt có dấu chấm dôi 

Nốt đen có một chấm dôi ?' 

Nốt đen có hai chấm dôi ?'' 

Nốt tròn kép có một chấm dôi yk' hoặc y~cy' 

2.4. Ký hiệu giá trị lớn hơn và nhỏ hơn 

Khi có khả năng gây nhầm lẫn giữa hai giá trị lớn hơn hay nhỏ hơn của cùng 
một ký hiệu hình nốt (ví dụ như trong trường hợp nốt trắng đứng liền trước hoặc 
liền sau một nốt móc ba), ký hiệu lớn hơn ^<1 hoặc nhỏ hơn ,<1 phải đặt 
trước thay đổi giá trị. Bất kỳ trường hợp nào sử dụng dấu lặng hoặc nốt móc sáu 
đều cần có một dấu giá trị cho mỗi đoạn nhạc chứa nó. (Xem Chương 8 về 
phương pháp nhóm các nốt có giá trị nhỏ hơn.) 

Ví dụ 2.4-1. Nốt trắng và nốt móc ba 
     #C4 

.N,<1NOPQH<K 
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Ví dụ 2.4-2. Nốt móc năm và nốt móc tư 
             #D<#C4 

;&-.!-XV,<1X^JIHIJD*E" 

  _FGHIJD*EF_11']HIJD*EFGHIH<K 

 

2.4.1. Các giá trị nhỏ hơn khác nhau 

Cần có dấu giá trị thích hợp khi xuất hiện các cấp độ giá trị nhỏ hơn khác nhau. 

Ví dụ 2.4.1-1. Nốt móc sáu, nốt móc năm và nốt móc đơn 
^<1"D;<1ZFGHIJDE&GHIJDEF" 

  ;ZDJIHGFEYJIHGFEG" 

  ,<1"DEFGHIJDEDJIHGFH^<1DE?<K 

 

2.4.2. Một số trường hợp cần có dấu giá trị trong các ô nhịp thiếu 

Khi một bản nhạc bắt đầu hoặc kết thúc bằng một ô nhịp thiếu (nhịp lấy đà) và 
có sự mơ hồ về giá trị của một hình nốt hay dấu lặng, dùng ký hiệu ,<1 nếu 
hình nốt hoặc dấu lặng mang giá trị nhỏ hơn. 

Ví dụ 2.4.2-1. 
          #c4 

,<1"r .fzywX'st d'&O<K 

 

2.4.3. Nhạc không chia ô nhịp 

Trong các đoạn ngẫu hứng độc tấu (cadenza) hoặc đoạn nhạc không chia ô nhịp, 
vốn khó phân biệt hai giá trị lớn hơn hay nhỏ hơn, cần phải dùng ký hiệu giá trị. 

Ví dụ 2.4.3-1. Nốt móc đơn không chia ô nhịp 
            #D<#C4 

.>"G+-,55^<1*^IJDEFGH*IJDEFGH" 
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  *"IJDEFGH,5*I "J<K 

 

2.5. Các nốt có hình dạng đặc biệt 

Ký âm hiện đại đôi khi còn dùng các đầu nốt có hình dạng đặc biệt để xác định 
khoảng thời gian hoặc các hiệu ứng đặc biệt. Trong nhạc nổi, các hình dạng này 
được trình bày như trong Bảng 2 và được đặt trước dấu hoa mỹ, sắc thái, dấu 
hóa bất thường, và dấu bậc. Khi không thể hiện giá trị nốt cụ thể, dùng giá trị 
nốt móc đơn để tượng trưng cho hình nốt. Các "đầu hình nốt không có đuôi" 
được tô màu đen đặc (như nốt đen và các nốt nhỏ hơn). Các nốt "cao độ vô định 
hay xấp xỉ" thường là các đuôi nốt không có đầu. (Xem Ví dụ 16.7-1 nốt cao độ 
xấp xỉ ở cuối một đường xiên.) 

2.5.1. Nhân đôi nốt có hình dạng đặc biệt 

Một ký hiệu chỉ nốt có hình dạng đặc biệt có thể được nhân đôi khi có từ 4 nốt 
cùng loại xuất hiện liên tiếp trở lên. Chỉ có nửa sau của ký hiệu được lặp lại. 
Phần hướng dẫn bằng chữ phổ thông cho đoạn nhạc organ bên dưới cho biết 
rằng một đầu nốt rỗng "tương đương với trường độ dài hơn" và đầu nốt đặc 
"tương đương với trường độ ngắn hơn". Vì đầu nốt rỗng và nốt tròn có hình 
dáng giống nhau trong bản phổ thông, chúng cũng giống nhau trong bản nổi. 

Ví dụ 2.5.1-1. 
"Z5A%G*=5AF<&Y<Z%=<K 

 

2.6. Ký âm theo tỷ lệ 

Khi các bản nhạc từ những thế kỷ trước được viết bằng ký âm theo tỷ lệ 
(mensural notation), sử dụng thang đo như dưới đây: 

Bảng 2.6-1. Ký âm theo tỷ lệ 

Nốt tròn tư (maxima) yz&=(!) 
Nốt tròn ba (longa) nopqrst 

Nốt tròn kép (brevis) ?:$]\[W 
Nốt tròn (semibrevis) defghij 
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3. KÝ HIỆU BẬC 

(Bảng 3) 

3.1. Bậc 

Để ký âm bằng chữ nổi, thang âm được chia thành các phần gọi là bậc (octave), 
mỗi phần gồm các nốt từ nốt Đô lên nốt Si tiếp theo. Các bậc này được đánh số 
từ 1 đến 7, bắt đầu từ nốt Đô thấp nhất trên đàn piano. Bậc dưới bậc 1 gọi là bậc 
dưới (sub octave), và bậc trên bậc 7 gọi là bậc trên (super octave). 

3.2. Quy tắc cho ký hiệu bậc 

Các quy tắc sử dụng ký hiệu (dấu) bậc là cực kỳ quan trọng. Cao độ của nốt 
được trình bày bằng cách đặt trước nó một dấu bậc (nếu cần) dùng để chỉ bậc 
chứa nốt đó. Không có ký hiệu nào khác có thể đứng giữa hai ký hiệu này. 

3.2.1. Ký hiệu bậc phải đặt ở các phần mở đầu 

Ký hiệu bậc luôn được khai báo cho nốt đầu tiên của một dòng chữ nổi, nốt đầu 
tiên theo sau một dấu báo số hay báo từ, và ở nhiều vị trí khác (sẽ được giải 
thích tại các phần liên quan trong suốt tài liệu này). 

3.2.2. Cần xác định bằng quãng giai điệu 

Trong một quãng giai điệu: 

(a) không thêm ký hiệu bậc cho nốt thứ hai trong 2 nốt liên tiếp nếu chúng cách 
nhau một quãng nhỏ hơn 4, 

(b) luôn thêm ký hiệu bậc trong quãng lớn hơn 5, và 

(c) chỉ thêm ký hiệu bậc trong quãng 4 hoặc quãng 5 khi nốt thứ hai và nốt thứ 
nhất nằm trong 2 bậc khác nhau. 

Ví dụ 3.2.2-1. 
                 #F8 

#a >7a7.djihfg >7b7"e"ji.hg"i 

  >7c7.d"ghei.e ?"d?'<k 
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3.3. Ký hiệu 8va và 15ma 

Trong chuyển đổi lược bản, các từ "8va," "15ma," "loco," và các cụm từ tương 
tự được trình bày bằng cách chuyển đổi các cao độ của nốt trong bậc mà không 
ghi chú các từ/cụm từ trên. Trong chuyển đổi y bản, những từ/cụm từ này có thể 
được chuyển đổi bằng một trong hai cách. 

Ví dụ 3.3-1. Chuyển đổi lược bản 
              #C4 

#A "[.FIDI ];DGIG \.HJE.G $EF?<K 

 

3.3.1. Chuyển đổi y bản bằng từ 

Trong chuyển đổi y bản, các từ/cụm từ trên được chuyển thành các cụm từ diễn 
đạt, các nốt được chuyển đổi theo bậc in trong bản phổ thông. Đoạn nhạc trong 
Ví dụ 3.3-1 sẽ được chuyển đổi như sau: 

Ví dụ 3.3.1-1. 
                 #C4 

#A >/l"[.FIDI ]>#HVA''.DGIG \>'.HJE.G 

  .$EF?<K 

3.3.2. Chuyển đổi y bản bằng hai dấu bậc 

Cách thứ hai trong chuyển đổi y bản, nốt đầu tiên của đoạn nhạc được thêm 2 ký 
hiệu bậc, ký hiệu thứ nhất chỉ vị trí của nó trên khuông nhạc, ký hiệu thứ hai chỉ 
âm thực tế. Bất kỳ dấu bậc nào xuất hiện trong đoạn này phải là ký hiệu cho âm, 
không phải là ký hiệu cho khuông nhạc. Nốt đầu tiên sau phần cuối của đoạn 
nhạc được thêm 2 dấu bậc để thể hiện vị trí của nó trên khuông nhạc in trong 
bản phổ thông tương ứng với âm thực tế của nó. Những dấu bậc đặc biệt này 
phải được thêm vào ngay cả khi các nốt không cần ký hiệu bậc. Do đó, Ví dụ 
3.3-1 sẽ được viết như trong Ví dụ 3.3.2-1. Tuy nhiên, dùng cách này sẽ dễ gây 
nhầm lẫn khi gặp các nốt/hợp âm tách biệt dưới bậc 1 hoặc trên bậc 7 (những 
trường hợp đã có sẵn 2 dấu bậc), và các nốt/hợp âm đó phải được chuyển thành 
các cụm từ diễn đạt như mô tả trong Mục 3.3.1. 

Ví dụ 3.3.2-1. 
                #C4 

#A >/l"[.FIDI ].;DGIG \..HJE.G $EF?<K 
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Ví dụ 3.3.2-2. 
       #d4 

>#l^S@S >#hvb@!<K 

 

 

4. KHÓA NHẠC 

(Bảng 4) 

4.1. Khóa nhạc giới hạn trong chuyển đổi y bản 

Thông thường, các dấu khóa được lược bỏ trong bản chuyển đổi nhạc nổi. Tuy 
nhiên, khi cần có bản chuyển đổi y bản, chẳng hạn như trường hợp dành cho 
giáo viên khiếm thị dạy học viên sáng mắt, dấu khóa trong bản phổ thông phải 
được đánh dấu trong bản nổi.  

4.2. Ký hiệu bậc và dấu phân cách chấm 3 

Một hình nốt theo sau một khóa nhạc phải luôn có dấu bậc phù hợp. Nếu ký hiệu 
theo sau một dấu khóa có chứa một chấm 1, 2, hoặc 3, ký hiệu đó phải được 
phân cách bởi một chấm 3. 

Ví dụ 4.2-1. 
                #D%#C4 

#A >#L^JIHG7 $V>+"L'>P"FG H'=(I'JH qV<K 

 

4.3. Dòng kẻ nhạc liệt kê cùng với khóa nhạc 

Khi cần thể hiện khóa nhạc được đặt trên dòng kẻ nào trong khuông nhạc, như 
khi dùng khóa tenor, khóa baritone, và khóa violon Pháp, ô cuối cùng của ký 
hiệu l được theo trước bởi một dấu chỉ số thứ tự dòng kẻ. Dấu này giống với 
ký hiệu đại diện cho số đó khi làm một dấu bậc. 
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4.4. Khóa nhạc có bậc 

Khi một khóa nhạc có số 8 nhỏ in bên trên hoặc bên dưới, nhằm chỉ ra một bậc 
cao hơn hay thấp hơn thông thường, ký hiệu khóa nhạc trong bản nổi được theo 
sau bởi một dấu báo số và một số 8 ở ô trên hoặc ô dưới. 

4.5. Khóa nhạc thay đổi 

Khi khóa nhạc trong bản phổ thông được viết trong bản nổi và phần nhạc của 
một tay di chuyển đến phần cho tay còn lại, các khóa nhạc thay đổi liệt kê trong 
Bảng 4 được dùng để thay thế cho ký hiệu khóa nhạc thông thường. Các dấu hóa 
bất thường phải được viết lại sau khóa nhạc thay đổi. Những dấu hóa viết thêm 
này phải có chấm 5 đặt trước để chỉ ra chúng là ký hiệu do người chuyển đổi 
thêm vào. Hướng đọc quãng và đoạn kẹp được xác định bằng ký hiệu tay đầu 
dòng, không xác định bằng khuông nhạc chứa các nốt được in. 

Ví dụ 4.5-1. 
                 %%.C 

A .>'>/L.:#0;O#0V<K 

  _>'>#L_ZI"E>/K"G!.EGE"!G>#L"E_I:<K 

 

Ví dụ 4.5-2. 
             .C 

A .>'>/L.:#%0;O#%0V<K 

  _>'>#L_ZI"E>/K"%"G!.E"%GE"!G>#L"E_I:<K 
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5. DẤU LẶNG 

(Bảng 5) 

5.1. Ký hiệu dấu lặng 

Các ký hiệu trong Bảng 5 được dùng cho tất cả các dấu lặng xuất hiện trong bản 
phổ thông. Một ô nhịp của một khoảng lặng được chỉ ra trong bản phổ thông 
bằng một dấu lặng tròn, bất kể số chỉ nhịp là bao nhiêu, ngoại trừ trong nhịp 4/2 
đôi khi sẽ xuất hiện dấu lặng tròn kép. 

5.2. Dấu lặng do người chuyển đổi thêm vào 

Có nhiều trường hợp bản nổi chỉ có thể được làm rõ cho người đọc hiểu bằng 
cách thêm các dấu lặng không có trong bản phổ thông. Mỗi dấu lặng do người 
chuyển đổi thêm vào phải có một chấm 5 đặt trước. 

Ví dụ 5.2-1. 
          #D4 

.>"U"X"IJD .EXJXR<K 

_>"DEFGH"X"V M<K 

 

5.3. Dấu lặng nhiều ô nhịp 

Khi một khoảng lặng được kéo dài qua hai hay ba ô nhịp, hai hay ba dấu lặng 
tròn liên tiếp được viết liền không có khoảng trắng, và cả tổ hợp này được đặt 
giữa hai khoảng trắng. Khi nó trải dài trên bốn ô nhịp trở lên, đặt một dấu lặng 
tròn, theo trước là số tương ứng (chỉ số lượng ô nhịp) bao gồm cả dấu báo số, và 
cả tổ hợp này được đặt giữa hai khoảng trắng. Hình nốt theo sau cần có một dấu 
bậc đặc biệt. 

Ví dụ 5.3-1. 
           #c4 

#a ^qv mm rv #dm ^n'<k 
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5.3.1. Dấu lặng tròn kép nhiều ô nhịp 

Khi các ô nhịp liên tiếp của một khoảng lặng được thể hiện bằng dấu lặng tròn 
kép, phải dùng ký hiệu hai ô cho nốt tròn kép cùng một con số thích hợp. Ví dụ, 
#bmk đại diện cho hai ô nhịp nghỉ đầy đủ. 

5.4. Dấu lặng có chấm dôi 

Dấu lặng có chấm dôi được trình bày tương tự như cách trình bày hình nốt có 
chấm dôi, bằng cách thêm số chấm 3 tương ứng với số chấm dôi in sau dấu lặng. 
Không có ký hiệu nào khác có thể đứng giữa dấu lặng và dấu chấm dôi. 

6. DẤU HÓA BẤT THƯỜNG VÀ HÓA BIỂU 

(Bảng 6) 

6.1. Vị trí đặt dấu hóa bất thường 

Một dấu hóa bất thường được đặt ngay trước hình nốt hoặc quãng chứa nó và 
không thể bị ngăn cách với hình nốt hay quãng đó bằng bất cứ ký hiệu nào ngoài 
ký hiệu bậc. Nhìn chung, các dấu hóa bất thường phải được đánh dấu dù cho 
chúng xuất hiện ở đâu trong bản phổ thông. Khi một dấu hóa bất thường được in 
phía trên hoặc phía dưới hình nốt chứ không in trong khuông nhạc, tiền tố chấm 
6 phải được đặt ngay trước ký hiệu dấu hóa. 

Ví dụ 6.1-1. 
              #F8 

#A "[%H<JI*H G<.FE%?' *?<E*JD*E 

  .F%"G*H%\I S'<K 

 

6.2. Viết lại dấu hóa bất thường 

Như trong bản phổ thông, dấu hóa bất thường vẫn có hiệu lực cho đến khi nó bị 
hủy bỏ hoặc cho đến cuối ô nhịp, nhưng chỉ với nốt cùng cao độ (cùng tên). Một 
dấu hóa bất thường phải được viết lại ở đầu một phân đoạn hoặc đoạn song song, 
hoặc một trang chữ nổi mới, hoặc bất kỳ yếu tố cắt ngang lớn nào chẳng hạn 
như một cụm từ diễn đạt dài, dấu nhắc lại bằng khung thay đổi, v.v... Mọi dấu 
hóa bất thường được người chuyển đổi thêm vào phải có chấm 5 theo trước. 

Ví dụ 6.2-1. 
                 #D%.C 
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#A >F'*"O*\J*E *O" >SUB' P'> "*.EJ*H*E 

  %"EW'U<K 

 

6.3. Dấu hóa tăng giảm 1/4 và 3/4 cung 

Không có ký âm chuẩn dành cho các dấu thăng hoặc giáng 1/4 hay 3/4 cung 
trong bản phổ thông. Ngoài ra còn kể đến các dấu giáng đi lùi, dấu thăng chỉ có 
1 hoặc 3 gạch đứng (thay vì 2 gạch như dấu thường dùng), và các mũi tên 
lên/xuống. Khi có chỉ dẫn của nhà xuất bản về ý nghĩa của các ký hiệu này, 
người chuyển đổi nên thêm các chỉ dẫn đó vào bản nổi và sử dụng các ký hiệu 
trong Bảng 6. Trong ví dụ sau đây, theo chú thích của người soạn nhạc, dấu 
thăng có 1 gạch đứng mô tả dấu tăng cao độ lên 1/4 cung và dấu thăng có 3 gạch 
đứng mô tả dấu tăng cao độ lên 3/4 cung.  

Ví dụ 6.3-1. 
           #c4 

#a ^?_$'g @%]%]'_%g r'<k 

 

6.4. Dấu hóa bất thường trong ngữ cảnh văn bản 

Khi các dấu hóa bất thường xuất hiện trong một văn bản, cần sử dụng ký hiệu 
phù hợp trong danh sách ký tự Chữ nổi tiếng Anh thống nhất (UEB). (Xem Mục 
1.16 về các ký hiệu âm nhạc xen lẫn trong văn bản.) 

6.5. Hóa biểu 

Khi một hóa biểu (còn gọi là dấu hóa lập thành, dấu hóa mặc định) chứa 1, 2, 
hay 3 dấu hóa, nó được trình bày trong bản nổi bằng con số tương ứng chỉ số 
lượng các dấu thăng/giáng liên tiếp. Khi hóa biểu chứa từ 4 dấu hóa trở lên, con 
số này, bao gồm cả dấu báo số, được đặt trước một dấu thăng/giáng đơn lẻ. Hóa 
biểu được đặt giữa hai khoảng trắng (trừ trường hợp nó đứng ngay trước số chỉ 
nhịp) và được chuyển thành chữ nổi tại vị trí xuất hiện trong bản phổ thông. Hóa 
biểu ở đầu mỗi khuông nhạc trong bản phổ thông được lược bỏ sau khi xuất hiện 
ở đầu bản nhạc. Hóa biểu thay đổi được đặt ở vị trí bất kỳ mà nó xuất hiện và 
thông thường nên đặt ở cùng dòng với nốt theo sau. Nốt đầu tiên theo sau hóa 
biểu cần có một dấu bậc. (Xem Mục 1.7 về hóa biểu trong tiêu đề chỉ dẫn.) 
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Ví dụ 6.5-1. 
             #e%#d4 

#a "r\'I t'v #e*<<< "s['j n'v<k 

 

6.5.1. Các hóa biểu đặc biệt 

Khi có một hóa biểu khác thường, cần trình bày nó như sau: dấu ngoặc trong âm 
nhạc, tay hoặc khóa nhạc, dấu hóa, dấu bậc, một hay nhiều hình nốt, đóng ngoặc 
âm nhạc.  

Ví dụ 6.5.1-1. Hóa biểu đơn lẻ đặc biệt 
,'>/l'%.y,'#d4 

 

Ví dụ 6.5.1-2. Hóa biểu kết hợp đặc biệt 
,'.>'<"!<) _>'%_=,'#c4 

 

7. CÁC KÝ HIỆU CHỈ NHỊP 

(Bảng 7) 

7.1. Số chỉ nhịp 

Số chỉ nhịp (meter signature hay time signature) được đặt giữa hai khoảng trắng 
(hoặc giữa một hóa biểu và một khoảng trắng). Khi chuyển nhịp, số chỉ nhịp 
được đặt ở dòng bất kỳ trong bản nhạc phổ thông, và ưu tiên đặt ở cùng dòng 
với các nốt theo sau nó trong bản nhạc nổi. Nốt đầu tiên theo sau số chỉ nhịp cần 
có một dấu bậc. (Xem Mục 1.7 về số chỉ nhịp trong tiêu đề chỉ dẫn) 
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Ví dụ 7.1-1. 
                %%#C4 

#A "][.: #B4 .DF"\ GI$ #aa16 "wie=&( 

  #E4 "][.]F"J? #B4 "JG[<K 

 

7.1.1. Số chỉ nhịp kết hợp hình nốt 

Khi số chỉ nhịp chứa một chữ số và một hình nốt nhằm xác định giá trị nhịp, chữ 
số được đặt trước, theo sau là dấu báo nhạc nổi và nốt Đô đại diện cho trường độ. 

Ví dụ 7.1.1-1. 
            <<#B,'? 

#A .\$ #C,'D .]E #B,'?' .FED:X<K 

 

7.1.2. Số chỉ nhịp có hai hay nhiều tử số  

Đối với số chỉ nhịp chứa nhiều chữ số đặt bên trên và một chữ số đặt bên dưới, 
khi chuyển sang chữ nổi cũng phải tuân theo quy luật như trong chữ phổ thông. 
Dấu cộng trên bản phổ thông (nếu có) cũng được sử dụng trong chữ nổi. Nếu 
trong bản phổ thông có dấu câu hoặc các ký hiệu khác xuất hiện giữa các chữ số, 
thì trong bản nổi sẽ có một dấu báo số đặt ở đầu dãy số chỉ nhịp, không thêm 
khoảng trắng, và chữ số cuối cùng bên dưới cũng được đặt ở cuối mà không có 
khoảng trắng. Nếu trên bản phổ thông không có dấu câu giữa các chữ số, dấu 
báo số được lặp lại liền trước mỗi chữ số trên, nhưng không đặt trước chữ số 
dưới.  

Ví dụ 7.1.2-1. 
    #B+C+B8 

#A ^?\'_? $\J?<K 

 

Ví dụ 7.1.2-2. 
        #C#D8 

#A .D'&EFGH"J ['@C[V<K 
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7.1.3. Số chỉ nhịp hỗn hợp 

Trường hợp có hai số chỉ nhịp kết hợp với nhau, cả hai số được đặt liền kề nhau 
khi chuyển sang chữ nổi. Mỗi số chỉ nhịp thành phần được bắt đầu bằng một dấu 
báo số. Dấu câu hoặc ký hiệu bất kỳ khác được đặt ở vị trí như trong bản phổ 
thông. Dấu ngoặc dùng trong trường hợp này là dấu ngoặc trong âm nhạc, không 
dùng dấu ngoặc thường dùng cho văn bản. 

Ví dụ 7.1.3-1. 
       <<<#E8#B4 

#A "$GHF GF: ?FH.D $?<K 

 

Ví dụ 7.1.3-2. Dấu cộng 
      <<<#E8+#B4 

#A "$GHF GF: ?FH.D $?<K 

 

Ví dụ 7.1.3-3. Dấu ngoặc 
      <#C4,'#F8,' 

#a .?JIHF E'&GFE%D O'<K 

 

7.1.4. Biểu tượng chỉ nhịp  

Trong bản phổ thông, số chỉ nhịp 4/4 có thể được thay bằng biểu tượng chữ C 
hoa đặt giữa khuông nhạc. Thuật ngữ âm nhạc còn gọi đây là nhịp C (common 
time). Biểu tượng này được chuyển thành ký hiệu .c trong nhạc nổi. Nhịp 2/2 
có thể được thay bằng biểu tượng chữ C hoa có gạch dọc ở giữa, còn gọi là nhịp 
C chẻ (cut time).  Biểu tượng này được chuyển thành ký hiệu _c. 

7.1.5. Số chỉ nhịp trong văn bản 

Số chỉ nhịp khi xuất hiện trong một đoạn văn bản thông thường sẽ có dạng 
tương tự như một phân số. Để người đọc hiểu được đâu là số chỉ nhịp, cần phải 
trình bày số này dưới dạng ký hiệu, theo trước là dấu báo nhạc nổi tương tự như 
các ký hiệu âm nhạc khác. 
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7.2. Các ký hiệu thời gian thực 

Khi trường độ được trình bày bằng thời gian thực tế (thường tính bằng giây) chứ 
không dùng các hình nốt chuẩn, hầu hết các bản nhạc phổ thông sử dụng một 
trong hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là viết một con số bên trên một 
nốt nhạc, dấu lặng hoặc thao tác để xác định thời gian (tính bằng giây) thực thi 
nó; đôi khi con số này còn kèm theo các loại dấu ngoặc. Phương pháp thứ hai, 
các đơn vị thời gian được chỉ ra bằng một số kiểu đánh dấu bên trên khuông 
nhạc. Những ký hiệu này chưa được chuẩn hóa. Tuy nhiên, chúng thường được 
giải thích trong phần chú giải của người biên soạn nhạc hoặc nhà xuất bản. 
Trong mọi trường hợp, người chuyển đổi đều phải ghi chú thêm. Sau đây là hai 
trường hợp minh họa và đề xuất cách chuyển đổi cho từng trường hợp điển hình. 

7.2.1. Trường độ viết bằng con số 

Khi trường độ của hình nốt, khoảng lặng hoặc thao tác được trình bày trong bản 
phổ thông dưới dạng các dấu mắt ngỗng (dấu chấm ngân) chỉ một số giây cụ thể, 
ký hiệu một giây (chấm 45) được đặt sau ký hiệu chữ nổi của thao tác và theo 
sau nó là con số được áp dụng. Ví dụ 7.2.1-1 bao gồm một khoảng lặng 6 giây, 
theo sau là một nốt được ngân 5 giây. 

Ví dụ 7.2.1-1. 
"m;<l^#f .y;<l^#e<k 

 

7.2.2. Thời gian xác định bằng đánh dấu 

Khi trường độ của hình nốt, khoảng lặng hoặc thao tác được xác định bằng cách 
đánh dấu phía trên khuông nhạc (mỗi dấu chỉ một giây trôi qua), ký hiệu một 
giây (chấm 45) được viết trên dòng nhạc và phải được đặt giữa hai khoảng trắng, 
trừ trường hợp có con số đi kèm. Trong trường hợp đó, ký hiệu giây đứng liền 
trước dấu báo số, và cả nhóm các ký hiệu này phải được đặt giữa hai khoảng 
trắng. Nếu trường độ được trình bày trong bản phổ thông bằng dòng giãn cách 
và không có con số, vạch trường độ (chấm 36, 36) được thêm vào trong bản nổi. 
Vạch này phải được đặt giữa hai khoảng trắng. Trong Ví dụ 7.2.2-1 số giây từ 
đầu đoạn được chuyển thành chữ nổi ở lề trang, tại đầu phân đoạn (vị trí thường 
đặt các số thứ tự ô nhịp). Phần bắt đầu khuông nhạc, dấu vạch nhịp nét đứt, và 
các dấu gạch đứng được hiểu là đánh dấu bắt đầu một giây. 

Ví dụ 7.2.2-1. 
^#e >mf>c'5a<_e -- ^ -- ^ -- ^ -- ^ -- k 
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^#aj >molto vibr'> >f>c -- ^ -- ^ -- 

  ^ -- ^ >ff - k 

 

7.2.3. Xen kẽ các ký hiệu nhịp và thời gian thực 

Khi bản nhạc chứa một số đoạn có số chỉ nhịp và một số đoạn có các ký hiệu 
khác liên quan đến thời gian, cụm từ "ký hiệu thời gian" được thêm vào tại vị trí 
thích hợp thay cho số chỉ nhịp. 

8. NHÓM CÁC NỐT 

(Bảng 8) 

8.1. Phương pháp nhóm các nốt nhạc nổi 

Cách nhóm các hình nốt có giá trị nhỏ hơn nốt móc đơn trong bản nhạc nổi cũng 
tương tự nhưng không hoàn toàn giống với trong bản phổ thông. Không thể áp 
dụng các hướng dẫn nhóm nốt trong bản phổ thông cho bản nổi. Để chuyển 
thành nhạc nổi, một nhóm thường gồm 3 hình nốt có cùng giá trị trở lên và 
chiếm đủ một phách hoặc một phần chia đều của một phách. Nguyên tắc chung 
của cách nhóm nốt trong nhạc nổi là viết hình nốt đầu tiên của nhóm theo giá trị 
đúng của nó, các nốt còn lại được gán giá trị bằng với nốt móc đơn. Nếu vị trí 
đầu tiên của nhóm là một dấu lặng có giá trị tương đương, các nốt còn lại được 
gán giá trị bằng với nốt móc đơn. Không nhất thiết phải nhóm các nốt với nhau 
trong bản phổ thông để có thể nhóm chúng trong bản nổi. Việc nhóm các nốt 
không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của các dấu luyến, dấu nối, sắc thái, cường 
độ, v.v… 

Ví dụ 8.1-1. 
                 #C4 

#A "!JDJMDJI.ODJIRGFE #F8 "YEFGHI\X 

  "&g.ed"ef?x<K 

 

Ví dụ 8.1-2. 
                  #C4 

#A >P"!CJDCIM8D_8J8I.ODJI>C;B"RGFE 
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  #F8 "YEFG^2>F.8"HI.8)C88DJIH8G R'<K 

 

8.1.1. Các trường hợp không được nhóm các nốt 

Các hình nốt không được nhóm lại, mà phải trình bày theo đúng giá trị của 
chúng, khi: 

(a) các hình nốt không nằm hoàn toàn trong cùng một phách hay phần chia đều 
của phách; 

(b) không thể viết hết cả nhóm nốt trên cùng một dòng; 

(c) theo sau nhóm trên cùng một dòng và trong cùng một ô nhịp là một dấu 
lặng/hình nốt móc đơn hoặc móc đơn chấm dôi; tuy nhiên, có thể nhóm nốt nếu 
dấu lặng/nốt móc đơn theo sau nhóm trở thành dấu lặng/nốt đầu tiên của một 
đoạn nhắc lại một phần ô nhịp và không được trình bày trong bản nổi như một 
dấu lặng/hình nốt thực sự; 

(d) dấu lặng có giá trị tương đương xuất hiện ở vị trí bất kỳ ngoài vị trí đầu 
nhóm; hoặc 

(e) nhóm bị gián đoạn bởi một dấu gạch nối âm nhạc. 

Ví dụ 8.1.1-1. (a) 
             #F8 

#A "H!)YZY)? #C4 "H!)YEDJ?<K 

 

Ví dụ 8.1.1-2. (b) 
                  #i8 

#A >VELOCE"Y.D<"E<.E*"E*.E<"&<.&<"!<.!" 

  <")<.).y;D"J.J"I.I<K 
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Ví dụ 8.1.1-3. (c) 
              .C 

#A _YZ&=HFYEFG\ I(=&EDF7 ]\U<K 

 

Ví dụ 8.1.1-4. (d) 
          #F8 

#A M"FH.DFD&Y"(&MY O'<K 

 

Ví dụ 8.1.1-5. (e) 
                  #C4 

#A >F^!GI_EYJIH=&" >SUB' P'> ^(= FE?V<K 

 

8.1.2. Dấu giá trị để phân biệt  

Khi một hình nốt có giá trị nhỏ hơn đặt ở đầu một ô nhịp hoặc phách và theo sau 
là hai hay nhiều nốt móc đơn, người chuyển đổi nên dùng một ký hiệu giá trị lớn 
hơn trước nốt móc đơn đầu tiên để chỉ rõ ngay rằng các nốt này không phải là 
các nốt được nhóm lại từ nốt có giá trị nhỏ hơn. 

Ví dụ 8.1.2-1. 
       #B4 

#A .&^<1EDJ! \V<K 

 

8.2. Các nốt móc đơn nhóm thông thường 

Dễ thấy việc áp dụng phương pháp nhóm là không thể thực hiện được cho các 
nốt móc đơn. Bước nhóm các nốt móc đơn chiếm đủ một phách hoặc một phần 
chia của phách được bỏ qua trong bản nổi. 
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8.3. Các nhóm nốt bất thường thể hiện bằng dấu phẩy trong âm 
nhạc 

Phải sử dụng dấu phẩy nhạc <1 để thể hiện các nhóm đặc biệt phát sinh khi 
các nốt có giá trị thông thường được nhóm xuyên qua các ô nhịp/phách. Dấu 
phẩy nhạc được đặt ở đầu mỗi nhóm bất thường. Nếu nhóm bất thường đứng 
liền trước một dấu lặng hoặc hình nốt có giá trị khác thì không cần thêm ký hiệu 
kết thúc. Tuy nhiên, nếu các nốt theo sau có giá trị giống và có thể bị nhầm lẫn 
thành một nhóm bất thường, một dấu phẩy được sửa đổi bằng cách thêm chấm 3 
(mang ý nghĩa xác định rõ dấu kết thúc), được đặt ở vị trí bắt đầu nhóm thông 
thường. 

Ví dụ 8.3-1. 
                #C4 

#A X<1"DJIH<1I HGF<1GFE D<1EDJ<1'DF 

  _H"D_HFDJ N'<K 

 

8.3.1. Nhóm bất thường chứa các nốt có giá trị khác nhau 

Dấu phẩy nhạc cũng có thể được dùng để chỉ nhóm đặc biệt chứa các nốt có giá 
trị khác nhau. Không nên dùng phương pháp nhóm nốt khi nhóm đặc biệt chỉ ra 
một nhịp mâu thuẫn với nhịp đã cho. Như trong ví dụ dưới đây, nhóm đặc biệt 
có nhịp 6/8, trong khi nhịp đúng là nhịp 3/4. 

Ví dụ 8.3.1-1. 
                  #C4 

#A .$D<1J'!J <1I'(!(<1G&YZ& :DJ"FE N'<K 

 

8.3.2. Nhóm thông thường và dấu phẩy trong âm nhạc đi cùng nhau 

Có thể duy trì sử dụng nhóm nốt thông thường trong khi nhóm đặc biệt được 
trình bày bằng dấu phẩy nhạc. 

Ví dụ 8.3.2-1. 
                 #C8 
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#A M<1"DJIH<1I (GF<1GFE<1' YIHGFE ?X<K 

 

8.4. Ký hiệu một ô đơn chỉ một liên ba 

Ký hiệu một ô đơn 2 thường được dùng để chỉ một liên ba có giá trị bất kỳ. Ký 
hiệu này có thể được nhân đôi lên cho từ bốn liên ba liên tiếp có cùng giá trị trở 
lên. Có thể áp dụng phương pháp nhóm nốt trong nhạc nổi khi tất cả các nốt 
trong liên ba đều có cùng giá trị. 

Ví dụ 8.4-1. 
             <<#B4 

#A "T 2_W:] JI2DJI 2JIH22!HG(GF 

  "=FE2&zyED T<K

 

8.5. Ký hiệu ba hay bốn ô cho các nhóm bất thường 

Ký hiệu ba ô (hoặc bốn ô trong trường hợp số nốt lớn hơn 9), gồm chấm 456 
theo sau là một chữ số chiếm các chấm ở phần dưới của ô (tức số không chứa 
chấm 1, 4), không có dấu báo số, và chấm 3, được dùng để chỉ một nhóm bất 
thường chứa số nốt bất kỳ khác 3. Ký hiệu này có thể được nhân đôi lên cho bốn 
hay nhiều nhóm liên tiếp giống nhau, bằng cách viết chấm 456 và chữ số hai lần 
rồi thêm một chấm 3. Có thể áp dụng phương pháp nhóm nốt trong nhạc nổi khi 
tất cả các nốt trong nhóm đều có cùng giá trị. 

Ví dụ 8.5-1. 
              %#D4 

#A _7_7'^&HJDEDJ!DFGHGFZGIJDJI" 

  _7'_(J%EFGFE P'V<K 

 

8.5.1. Ký hiệu ba ô dùng cho liên ba trong một nhóm bất thường  

Ký hiệu ba ô được dùng để chỉ một liên ba có giá trị nhỏ hơn nằm bên trong một 
liên ba có giá trị lớn hơn, hoặc trong bất kỳ nhóm bất thường nào khác. Phương 
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pháp nhóm nốt trong nhạc nổi có thể sẽ không được áp dụng trong liên ba có giá 
trị nhỏ hơn. 

Ví dụ 8.5.1-1. 
         #D<.C 

#A .?2.IHG2GFE2_3'ZY)DJ !<K 

 

8.5.2. Ký hiệu ba ô dùng cho liên ba giữa các nhóm bất thường 

Nên dùng ký hiệu ba ô cho liên ba khi một liên ba xuất hiện giữa các nhóm bất 
thường có giá trị khác. Có thể áp dụng phương pháp nhóm nốt. 

Ví dụ 8.5.2-1. 
                  #F8 

#A _5'"(IJDE_3'"=I.E_7'"&GHIJD"F_3'ZGJ 

  .DCJ.F:X<K 

 

8.6. Thêm các số không có trong bản phổ thông 

Số nốt trong một liên ba hoặc một nhóm bất thường khác đôi khi không được 
trình bày trong bản phổ thông, với giả định rằng người đọc có thể nhìn thấy rõ 
số lượng này. Bản nổi luôn cần có số nốt đi kèm khi sử dụng ký hiệu ba ô. 
Trong trường hợp chỉ liên ba, việc số nốt có hiện diện trên bản phổ thông hay 
không không được trình bày trong bản nổi. (Xem Ví dụ 8.5.1-1.) Khi người 
chuyển đổi thêm một số không có trong bản phổ thông cho bất kỳ nhóm bất 
thường nào, trước ký hiệu nhóm phải có chấm 5. 

Ví dụ 8.6-1. 
              <#C4 

#A .\$?<>"_5'"&DEFG"_6'(IJDE"I" 
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  "_7'")IHIHGF .N'<>2"GJI2HIH[<K 

 

9. QUÃNG 

(Bảng 9) 

9.1. Chuyển đổi hợp âm 

Khi hai hay nhiều hình nốt có cùng trường độ vang lên cùng lúc, hình thành nên 
một hợp âm, chỉ có một nốt được viết theo Bảng 2. Các nốt còn lại được đại diện 
bởi các ký hiệu trong Bảng 9, là những ký hiệu chỉ ra khoảng cách, còn gọi là 
quãng, của những nốt này tính từ nốt được viết. Một dấu hóa bất thường gắn với 
một trong những nốt đại diện bằng quãng được chuyển thành chữ nổi ngay trước 
ký hiệu quãng hoặc ký hiệu bậc của quãng. Nếu nốt được viết có dấu chấm dôi, 
các dấu chấm dôi không được thêm vào sau bất kỳ quãng nào.  

Ví dụ 9.1-1. 
             <<<#C4 

.>.?0*W0?- "['+H*+[+ .$93:*+0?#0 

  .O*+9-V<K 

 

9.1.1. Ký hiệu bậc trong hợp âm 

Một nốt được đại diện bởi một ký hiệu quãng phải có một ký hiệu bậc thích hợp 
đặt liền trước khi: 

(a) nó tạo thành một đồng âm với nốt được viết (ký hiệu quãng tám được dùng 
cùng với ký hiệu bậc thích hợp) 

(b) nó là quãng đầu tiên hoặc duy nhất và dài hơn một quãng tám tính từ nốt 
được viết, 

(c) nó là quãng thứ hai trong hai quãng liền kề và là một quãng tám hoặc dài hơn, 
hoặc 
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(d) nó tạo thành một đồng âm với một quãng khác đã có trước đó trong hợp âm. 

Ví dụ 9.1.1-1. 
              %#D4 

.>"\"-.$"+\+"9?#0- "T+0"0O+9_9<K 

 

9.1.2. Giọng đan xen trong các hợp âm liên tiếp 

Khi hai bè được đại diện bởi các quãng đan xen nhau trong một hợp âm, mỗi nốt 
"lệch vị trí" phải có dấu bậc thích hợp, tuy nhiên trật tự các phần vẫn không đổi. 
Các giọng đan xen có thể được ưu tiên trình bày bằng ký hiệu kẹp hơn. (Xem 
Chương 11.) 

Ví dụ 9.1.2-1. 
         <#D4 

.>"I0"+J93I0"+H+9s0+<K 

 

9.2. Hướng của quãng 

Nhìn chung, các bản nhạc phổ thông có khóa Son treble hoặc khóa Đô alto, như 
các phần tay phải cho nhạc cụ phím, giọng soprano và alto, đàn violon, viola, 
sáo, v.v…, khi chuyển đổi dùng nốt trên cùng trong hợp âm làm nốt được viết 
và các nốt còn lại là các quãng hướng xuống so với nốt trên cùng. Các bản nhạc 
phổ thông có khóa Fa bass hoặc khóa Đô tenor, như phần tay trái cho nhạc cụ 
phím, giọng bass và tenor, bass, cello, kèn bassoon, v.v…, khi chuyển đổi dùng 
nốt dưới cùng làm nốt được viết và các nốt còn lại là các quãng hướng lên so với 
nốt dưới cùng. Trong bất kỳ bản chuyển đổi nào có chứa ký hiệu quãng, hướng 
đọc quãng nên được chỉ rõ trong trang chú thích của người chuyển đổi hoặc chú 
thích ở cuối trang có ký hiệu quãng xuất hiện lần đầu tiên. (Xem các mục sau 
đây về các quy tắc và ngoại lệ trong phương pháp chung này: 29.2 về phần bè 
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tay trái/phải trên nhạc cụ phím; 29.4-29.4.3 về "tay khách" trên nhạc cụ phím; 
29.12 về phần bè bàn đạp cho đàn đại phong cầm; 30.4(b) về nhạc dành cho 
phân tích hòa âm; 31.1 về nhạc cho đàn harp; 33.4.2 về bản nhạc cho nhóm 
đồng diễn nhạc cụ; 34.2.3 về nhạc cho nhạc cụ không định âm (không chỉnh cao 
độ); 35.10.1 về các bè cá nhân trong hợp xướng; và 37.1(j) về bản nhạc cho dàn 
hợp xướng.) 

Ví dụ 9.2-1. 
           #C4 

.>.\9+]93F+9E/%0 .$+0O+9<K 

 

Ví dụ 9.2-2. 
           #C4 

_>^$0+\+3I+9%G90 ^\#0R+9<K 

 

9.3. Nhân đôi quãng 

Các quãng có thể được nhân đôi khi có nhiều hơn 3 nốt liên tiếp được theo sau 
bởi cùng một quãng hoặc các quãng không bị biến đổi do dấu hóa bất thường 
hay ký hiệu khác (ngoại trừ quãng đầu tiên và cuối cùng). Việc nhân đôi một 
quãng không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của các quãng được thêm vào nhưng 
không nhân đôi. Tuy không thật sự cần thiết, nhưng theo thường lệ tất cả các 
đoạn nhân đôi đều kết thúc ở cuối một đoạn di chuyển.  

Ví dụ 9.3-1. 
                 <<#B4 

.>.E'++YEE .$3:0 .D'+9&#00E+D9 "T#0<L<K 
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9.3.1. Viết lại đoạn nhân đôi quãng 

Tất cả các đoạn nhân đôi quãng có hiệu lực ở cuối một trang chữ nổi phải được 
nhắc lại ở đầu trang tiếp theo, giả sử có đủ số nốt để nhân đôi quãng. Do đó, 
đoạn nhân đôi sẽ không bắt đầu ở cuối trang nếu không có ít nhất 3 quãng giống 
nhau liên tiếp trên trang đó, và đoạn nhân đôi cũng không được viết lại ở đầu 
trang mới nếu không có ít nhất 4 quãng ở đầu trang. 

9.3.2. Nhân đôi mất hiệu lực ở các thay đổi hoặc cắt ngang 

Việc nhân đôi quãng phải kết thúc nếu nốt được đại diện bằng ký hiệu quãng bị 
thay đổi. Tuy nhiên, có thể tiếp tục nhân đôi bằng cách nhân đôi lại ký hiệu 
quãng, với điều kiện có từ 3 quãng tương tự trở lên theo sau, nhưng quãng cuối 
cùng trong đó không bị thay đổi. Một đoạn nhân đôi có hiệu lực ngay trước một 
đoạn cắt ngang lớn phải được kết thúc, ngay cả khi đoạn này có thể được khôi 
phục sau đoạn ngắt. 

Ví dụ 9.3.2-1. 
              .C 

_>^I++JDE%+F%++*G$ _GGFEDJ?+<k' 

  #D< _G++*FGHG<F:+<K 

 

9.3.3. Nhiều đoạn nhân đôi kết thúc cùng nhau 

Nếu có hai đoạn nhân đôi quãng trở lên diễn ra cùng lúc, và một trong các quãng 
phải kết thúc, tất cả các đoạn nhân đôi đều phải kết thúc. Bất kỳ đoạn nhân đôi 
nào được phép tiếp tục có thể được nhân đôi trở lại tại điểm đó. 

Ví dụ 9.3.3-1. 
              #F8 

.>"I##00JD.CDJI##%00 "JE%D:'#0<K 

 

9.3.4. Nhân đôi quãng lớn hơn tám 

Khi các quãng của hợp âm trải rộng trên phạm vi lớn hơn một quãng tám, không 
nên nhân đôi quãng dưới bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ một trường hợp hiếm 
gặp là tất cả các quãng được nhân đôi và trở nên giống nhau trong cả đoạn nhạc. 
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Ví dụ 9.3.4-1. 
                %%#D4 

_>^:99++$]$ ^OT9+ ^[9:9/W9#:9/ ^&9-<K 

 

9.3.5. Lược bỏ dấu hóa bất thường trong các đoạn nhạc có quãng tám nhân 
đôi 

Trong đoạn nhạc có quãng tám nhân đôi, phần nhân đôi không bị cắt ngang bởi 
sự xuất hiện của các dấu hóa bất thường vốn được đánh dấu cho quãng tám cũng 
như cho nốt được viết. 

Ví dụ 9.3.5-1. 
           <<<#B4 

_>'<^\<--$ <^:'<D @J<H*^DI-<K 

 

9.3.6. Nhân đôi quãng có ký hiệu ngón 

Trong bản nhạc có ký hiệu ngón, không nên nhân đôi bất kỳ quãng nào ngoài 
quãng tám trừ khi mỗi nốt trong đoạn nhạc đều có ký hiệu ngón hay ký hiệu 
ngón được đặt tại vị trí có thể chỉ rõ nó được áp dụng cho nốt nào mà không gây 
mơ hồ hay nhầm lẫn. 

9.4. Chùm nốt 

Chùm nốt được viết trong bản phổ thông bằng nhiều cách khác nhau. Thông 
thường nốt cao độ ở đỉnh và đáy được viết giống như trong hợp âm. Giữa hai nốt 
này sẽ có một đường gạch đứng, một ô, thanh in đậm, hoặc một hình dạng khác 
để chỉ chùm nốt. Có thể có hoặc không có các dấu hóa bất thường hoặc chữ đi 
kèm với chùm nốt. Trong nhạc nổi, nốt cao độ ở đỉnh và đáy được viết theo 
hướng lên/xuống thích hợp của quãng, theo sau là ký hiệu chùm nốt và ký hiệu 
quãng chỉ ra các cao độ bên ngoài. 
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Ví dụ 9.4-1. 
_>'*^I^5B*- 

 

Ví dụ 9.4-2. 
.>.\^%B"/ 

 

Ví dụ 9.4-3. 
.>.Q^5B- 

 

9.5. Ký hiệu di chuyển nốt 

Dù ít được sử dụng nhưng ký hiệu di chuyển nốt thường rất hữu ích cho thanh 
nhạc hoặc nhạc cụ phím trong các bài Thánh ca. Khi có 2, hoặc tối đa 3 nốt có 
giá trị tương đương di chuyển bên dưới hoặc bên trên một nốt dài hơn, chúng có 
thể được viết giống như các quãng được tách biệt bởi chấm 6. Dùng ký hiệu kẹp 
trình bày các trường hợp giống vậy là không đúng. Tính phức tạp của ký hiệu 
ngón, câu nhạc và sắc thái khiến cho ký hiệu di chuyển nốt trở nên không phù 
hợp với nhạc hòa tấu nói chung. 

Ví dụ 9.5-1. 
        #D4 

.>.(+,9 .R'+,#,9V<K 

 

9.5.1. Di chuyển nốt trong nhiều hơn một giọng 

Ký hiệu di chuyển cũng có thể được dùng khi có hai hay nhiều quãng di chuyển 
cùng nhau theo cùng một cách thức, chấm 56 được thêm vào thay cho chấm 6. 

Ví dụ 9.5.1-1. 
           #D4 
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.>.(+9;9+ .R'+9;#-;9+V<K 

 

9.5.2. Dấu bậc cùng với nốt di chuyển 

Việc đánh dấu các bậc trong phần di chuyển được quy định tại Mục 9.1.1. 

Ví dụ 9.5.2-1. 
        #d4 

.>.&.-,"+ .n'0,3,0v<K 

 

9.5.3. Di chuyển nốt có chấm dôi 

Ký hiệu di chuyển nốt có thể được dùng cho nốt đen có chấm dôi đặt trước một 
nốt móc đơn hoặc một tiết tấu tương tự, nhưng không được dùng cho đảo nhịp 
hay các tiết tấu không tương đương khác. Ký hiệu di chuyển nốt nhiều giọng 
(chấm 56) có thể không bao giờ được sử dụng cho tiết tấu có chấm dôi. 

Ví dụ 9.5.3-1. 
        #D4 

.>"P+',#Q0',9 "&+<K 

 

10. DẤU NỐI 

(Bảng 10) 

10.1. Dấu nối đơn 

Dấu nối được đặt ngay sau nốt đầu tiên của hai nốt được nối, hoặc sau bất kỳ 
dấu chấm dôi, ký hiệu ngón, dấu ngân rung, và/hoặc dấu luyến. (Xem thêm Mục 
13.5 về dấu nối và dấu luyến đi cùng nhau. Xem Mục 18.1.2, 18.2.1, và 19.3 dấu 
nối liên hệ với các dấu nhắc lại trong nhạc nổi.) 
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Ví dụ 10.1-1. 
             %#C4 

#J .:@C :\$ :??@C ?.[.?@C ?W<K 

 

10.1.1. Phân biệt dấu nối và dấu luyến 

Do ký hiệu dấu nối và dấu luyến có hình dạng giống nhau trong bản phổ thông 
nhưng khác nhau trong bản nổi, đôi khi người chuyển đổi phải phân biệt rõ hai 
dấu này. Như trong ví dụ sau, ký hiệu ngón trong bản phổ thông cho thấy ký 
hiệu đang dùng không phải là dấu nối mà là dấu luyến, tạo nên hiệu ứng đặc biệt. 

Ví dụ 10.1.1-1. 
            %%#F8 

.>;=-G1CGLG1CGLG1C=LGCGGCGG<K 

 

10.1.2. Viết lại dấu nối 

Trong bản nhạc có dạng ô-nhịp-trên-ô-nhịp hay bản nhạc mở (gồm nhiều 
khuông nhạc song song tách biệt cho từng loại nhạc cụ/giọng), tất cả các dấu nối 
đều được nhắc lại ở đầu một đoạn song song mới. Trong nhạc hòa tấu viết dạng 
một dòng đơn, cần phải viết lại dấu nối ở đầu một phân đoạn hoặc trang chữ nổi 
mới; không cần nhắc lại ở đầu dòng kéo dài (dòng nhạc không thể viết hết trên 
một dòng chữ nổi), trừ khi nó nằm ở đầu trang chữ nổi mới. Trong mọi loại bản 
nhạc, cần phải viết lại dấu nối sau một đoạn cắt ngang lớn như một cụm từ diễn 
đạt dài, vạch nhịp nhân đôi, khung thay đổi, v.v… Dấu nối viết lại đứng trước 
mọi ký hiệu khác, ngoại trừ số thứ tự ô nhịp ở lề trang, ký hiệu tay, khóa nhạc, 
đoạn nhắc lại nhạc điệu, và ký hiệu chỉ nhịp. (Xem Mục 35.3.2 về viết lại dấu 
nối trong thanh nhạc.) Viết lại dấu nối hợp âm (Xem Mục 10.2) cũng tuân theo 
quy tắc tương tự. 

Ví dụ 10.1.2-1. 
            #D%#D4 

#A >FF.RP@C P@CFE>D.DF QO@C 
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#D @C>P>C.EGEJ>D"HGHF >PP"(<K 

 

10.1.3. Viết lại dấu hóa bất thường đi cùng nốt được nối 

Với một nốt thăng/giáng do dấu hóa bất thường, khi nốt này được nối từ ô nhịp 
này sang ô nhịp khác, dấu hóa được viết lại nếu nó cũng được viết lại trong bản 
phổ thông. Dấu hóa cũng được viết lại kèm một chấm 5 đứng trước, khi nó 
không được ghi trong bản phổ thông và ô nhịp mới nằm ở vị trí bắt đầu dòng 
chữ nổi hoặc đoạn song song mới, hoặc khi nó theo sau một đoạn cắt ngang lớn. 
Nếu ô nhịp tiếp tục được viết trên cùng một dòng, dấu hóa sẽ được nhắc lại, 
ngược lại, khi nốt được nối thứ hai rơi vào phần đầu của một dòng kéo dài (dòng 
viết tiếp ô nhịp chưa hoàn chỉnh từ dòng trước) thì không được nhắc lại dấu hóa. 

Ví dụ 10.1.3-1. 
                 #C4 

#J .?@C ?W<W@C W[<[@C [\.?@C DEDJ<W@C 

  "<"JI<JI<[@C [\<IG P<K 

 

Ví dụ 10.1.3-2. 
                 #C4 

#J .YJID@C YJIH!JDJ<)IHJ@C )IHG(!<I@C" 

  "!HGF Q<K 

 

10.2. Dấu nối hợp âm 

Dấu nối cho hợp âm .C được dùng khi có nhiều hơn một nốt được nối lại giữa 
hai hợp âm. Ví dụ 10.2-1 thể hiện dấu nối dùng cho toàn hợp âm. Ví dụ 10.2-2 
minh họa dấu nối hợp âm giữa các hợp âm chứa một số nốt không được nối. 
Nếu một hay nhiều nốt trong hai hợp âm liên tiếp được lặp lại trong khi những 
nốt khác vẫn được nối, phải dùng ký hiệu dấu nối đơn cho mỗi nốt hoặc quãng 
được nối. Ví dụ 10.2-3 minh họa các nốt được nhắc lại kết hợp với các nốt được 
nối. 

Ví dụ 10.2-1. 
            .C 
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_>_N+9-O+#0.C _O+#0^S9-+<K 

 

Ví dụ 10.2-2. 
                  .C 

_>_N+9-.CN#0-.C _O+#3.CO+#@C0 _Y+9-<K 

 

Ví dụ 10.2-3. 
            .C 

_>_N@C+9-@CN+@C9@C- _Y+9-<K 

 

10.2.1. Dấu nối hợp âm có quãng nhân đôi 

Nếu hai hợp âm được nối lại trong một đoạn liên tiếp chứa các hợp âm viết bằng 
quãng nhân đôi, không được cắt ngang phần nhân đôi.  

Ví dụ 10.2.1-1. 
               #F8 

.>.D##00.C .DJI.CIH.G.C .GFE?#0<k 

 

10.2.2. Nhân đôi dấu nối hợp âm 

Khi có từ 4 hợp âm liên tiếp trở lên được nối lại bằng dấu nối hợp âm, ký hiệu 
dấu nối có thể được nhân đôi bằng cách viết lại ô thứ hai. 

Ví dụ 10.2.2-1. 
                  #D4 

.>.N#0.CC .N#3T+0 "T#0S+9 "S+3.CR@C/0 
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  "(+9<K 

 

10.2.3. Chồng các hợp âm rải 

Ký hiệu hợp âm rải chồng lên nhau ^C được đặt sau nốt đầu tiên trong các nốt 
chồng, và dấu nối hợp âm được thêm vào (a) giữa nốt cuối cùng của hợp âm rải 
và hợp âm cuối khi dấu nối dẫn đến các nốt của hợp âm, hoặc (b) trước nốt cuối 
cùng của các nốt chồng khi dấu nối không dẫn đến các nốt của hợp âm. Có thể 
áp dụng phép chồng các hợp âm rải (c) khi giá trị của các nốt chồng đã được 
trình bày ở giá trị đúng của chúng bằng các đuôi nốt riêng biệt và do đó được 
chuyển đổi thành các ký hiệu đuôi nốt trong chữ nổi. 

Ví dụ 10.2.3-1. (a) 
       #D4 

.>"H^CJEG.CR/#0-<K 

 

Ví dụ 10.2.3-2. (b) 
       #D4 

.>"H^CJE.CGR/#0-<K 

 

Ví dụ 10.2.3-3. (c) 
           #B4 

.>"(_A^CJ_B'E_BG.C\/#0-<K 

 

10.3. Nối với các nốt ẩn 

Khi các nốt được nối với các cao độ tương ứng, rõ ràng là được ngầm chỉ mà 
không ghi trong bản phổ thông, thì trong bản nổi phải ghi ra các nốt này cùng 
giá trị phù hợp của chúng. Trong chuyển đổi y bản, đặt một dấu hoa thị trong âm 
nhạc trước các nốt ẩn, nhằm chỉ đến chú thích của người chuyển đổi. Có thể ghi 
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chú như sau: "Dễ dàng nhận ra ý định của tác giả, dù các nốt này không được 
trình bày trong bản phổ thông gốc." 

Ví dụ 10.3-1. 
BA .> #F8 @C.:'@C:HC<>@C"S'@C 

   _> #F8 .C^O'_+.C<>@C"$H^C.:'.C 

BB .> #D8 ;:"1@C"[.KX>MP.F<K 

   _> #D8 .C^:_+"#-*C"XX<K  

  

11. KÝ HIỆU KẸP VÀ PHÂN CHIA Ô NHỊP 

(Bảng 11) 

11.1. Phương pháp kẹp 

Trong cùng một ô nhịp, nếu có hai hay nhiều bè đồng thời không thể viết như 
những hợp âm thì chúng được viết liên tiếp và kết hợp với nhau bằng một dấu 
kẹp, mà không có khoảng trắng xen giữa. Các bè được trình bày theo cách này 
có thể bao gồm toàn bộ ô nhịp, hoặc ô nhịp đó có thể được chia thành nhiều 
phần nhỏ (tiết đoạn) sao cho thuận tiện, mỗi tiết đoạn được coi là một đơn vị 
riêng lẻ. Ký hiệu kẹp toàn bộ ô nhịp hay các ký hiệu phân chia ô nhịp và kết nối 
các đoạn kẹp một phần ô nhịp là khác nhau. Trong mọi trường hợp, thứ tự viết 
các bè bị chi phối bởi các nguyên tắc giống như các nguyên tắc áp dụng cho 
cách viết các quãng: các bè bổng (bè treble) viết lần lượt từ cao xuống thấp, các 
bè trầm (bè bass) viết lần lượt từ thấp lên cao. (Xem Mục 9.2) Nốt đầu tiên sau 
bất cứ ký hiệu nào kể trên đều phải có dấu bậc, và dấu bậc cũng phải được thêm 
vào đầu một ô nhịp khác theo sau một ô nhịp kết thúc bằng một đoạn kẹp. 

11.1.1. Ký hiệu kẹp toàn bộ ô nhịp 

Khi dùng phương pháp kẹp để chỉ đoạn nhạc chứa một ô nhịp hoàn chỉnh cho 
một bè trên tay (trái/phải) hoặc một bè khác có chứa hai hoặc nhiều thao tác độc 
lập, các bè cấu thành được kết hợp bằng ký hiệu kẹp toàn bộ ô nhịp. Mỗi bên 
của đoạn kẹp phải bao gồm chính xác một ô nhịp đủ các giá trị hình nốt. Nếu 
trên bản nổi cần phải viết các dấu lặng ẩn không được viết rõ trên bản phổ thông, 
mỗi dấu lặng được người chuyển đổi thêm vào phải có một chấm 5 đứng trước. 
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Ví dụ 11.1.1-1. 
                 <<<#B4 

.>"JH.D')<>V"FD "I(!)IHG<>"G'&EYZ "R+<K 

 

Ví dụ 11.1.1-2. 
            %%#C4 

_>^S'<>X_FGHIH<>"?:? _O'+-<K 

 

Ví dụ 11.1.1-3. 
            #D4 

.>.P+O+<>"HIJIHGFE .N'-V<K 

_>_N^R9<>_FGHGHIHG _N'+V<K 

 

Ví dụ 11.1.1-4. 
         <<#C4 

.>.::$<>"X.DJIHI .O'+<K 

_>^j_ihgfg<>"u"? ^t'-<K 

 

11.1.2. Ký hiệu kẹp một phần ô nhịp  

Khi đoạn nhạc chứa một ô nhịp quá dài hoặc quá phức tạp đến nỗi không thể 
viết ra một cách rõ ràng như cách kẹp toàn ô nhịp thì nên chia ô nhịp đó thành 
nhiều tiết đoạn sao cho thuận tiện, mỗi tiết đoạn được coi là một đơn vị riêng lẻ. 
Ký hiệu phân chia ô nhịp đứng giữa các tiết đoạn mà không có bất kỳ khoảng 
trắng nào xen giữa. Ký hiệu kẹp một phần ô nhịp kết nối các bè của tiết đoạn 
được tạo thành. Đoạn nhạc trên mỗi bên của ký hiệu kẹp phải bao gồm chính 
xác cùng một tổng số giá trị hình nốt. Trong nhiều trường hợp, người chuyển đổi 
phải tùy ý lựa chọn giữa kẹp toàn phần và phân chia ô nhịp bằng một hoặc nhiều 
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đoạn kẹp một phần. Chỉ có ký hiệu kẹp một phần ô nhịp mới có thể sử dụng cho 
một ô nhịp thiếu. 

Ví dụ 11.1.2-1. 
               %#F8 

.>.G00!(=&0.K.ZDJIJI"1"GED "\'0W'0 

  .YJIH.ED"1"EFG.K"J+I0G+ "R'0<K 

 

Ví dụ 11.1.2-2. 
         %#f8 

j .>.efg"1.?i .\'0$'0<k 

 

11.1.3. Kẹp lồng ghép 

Một đoạn kẹp một phần ô nhịp có thể được bao hàm trong một đoạn kẹp toàn bộ 
ô nhịp. Các đoạn kẹp một phần ô nhịp không nên được chia nhỏ hơn nữa. 

Ví dụ 11.1.3-1. 
            %%.C 

.>.&<>.O#.K.N+"1"$\ .!9-+<K 

 

11.1.4. Các giọng đan xen với nhau 

Khi các bè được đan xen với nhau trong âm nhạc đối âm (contrapuntal), hướng 
các đuôi nốt nhạc thường được dùng để xác định thứ tự các bè của đoạn kẹp. 

Ví dụ 11.1.4-1. 
                #F8 

.>.?"H$H<>X"EFDEF "FEDEFG<>"\I\E<K 
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11.2. Viết lại các dấu hóa bất thường trong đoạn kẹp 

Các dấu hóa bất thường viết bằng chữ nổi trước ký hiệu phân chia ô nhịp hoặc 
trước một trong hai loại ký hiệu kẹp kể trên không ảnh hưởng đến các hình nốt 
trong cùng một ô nhịp được chuyển thành chữ nổi sau ký hiệu đó. Do đó, thông 
thường cần phải viết lại các dấu hóa bất thường để tránh các lỗi có thể xảy ra 
trong khi đọc nhạc. Các dấu hóa bất thường được người chuyển đổi thêm vào 
phải có dấu chấm 5 đặt trước. 

Ví dụ 11.2-1. 
                #D4 

.>'%"HJ.FE?'"<J<>"$"%\I<JI*H "S'+V<K 

 

11.3. Các đoạn nhân đôi và dấu luyến được duy trì trong các đoạn 
kẹp liên tục 

Các ký hiệu quãng hoặc sắc thái vẫn có hiệu lực khi chúng được nhân đôi theo 
cùng bên của các ô nhịp liên tục chứa đoạn kẹp toàn phần. Cần chú ý đến tất cả 
các hạn chế liên quan đến phép nhân đôi. Tương tự, các dấu luyến kép hay luyến 
ngoặc cũng được duy trì hiệu lực. (Xem Mục 13.6.1 về dấu luyến được di 
chuyển giữa các bè của đoạn kẹp.) 

Ví dụ 11.3-1. 
                  <#C4 

.>'X88"I.EDJI<>;B"Q%? "HGJ8IHCG<>":%?:^2 

  "P9V<K 

 

11.4. Phân chia một ô nhịp giữa các dòng 

Bất cứ khi nào một ký hiệu kẹp hoặc ký hiệu phân chia ô nhịp xuất hiện ở cuối 
dòng chữ nổi, nó biểu thị rằng ô nhịp chưa kết thúc và do đó, sẽ là dư thừa nếu 
viết thêm một dấu gạch nối âm nhạc. Để duy trì sự gắn kết của các phần càng 
chặt chẽ càng tốt, tốt nhất là nên phân chia ô nhịp tại một trong các ký hiệu này 
hơn là phân chia một trong các bè bằng một dấu gạch nối, miễn là cách chia như 
vậy không kéo theo việc phải thêm các dòng chữ nổi bổ sung không cần thiết. 
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Ví dụ 11.4-1. 
              <#AB8 

.>'M"=(!tDEFZ*)%(.YSH%GF"1"P'.K 

  .Y!*=<)*RGFH=PQ(QR!("1":'%?'<k 

 

 

12. KÝ HIỆU ĐUÔI NỐT NHẠC 

(Bảng 12) 

12.1. Chức năng của đuôi nốt nhạc 

Đôi khi ký hiệu kẹp không thể hoặc khó diễn tả chính xác các đoạn nhạc chứa 
những hình nốt được in kèm hai đuôi nốt nhạc mô tả các giá trị giống hoặc khác 
nhau. Ký hiệu đuôi nốt nhạc được dùng cho mục đích này. Cần thận trọng khi sử 
dụng ký hiệu đuôi nốt nhạc; ưu tiên sử dụng ký hiệu kẹp khi có thể. Các giá trị 
hình nốt được thể hiện trên bản phổ thông bằng các đuôi bổ sung đôi khi không 
phải là giá trị tính theo tỉ lệ của nhịp. Trong những trường hợp như thế, sử dụng 
ký hiệu đuôi nốt nhạc là cách duy nhất để chuyển đổi bản phổ thông thành nhạc 
nổi. 

12.2. Vị trí đặt ký hiệu đuôi nốt nhạc 

Ký hiệu đuôi nốt nhạc được đặt sau hình nốt chứa nó và không có dấu gạch nối 
âm nhạc xen giữa. Khi hai giá trị đuôi nốt nhạc là khác nhau, sử dụng giá trị lớn 
hơn làm ký hiệu đuôi nốt nhạc. 

Ví dụ 12.2-1. 
        %%%#D4 

_>^I_K_F"D_F^I_K_GIE 

  ^H_K_F"E_F^I_K_F"D_F<K 

 

Ví dụ 12.2-2. 
            #D4 
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.>"H.DEF_K"I.H_KE"I<K 

 

12.3. Các ký hiệu điều chỉnh đuôi nốt nhạc 

Ký hiệu đuôi nốt nhạc có thể được thêm dấu chấm dôi bằng cách thức tương tự 
như hình nốt. Cũng có thể điều chỉnh các ký hiệu đuôi nốt nhạc bằng ký hiệu 
dấu nối, dấu luyến, dấu ngoặc trong âm nhạc và các biến thể khác, dấu staccato, 
và accent. (Xem Bảng 10, 13, 21, và 22.) 

Ví dụ 12.3-1. 
                  #F8 

.>"H_A@CJE"H_A.DF "G_ACI.F"H_AJ.G 

  "IC_ADCF%"HC8_BJC.F .p'9%+<K 

 

12.4. Quãng có ký hiệu đuôi nốt nhạc 

Khi một hợp âm được chuyển thành chữ nổi và có ký hiệu đuôi nốt nhạc, ký 
hiệu này phải được đặt sau mỗi quãng của hợp âm cũng như sau nốt được viết. 

Ví dụ 12.4-1. 
                  #C4 

.>_)EHJ .ZJ.J_A+_A0_A"J(.J_A+_A9_A"JH" 

  .Y;D_A#_A0_A.D"H %.S%0%+V<k 

 

13. DẤU LUYẾN 

(Bảng 13) 

13.1. Chức năng của dấu luyến 

Ký hiệu dấu luyến trong bản nổi dùng để chỉ sự liên kết và tách biệt giữa các nốt 
nhạc và được thể hiện bằng những đường cong nằm trên hoặc dưới khuông nhạc 
trong bản phổ thông. Trong thanh nhạc, dấu luyến còn được dùng để chỉ mối 
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quan hệ giữa âm tiết trong lời bài hát với những nốt nhạc tương ứng, bất kể nó 
có nằm trong bản phổ thông hay không. (Xem Chương 35 về luyến âm và luyến 
câu trong thanh nhạc.) 

13.1.1. Dấu lặng trong tiết nhạc 

Một dấu lặng xuất hiện giữa các nốt trong một câu nhạc (tiết nhạc) được mô tả 
bằng một đường luyến cong được xem như một nốt nhạc. (Xem Ví dụ 13.3.1-1 
và 13.3.2-1.) 

13.2. Tiết nhạc chứa đoạn luyến ngắn 

Ký hiệu dấu luyến đơn c dùng để nối một tiết nhạc có 2, 3 hoặc 4 nốt, được 
ghi sau mỗi nốt trừ nốt cuối cùng. Nó theo sau ký hiệu ngón bất kỳ và được đặt 
sau quãng cuối của một hợp âm. 

Ví dụ 13.2-1. 
            <#C4 

#A .?ICJCDCE :C?JCI \+C[+JCI 

  "[+0C\+0C]#0<K 

 

13.3. Tiết nhạc chứa đoạn luyến dài 

Khi luyến hơn 4 nốt, dấu luyến nổi được trình bày theo một trong hai cách sau. 
Thứ nhất, nhân đôi (viết 2 lần) dấu luyến đơn sau nốt đầu tiên của tiết nhạc (và 
ký hiệu ngón hoặc quãng đi kèm) và kết thúc bằng cách thêm một dấu luyến đơn 
khác sau nốt nhạc kế cuối. Thứ hai, đặt các nốt luyến giữa cặp ký hiệu ;B và 
^2 được gọi là luyến ngoặc. Hai cách này được mô tả trong Ví dụ 13.3-1 bên 
dưới. 

Ví dụ 13.3-1. 
(a) Dùng dấu luyến đơn và nhân đôi nó 
                 %#C4 

#J "JCICH ]CCFEFG HICJJCDCEC FECCDJIGC 

  "R'<K 

(b) Dùng dấu luyến đơn và luyến ngoặc  
                  %#C4 

#J "JCICH ;B]FEFG HIJ^2JCDCEC F;BEDJIG 



98 

  "R'^2<K 

 

13.3.1. Ưu tiên luyến kép hay luyến ngoặc 

Dấu luyến kép (nhân đôi) dùng trong thanh nhạc với đoạn luyến âm tiết dài. 
(Xem Chương 35.) Dấu luyến ngoặc thường được ưa dùng cho các câu luyến dài 
trong các bản nhạc cho nhạc cụ phím và các nhạc cụ khác. Tuy nhiên, nếu một 
phần của bản nhạc chứa nhiều tiết nhạc ngắn thì có thể dùng dấu luyến kép khi 
chỉ có một số ít tiết nhạc có quá 4 nốt. Việc lựa chọn cách này hoàn toàn dựa 
vào cảm nhận âm nhạc của cá nhân người chuyển đổi. 

Ví dụ 13.3.1-1. 
                   <#E8 

#A "GCIDCJCE DCIGCHCF ECCFGHCJ ICGGCFCE 

  %"DCCxDxCD :'@C:<K 

 

13.3.2. Cho phép nhắc lại trong bản nổi bằng dấu luyến ngoặc  

Trong một vài trường hợp, dấu luyến ngoặc cho phép người chuyển đổi sử dụng 
dấu nhắc lại một phần ô nhịp trong khi dấu luyến đơn đòi hỏi phải liệt kê toàn 
bộ các nốt nhạc. 

Ví dụ 13.3.2-1. 
               %%#C4 

#A ;B_E&=77^2 ;B&ZD7^2JCI ;BEX7IX 

  _E^2XGCXCICD O'<K 

 

13.3.3. Luyến chồng/lớp 

Khi luyến hai lần trong tiết nhạc hoặc diễn âm thì dấu luyến ngoặc sẽ dùng cho 
những lớp luyến dài, còn dấu luyến đơn (được nhân đôi khi cần) sẽ dùng cho các 
lớp luyến ngắn. 

Ví dụ 13.3.3-1. 
              %%%#B4 

#A ;B_I)C!H=C( !CDCJCI$^2 ;BDCFFCI 
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  "YCC)!(CID W^2V<k 

 

13.4. Dấu luyến hội tụ 

Trong một vài trường hợp, dấu luyến có thể kết thúc trên một nốt nhạc khi có 
một dấu luyến khác nữa cũng bắt đầu trên cùng nốt nhạc đó. Nếu hai tiết nhạc 
đều ngắn, một ký hiệu dấu luyến đặc biệt ,C được đặt giữa nốt nhạc chung và 
nốt đứng trước nó. Ví dụ 13.4-1 mô tả việc sử dụng ký hiệu luyến đặc biệt này. 
Nếu cả hai đều là dấu luyến ngoặc, một ký hiệu 4 ô, chứa ngoặc mở đứng trước 
và ngoặc đóng theo sau, được đặt trước nốt nhạc chung. Ví dụ 13.4-2 mô tả 
trường hợp (a) với dấu luyến đơn và kép, và (b) với dấu luyến ngoặc. 

Ví dụ 13.4-1. 
               <<<#F8 

#A "WCE,CDCJCI HCFCH]CF,C ECFCGC$'<K 

 

Ví dụ 13.4-2. 
(a) Dấu luyến đơn và kép 
                %#C4 

#J "JCICHC ]CCFEFG HICJCCJDEC P'<K 

(b) Dấu luyến đơn và luyến ngoặc 
                 %#C4 

#J "JCICHC ;B]FEFG HI;B^2JJDE P'^2<K 

 

13.5. Dấu luyến và nối  

Khi một nốt nhạc vừa được luyến và vừa nối với một nốt khác thì dấu luyến sẽ 
trở nên dư thừa trong nhạc nổi, dù nó có trong bản phổ thông. Trong chuyển đổi 
lược bản, có thể bỏ dấu luyến đó. Trong chuyển đổi y bản, nếu dấu luyến đơn 
hoặc dấu luyến ngoặc đóng trùng với nốt được nối, dấu nối phải được đặt sau 
dấu luyến. Ví dụ 13.5-1 mô tả các trường hợp tiêu biểu cho việc dấu luyến và 
nối trùng nhau. 
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Ví dụ 13.5-1. 
(a) Dấu luyến đơn và kép 
              #F8 

#A ^['@CIC%HI ['@C!CC%HIJDCE 

  _&CCZY)CI@CIJD 7 [cJ@CJCIC%H 

  ^ICCDJ@CJIC%H S'<K 

(b) Dấu luyến đơn và luyến ngoặc 
               #F8 

#A ^['@CIC%HI ;B['@C!%HIJDE^2 

  ;B_&ZY)I@CI^2JD 7 [CJ@CJCIC%H 

  ;B^IDJ@CJI%H^2 S'<K 

(c) Dấu luyến đơn và kép trong chuyển đổi y bản 
               #F8 

#A >#l^['c@CIC%HI ['CC@C!%HIJDCE 

  _&CCZY)IC@CIJD &CCZY)CI@CIJD 

  ^[CCJ@CJIC%H ICCDJ@CJIC%H S'<K 

 

13.6. Luyến giữa các bè 

Với bản nhạc phổ thông dùng cho nhạc cụ phím, dấu luyến có thể chuyển từ bè 
này hay tay này qua bè khác hay tay khác. Ký hiệu dấu luyến được điều chỉnh 
bằng các cách khác nhau trong bản nổi để chỉ sự khác nhau giữa những dấu 
luyến này. 

13.6.1. Luyến giữa các bè trong cùng một đoạn kẹp 

Khi một dấu luyến kéo dài từ bè kẹp này sang bè kẹp khác trên cùng một 
khuông nhạc, ký hiệu "gửi" (sending) _C được ghi sau nốt cuối cùng của câu 
luyến để xuất hiện trong bè dấu luyến bắt đầu, gọi là bè "khởi đầu" (originating). 
Ký hiệu "tiếp tục" (continuation) ._c được đặt trước nốt đầu tiên của câu tiếp 
nối ở bè "nhận" (receiving). Cách sử dụng các ký hiệu này được điều chỉnh dựa 
vào các điều kiện sau: 

(a) Trong tiết nhạc ngắn, nếu tiết nhạc đã nằm hoàn toàn trong một bè đơn lẻ, 
dấu luyến đơn đặt sau nốt cuối trong bè "khởi đầu" được thay thế bằng ký hiệu 
"gửi". Ký hiệu "tiếp tục" đặt trước nốt đầu tiên trong phần tiếp tục của bè nhận, 
những dấu luyến đơn còn lại được viết như bình thường nếu phần tiếp tục chứa 
2 hoặc 3 nốt. 
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(b) Với đoạn luyến dài dùng dấu luyến ngoặc, ký hiệu "tiếp tục" có thể được 
lược bỏ nếu phần tiếp tục nằm ở điểm bắt đầu ô nhịp hoặc đoạn song song tiếp 
theo. 

(c) Với đoạn luyến dài dùng dấu luyến kép, khi tiết nhạc trong bè "khởi đầu" chỉ 
gồm 1 nốt, dấu luyến "gửi" sẽ được nhân đôi bằng cách viết lại ô thứ 2 của nó và 
thay cho dấu luyến kép ban đầu (dấu đặt sau nốt đầu tiên nếu câu nhạc được tiếp 
tục trong phần này). 

(d) Với đoạn luyến dài dùng dấu luyến kép, nếu tiết nhạc trong bè "nhận" chỉ 
gồm 1 nốt thì ký hiệu "tiếp tục" sẽ dùng để kết thúc đoạn luyến. Nếu tiết nhạc 
trong bè nhận gồm 2 nốt trở lên thì ký hiệu "tiếp tục" được nhân đôi bằng cách 
viết lại ô thứ 3 của nó, nhưng có thể lược bỏ nếu phần tiếp tục nằm ở điểm bắt 
đầu ô nhịp hoặc đoạn song song tiếp theo. Kết thúc đoạn luyến như thường lệ 
bằng cách đặt một dấu luyến đơn sau nốt nhạc kế cuối của tiết nhạc. 

Ví dụ 13.6.1-1. Tiết nhạc ngắn dùng dấu luyến đơn 
            %%#D4 

.>.OCQC<>X;B"FGHIHIJ 

  .[V._CQC<>.?^2JCE_CX;B"HIJ 

  .PU<>.DIJDO^2<K 

 

Ví dụ 13.6.1-2. Tiết nhạc dài dùng dấu luyến ngoặc 
            <#B4 

_>;B^)!)Y_CJC!C)<>_\._CZFGH 

  ;B^JYZ&ZF^2<>_!HIJ?^2<k 

 

Ví dụ 13.6.1-3. Tiết nhạc dài dùng dấu luyến kép 
              #D4 

a .>.ECCFED_C:FE@C<>"Q._CCJIHG 

  _>_o^o 

b .>@c.EEDJS<>"FGFE%DJC?<K 
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  _>^rs<k 

 

Ví dụ 13.6.1-4. Tiết nhạc dài dùng dấu luyến kép 
              <#b4 

.>.?'i_CC<>"fcgchx "wcc.\<>"hgfec 

  .fgfce<>"?v<K 

 

13.6.2. Luyến giữa các khuông nhạc 

Ký hiệu luyến di chuyển "C chỉ vị trí dấu luyến bắt đầu ở khuông nhạc này rồi 
kéo qua khuông nhạc khác. Ký hiệu này thay cho dấu luyến đơn trong những 
đoạn luyến ngắn. Giữa đoạn luyến dài, nó là ký hiệu thêm vào đặt giữa dấu 
luyến kép và luyến ngoặc đóng, hoặc giữa hai dấu luyến ngoặc. Ví dụ 13.6.2-1 
mô tả dấu luyến di chuyển khi thay thế cho dấu luyến đơn và khi làm ký hiệu 
thêm vào giữa hai dấu luyến ngoặc. Nếu chưa rõ liệu bè kẹp nào có thể là phần 
tiếp diễn của tiết nhạc chứa luyến chuyển, ký hiệu bổ sung "C' được đặt ở 
điểm bắt đầu phần này. Ví dụ 13.6.2-1 mô tả cách sử dụng ký hiệu này. 

Ví dụ 13.6.2-1. 
              #C4 

.>.?C"\C:"C UV ''''' "DFHF^2:<K 

_>'M '''''' _S;BGI"C M<K 

 

Ví dụ 13.6.2-2. 
              %%#C4 

DH .>"T0.CJ0X 

   _>^T@CJX<>VXM;B_Z=HID"C 
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DI .>.E%"!)D%"HII<>"C'"E'(G'&F'Y 

   _>^\%IJD^G<>_Q] 

EJ .>.?T<>"O'^2<K 

   _>^JIHGFE<K 

 

13.6.3. Đường thẳng nối các khuông nhạc 

Đường thẳng nối nốt này của một khuông nhạc đến nốt kia của khuông nhạc 
khác trong bản phổ thông là đường chuyển đổi giai điệu giữa hai khuông nhạc. 
Nó được mô tả bằng ký hiệu @L đặt sau nốt đầu tiên trong hai nốt. Nếu chưa rõ 
liệu bè kẹp nào có thể là phần tiếp diễn của tiết nhạc, ký hiệu để kết thúc đường 
thẳng giữa các khuông nhạc .@L được đặt ở điểm bắt đầu phần tiếp diễn. 

Ví dụ 13.6.3-1. 
             <#B4 

.>.?IG@L .Q    "T<>.@L":FG "R+<K 

_>^]'X _IGID@L _W\ ''''''' "N<K 

 

13.7. Ký hiệu phân đôi tiết nhạc  

Tiết nhạc phân đôi đôi khi được mô tả bằng hai dấu luyến nối tiếp nhau, viết 
bằng ký hiệu @2 đặt sau nốt cuối cùng của dấu luyến đầu tiên. 

Ví dụ 13.7-1. 
             <#C4 

_>^E-;B_GBIG7@2 _E1GBIG7^2<K 

 

mailto:.@L
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13.8. Sắc thái luyến 

Khi một đoạn luyến ngắn được thêm sắc thái đơn thì ký hiệu thể hiện sắc thái đó 
được đặt trước mỗi nốt. Trong đoạn luyến dài có sắc thái nhân đôi bắt đầu tại 
điểm đầu hoặc kết thúc tại điểm cuối của đoạn luyến, ký hiệu sắc thái nằm ngoài 
dấu luyến kép hoặc nằm trong dấu luyến ngoặc. 

Ví dụ 13.8-1. 
(a) Dấu luyến đơn và kép 
            %#F8 

#A 8"EC8HC8J:' 88"(CCIJDEC8F:' 

  88.FCECD)CCIHJIC8H JCH8E\'<K 

(b) Dấu luyến đơn và dấu luyến ngoặc 
             %#F8 

#A 8"EC8HC8J:' ;B88"(IJDE8F^2:' 

  88.FCECD;B)IHJI8H^2 JCH8E\'<K 

 

13.9. Đoạn luyến chứa các nốt dựa ngắn  

Những đoạn luyến ngắn độc lập chứa các nốt dựa ngắn trong bản chuyển đổi 
lược bản, như các dấu luyến khác, sẽ được trình bày bằng các ký hiệu dấu luyến 
kép hoặc dấu luyến ngoặc nếu có hơn 4 nốt nhạc được luyến liên tiếp nhau. Nếu 
những đoạn luyến ngắn đó nằm trong một đoạn luyến dài thì đoạn luyến ngắn sẽ 
dùng dấu luyến đơn hoặc kép, còn đoạn luyến dài phải dùng dấu luyến ngoặc dù 
cho tổng số nốt nhạc ít hơn 4. 

Ví dụ 13.9-1. 
(a) Dấu luyến đơn và kép 
                  #C4 

#A .$5DC:5JC5DC5EC? W55(CC!)Y5)CS<K 
(b) Dấu luyến đơn và dấu luyến ngoặc 
                  #C4 

#A .$5DC:5JC5DC5EC? W;B55(!)Y5)S^2<K 

 

Ví dụ 13.9-2. 
           #C4 

#A ;B.$5DC:^25JC5DC5EC? 
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  ;B"W55hCCijd5jCS^2<K 

 

13.9.1. Luyến nốt dựa trong chuyển đổi y bản 

Trong chuyển đổi y bản, ký hiệu dấu luyến đặc biệt ;C được dùng cho những 
đoạn luyến ngắn độc lập. Nếu có từ 4 nốt dựa liên tiếp trở lên, ký hiệu này được 
nhân đôi bằng cách viết lại ô thứ 2 của nó; dấu luyến ngoặc không dùng trong 
trường hợp này. 

Ví dụ 13.9.1-1. 
           #C4 

#A >/l.$5D;C:5J;C5D;C5E;C? 

  "W55(;CC!)Y5);CS<K 

 

13.10. Luyến không có nốt bắt đầu hoặc kết thúc 

Trong bản phổ thông, dấu luyến có thể không có điểm bắt đầu hoặc điểm kết 
thúc ở bất kỳ nốt nhạc nào. Trong bản nổi sẽ dùng những ký hiệu đặc biệt để thể 
hiện các dấu luyến này.  

13.10.1. Luyến không bắt đầu từ nốt 

Ký hiệu .;C được dùng để mô tả dấu luyến không bắt đầu từ nốt nào. Nó 
được đặt ngay trước nốt kết thúc luyến và trước bất kỳ dấu bậc, dấu hóa hay dấu 
chỉ sắc thái nào đi kèm. Ký hiệu này có thể không được nhân đôi. 

Ví dụ 13.10.1-1. 
         <<<#C4 

#A M<L .;C.T'@C JIHG$<K 

 

13.10.2. Luyến không kết thúc tại nốt 

Trong bản nhạc dùng nhạc cụ có khả năng kéo dài âm thanh và để âm thanh nhỏ 
dần khi chơi, có thể dùng dấu luyến không kết thúc tại một nốt nhạc nào, được 
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mô tả bằng ký hiệu ;C . Nó đứng sau nốt mà dấu luyến bắt đầu và các ký hiệu 
ngón liên quan. Nếu những dấu luyến này bắt đầu từ các nốt trong một hợp âm 
thì ký hiệu luyến phải được đặt sau nốt đó và sau mỗi quãng. Các ký hiệu âm 
nhạc khác như dấu lặng, nốt nhạc hoặc vạch nhịp kép có thể đứng sau dấu luyến 
này. Ký hiệu dấu luyến này có thể không được nhân đôi. 

Ví dụ 13.10.2-1. 
                   <#D4 

#A "S;CU Q;CU R;CU N;CU .?;C"\;C.?;C"?;C 

  M .Y;C_9;C<K 

 

14. DẤU NGÂN RUNG 

(Bảng 14) 

14.1. Các loại ngân rung 

Có hai loại ký âm được các nhà nghiên cứu âm nhạc đặt tên là "dấu ngân rung". 
Loại thứ nhất thường được nhắc đến như "dấu phân chia" trong nhạc nổi, thể 
hiện việc lặp lại một nốt đơn lẻ hoặc một hợp âm, thường bằng một hoặc nhiều 
dấu gạch chéo xuyên qua đuôi nốt nhạc hoặc nhiều dấu chấm ở trên hoặc dưới 
một hình nốt có giá trị trường độ dài hơn; loại còn lại thể hiện việc các nốt hoặc 
các phần của một hợp âm luân phiên nhau, thường được thể hiện trong bản phổ 
thông bằng các giá trị hình nốt bằng nhau được nối với nhau bởi các đường 
thẳng song song. Mỗi loại ngân rung có thể được trình diễn theo nhịp hoặc 
không, do người trình diễn trong thực tế quyết định và không có phân biệt trong 
bản ghi chép hay chuyển đổi. (Xem Mục 25.6: Dấu ngân rung trong các nhạc cụ 
dây dùng vĩ.) 

14.2. Ngân rung lặp nốt 

Ký hiệu chữ nổi dành cho dấu lặp nốt, gồm tiền tố ^ và một giá trị chỉ sự lặp 
lại trong một giá trị trường độ nhất định, được đặt sau một nốt bị ảnh hưởng 
hoặc sau quãng cuối nếu đó là hợp âm, và chỉ được ngăn cách khỏi đó bằng các 
dấu chấm hoặc các ký hiệu ngón. Khi trong bản phổ thông có 4 hình nốt liên tiếp 
trở lên vì vậy mà bị phân nhỏ trong cùng một giá trị trường độ, ký hiệu chữ nổi 
có thể được nhân đôi bằng cách viết ô thứ hai của ký hiệu đó hai lần. 

Ví dụ 14.2-1. 
                 %#D4 
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#DA _N^B%N^B O^BEHIJ P0^L<P0^L 
  _:3^BB:0:<0:9^B R^LLO TS^L (^1 \VU<K 

 

14.3. Ngân rung luân phiên 

Ký hiệu chữ nổi dành cho dấu ngân rung luân phiên, gồm tiền tố . và một giá 
trị chỉ sự luân phiên trong một giá trị trường độ nhất định, được đặt sau hình nốt 
hoặc hợp âm đầu tiên của một cặp hình nốt hoặc hợp âm, bản thân chúng đã 
được viết thành chữ nổi có các giá trị trường độ thể hiện trong bản phổ thông. 
Do hai hình nốt hoặc hợp âm trong bản phổ thông có cùng giá trị, trong ô nhịp 
sẽ luôn có vẻ là có quá nhiều giá trị hình nốt, trong cả bản phổ thông lẫn bản nổi. 
Các ký hiệu chỉ ngân rung luân phiên không được gấp đôi. 

Ví dụ 14.3-1. 
            %%%#C4 
_>^S.LP\.L$ _P.1^P_:.1^$ 
  ^S+.1_S.8^I+-X<K 

 

15. KÝ HIỆU NGÓN 

(Bảng 15) 

15.1. Vị trí đặt ký hiệu ngón 

Các ký hiệu cho các chữ số chỉ ngón được đặt ngay sau các hình nốt hoặc các 
quãng mà chúng thuộc về, và không được tách khỏi các hình nốt hay các quãng 
đó bằng bất cứ ký hiệu nào khác. Các chữ số không đại diện cho các ngón giống 
nhau đối với tất cả nhạc cụ. Chẳng hạn, chữ số 1 chỉ ngón cái trong nhạc cụ 
phím nhưng lại chỉ ngón trỏ trong nhạc nhạc cụ dây. (Xem Mục 29.13 về các ký 
hiệu bàn đạp trong đàn đại phong cầm, Mục 26.4 và 26.7 về các ngón bấm 
guitar, và các Mục 25.4-25.4.2 để biết thêm thông tin về ngón bấm dành cho các 
nhạc cụ dây dùng vĩ. Xem Mục 16.3.3 và 16.4.2 về các ngón bấm có dấu hoa 
mỹ; xem thêm Mục 18.1.4 về các ngón bấm cùng với các ký hiệu nhắc lại chữ 
nổi.) Tất cả các ví dụ sau đây đều trình bày các ngón bấm dành cho các nhạc cụ 
phím. 
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Ví dụ 15.1-1. 
          #F8 
.>"DAFHHA.DF1   .R'K<K 
_>^FKH_DAF1HL"D _T'B<K 

 

15.2. Thay đổi ngón bấm 

Sự thay đổi ngón bấm ở một nốt hoặc một quãng được thể hiện bằng cách đặt ký 
hiệu c giữa hai ký hiệu ngón bấm. 

Ví dụ 15.2-1. 
        <<<#C4 
.>"FBGAHIJ1CB.F .R'<K 
_>^$K_$ACK"$ACK .P'<K 

 

15.3. Các nốt liền kề bằng một ngón 

Việc một ngón tay chơi hai nốt liền kề nhau phải được biểu thị sau cả hai nốt 
hoặc hai quãng đó. 

Ví dụ 15.3-1. 
               #d4 
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_>'X_FKGHIHFG<>"YA/A _R'L+B9AV<K 

 

15.4. Các ngón bấm luân phiên 

Các ngón bấm luân phiên được thể hiện bằng cách đặt hai ngón bấm sau hình 
nốt hoặc quãng. Thứ tự viết các ký hiệu này không quan trọng, nhưng một khi 
thứ tự đó đã được thành lập, nó phải được duy trì nghiêm ngặt để tránh gây 
nhầm lẫn. Nếu trong một đoạn như vậy, một trong số các ngón bấm được bỏ ra 
khỏi bất cứ một hoặc nhiều nốt nào, vị trí của nó phải được lấp bằng chấm 6 đối 
với lần thay đổi đầu tiên và chấm 3 với lần thay đổi thứ hai. Không cần phải 
thêm các dấu chỉ vị trí này vào các ngón bấm đơn lẻ đi trước hoặc sau đoạn có 
các ngón bấm luân phiên. Ví dụ 15.4-1 được minh họa bằng (a) một loạt các 
ngón bấm phía trên trước, và (b) một loạt các ngón bấm phía dưới trước. (Xem 
Mục 9.3.6 để xem cảnh báo về việc không sử dụng các quãng nhân đôi chung 
với các ngón bấm.) 

Ví dụ 15.4-1. 
(a) Các ngón bấm phía trên trước 
                #F8 
.>"HAIJDAEBLF,1 .G1KEB1JA'HBAIA'J 
  .?'L1"\'A<K 
(b) Các ngón bấm phía dưới trước 
                #F8 
.>"HAIJDAELBF1' .GK1E1BJ,AHABI,AJ 
  .?'1L"\'A<K 

 

15.4.1. Các ngón bấm luân phiên thể hiện trong các đoạn kẹp 

Nếu có từ hai ngón bấm trở lên, đoạn nhạc phải được viết lại cho mỗi ngón bấm 
bằng cách dùng ký hiệu kẹp. Nó cũng phải được viết lại bất cứ khi nào các ngón 
bấm luân phiên được dùng cho nhạc cụ dây. (Xem Mục 25.4.2; xem thêm Mục 
21.5-21.5.3 về các biến thể khác rộng hơn.) 
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Ví dụ 15.4.1-1. 
                   .C 
.>.DK"HBGAH.E"GAHI<>.DK"HLGBH.E"GBHLI1<> 
  .DK"HAGBHL.E"GAHLI1 "(<K 

 

16. CÁC DẤU HOA MỸ 

(Bảng 16) 

16.1. Giải nghĩa các dấu hoa mỹ  

Danh sách các ký hiệu tương đương trong nhạc nổi của một số các biểu tượng 
dấu hoa mỹ phổ biến nhất được liệt kê ở các phần (A), (B), và (C) trong Bảng 16. 
Một điều quan trọng cần biết là các nhà soạn nhạc, các biên tập viên và các thời 
đại khác nhau trong lịch sử không có một cách nhất quán để diễn giải các dấu 
hoa mỹ này. Tương tự, các biểu tượng giống hoặc tương tự nhau có thể được 
biết đến với những cái tên khác nhau. Người chuyển đổi phải thường xuyên dựa 
vào hình dạng của biểu tượng trong bản phổ thông, chứ không phải ý nghĩa của 
nó, để chọn ký hiệu chữ nổi thích hợp nhất. 

16.2. Các nốt dựa 

Nốt dựa được in dưới dạng một nốt nhỏ có một dấu gạch chéo xuyên qua đuôi 
nốt, hoặc là một phần của một nhóm các nốt dựa liên tiếp được in dưới dạng các 
nốt nhỏ, được thể hiện bằng một nốt dựa ngắn trong nhạc nổi. Một nốt dựa đơn 
lẻ không có dấu gạch chéo xuyên qua đuôi nốt được viết thành một nốt dựa dài 
trong nhạc nổi. Theo định nghĩa, sẽ chỉ có một nốt dựa dài đứng trước một nốt 
thường. Các giá trị của các nốt dựa không được cộng vào tổng các giá trị tiết tấu 
của ô nhịp đó. Ký hiệu nốt dựa được thể hiện bằng chữ nổi trước nốt nhỏ mà nó 
tác động, trước một dấu hóa bất thường hoặc dấu bậc. Nốt dựa nên luôn được 
viết trong cùng một dòng chữ nổi với nốt mà nó tô điểm thêm nếu không có dấu 
vạch nhịp nào xen ngang. Ký hiệu nốt dựa được nhân đôi khi có từ bốn nốt dựa 
liên tiếp trở lên. Phép lập nhóm chữ nổi không bao giờ được dùng cho các nốt 
dựa. (Xem Mục 13.9 về dấu luyến với nốt dựa.) 
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Ví dụ 16.2-1. 
            %%#D4 
#A "5.]P"5E?"5J[ \5JIH5IHGFE 
  55"=&Z5=P'V<K 

 

16.2.1. Nốt dựa có quãng 

Khi một hợp âm được in dưới dạng một nốt dựa, ký hiệu cho nốt dựa được dùng 
cho cả nốt đó và các quãng. 

Ví dụ 16.2.1-1. 
             <#C4 
#a 5^fQ95D3:9 5gP95D3:9 N9V<K 

 

16.2.2. Việc lập nhóm không bị nốt dựa ảnh hưởng 

Do nốt dựa không được tính vào tổng các giá trị tiết tấu của ô nhịp, nó không 
ảnh hưởng đến việc lập nhóm trong nhạc nổi. Sự hiện diện của một nốt dựa móc 
đơn trong hay sau một nhóm không cản trở việc lập nhóm. Tương tự, sự hiện 
diện của một nốt dựa có giá trị lớn hoặc nhỏ hơn không phải là dấu hiệu cho 
phép nhóm nốt nếu nốt hoặc dấu lặng tiếp theo được tính đến là một nốt/dấu 
lặng móc đơn. 

Ví dụ 16.2.2-1. 
             <<<#D4 
#j _W 5"G&DEF5H=E5gFG5I(=(!5DJH 
  "!HGI"5HCQ'<K 

 

16.2.3. Nốt dựa và nhân đôi  

Trong một đoạn có chứa các nốt dựa mà trong đó có dùng bất cứ phép nhân đôi 
nào, việc nhân đôi đó được giữ nguyên xuyên suốt trừ khi các nốt dựa không bị 
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đoạn nhân đôi đó ảnh hưởng, trong trường hợp đó việc nhân đôi phải bị gián 
đoạn. 

Ví dụ 16.2.3-1. 
                #B4 
.>.Y++Z&Z5=FZY "W%++: .YZ&Z+5=0F++ZY 
  .:?+<K 

 

16.3. Dấu láy rền 

Ký hiệu dành cho một dấu láy rền được đặt ngay trước nốt bị ảnh hưởng, trước 
bất cứ dấu hóa bất thường hoặc dấu bậc nào. Nếu một dấu láy rền được cho thấy 
có ảnh hưởng đến một nốt được đại diện bằng ký hiệu quãng, ký hiệu dấu láy 
rền trong nhạc nổi được đặt trước dấu quãng đó. 

Ví dụ 16.3-1. 
                 #C4 
#A 6.R"\ 6%.R%"\ 6.[.?$ 6%R'6+ S'-<K 

 

16.3.1. Các dấu hóa bất thường và dấu láy rền 

Một dấu hóa bất thường được cho thấy có ảnh hưởng đến nốt phụ của một dấu 
láy rền được viết bằng chữ nổi trước ký hiệu dấu láy rền, dù cho nó ở bất cứ vị 
trí nào trong bản phổ thông. Một dấu hóa bất thường được cho thấy là dành cho 
nốt chính thì đương nhiên được viết bằng chữ nổi ở vị trí thích hợp của nó. 

Ví dụ 16.3.1-1. 
            .C 
#A 6.P%6P <6Q*6%Q %R'+V<K 
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16.3.2. Nhân đôi ký hiệu dấu láy rền 

Trong một loạt bốn nốt trở lên có dấu láy rền, ký hiệu dấu láy rền có thể sẽ được 
nhân đôi miễn là bản thân biểu tượng láy rền trong bản phổ thông không bị một 
dấu hóa bất thường thay đổi. 

Ví dụ 16.3.2-1. 
            <#D4 
#A 66_QP ON O%66P ON 6TS<K 

 

16.3.3. Ký hiệu ngón có dấu láy rền 

Một ký hiệu ngón dùng cho một dấu láy rền được viết bằng chữ nổi sau hình nốt 
hoặc quãng. 

Ví dụ 16.3.3-1. 
           <<#D4 
.>'6.:'1LDA6w'LBIA "T'V<K 

 

16.3.4. Dấu láy rền được nối 

Khi chỉ có một biểu tượng dấu láy rền xuất hiện, theo sau bởi một đường lượn 
sóng đi qua từ hai nốt trở lên, ký hiệu dấu láy rền được thể hiện trong bản nổi 
chỉ một lần, theo sau bởi một đường nối dài thể hiện bằng hai chấm 3; dấu hiệu 
kết thúc >' chỉ ra điểm dừng của dấu láy rền được nối. 

Ví dụ 16.3.4-1. 
             %%%#C4 
#A 6''.P'@C $c>'.:] 6''P'@C 7@C 
  7@C .P@C>'.FcZC& OV<K 
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16.4. Dấu lượn và dấu lượn nghịch đảo 

Ký hiệu chỉ một dấu lượn hoặc dấu lượn nghịch đảo được đặt trước nốt hoặc 
quãng bị ảnh hưởng, dù cho nó ở vị trí nào trong bản phổ thông. Nếu một dấu 
lượn được cho thấy có ảnh hưởng đến một nốt được đại diện bởi một ký hiệu 
quãng, ký hiệu chữ nổi của dấu lượn được đặt trước ký hiệu quãng. Tuy nhiên, 
vị trí của biểu tượng này so với nốt được xác định bởi bản thân ký hiệu chữ nổi 
đó. Ký hiệu dấu lượn cơ bản 4 chỉ ra một dấu lượn được in sau nốt được thêm 
dấu hoa mỹ. Một dấu lượn nghịch đảo được đại diện bởi ký hiệu cơ bản này 
cùng các chấm 123 theo sau. Biểu tượng dấu lượn được in ngay phía trên hoặc 
dưới nốt được đại diện bằng ký hiệu tương ứng có chấm 6 đi trước. 

Ví dụ 16.4-1. 
             <<<#D4 
#A 4^T_\GCF 4LR:FCG ,4\,4L"?P<K 

 

16.4.1. Dấu hóa bất thường và dấu lượn  

Một dấu hóa bất thường thay đổi nốt phụ cao hơn của một dấu lượn được thể 
hiện bằng cách đặt một dấu hóa bất thường trong nhạc nổi trước ký hiệu dấu 
lượn. Một dấu hóa bất thường thay đổi nốt phụ thấp hơn được thể hiện bằng 
cách thêm chấm 6 trước dấu hóa đó. Khi các dấu hóa bất thường thay đổi cả hai 
nốt phụ, dấu hóa phía trên được viết trước, theo sau là một chấm 6 rồi đến dấu 
hóa phía dưới. 

Ví dụ 16.4.1-1. 
                  #C4 
#A "[@C<4[? *W@C,%4W%? <,%4OHC%H S'<K 

 

16.4.2. Ký hiệu ngón cùng với dấu lượn 

Trong nhạc nổi, ký hiệu ngón đi cùng với một dấu lượn được đặt sau nốt hoặc 
quãng bị ảnh hưởng. 

Ví dụ 16.4.2-1. 
             %%#B4 
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_>_]4^[1L1K1 _]4L^[L1LBA ^O1<K 

 

16.5. Dấu day 

Ký hiệu cho bất cứ loại nào trong bốn loại dấu day được viết trước nốt hoặc 
quãng bị ảnh hưởng trong nhạc nổi. Nếu một dấu day được cho thấy có ảnh 
hưởng đến một nốt được đại diện bằng một ký hiệu quãng, dấu day trong nhạc 
nổi được đặt trước ký hiệu quãng đó. Một dấu hóa bất thường thay đổi dấu day 
đó, ở trên hoặc ở dưới nó, được viết trước ký hiệu dấu day. Ký hiệu ngón được 
viết sau nốt hoặc quãng đó. 

Ví dụ 16.5-1. 
                 %%#F8 
#A "6L_]E"6W_J ;6L\';6$' "6L:^I"6_]^I 
  %;6L^['*"6]F "6LO'<K 

 

16.6. Ký hiệu dấu vuốt 

Ký hiệu nhạc nổi chỉ dấu vuốt @A đại diện cho một đường thẳng hoặc lượn sóng 
liên kết các cao độ khởi đầu và kết thúc. Nó được đặt sau nốt đầu tiên trong hai 
nốt, và sau ký hiệu ngón và/hoặc một dấu luyến đơn nếu dấu luyến này có trong 
bản phổ thông. Nếu dấu vuốt ảnh hưởng đến các nốt được đại diện bằng các 
quãng trong hợp âm, ký hiệu này phải được ghi sau mỗi nốt và/hoặc quãng bị 
ảnh hưởng. Thông thường, không cần trình bày từ "glissando" (dấu vuốt) hoặc 
từ viết tắt của nó (gliss) như trong bản phổ thông trừ khi cần chuyển đổi y bản. 
Ký hiệu trong bản phổ thông được đại diện bởi ký hiệu chữ nổi này có thể còn 
được gọi là dấu luyến – ngắt, chuyển ngón, lướt hoặc chuyển gam (portamento, 
shift, slide hay glide). (Xem Mục 26.8-26.8.2 về chuyển ngón và vuốt trong bản 
nhạc cho guitar, Mục 35.2 về dấu luyến ngắt đi kèm với một dấu luyến âm tiết 
trong thanh nhạc, và Bảng 16(E) và (F) về các dấu tương tự trong bản phổ thông 
trong các ngữ cảnh khác.) 

Ví dụ 16.6-1. 
             #C8 
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#a _['C@A "[CF ]C@AE ?'@C 7<K 

 

16.6.1. Dấu vuốt trong giá trị thời gian không xác định  

Khi một dấu vuốt được thực hiện trong một quãng thời gian mà lẽ ra không thể 
được trình bày, và quãng thời gian này rất rõ ràng, có thể dùng một dấu hoa thị 
trong âm nhạc để chỉ đến chú thích của người chuyển đổi nhằm giải thích rõ 
ràng rằng dấu vuốt này sẽ diễn ra trong chính xác bao lâu, theo phách hoặc theo 
giá trị nốt. 

Ví dụ 16.6.1-1. 
                 %%#F8 
#a _]CF:CD W'@C>59'5A^J@A"= GCFEECDJ 
  "N'<K 
3333333333333333333333333333333333333333 
  >59 ,T4,N4 ,NOTE VALUE ,'?@Cy 

 

16.6.2. Dấu vuốt cùng với các ký hiệu trùng lặp  

Nếu một dấu vuốt được viết trong một bản nhạc chuyển đổi theo dạng ô-nhịp-
trên-ô-nhịp, các ký hiệu trùng lặp ;2 có thể được dùng ở những điểm thích hợp 
trong tất cả các bè. 

Ví dụ 16.6.2-1. 
                 #C4 
.>.S-@C;25AI@a ;\<L;B;2GFED   .T'^2<K 
_>'u;2_$#0@C<L 5A"D@A;2^:_]+0 _\93VV<K 
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16.6.3. Dấu vuốt và các nốt xen ngang  

Trong một đoạn vuốt có các nốt xen ngang, ký hiệu dấu vuốt có thể được nhân 
đôi sau nốt đầu tiên và được viết một lần trước nốt cuối của đoạn. Ví dụ, trong 
bản nhạc cho đàn harp, các nốt ở bậc 1 trong đoạn vuốt có thể được in ra để thể 
hiện thao tác lên dây đàn. 

Ví dụ 16.6.3-1. 
>PP'5aa^F@A@A<G%H<IJ<D*E@A5a;F<K 

 

16.6.4. Dấu vuốt xuyên qua một ô nhịp rỗng  

Khi một dấu vuốt kéo dài xuyên qua một ô nhịp rỗng trong một bè viết trên 
dòng đơn, ký hiệu dấu vuốt phải được đặt giữa hai vạch nhịp (chấm 123) có các 
khoảng trắng xen trước và sau, để đánh dấu ô nhịp rỗng đó. Khi một dấu vuốt 
kéo dài xuyên qua một nhịp rỗng trong một dòng của bản nhạc dạng ô-nhịp-trên-
ô-nhịp hoặc trong một bản nhạc mở, ký hiệu dấu vuốt phải được căn chỉnh theo 
hàng dọc như thể nó là một nốt.  

Ví dụ 16.6.4-1. 
       %%%#B4 
#a ^P@A L @A L "Fxv<k 

 

Ví dụ 16.6.4-2. 
                #B4 
.>.8":@C:@A @A '''''''' ;O ;G+93Xv<k 
_>^H_I+^H_G+ ^H0-X.8":@A @A @HXV<K 
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16.7. Các dấu hoa mỹ bắt nguồn từ nhạc jazz  

Ý nghĩa để trình diễn các ký hiệu bắt nguồn từ jazz được thể hiện trong Bảng 
16(E) chưa được chuẩn hóa. Chúng phải được chuyển đổi dựa theo hình dạng, 
chứ không phải mục đích của chúng. Ký hiệu dấu hoa mỹ loại này được đặt 
trước hoặc sau nốt, tùy theo bản phổ thông; nếu ký hiệu được in ngay trên hoặc 
ngay dưới nốt thì viết trước nốt đó trong bản nổi. Nếu những ký hiệu này ảnh 
hưởng đến các nốt được đại diện bằng các quãng trong hợp âm, chúng phải được 
viết cùng với mỗi nốt và/hoặc ký hiệu quãng bị ảnh hưởng. Người chuyển đổi có 
lẽ sẽ cần phải sáng tạo các ký hiệu dành cho các dấu hoa mỹ ít dùng khác, hoặc 
dùng các dấu đã có để đại diện cho các biểu tượng gần giống trên bản phổ 
thông; bất cứ việc phóng tác nào như vậy cũng phải được giải thích trong chú 
thích của người chuyển đổi. Trường hợp minh họa cuối của ví dụ 16.7-1 bao 
gồm một cao độ xấp xỉ ở điểm cuối của một đường xiên theo sau một nốt, như 
mô tả trong Mục 2.5. 

Ví dụ 16.7-1. 
                  #D4 
#a v<'c.nv<k' v<'@a.nv<k' v<'@a.nv<k' 
  v<c.nv<k' v.nc<b+c<bv<k' v.n@a<bv<k'  
  v.o@a<b5'_jv<k 

 

16.8. Các dấu hoa mỹ ít dùng 

Các dấu hoa mỹ ít dùng trong bản phổ thông được liệt kê trong Bảng 16(F) có 
tính biến thiên rất lớn, và luôn luôn phải có một ghi chú miêu tả bản chất của 
chúng trong bất cứ bản chuyển đổi chữ nổi nào mà chúng có mặt. Nhiều ấn 
phẩm có chứa các bảng, các lời tựa của ban biên tập, hoặc các chú thích ở cuối 
trang giải thích ý nghĩa của các dấu hoa mỹ có mặt trong tác phẩm đó. 

17. DẤU NHẮC LẠI TRONG BẢN PHỔ THÔNG 

(Bảng 17) 

17.1. Các ký hiệu bắt đầu và kết thúc nhắc lại 

Vạch nhịp kép có hai dấu chấm phía sau, nhằm chỉ bắt đầu đoạn được nhắc lại, 
được chuyển thành ký hiệu <7 trong chữ nổi. Ký hiệu này là một thành phần 
của ô nhịp: nó được đặt liền trước ký hiệu đầu tiên trong ô nhịp (hoặc một phần 
ô nhịp) mà không có khoảng trắng hay chấm 3 xen giữa, trừ khi ký hiệu đầu tiên 
là một cụm từ có chứa một hay nhiều khoảng trắng. Trong trường hợp đó, phải 

mailto:v.o@a%3cb5'_jv%3ck
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thêm dấu gạch nối âm nhạc và khoảng trắng trước cụm ký hiệu đầu tiên. (Xem 
Mục 22.3.8.) Khi đoạn được nhắc lại dài hơn một dòng nhạc nổi, thông thường 
nên đặt nó ở đầu phân đoạn hoặc đoạn song song. Nếu ký hiệu này xuất hiện 
giữa ô nhịp thì phải thêm một dấu gạch nối trong âm nhạc và một khoảng trắng 
giữa nó và ký hiệu đứng trước nó. Vạch nhịp kép có hai dấu chấm phía trước, 
nhằm chỉ kết thúc đoạn được nhắc lại, được chuyển thành ký hiệu <2 trong chữ 
nổi. Nó được đặt liền sau ký hiệu cuối cùng trong ô nhịp mà không có khoảng 
trắng xen giữa. Nếu ký hiệu này xuất hiện giữa một ô nhịp và phần đứng sau nó 
của ô nhịp vẫn còn nằm trên cùng một dòng nhạc nổi với phần trước, thì phải 
thêm một dấu gạch nối trong âm nhạc và một khoảng trắng giữa nó và ký hiệu 
đứng sau nó. Nốt đầu tiên theo sau ký hiệu bắt đầu hay kết thúc nhắc lại đều 
phải có một dấu bậc đặc biệt. 

Ví dụ 17.1-1. 
                 <#B4 

#A "GIID G&ZYJIH IJIH<2 

#D "I===FgH [X" <7.YY "G(!)DEF =(IX<2 

#G' .H G"==G(( <7"!===D== (YYYD.D<2 "Q<K 

 

17.1.1. Khung thay đổi 

Ký hiệu cho khung thay đổi được đặt liền trước ký hiệu đầu tiên trong ô nhịp mà 
không có khoảng trắng xen giữa. Nốt đầu tiên theo sau ký hiệu khung thay đổi 
cần có một dấu bậc đặc biệt. Nếu ký hiệu theo sau khung thay đổi chứa chấm 1, 
2, hoặc 3, ký hiệu khung thay đổi phải có một chấm 3 đứng sau để phân cách. 
Ngoài ra cũng có các trường hợp: 

(a) Có thể viết từ hai khung thay đổi liên tiếp trở lên trên cùng một dòng nhạc 
nổi nếu có đủ chỗ. 

(b) Nếu có từ hai khung thay đổi trở lên được viết chung và đánh số trong bản 
phổ thông, mỗi con số phải có dấu báo số trừ khi nó theo sau một dấu gạch nối, 
và không thêm khoảng trắng giữa các số. Nếu bản phổ thông dùng dấu gạch nối 
để thể hiện một dãy số thì bản nổi được viết theo bản phổ thông (Ví dụ 17.1.1-2). 
Dấu phẩy, dấu chấm hoặc bất kỳ dấu câu nào giống với con số ở phần dưới của 
ô chữ nổi phải được lược bỏ (Ví dụ 17.1.1-3). 

(c) Lược bỏ dấu ngoặc in phía trên ô nhịp thay thế cho khung thay đổi. 
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(d) Nếu số thứ tự ô nhịp in trên bản nhạc cho thấy nhà xuất bản đã đánh các số 
trùng nhau cho các ô nhịp có khung thay đổi liên tiếp, bản nổi phải viết theo như 
bản phổ thông, kèm theo lời giải thích viết trong chú thích của người chuyển đổi. 

Ví dụ 17.1.1-1. 
                  <<#C4 

#A ^WW] _??^] #1'%^]\[ rv<2 #2^]\[ T'<K 

 

Ví dụ 17.1.1-2. 
           #c4 

#a _:?w #1-2^sv<2 #3_nv<k 

 

Ví dụ 17.1.1-3. 
             #c4 

#a _:?w #1-3#5^sv<2 #4#6_nv<2 

 

17.2. Nhắc lại không tuần hoàn 

Khi bản phổ thông dùng một đường lượn sóng, đường nét đứt hay yếu tố hình 
ảnh nào khác để nhắc lại, dùng ký hiệu 57 trong bản nổi. Ký hiệu này phải 
được viết lại trong mỗi ô nhịp, hoặc trong bản nhạc không chia ô nhịp, ở đầu 
mỗi phân đoạn hoặc đoạn song song.   

Ví dụ 17.2-1. 
_>_PNTN57 

 

17.3. Biểu tượng nhắc lại ô nhịp trong bản phổ thông  

Trong bản phổ thông, khi nhắc lại ô nhịp ngay trước đó, người ta dùng biểu 
tượng gồm một nét gạch xiên đặt giữa hai dấu chấm. Biểu tượng này được đặt 
giãn cách trên khuông nhạc tương tự như một ô nhịp. Trong bản nổi, sử dụng ký 
hiệu nhắc lại toàn bộ ô nhịp cho biểu tượng trên. (Xem Mục 18.2-18.2.1 và Ví 
dụ 18.2.1-1.) 
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18. NHẮC LẠI TOÀN PHẦN VÀ MỘT PHẦN Ô NHỊP, 
DI CHUYỂN SONG SONG, VÀ VIẾT TẮT CHUỖI 

TRONG NHẠC NỔI 

(Bảng 18) 

18.1. Cách dùng chung của ký hiệu nhắc lại trong nhạc nổi 

Các ký hiệu nhắc lại trong nhạc nổi được sử dụng tự do hơn nhiều so với trong 
bản phổ thông. Dùng ký hiệu nhắc lại nhạc nổi 7, với một số hạn chế, để biểu 
thị nhắc lại cả ô nhịp hoặc chỉ một phần ô nhịp liền trước. Ngoại trừ trường hợp 
như mô tả dưới đây, chỉ dùng ký hiệu này khi đoạn nhắc lại có cùng sắc thái và 
các đánh dấu khác áp dụng cho các nốt hay phần ô nhịp trong đoạn gốc. Không 
dùng ký hiệu này cho đoạn nhạc dài hơn một ô nhịp. 

Ví dụ 18.1-1. 
           #D4 

#A "?$[\ 7 DFIH7 7 .Y<K 

 

18.1.1. Nhắc lại trong các bậc và cường độ khác nhau 

Khi một ô nhịp/phần ô nhịp được viết lại nhưng ở một bậc khác, có thể sử dụng 
ký hiệu nhắc lại, đặt trước là một dấu bậc thích hợp. Nốt nhạc theo sau đoạn 
nhắc lại đó cần có dấu bậc. Khi đoạn nhắc lại được điều chỉnh bằng cách thay 
đổi cường độ hoặc các ký hiệu hướng dẫn bằng từ ngữ áp dụng cho cả đoạn 
nhắc lại cả bên ngoài nó, có thể sử dụng ký hiệu nhắc lại, đặt trước là một dấu 
bậc thích hợp. 

Ví dụ 18.1.1-1. 
            #D4 

#A >F.?$[\ >P"7 "DFIH>C.7 

  >F>D.Ge"HJ>RIT'"7 >PP"Y<K 

 

18.1.2. Dấu nối và dấu nhắc lại  

Ký hiệu nhắc lại bao gồm cả dấu nối nằm hoàn toàn trong đoạn được nhắc lại, 
không bao gồm dấu nối nốt hay hợp âm cuối cùng của đoạn nhạc. Nếu nốt cuối 
cùng của đoạn nhắc lại được nối với nốt tiếp theo sau, đặt ký hiệu dấu nối sau ký 
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hiệu nhắc lại. Phải viết lại dấu nối khi nốt tiếp theo nằm trong một phân đoạn 
hay đoạn song song mới, hoặc bị ngăn cách với đoạn nhắc lại bằng yếu tố cắt 
ngang. Khi nốt tiếp theo sau nằm trong bè thứ hai của một đoạn kẹp, nếu nằm 
trên cùng một dòng nhạc nổi thì không cần viết lại dấu nối, nhưng nếu đoạn kẹp 
không viết hết trên một dòng nhạc nổi trong một phân đoạn hay đoạn song song 
thì phải viết lại dấu nối. 

Ví dụ 18.1.2-1. 
              #F8 

#a "DFD@C7@C 7 "['\'<>_JEJ@C7@C 

  %"]'*]'<>@C7 "P'+<K 

 

18.1.3. Dấu luyến và dấu nhắc lại  

Ký hiệu nhắc lại bao gồm cả dấu luyến nằm hoàn toàn trong đoạn gốc, không 
bao gồm dấu luyến nốt hay hợp âm cuối cùng của đoạn. Có thể dùng ký hiệu 
nhắc lại khi một dấu luyến đơn hay dấu kết thúc luyến kép nối phần cuối đoạn 
nhắc lại với nốt nhạc theo sau, khi đó ký hiệu dấu luyến được đặt sau ký hiệu 
nhắc lại. Trong nhiều trường hợp, có thể sử dụng ký hiệu nhắc lại cùng lúc với 
dấu luyến ngoặc, nhưng không dùng với dấu luyến kép. Dấu luyến ngoặc được 
đặt bên ngoài đoạn nhắc lại trong khi dấu luyến đơn và kép được đặt bên trong. 
Không thể dùng ký hiệu nhắc lại khi dấu luyến đơn bắt đầu một cụm trong đoạn 
gốc và kết thúc nó trong đoạn nhắc lại. Đôi khi sẽ tốt hơn nếu dùng dấu luyến 
ngoặc hoặc luyến kép khi chỉ có từ 4 nốt trở xuống được viết ra.  

Ví dụ 18.1.3-1. 
            #D4 

#a _FCh7GCH7 FCHCFCHGCHCGCH 

  _FHCFCHGHCGCH<k 

 

Ví dụ 18.1.3-2. 
              #D<#B4 

.>.D+7C.I+97C .F+7CD+7C ")HCJCEC7C 

  .Y"FICJC7C "!fC.DJ7c "!c(['<K 
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Ví dụ 18.1.3-3. 
(a) Dấu luyến kép 
              %%#f8 

#a _GCCEIGECI 7 _DCCEF7 DECFDCEF 

  ^ICCJD7C O'<K 

(b) Dấu luyến ngoặc 
                  %%#f8 

#a ;B_GEI7^2 7 ;B_DEF7 DEF^2DCEF ;B^IJD7 

  _O'^2<K 

 

18.1.4. Ký hiệu ngón và nhắc lại  

Ký hiệu nhắc lại hiển nhiên được dùng khi đoạn gốc và đoạn nhắc lại được viết 
với cùng ký hiệu ngón. Cũng có thể sử dụng ký hiệu nhắc lại khi ô nhịp/phần ô 
nhịp gốc có ghi rõ ký hiệu ngón nhưng phần nhắc lại thì không.  

Ví dụ 18.1.4-1. 
         .C 

.>"YAEBFLG1(KGFE7<K 

 

18.1.5. Nhân đôi và nhắc lại  

Có thể dùng ký hiệu nhắc lại khi có bất kỳ phép nhân đôi nào nằm hoàn toàn 
trong đoạn gốc. Có thể dùng khi có bất kỳ phép nhân đôi nào đang có hiệu lực ở 
đầu đoạn gốc và tiếp tục đi qua hay thậm chí vượt ra khỏi đoạn nhắc lại. Ngoài 
ra ký hiệu nhắc lại còn dùng trong một trường hợp hiếm gặp là khi phép nhân 
đôi bắt đầu từ nốt đầu tiên của đoạn gốc và kết thúc ở nốt cuối cùng của đoạn 
nhắc lại. Trong trường hợp đó, ký hiệu kết thúc được trình bày trên nốt cuối 
cùng của đoạn gốc. Không dùng ký hiệu nhắc lại khi đoạn gốc và đoạn nhắc lại 
có phép nhân đôi khác nhau. 

Ví dụ 18.1.5-1. 
                  <#C4 

_>_z%Y++Z&GED+E 7 88_)IIH!HIJ7 "E8%D:X_I 
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  _H++CGGCFE%D+ 7 _E^EGIJI ^OV<K 

 

18.1.6. Các ký hiệu có thể đi kèm với ký hiệu nhắc lại  

Ký hiệu nhắc lại trong nhạc nổi áp dụng cho các nội dung của một ô nhịp, không 
áp dụng với các ký hiệu thêm vào như dấu vạch nhịp nét đôi, khung thay đổi, và 
dấu nhắc lại trong bản phổ thông. Vạch nhịp nét đôi, vạch nhịp nét đôi kết thúc, 
ký hiệu kết thúc nhắc lại trong bản phổ thông, hoặc ký hiệu lấy hơi/ngắt nghỉ có 
thể được đặt ngay sau ký hiệu nhắc lại trong nhạc nổi mà không có khoảng trắng. 

Ví dụ 18.1.6-1. 
                 %%#F8 

#A "IJd:X 7<K' VX.GFG <7.HFD7,/ XFG7<2 

  .jIGEJI <7.jIGEJI .EDE":x 7<2 

 

18.1.7. Ký hiệu bổ nghĩa sau nốt cuối cùng của đoạn nhắc lại  

Đoạn nhắc lại sẽ bao gồm một ký hiệu theo sau nốt cuối cùng của đoạn nếu ký 
hiệu này bổ sung thêm ý nghĩa âm nhạc cho nốt đó, nhưng sẽ không bao gồm ký 
hiệu chỉ thao tác theo sau nốt đó. Nếu không chắc chắn, không nên dùng ký hiệu 
nhắc lại. 

Ví dụ 18.1.7-1. 
                <<#C4 

#a "ZFGH<L77 &GHI,/7,/7 =HIJ<L=HIJ?<K 

 

18.2. Nhắc lại toàn ô nhịp 

Theo phương pháp chung mô tả trong Mục 18.1-18.1.7, ký hiệu nhắc lại trong 
nhạc nổi, cùng với bất kỳ ký hiệu đi kèm đặt trước hay sau nó, được đặt giữa hai 
khoảng trắng để thể hiện nhắc lại toàn bộ ô nhịp. Có thể dùng ký hiệu nhắc lại ở 
đầu một dòng nhạc nổi mới trong một phân đoạn hay đầu một đoạn song song, 
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nhưng không dùng ở đầu trang chữ nổi mới. Tuy nhiên, không bao giờ được 
dùng ký hiệu nhắc lại để thể hiện một ô nhịp nghỉ, mà phải dùng ký hiệu nghỉ 
toàn ô nhịp. (Xem Mục 35.8 về nhắc lại ô nhịp trong thanh nhạc và Mục 29.11-
29.11.5 về bàn đạp cho piano và dấu nhắc lại.) 

18.2.1. Nhắc lại ô nhịp nhiều lần 

Khi một ô nhịp được nhắc lại hai lần, ký hiệu nhắc lại được viết bằng chữ nổi 
hai lần, có khoảng trắng ngăn cách. Khi một ô nhịp được nhắc lại từ ba lần trở 
lên, dùng con số tương ứng, có kèm dấu báo số, đặt sau ký hiệu nhắc lại mà 
không có khoảng trắng xen giữa. Nốt nhạc theo sau đoạn nhắc lại nhiều lần như 
trên phải có dấu bậc. Nếu có dấu nối hay dấu luyến đơn từ nốt cuối cùng của ô 
nhịp được nhắc lại nhiều lần, và trong tất cả các đoạn nhắc lại đều có dấu 
nối/luyến đó, thì hai dấu này có thể được chuyển thành chữ nổi ngay trước ký 
hiệu đầu tiên trong ô nhịp tiếp theo. Tương tự, nếu có dấu luyến đơn hoặc dấu 
nối từ nốt cuối cùng của chỉ đoạn nhắc lại cuối cùng, có thể viết dấu luyến/nối 
ngay trước ký hiệu đầu tiên trong ô nhịp tiếp theo. Tất cả các phương pháp 
chung về ký hiệu nhắc lại trong nhạc nổi được áp dụng cho các trường hợp nhắc 
lại nhiều lần này. 

Ví dụ 18.2.1-1. 
(a) Có dấu luyến kép 
                 #C8 

#a "egcfc 7c 7c :x fcchg fhcg fcchg 7c 

  "$x hccfg 7 7 hfcg x[ gfe 7#c @c"e? 

  .dc"hf 7#f "?x ;fcd.h .7#d "7 "?'<k 

(b) Có dấu luyến ngoặc 
                  #C8 

#a "EGCFC 7c 7c :X ;BFHG 7^2 ;B7 7 $^2X 

  ;B"HFG 7#C^2 X"[ GFE 7#C @C"E? .DC"HF 

  7#F "?x ;FCD.H .7#D "7 "?'<K 
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18.2.2. Nhắc lại toàn ô nhịp trong dạng bản nhạc ô-nhịp-trên-ô-nhịp 

Trong bản nhạc viết ở định dạng ô-nhịp-trên-ô-nhịp, có thể sử dụng ký hiệu 
nhắc lại ở bất kỳ dòng nhạc nổi nào. Khi một ô nhịp được nhắc lại ở tất cả các 
dòng, ký hiệu nhắc lại phải được đặt thẳng hàng theo chiều dọc với nhau. Có thể 
nhắc lại toàn ô nhịp ở ô nhịp đầu tiên trong một đoạn song song, nhưng không 
dùng ở đầu một chương hay đầu một trang nhạc nổi mới.  

Ví dụ 18.2.2-1. 
               <#B4 

.>"]HI 7 "HIW 7 "IH[ "HFGH "Q 7#c<K 

_>_S "O "N 7 "?W 7 _S 7#c<K 

 

18.2.3. Tránh nhắc lại toàn ô nhịp  

Ký hiệu nhắc lại trong nhạc nổi không được dùng để nhắc lại cả ô nhịp khi: 

(a) ô nhịp được nhắc lại nằm ở đầu một phân đoạn, chương, hoặc trang chữ nổi 
mới; hoặc 

(b) các nốt trong những ô nhịp liên tiếp là giống nhau, nhưng khác nhịp, ví dụ 6 
nốt móc đơn ở nhịp 3/4 theo sau các nốt tương tự nhưng ở nhịp 6/8. 

18.3. Nhắc lại một phần ô nhịp 

Theo phương pháp chung mô tả trong Mục 18.1-18.1.7, ký hiệu nhắc lại trong 
nhạc nổi, cùng với bất kỳ ký hiệu đi kèm đặt trước hay sau nó, có thể được dùng 
để biểu thị một phần ô nhịp khi:  

(a) nửa sau của ô nhịp lặp lại chính xác như nửa đầu, 

(b) một phách hoàn chỉnh được nhắc lại ngay trong ô nhịp, 

(c) một phần chia đều của một phách được nhắc lại ngay trong ô nhịp, hoặc 

(d) một hợp âm viết cùng với ký hiệu quãng được nhắc lại ngay trong ô nhịp. 

Ví dụ 18.3-1. 
                #D4 

#A _I(=&ZF^7 ^Z&G_7_(=F^7 ^OGI_E_7"F'Y" 
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  _G+077F+0 ]+07S%+9<K 

 

Ví dụ 18.3-2. 
               <#D4 

.>'X.]+77G+ X.\#77H/ X.W++[\G .&+<K 

_>"NW:      "NW\     "Y@C     7<K 

 

18.3.1. Nhắc lại các phần ô nhịp liên tiếp có cùng giá trị 

Ký hiệu nhắc lại trong nhạc nổi có thể được viết lại bất kể số lần, khi cần, để 
biểu thị nhắc lại các phần liên tiếp có cùng cấu trúc gốc trong ô nhịp. 

Ví dụ 18.3.1-1. 
              %%#D4 

#A .ZFGF77ZDJD :VU "!JDJ777 [VU<K 

 

18.3.2. Nhắc lại các phần ô nhịp liên tiếp khác giá trị 

Khi một phần ô nhịp kết thúc bằng một đoạn nhắc lại và được nhắc lại hoàn toàn 
ngay lập tức, ký hiệu nhắc lại dùng cho phần có giá trị nhỏ hơn được thêm chấm 
3 đặt liền sau nó để phân cách. Ký hiệu nhắc lại thứ hai, cùng với bất kỳ ký hiệu 
bậc hay ký hiệu bổ sung nào khác, theo sau để đại diện cho phần có giá trị lớn 
hơn. Lượng nhạc trong phần lớn hơn phải được chỉ rõ bằng số ký hiệu nhắc lại 
được viết. Nếu không chắc chắn thì không nên dùng ký hiệu nhắc lại. Không thể 
mở rộng phương pháp này cho nhiều hơn hai cấp độ nội dung tiết tấu.  

Ví dụ 18.3.2-1. 
              .C 

_>^DD9-+77'77 ^D9-+7'77D0/%#7<K 
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Ví dụ 18.3.2-2. 
             %%#D4 

.>"=ZYZ"J+937'.7 .(&Y&G+07'"7<K 

 

18.3.3. Tránh nhắc lại một phần ô nhịp  

Ký hiệu nhắc lại trong nhạc nổi không được dùng để nhắc lại một phần ô nhịp 
khi 

(a) đoạn nhắc lại không nằm hoàn toàn trong ô nhịp, 

(b) đoạn nhắc lại không nằm trên cùng một dòng chữ nổi với đoạn gốc, 

(c) đoạn nhắc lại không nằm trong cùng bè của đoạn kẹp so với đoạn gốc, hoặc 

(d) đoạn được nhắc lại chứa những phần chia nhỏ của các phách liên tiếp, trừ 
trường hợp hợp âm đảo xen với phách. (Xem Ví dụ 18.3-2.) 

18.4. Nhắc lại và kẹp  

Ký hiệu nhắc lại trong nhạc nổi được dùng cho đoạn nhắc lại chứa một hay 
nhiều bè kết hợp với ký hiệu kẹp và phân chia ô nhịp. Ký hiệu nhắc lại phải 
được dùng cho từng phần được nhắc lại trừ khi nhắc lại cả ô nhịp, khi đó chỉ có 
một ký hiệu nhắc lại được dùng để nhắc lại toàn bộ ô nhịp. 

Ví dụ 18.4-1. 
                   #B4 

A .>.?E'Z<>"&HFH=HGH .?E')<>7 7 

  _>_?^\<>_R ''''''' _D'&H'^(<>7 7<>_\[ 

D .>.?E'(<>7 .N0<K 

  _>'7<>_\W _N-<K 

 

18.5. Nhắc lại trong nhạc không chia ô nhịp hoặc nhóm bất 
thường 

Có thể nhắc lại một đoạn nhạc trong bản nhạc không chia ô nhịp bằng cách sử 
dụng ký hiệu *7 đặt trước nốt đầu tiên của phần tử được nhắc lại. Cần phải 
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thêm một dấu bậc đặc biệt cho nốt này. Bản thân ký hiệu *7 không phải là ký 
hiệu nhắc lại; nó xác định điểm bắt đầu của phần tử được nhắc lại ngay lập tức. 
Ký hiệu này cũng được dùng nhắc lại một cấu trúc dễ nhận thấy trong nhóm tiết 
tấu bất thường. Không dùng ký hiệu này khi cấu trúc được nhắc lại là một phần 
chia đều của nhịp. 

Ví dụ 18.5-1. 
               %%#C4 

a .>"H+0XS+9-<L 

  _>_FX^S<L 

    >AD LIB'> 

b .>,55.EJHFD*7_I"EFHG"7.76;$'ZC,5& 

  _>^!<L 

    >A TEMPO> 

c .>;O0V<K 

  _>"OV<K 

 

Ví dụ 18.5-2. 
                    #C4 

#A ^:@COi_ei"7_10';O*7;N.RP.7"7 _D%^GR<K 

 

18.6. Ký hiệu di chuyển song song 

Trong bản nhạc dạng ô-nhịp-trên-ô-nhịp, cụ thể là trong bản nhạc cho nhạc cụ 
phím, khi một dòng di chuyển song song với một dòng khác cách nó một hay 
nhiều bậc, bè thứ hai có thể được viết tắt bằng cách dùng một ký hiệu quãng tám 
đơn lẻ thay cho các nốt của nó, kèm theo một dấu bậc thích hợp tại vị trí mà hai 
bè cách nhau hơn một quãng tám. Ký hiệu di chuyển song song rất ít khi được 
dùng, thường chỉ dùng cho các ô nhịp hoàn chỉnh. (Xem Mục 33.6 về sử dụng 
ký hiệu này trong các bản nhạc cho nhóm đồng diễn hay dàn nhạc.) 

Ví dụ 18.6-1. 
       .C 

.>.N"R .$'=Z?V<K 
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_>_-   _-<K 

 

18.6.1. Di chuyển song song qua nhiều ô nhịp 

Khi đoạn di chuyển song song trải rộng trên hơn hai ô nhịp, ký hiệu quãng tám 
được thêm một con số đặt liền sau, có dấu báo số, nhằm chỉ số lượng ô nhịp 
chứa trong đoạn. 

Ví dụ 18.6.1-1. 
                <<.C 

a .>_N@CDF<IJ "D<I"FJ.7 ;D.HJ<I\%GX<k 

  _>'-#C<K 

 

18.7. Viết tắt chuỗi 

Trong các sách nghiên cứu kỹ thuật, v.v…, thường có tình huống một mô-típ 
nhạc được lặp lại liên tục lên trên hoặc xuống dưới trong thang âm của hóa biểu 
được viết. Có thể viết tắt các đoạn nhạc như thế bằng cách viết mô-típ một lần, 
và từ đó về sau đặt ký hiệu - sau mỗi nốt bắt đầu của nó, lược bỏ các nốt còn lại. 
Ký hiệu - không được phép nhân đôi, dù đoạn nhạc dài bao nhiêu. Hiển nhiên 
đoạn nhắc lại phải chính xác, các phách chứa mô-típ phải hoàn chỉnh. Nốt đầu 
tiên của mô-típ có thể mang dấu hóa bất thường. Tuy nhiên, đoạn nhắc lại không 
được thay đổi bằng bất cứ cách nào bởi các dấu hóa bất thường, ký hiệu ngón, 
v.v… Cách này chỉ nên dùng trong ngữ cảnh nhạc diatonic (âm nguyên). Cách 
tốt nhất là giới hạn hình thức viết tắt này chỉ trong những đoạn nhạc mà tất cả 
các nốt đều có giá trị tương đương, ngoại trừ trong những trường hợp quá dễ 
nhận biết. Không được dùng cách viết tắt chuỗi trừ khi thao tác biểu diễn chính 
xác được thể hiện rất rõ ràng trên bản nhạc. 

Ví dụ 18.7-1. 
    #D4 
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Ví dụ 18.7-2. 
           <<#D4 

#a .(FDF=-&-Z- %=HIJ(-!-)- 

  .ye*fgzf%gh&ghi*=hij 

 

Ví dụ 18.7-3. 
              %#i8 

_>^e_y)!(g-i- _d-f-h- _j_yz&=h-f- 

  _d-i-g-<k 

 

18.7.1. Ký hiệu nhắc lại và viết tắt chuỗi 

Có thể sử dụng ký hiệu nhắc lại trong mô-típ được viết thành chuỗi, miễn là thao 
tác vẫn rõ ràng. 

Ví dụ 18.7.1-1. 
         #F8 

_>^Y_Y77^Z- ^&-^=-<k 

 

18.7.2. Viết tắt chuỗi trong chuyển đổi y bản 

Trong chuyển đổi y bản, ký hiệu viết tắt chuỗi được điều chỉnh bằng cách thêm 
chấm 3 (chấm 36, 3), để thông tin cho người đọc biết rằng trong bản phổ thông 
không dùng ký hiệu chuỗi. 

Ví dụ 18.7.2-1. 
        #F8 
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19. NHẮC LẠI BẰNG SỐ ĐẾM TRONG NHẠC NỔI 

(Bảng 19) 

19.1. Nhắc lại bằng số đếm trong nhạc nổi 

Trong bản nhạc nổi dùng cho nhạc cụ, có thể nhắc lại một đoạn chứa một hay 
nhiều ô nhịp hoàn chỉnh bằng một trong hai cách sử dụng các con số, ngay cả 
khi đoạn nhắc lại bị tách biệt với đoạn gốc bằng yếu tố cắt ngang. Cách thứ nhất 
là dùng số đếm ngược, còn gọi là viết tắt một phần, hướng dẫn người đọc đếm 
số ô nhịp về phía trước và lặp lại đúng số ô nhịp đó tính từ điểm được viết. Cách 
thứ hai là dùng số thứ tự ô nhịp, còn gọi là dùng số đếm xuôi, hướng dẫn người 
đọc xác định vị trí và lặp lại một số lượng các ô nhịp cụ thể bằng các số tuyệt 
đối trong bản nhạc. Cần phải xem xét thận trọng. Một đoạn nhắc lại ngắn có thể 
được lồng trong đoạn nhắc lại dài hơn khi cả đoạn gốc và đoạn nhắc lại của nó 
đều nằm hoàn toàn trong đoạn nhắc lại dài hơn. Tuy nhiên, ký hiệu nhắc lại 
bằng số đếm không được phép chỉ đến một đoạn nhắc lại bằng số đếm thứ hai 
mà không được lồng ghép như cách trên. Nốt đầu tiên theo sau đoạn nhắc lại 
dùng số đếm bất kỳ đều cần có một dấu bậc. Trong thanh nhạc, chỉ áp dụng cách 
dùng số đếm ngược, và chỉ trong một số điều kiện hạn chế. (Xem Mục 35.8.) 

19.1.1. Nhắc lại bằng số đếm ngược 

Có thể chuyển đổi một đoạn nhắc lại chứa một hay nhiều ô nhịp đủ bằng cách 
viết hai con số cùng nhau giữa các khoảng trắng, con số đầu tiên thể hiện người 
đọc cần đếm bao nhiêu ô nhịp trở về trước từ vị trí đang đứng, số thứ hai thể 
hiện có bao nhiêu ô nhịp trong số ô nhịp vừa đếm được nhắc lại. Cách này chỉ 
nên được sử dụng hạn chế trong các đoạn nhạc tương đối ngắn, thường không 
vượt quá 8 ô nhịp, và số ô nhịp đếm ngược cũng có giới hạn. Không viết hai 
(hay nhiều hơn) đoạn nhắc lại bằng số đếm ngược tại cùng một điểm trong bản 
nhạc. Đoạn gốc và đoạn nhắc lại phải nằm trên cùng một trang chữ nổi. Nếu một 
đoạn nhạc chứa hai ô nhịp trở lên được nhắc lại mà không có đoạn nhạc khác cắt 
ngang, nghĩa là hai con số (số ô đếm ngược và số ô nhắc lại) là giống nhau, thì 
chỉ cần ghi một số. Khi một đoạn nhạc được nhắc lại liên tiếp nhiều lần mà 
không có đoạn nhạc khác cắt ngang, chỉ cần ghi một con số, cách này có thể viết 
đi viết lại nhiều lần tương ứng với đoạn nhạc được nhắc lại bao nhiêu lần. Nếu 
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đoạn nhắc lại liên tục chỉ chứa một ô nhịp, nên sử dụng ký hiệu nhắc lại toàn ô 
nhịp thay vì nhắc lại bằng số đếm. 

Ví dụ 19.1.1-1. Có đoạn nhạc khác cắt ngang 
               %%.C 

#a _q\[ [\]$ O$] ]'FP #D#C _$'EO<K 

 

Ví dụ 19.1.1-2. Không có đoạn nhạc khác cắt ngang 
            %.C 

#a "\'G$\ ['H]: P]'G ( #D<K 

 

Ví dụ 19.1.1-3. Viết lại để nhắc lại nhiều lần 
               <#F8 

#A _]DGGD \DHHd #B #B _E^IJDEF Q'<K 

 

19.1.2. Nhắc lại bằng số đếm xuôi (số thứ tự ô nhịp) 

Có thể tận dụng hiệu quả số thứ tự của ô nhịp để thể hiện nhắc lại các ô nhịp đơn 
lẻ hay các đoạn nhạc chứa ô nhịp đủ, ngay cả khi đoạn nhắc lại nằm cách xa 
đoạn gốc. Các con số được viết giữa các khoảng trắng, và dùng các số ở phần 
dưới của ô chữ nổi (số không chứa chấm 1 và 4). Khi chỉ nhắc lại một ô nhịp, 
chỉ ghi số thứ tự của ô nhịp gốc. Nếu có một loạt ô nhịp được nhắc lại, viết số 
thứ tự của ô nhịp bắt đầu và ô nhịp kết thúc, nối với nhau bằng dấu gạch nối 
trong văn bản; không viết lại dấu báo số. Cần thận trọng; không nên chỉ đến một 
ô nhịp cô lập khác xa với điểm nhắc lại. Không có giới hạn nào cho độ dài của 
đoạn được nhắc lại. Tuy nhiên, chỉ nên tham chiếu đến các ô nhịp trên trang chữ 
nổi khác trước đó nếu đoạn nhạc được nhắc lại rất dài hoặc thường được nhắc lại. 
Tuy không bắt buộc, nhưng nên đặt ô nhịp/đoạn nhạc gốc ở đầu một phân đoạn 
hoặc đoạn song song để dễ xác định vị trí. 

Ví dụ 19.1.2-1. 
              <<#C4 

#A ^WJGHI JDEFED :W[ JDE*FGH ]:*$ 

  _GFEDJI #1-2 ^WW] @WV^] 
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#AA ^W:? #1-2 ^WGFED TV<K 

 

19.2. Nhắc lại bằng số đếm trong các bậc và cường độ khác nhau 

Khi đoạn nhắc lại được trình bày trong bản nhạc nổi bằng số đếm và nằm ở bậc 
khác với đoạn gốc, có thể thêm dấu bậc tương ứng trước dấu báo số. Khi một 
đoạn nhắc lại được điều chỉnh bằng cường độ hoặc ký hiệu chỉ dẫn bằng từ ngữ 
khác, áp dụng cho toàn đoạn nhắc lại hoặc vượt ra cả bên ngoài đoạn nhắc lại, 
có thể thêm ký hiệu tương ứng ở trước nó, không thêm khoảng trắng xen giữa. 
Khi các ô nhịp được nhắc lại có một dấu diễn đạt đặt trước và dấu này rõ ràng áp 
dụng cho mọi ô nhịp trong đoạn được nhắc lại, có thể thêm từ "sempre" (liên 
tục) dù trong bản phổ thông không có từ này. Từ này phải có chấm 5 đặt trước 
để thể hiện nó là yếu tố được người chuyển đổi thêm vào. 

Ví dụ 19.2-1. 
              %%%#C4 

#A >P^]'IDG \^W: >C_DEFGIH >F_#C#B 

  >C"DJIHGI >FF_RV<K 

 

Ví dụ 19.2-2. 
                  .C 

#a >P"R.?W >CR'"[.$:? JIHIJDEF 

  >SF.]'&Z$? ">SEMPRE F'> #D#c .O?V<K 

 

19.3. Dấu nối và nhắc lại bằng số đếm  

Nhắc lại bằng số đếm bao gồm nhắc lại cả dấu nối nằm hoàn toàn trong đoạn 
nhắc lại, không bao gồm dấu nối trên nốt hay hợp âm cuối cùng của đoạn. Nếu 
nốt cuối cùng của đoạn được nối với nốt tiếp theo sau, dấu nối được đặt trước 
nốt đầu tiên của ô nhịp tiếp theo, sau ký hiệu nhắc lại bằng số đếm. Ký hiệu dấu 
nối thường không được gắn với ký hiệu nhắc lại bằng số đếm. Tuy nhiên, có 
trường hợp ngoại lệ khi toàn bộ đoạn nhạc gốc và nhắc lại tạo thành một đoạn 
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nhắc lại trong bản phổ thông (xác định bằng ký hiệu nhắc lại trong bản phổ 
thông). Khi đó, ở cuối đoạn nhạc có thể dùng cách nhắc lại bằng số đếm, và tại 
điểm đó cần chỉ ra rằng nốt cuối cùng phải được nối với nốt đầu tiên của đoạn 
được nhắc lại. 

Ví dụ 19.3-1. 
                   #C4 

#a .?"H.D$ ]FEDJ #B#A @C.$:V #D#C .:?V<K 

 

Ví dụ 19.3-2. 
                <<<#F8 

#a .FEDW'@C <7"JIH.?I GHIW'@C #B@C<2 

 

19.4. Dấu luyến và nhắc lại bằng số đếm  

Có thể kết hợp nhắc lại bằng số đếm với dấu luyến ngoặc miễn là cách viết luôn 
luôn rõ ràng. Dễ thấy, một dấu luyến đơn, viết giống như ký tự 3, không đứng 
liền sau một con số. Nếu nốt cuối cùng của đoạn được nhắc lại luyến với nốt tiếp 
theo hoặc có một dấu luyến kép kết thúc, dấu luyến có thể được đặt trước nốt 
đầu tiên của ô nhịp tiếp theo đứng sau ký hiệu nhắc lại bằng số đếm. 

Ví dụ 19.4-1. 
(a) dấu luyến kép 
                #B4 

#a .FCCEDI JDGE #B#A "JDGCE DCCJIG 

  "HIDCJ #B "ICCFHJ IDJCI ICFHJ ICDCJI 

  %"R<K 

(b) dấu luyến ngoặc 
                  #B4 

#a ;B.FEDI JDGE #B^2 ;B.DJIG HIDJ^2 #B 

  ;B"IFHJ IDJI^2 ICFHJ ICDCJI %R<K 

 

Ví dụ 19.4-2. 
                <<#F8 

#A "WIHcIJ ?IGCHG .?EFCED :'CWX #D#B 
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  C"FGCfeCDE T'<K 

 

19.5. Nhân đôi nhắc lại bằng số đếm  

Bất kỳ phần nhân đôi nào đang có hiệu lực ở đầu đoạn được nhắc lại, và sử dụng 
một trong các cách nhắc lại bằng số đếm, thì phải được viết lại tại đó. Một phần 
nhân đôi vẫn tiếp diễn sau đoạn nhắc lại thì phải được viết lại ở đầu phần tiếp 
theo (của đoạn tiếp diễn). 

Ví dụ 19.5-1. 
               %%#C4 

#A .8_:88^IJDE 88$EFGH [^[_IH ]fefg 

  #2-3 88_]edj8d .8SV<K 

 

19.6. Các ký hiệu có thể đi kèm với nhắc lại bằng số đếm 

Nhắc lại bằng số đếm chữ nổi áp dụng cho nội dung của ô nhịp, không áp dụng 
cho các ký hiệu thêm vào như vạch nhịp nét đôi, khung thay đổi và ký hiệu nhắc 
lại trong bản phổ thông. Một vạch nhịp nét đôi, vạch nhịp nét đôi cuối bài, hoặc 
ký hiệu kết thúc nhắc lại trong bản phổ thông có thể được đặt liền sau ký hiệu 
nhắc lại bằng số đếm trong nhạc nổi mà không có khoảng trắng. 

Ví dụ 19.6-1. 
                 %%#B4 

#A ":GH [GF JIH%h s wgh #D#C<2 <7.:DJ 

  "[HF G.EDJ<2 "[JI \GF O "JEDJ #D#C<K 

 

19.7. Nhắc lại bằng số đếm trong bản nhạc dạng ô-nhịp-trên-ô-
nhịp  

Có thể dùng số thứ tự của ô nhịp để chỉ ra các ô nhịp được nhắc lại trong bản 
nhạc viết dưới dạng ô-nhịp-trên-ô-nhịp. Khi tất cả các bè trong đoạn song song 
được nhắc lại, số thứ tự của ô nhịp được căn chỉnh thẳng hàng theo chiều dọc 
trong mọi dòng của đoạn song song. Khi có một số bè (không toàn bộ) trong 
đoạn song song được nhắc lại, số thứ tự của ô nhịp được trình bày trên dòng liên 
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quan với nó, căn chỉnh thẳng hàng với ký hiệu âm nhạc đầu tiên trên các dòng 
còn lại. Dĩ nhiên trong các trường hợp này, các chuỗi ô nhịp không được kết hợp 
lại. Cách nhắc lại dùng số thứ tự ô nhịp (số đếm xuôi) được dùng tự do hơn so 
với cách dùng số đếm ngược. Chỉ có thể dùng số đếm ngược khi cả đoạn gốc và 
đoạn nhắc lại đều nằm trong cùng đoạn song song. 

Ví dụ 19.7-1. 
              %%#B4 

BE .>"GFEF "GG] "FF$ "GI[ #25-26 

  _>_:] _[": "?[ _:? #25-26 

CA .>"FFGF "O<K 

  _>_\[ _O<K 

 

Ví dụ 19.7-2. 
               %%#B4 

BE .>"GFEF "GG] "FF$ "GI[ #25 #26 

  _>_:] _[": "?[ _:? ^W_] _W: 

cA .>"FFGF "O<K 

  _>_\[ _O<K 

 

Ví dụ 19.7-3. 
               %#C4 

a .>.:'J\ "['J[ "HIJDEF .O"[ #B 

  _>_\W+7 _]"?/7 _\W+7 _]"?/7 #B 

G .>"H.FEDJI "R'<K 

  _>_$[9?/ _\T+<K 
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20. NHẮC LẠI BẰNG DẤU HỒI VÀ DẤU CODA 

(Bảng 20) 

20.1. Phương pháp nhắc lại bằng dấu Da Capo và dấu Dal Segno 

Trong bản phổ thông, việc nhắc lại một đoạn nhạc có độ dài và khoảng cách bất 
kỳ so với đoạn nhạc gốc được mô tả bằng ký hiệu "D.C." hay "da capo" (nhắc 
lại từ đầu bài đến hết) nếu đoạn nhạc đó nằm ở phần đầu của tác phẩm, hoặc 
bằng ký hiệu "D.S." hay "dal segno" (lặp lại từ đoạn có dấu hồi) nếu phần đầu 
của đoạn nhạc đã được đánh dấu bằng một dấu segno (chữ S kiểu hoa văn). Bốn 
điểm cần được xác định là: điểm hồi, điểm cuối đoạn lặp, điểm bắt đầu chơi lặp 
lại và điểm tiếp tục. Bằng một vài điều chỉnh bổ sung, dấu D.C. và dấu D.S. có 
thể được sử dụng để nhắc lại đoạn nhạc trong bản nổi dù chúng không xuất hiện 
trong bản phổ thông. Việc sử dụng các ký hiệu này vào bản nổi thay cho việc 
phải nhắc lại bằng số đếm trong thanh nhạc, hoặc những bản nhạc cho dàn nhạc 
và nhóm và đồng diễn khi mà những số ô nhịp không còn cần thiết phải trình 
bày rõ ràng. So với dùng số đếm thể hiện việc nhắc lại trong bản nhạc dạng 
dòng đơn hoặc nhạc cho nhạc cụ phím thì dùng hai dấu này thuận tiện hơn, đặc 
biệt khi phải lặp lại đoạn nhạc bắt đầu hoặc kết thúc bằng một phần ô nhịp. Nốt 
đầu tiên sau các ký hiệu này phải có một dấu bậc. 

20.1.1. Điểm hồi 

Nếu đoạn nhạc được nhắc lại bằng dấu D.C thì không cần đặt dấu này từ lúc bắt 
đầu bản nhạc. Nếu đoạn nhạc nhắc lại bằng dấu D.S., ký hiệu dấu hồi +  được 
đặt giữa các khoảng trắng tại nơi mà ký hiệu đó xuất hiện trong bản phổ thông 
hoặc đặt tại vị trí bắt đầu đoạn nhạc được lặp khi ký hiệu này chỉ được thêm vào 
trong bản nổi (không có trong bản phổ thông). Ở đầu đoạn nhạc được lặp phải 
luôn là một phân đoạn mới hoặc đoạn song song mới. Vì vậy, dấu hồi sẽ luôn là 
ký hiệu nhạc đầu tiên trong dòng đó. Điểm hồi có thể xuất hiện ở bất kì vị trí 
nào trong ô nhịp. Nếu đoạn lặp bắt đầu từ vị trí nằm trong bất kỳ đoạn nhân đôi 
nào trong ô nhịp thì cần phải viết lại ký hiệu nhân đôi tại vị trí đó. Trong bản 
phổ thông, chỉ có một dấu hồi xuất hiện trong đoạn di chuyển nhưng nếu dấu hồi 
chỉ xuất hiện trong bản nổi thì được phép xuất hiện hơn một lần. Vậy nên liền 
sau mỗi ký hiệu dấu hồi bằng chữ nổi sẽ ghi các chữ cái (a, b, c, v.v...) tùy theo 
vị trí của nó trong đoạn nhạc là vị trí đầu, thứ hai hay thứ ba,... trong đoạn di 
chuyển. Chữ a vẫn được dùng ngay cả khi chỉ có một dấu hồi nhạc nổi. Dấu hồi 
không bao giờ nằm chồng lên nhau. 
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20.1.2. Điểm cuối đoạn nhắc lại kết thúc đoạn di chuyển 

Trong bản phổ thông, khi điểm kết thúc của đoạn được nhắc lại tạo thành điểm 
kết của đoạn di chuyển thì sẽ xuất hiện từ "Fine" (kết thúc), thường là đi cùng 
với một dấu vạch nhịp kép kết bài. Vạch nhịp kép loại nào xuất hiện trong bản 
phổ thông cũng sẽ được ghi trong bản nổi. Nếu từ "Fine" xuất hiện cùng với 
vạch nhịp kép kết thúc thì nó sẽ được đặt giữa hai ký hiệu báo từ và sau một 
khoảng trắng theo sau vạch nhịp kép trong bản nổi. Nếu từ "Fine" nằm trong ô 
nhịp không có vạch nhịp kép kết bài hoặc kết đoạn thì đặt một dấu gạch nối âm 
nhạc và khoảng trắng trước ký hiệu báo từ. Khi dấu hồi chỉ được thêm vào trong 
bản nổi, điểm cuối của đoạn nhạc được mô tả bằng ký hiệu * theo sau là một 
khoảng trắng. Tuy nhiên, nếu ký hiệu * trùng với một vạch nhịp kép hoặc các 
dấu báo tương tự khác thì nó sẽ được đặt trước các dấu báo đó mà không cần 
khoảng trắng xen giữa. Dù dấu câu xuất hiện trong lời bài hát ở cuối đoạn nhắc 
lại là dạng gì thì nó cũng phải được ghi trong phần chữ của đoạn gốc, ngay cả 
khi nó có khác so với dấu trong đoạn gốc.   

20.1.3. Điểm cuối đoạn lặp dẫn đến một đoạn tiếp tục 

Trong bản phổ thông, khi đoạn nhạc được tiếp tục từ một điểm thì phần cuối của 
đoạn nhạc được nhắc lại được đánh dấu bằng một chữ thập có vòng tròn bao 
quanh (dấu coda) và/hoặc một cụm từ chỉ dẫn chẳng hạn như "al coda". Trong 
bản nổi, ký hiệu dấu coda này +L và/hoặc cụm từ chỉ dẫn được đặt giữa các 
khoảng trắng tại vị trí nó xuất hiện. Nếu dấu này xuất hiện trong ô nhịp, phần 
nhạc phải được ngắt bằng một dấu gạch nối âm nhạc. Nếu chỉ dùng dấu hồi 
trong bản nhạc nổi thì ký hiệu dấu coda như trên không được áp dụng mà phần 
cuối đoạn nhắc lại sẽ được thể hiện bằng ký hiệu * theo sau bởi một khoảng 
trắng. Tuy nhiên, nếu ký hiệu này trùng với một vạch nhịp kép hoặc các dấu báo 
tương tự khác thì nó được đặt trước các dấu báo đó mà không cần khoảng trắng 
xen giữa. Nếu điểm cuối của đoạn-nhắc-lại-chỉ-dùng-trong-bản-nổi nằm trong 
một ô nhịp thì ký hiệu dấu coda phải được theo sau bằng một dấu gạch nối âm 
nhạc trước khoảng trắng bắt buộc, trừ khi nó trùng với một vạch nhịp kép hoặc 
các dấu báo tương tự. 

20.1.4. Điểm bắt đầu chơi nhắc lại 

Trong bản phổ thông, chỉ dẫn nhắc lại từ đầu bài hoặc từ dấu hồi được mô tả 
bằng cụm từ, thường là "D.C.," "da capo," "D.S.," hoặc "dal segno." Các cụm từ 
thường gắn với lời chỉ dẫn rõ ràng hơn như "al fine," "e poi al coda," hoặc 
"senza repetizione." Các cụm từ này được chuyển đổi thành chữ nổi đúng y như 
trong bản phổ thông, đặt giữa hai ký hiệu báo từ, theo sau vạch nhịp kép có sẵn 
và một khoảng trắng. Khi chỉ dùng trong bản nổi, một đoạn nhắc lại từ đầu bài 
được xác định bằng cụm ký hiệu >DC'> tại vị trí mà từ "D.C." xuất hiện trong 
bản phổ thông. Khi dấu hồi "D.S." chỉ được thêm vào trong bản nổi thì nó được 
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mô tả bằng ký hiệu "+ với các chữ cái tương ứng (a, b, c, v.v...)  tại vị trí từ 
"D.S."  xuất hiện trong bản phổ thông. 

20.1.5. Điểm tiếp tục 

Trong bản phổ thông, đoạn tiếp theo sau đoạn nhắc lại chứa ký hiệu D.C. hoặc 
D.S. thường được đánh dấu bằng một dấu coda, điệp khúc hoặc các thuật ngữ 
khác. Nếu dấu coda trong bản phổ thông gắn với các thuật ngữ này thì nó sẽ 
không được ghi trong bản nổi nữa. Nếu đoạn nhạc tiếp theo tương đối dài, trong 
bản nhạc nổi ở mọi định dạng, thuật ngữ đó được căn giữa, theo sau là một dấu 
chấm văn bản, đặt trong một dòng tự do (cùng với bất kỳ ký hiệu thay đổi số chỉ 
nhịp hay hóa biểu nào.) Nếu đoạn nhạc tiếp theo rất ngắn và không được phân 
biệt bằng thay đổi nhịp điệu, hóa biểu, và/hoặc số chỉ nhịp thì thuật ngữ đó có 
thể được đặt riêng lẻ trong một dòng, giữa các ký hiệu báo từ; đối với bản nhạc 
dạng dòng đơn hoặc cho thanh nhạc, nó được đặt bên lề; đối với bản nhạc dạng 
ô-nhịp-trên-ô-nhịp, nó được đặt cách 2 ô bên phải của các ký hiệu tay. Nếu ký 
hiệu dấu hồi chỉ dùng trong bản nổi, thì phải bắt đầu một phân đoạn hoặc đoạn 
song song mới, nhưng không cần dấu báo đặc biệt nào. 

20.2. D.C. và D.S. trong bản phổ thông và chỉ bản nổi 

Các ví dụ bên dưới đã được rút gọn để mô tả cách sử dụng hai ký hiệu này một 
cách súc tích. Dấu D.C. và D.S. thông thường sẽ dành cho những đoạn nhắc lại 
dài hơn. 

Ví dụ 20.2-1. Ký hiệu D.C. không có dấu coda trong bản phổ thông 
            <<<#C4 

#A "$\$ JIHG$ ]$: P'<K >FINE> 

#E "W?[ JDJIHG<K' >D'C'> 

 

Ví dụ 20.2-2. Ký hiệu D.C. không có đoạn nhạc tiếp theo được thêm vào chỉ 
trong bản nổi 
                <<<#C4 

,DO MI DO SOL FA MI RE DO RE DO TI DO4 

  "$\$ JIHG$ ]$: P'*<K 

SOL LA FA SOL LA sOL FA MI RE 
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  "W?[ JDJIHG >DC'> 

 

Ví dụ 20.2-3. Ký hiệu D.C. có dấu coda vắn tắt trong bản phổ thông 
         <<<#C4 

#A "$\$ JIHG$<K' +L 

#C .$?W HIJH]<K' >D'C'> 

>CODA> 

#E .?W[ HG$: P'<K 

 

Ví dụ 20.2-4.  Ký hiệu D.C. có đoạn nhạc tiếp theo chỉ trong bản nổi 
          <<<#C4 

,DO MI DO SOL FA MI RE DO1 

  "$\$ JIHG$* 

,DO LA SOL MI FA SOL MI RE1 

  .$?W HIJH] >DC'> 

LA SOL FA MI RE DO TI DO4 

  .?W[ HG$: P'<K 

 

Ví dụ 20.2-5. Ký hiệu D.S. không có dấu coda trong bản phổ thông 
                <<<#C4 

#J "] $\$ JIHG<K' 

#b' + "$ .$?W HIJH] P<K >FINE> 

#E' "JH FGIH.DJ [\] T<K' >D'S' AL FINE> 

 

Ví dụ 20.2-6. Ký hiệu D.S. không có đoạn nhạc tiếp theo chỉ trong bản nổi 
              <<<#C4 
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,RE DO MI DO sol FA MI RE 

  "] $\$ JIHG" 

DO do LA SOL MI FA SOL MI RE mi do4 

  +A "$ .$?W HIJH] r$* 

DO RE FA MI LA SOL FA MI RE SOL 

  "FGIH.DJ [\] T" "+A<K 

 

Ví dụ 20.2-7. Ký hiệu D.S. có nhiều dấu coda trong bản phổ thông 
            <<<#C4 

#A "$\$ 

#B + "JIHG$ .$?W +L >TO CODA> 

#D "HIJH]<K' >D'S'> 

            ,CODA4 

#E .?W[ HG$: P'<K 

 

Ví dụ 20.2-8.  Ký hiệu D.S. có đoạn nhạc tiếp theo chỉ trong bản nổi 
                 <<<#C4 

,DO MI DO 

  "$\$ 

SOL FA MI RE DO do LA SOL MI FA SOL MI 

    RE 

  +A "JIHG$ .$?W* "HIJH] "+A 

LA SOL FA MI RE DO TI DO4 

  .?W[ HG$: P'<K 

 

Ví dụ 20.2-9. Hai dấu hồi chỉ có trong bản nổi 
          <<<#C4 
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,DO MI DO 

  _$\$ 

SOL FA MI RE DO do LA SOL 

  +A _JIHG$ "$?W* 

MI FA SOL FA MI LA 

  _HIJIH"D "+a 

LA FA RE DO TI DO RE MI 

  +B "?[] FEFG\* 

RE DO RE MI FA SOL 

  _GFGHIJ "+B 

sOL MI SOL LA TI RE dO do4 

  _JHJDEG $_P<K 

 

20.3. D.C. và D.S. trong bản nhạc dạng ô-nhịp-trên-ô-nhịp 

Các ký hiệu gắn liền với phương pháp nhắc lại bằng D.C. và D.S. phải được ghi 
trong toàn bộ các bè trong định dạng ô-nhịp-trên-ô-nhịp. Dấu hồi segno phải có 
khoảng trắng hai bên và phải đặt cách các ký hiệu tay bằng một khoảng trắng 
trong bản nhạc cho nhạc cụ phím và căn dọc trong các bản nhạc ô-nhịp-trên-ô-
nhịp. Khi các dấu hồi chỉ được thêm vào trong bản nổi, ký hiệu kết thúc đoạn 
nhắc lại phải được đặt ngay sau ký hiệu cuối cùng của đoạn nhạc được nhắc lại 
trong mỗi bè; tuy nhiên, nếu ký hiệu này trùng với một vạch nhịp kép hoặc các 
dấu báo tương tự bất kỳ thì nó sẽ được đặt trước các dấu báo này mà không có 
khoảng trắng xen giữa. Dấu coda đi kèm các ký hiệu D.C. hoặc D.S. trong bản 
phổ thông nên được căn dọc trong tất cả các bè. Lời chỉ dẫn bằng từ ngữ liên 
quan phải được ghi ở dòng cho tay phải đối với bản nhạc cho nhạc cụ phím hoặc 
dòng nhạc trên cùng trong một bản nhạc cho nhóm đồng diễn. Lời chỉ dẫn cũng 
được căn dọc trong toàn bộ dòng nhạc của đoạn nhạc song song. Tuy nhiên, nó 
cũng có thể chỉ được ghi trên một dòng bắt buộc đó nếu như không có chỗ ở 
cuối trong tất cả các dòng nhạc. Chỉ dẫn phải được hoàn chỉnh trên dòng cần 
ghi; nó không được chia nhỏ giữa các dòng trong đoạn nhạc song song. 

Ví dụ 20.3-1. Ký hiệu D.S. có dấu coda vắn tắt trong bản phổ thông 
              <#B4 



144 

A .>"[HG "FDEF 

  _>_][ _W\ 

C .> + "GHIJ .N +L >TO CODA> 

  _> + _[] _$EF +L >TO CODA> 

E .>"IHHG "FEGF<K' >D'S' AL CODA> 

  _>_]W "?_\<K' >D'S' AL CODA> 

    >CODA> 

G .>.E"I.ED "WIH "GFEF "Q<K 

  _>_]%] _\J*J "?_? _Q<K 

 

21. CÁC KÝ HIỆU CHÚ THÍCH VÀ BIẾN THỂ 

(Bảng 21) 

21.1. Dấu hoa thị trong âm nhạc 

Dấu hoa thị trong âm nhạc  >59 được đặt ngay trước nốt, quãng, từ hay ký 
hiệu đầu tiên mà nó nhằm giải thích, và không nằm ngoài giới hạn căn chỉnh ô-
nhịp-trên-ô-nhịp ở phần bắt đầu ô nhịp hay phần tiếp tục của ô nhịp bị phân chia. 
Nốt nhạc theo sau dấu hoa thị cần đính kèm một dấu bậc đặc biệt. Ngay sau dấu 
hoa thị có thể đánh số (1, 2, 3…) hoặc chữ cái (a, b, c…)  nếu trong bản phổ 
thông có đánh số/chữ cái. Dấu hoa thị vẫn phải được viết trong bản nổi dù cho 
trong bản phổ thông các con số/chữ cái trên không đi kèm dấu hoa thị hay dấu 
chú thích nào khác. Nếu có hai hoặc hơn hai dấu hoa thị không đánh số/chữ cái 
trong bản phổ thông, người chuyển đổi nên tự thêm những số thích hợp sau các 
dấu hoa thị đó trong bản nổi. Dấu báo biểu tượng trong chữ tắt cấp 1 ; không 
được chèn giữa một dấu hoa thị và một chữ cái kèm theo nó. Dấu hoa thị dù có 
kèm đánh số hay chữ cái hay không vẫn phải có chấm 3 đứng sau khi ký tự tiếp 
theo chứa chấm 1, 2 hoặc 3. 

Ví dụ 21.1-1. 
          #F8 

#a "\IHFE >59"GED$'<K 
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Ví dụ 21.1-2. 
                 #C4 

#a .?'>59A'<")ZYJIH GH>59b"&=HEH PV<K 

 

Ví dụ 21.1-3. 
                  #B4 

#a "j0>59#a.f"i0.f "h0ig0i f0e>59#b"g3e 

  "p<k 

 

Ví dụ 21.1-4. 
                  #C4 

#A >59#A'>F^[%\[ ?W? >59#B'>D_FEDJI%h>4 

  ^SV<K 

 

21.2. Chú thích cuối trang 

Tất cả các chú thích về âm nhạc được đặt phía dưới của trang nổi dưới dạng 
đoạn văn và sau một dòng chấm 25. Chú thích được giới thiệu bằng dấu hoa thị 
trong âm nhạc kèm đánh số hay chữ cái tương ứng nằm trong bản phổ thông. 
(Xem lại Mục 21.1.) Trước phần văn bản ghi chú thích cần chừa một khoảng 
trắng.  Nếu chú thích là của người chuyển đổi, phần văn bản chú thích được giới 
thiệu bằng từ viết tắt "T.N." (transcriber's note - chú thích của người chuyển đổi) 
và chứa một khoảng trắng phía sau. Chú thích được ghi bằng chữ nổi viết đủ. 

Ví dụ 21.2-1. 
3333333333333333333333333333333333333333 

  59#A ,b#< IN THE FIRST EDITION4 

  >59#B ,t4,n4 ,ALL NOTES IN THE LEFT 

HAND IN THiS MEASURE ARE PRINTED IN 

SMALL TYPE4 
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21.3. Dấu ngoặc trong âm nhạc 

Một ký hiệu âm nhạc nằm trong dấu ngoặc trong bản phổ thông được đặt giữa 
ký hiệu dấu ngoặc âm nhạc ,' trong bản nổi. Khi một hay một phần cụm từ 
diễn đạt được đặt trong dấu ngoặc thì ký hiệu dấu ngoặc đặc biệt trong chữ nổi 
7 được thêm vào cụm từ diễn đạt đó. 

Ví dụ 21.3-1. 
               %%%#D4 

#A .OW*? ,'%,'?W:%: F,'*,'EDJ[GH !<K 

 

Ví dụ 21.3-2. 
                   #d4 

#A >ff.8_?8^H8Hw88II >DIM' 7AL FINE7> 

  _:^II?JJ 7 7 ?^HH8?V<K 

 

21.4. Ký hiệu biên tập 

Các ký hiệu chỉnh sửa trong bản phổ thông như các ký hiệu thêm vào hoặc thay 
thế khi viết trong bản nổi được thêm tiền tố "l. Những ký hiệu bổ sung này có 
thể là các dấu luyến chấm vạch, các từ có kiểu chữ khác hoặc các đường hình 
kẹp nét đứt chỉ khúc nhạc mạnh dần hay nhẹ dần. 

Ví dụ 21.4-1. 
                 %%#C4 

#A ^!"LCY"LC="LC!D'"LC!%(CGC"L>C'%_FCG 

  _]+C>3":'CJ "L>D_[C]V<K 

 

21.5. Biến thể 

Nếu một đoạn nhạc có hai hoặc hơn hai phiên bản trong bản phổ thông thì các 
biến thể đó có thể được viết như chú thích, như đoạn kẹp hoặc sắp xếp theo hàng 
hay theo bảng bằng cách dùng dấu báo biến thể. 
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21.5.1. Biến thể viết như chú thích 

Nếu một biến thể có độ dài và độ phức tạp đáng kể, có thể đặt một dấu hoa thị 
âm nhạc tại vị trí thuận tiện gần nhất trong bản nhạc và đặt biến thể trong phần 
chú thích. 

Ví dụ 21.5.1-1. 
                 #D<#C4 

a .>'>59.\07[0 .W0<LV<L]+<K 

  _>_$-7[9 _\0<LV<LV<K 

3333333333333333333333333333333333333333 

  >59 ,in the ,FONTANA EDITION 

.>.\\GH<>"WT .[0J0<LX]+<K 

_>_$-P-      _[9H0<LXV<K

 

 

21.5.2. Biến thể viết như đoạn kẹp 

Một biến thể có thể nhập/nối với phần nhạc chính như trong đoạn kẹp. Phương 
pháp này đặc biệt chỉ thích hợp để sử dụng khi biến thể thực sự ngắn. 

Ví dụ 21.5.2-1. 
                #C4 

#A "[@C!GI.E(GEJ N"EDGPsr.oFEJ%G<> 



148 

  >OSSIA.y"FI.E$%"] "RV<K 

 

21.5.3. Biến thể được mô tả bằng các dấu báo biến thể 

Một biến thể hoặc một nhóm các biến thể của cùng một bản gốc có thể được viết 
ngay sau bản gốc đó. Ngay trước và sau mỗi biến thể là ký hiệu 5. Nếu có hai 
biến thể trở lên, mỗi biến thể được đánh số tương ứng; và đoạn nhạc chứa nhiều 
hơn một ô nhịp thì số lượng ô nhịp được đặt sau ký hiệu 5 đầu tiên và trước mỗi 
biến thể. Việc sử dụng phương pháp này chỉ đặc biệt thích hợp khi có hai hoặc 
nhiều hơn hai biến thể đồng thời có độ dài tương tự nhau để mỗi biến thể có thể 
nằm trên một dòng chữ nổi riêng biệt. 

Ví dụ 21.5.3-1. 
                #D4 

A .>"?A<:B?A*:B "?A<$B?A*$B<K 

    #A5#B"?B<:L?B*:L "?B<$L?B*$L<K5 

    #B5#B"?L<:1?L*:1 "?L<$1?L*$1<K5 

    #C5#B"?1<:K?1*:K "?1<$K?1*$K<K5 

 

21.6. Đa dạng trong cỡ chữ bản phổ thông 

Ký hiệu ,5 dùng để chỉ nốt và dấu lặng được in nhỏ hơn bình thường; ký 
hiệu ;5 dùng để chỉ các nốt/dấu lặng được in lớn hơn. Hai ký hiệu này được đặt 
trước bất kỳ ký hiệu kéo vĩ, dấu hoa mỹ, ký hiệu diễn đạt, dấu hóa bất thường 
hay dấu bậc. Các ký hiệu này phải được dùng trong chuyển đổi y bản, còn trong 
chuyển đổi lược bản thì không bắt buộc. Người chuyển đổi phải xác định xem 
sự khác nhau về cỡ in của các nốt nhạc có vai trò gì về âm nhạc hay chỉ đơn giản 
là để cho dễ nhìn. Ký hiệu nào trong hai ký hiệu nốt cỡ lớn và cỡ nhỏ cũng có 
thể được nhân đôi bằng cách viết ô thứ 2 của nó 2 lần. Việc nhân đôi kết thúc 
bằng cách viết ký hiệu 2 ô đó trước nốt chịu ảnh hưởng cuối cùng. Ví dụ sau mô 
tả 3 cách chuyển đổi sang chữ nổi đối với sự khác nhau về cỡ chữ trong bản phổ 
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thông. Ví dụ (a) là chuyển đổi y bản. Ví dụ (b) không thể hiện sự khác nhau này. 
Ví du (c) cho thấy người chuyển đổi đã xác định cỡ nốt có liên quan đến việc 
trình diễn bản nhạc và dựa trên giả định các nốt nhạc nhỏ trong bản phổ thông 
có chức năng âm nhạc như cỡ thường còn các nốt cỡ lớn hơn là ngoại lệ. (Thực 
ra, hiếm khi thấy các nốt nhạc cỡ lớn trong bản nhạc phổ thông.) Các bản 
chuyển đổi trên đều không có gì sai; còn bản nào là thích hợp nhất thì đó lại là 
quyết định của người chuyển đổi dựa vào ngữ cảnh âm nhạc. 

Ví dụ 21.6-1. 
(a) Chuyển đổi y bản 
                <<#C4 

j .>'>/l.:"1,55m"jih 

    .?w[<>"!e%gi(ehe=dfg 

    "rv<>"(_hje)ehj"zhj,5e<k 

(b) Chuyển đổi lược bản không phân biệt cỡ nốt 
               <<#C4 

j .>.:"1M"JIH .?W[<>"!E%GI(EHE=DFG 

    "RV<>"(_HJE)EHJ"ZHJE<K 

(c) Chuyển đổi lược bản với cỡ nốt lớn được xem là quan trọng 
                <<#C4 

j .>;55.:"1M"JIH .?W[<>"!E%GI(EHE=DFG 

    "R;5V<>"(_HJE)EHJ"ZHJE<K 

 

21.6.1. Nốt cỡ nhỏ và thường trong hợp âm 

Cả hai cỡ nốt nhỏ và thường xuất hiện trong cùng một hợp âm có thể được trình 
bày theo 2 cách sau. Thứ nhất, cả nốt nhỏ và thường được ghi ở các bên riêng 
biệt của một đoạn kẹp như ví dụ (a) bên dưới. Thứ hai, như ví dụ (b), nốt nhỏ 
hoặc lớn được trình bày trong chữ nổi tương tự như trình bày quãng bằng các 
đặt ký hiệu tương ứng trước ký hiệu quãng. Nếu nốt cỡ nhỏ và lớn là nốt được 
viết trong hợp âm trong bản nổi, hợp âm đó phải được mô tả bằng đoạn kẹp 
khác để tránh nhầm lẫn rằng toàn bộ hợp âm được viết giống nhau trong bản phổ 
thông. Khi những ký hiệu này được dùng cho những nốt nhạc nằm trong bản nổi 
giống như quãng, chúng chỉ được nhân đôi nếu quãng đó được nhân đôi. 

Ví dụ 21.6.1-1. 
(a) Nốt cỡ nhỏ trong đoạn kẹp 
              #B4 

.>'2"FID2FDI<> 
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  2,55.F+9F+-F9-2D+0F9-,5F+-<K 

(b) Quãng đánh dấu bằng ký hiệu nốt cỡ lớn 
                  #B4 

.>'2.F+9;5-F+;59-F;5+9-.K2;5.F"1.D+0.K 

  .F;5+9-F+;59-<K 

 

Ví dụ 21.6.1-2. 
             #B4 

A .>.D-z,55--&=HIJ,5- ;?-V<K 

 

21.6.2. Phân biệt chức năng các nốt nhạc cỡ nhỏ 

Cần thận trọng trong việc phân biệt các nốt nhỏ có giá trị tiết tấu bình thường, 
các nốt nhỏ chỉ độ lệch so với nhịp điệu bình thường và các nốt dựa. Hãy quan 
sát sự khác nhau giữa các nốt nhỏ, chú ý tới nhóm tiết tấu bất thường trong ô 
nhịp thứ 2 và nốt dựa ngắn trong ô nhịp thứ 3 ở ví dụ sau. 

Ví dụ 21.6.2-1. 
              %#B4 

#a ":fd "_7',55EFGHIJ,5d 5FO<K 

 

22. SẮC THÁI VÀ DIỄN ĐẠT BẰNG TỪ NGỮ 

(Bảng 22) 

22.1. Biểu tượng đứng trước nốt trong nhạc nổi 

Các ký hiệu mô tả cách diễn đạt và diễn âm của các nốt được trình bày trong 
Bảng 22(A). Chúng được đặt trước nốt nhạc bị tác động và trước bất cứ dấu hóa 
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hay dấu bậc nào. Nốt nhạc đứng sau các ký hiệu này không cần thêm dấu bậc 
đặc biệt. Trong trường hợp hai hoặc nhiều hơn hai ký hiệu này được áp dụng 
cho cùng một nốt nhạc, chúng nên được đặt theo thứ tự: dấu gợn sóng 
(arpeggio), dấu chấm trên hoặc dưới nốt nhạc (staccato) hoặc chấm hình quả lê 
trên dưới nốt nhạc (staccatissimo), các dấu nhấn giọng (accent), dấu ngân 
(tenuto) và các ký hiệu khác. 

Ví dụ 22.1-1. 
                  #d4 

a .>.8"?8.8?8;8?_8? "8"?,8?>K.8.?#0-V<K 

 

22.1.1. Nhân đôi biểu tượng diễn đạt và diễn âm 

Ngoại trừ ký hiệu hình kẹp chỉ độ mạnh dần hay nhẹ dần của nốt nhạc (swell 
sign), bất kỳ ký hiệu nào cũng có thể được nhân đôi nếu nó áp dụng cho 4 nốt 
nhạc liên tiếp trở lên. Toàn bộ các đoạn nhân đôi ký hiệu có hiệu lực ở cuối một 
trang nổi phải được viết lại khi sang đầu trang nổi mới, giả định rằng ở mỗi 
trường hợp đều có đủ số nốt để bảo đảm đủ điều kiện nhân đôi. Vậy nên đoạn 
nhân đôi không được bắt đầu ở cuối trang nếu không có ít nhất 3 ký hiệu tương 
tự liên tiếp trong trang đó, cũng không thể được viết lại ở đầu trang mới nếu 
không có ít nhất 4 ký hiệu đó ở đầu trang. 

Ví dụ 22.1.1-1. 
                   #D4 

#a 88"HGF8E.8.8DFH.8J 88DFED.8.8JED8.8J 

  _8_8"IHGF_8:: *'N'@cdx<K 

 

22.2. Biểu tượng đứng sau nốt trong nhạc nổi 

Các ký hiệu lấy hơi hoặc ngắt nghỉ trong bản phổ thông hay các ký hiệu dấu mắt 
ngỗng được trình bày trong Bảng 22(B), đứng sau nốt nhạc mà nó tác động.  
Nếu có ký hiệu dấu chấm dôi, ký hiệu ngón hoặc quãng được gắn với nốt thì các 
ký hiệu đó đứng trước ký hiệu lấy hơi/ ngắt nghỉ hoặc dấu mắt ngỗng. 

Ví dụ 22.2-1. 
                    #D4 
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a .>"R,/S<L "\'>1I$] "O%NB<L %"Q+<LR0<K 

 

22.3. Từ và từ viết tắt dùng cho diễn đạt 

Các từ đơn, từ viết tắt, những cụm từ dài hơn chứa từ và/hoặc từ viết tắt, và ký 
hiệu kết thúc gắn với những cụm từ này được giới thiệu bằng ký hiệu báo từ > 
trong chữ nổi. Cần phải thận trọng trong việc đặt các cụm từ này dựa vào ý 
nghĩa của chúng, bất kể chúng nằm ở vị trí nào trong bản nhạc phổ thông. Từ chỉ 
nhịp độ có thể được đặt trước một dấu lặng nhưng một từ chỉ cường độ hoặc từ 
chỉ diễn âm nên được đặt trước một nốt. Số từ đơn, từ viết tắt hoặc các cụm khác 
mà không chứa khoảng trắng có thể được chuyển đổi thành chữ nổi liên tục, và 
được giới thiệu bằng ký hiệu báo từ. Những cụm từ này được chuyển thành chữ 
nổi trước các ký hiệu trong Bảng 22(A). (Xem Mục 29.3.3-29.3.5 về vị trí của 
cụm từ diễn đạt trong nhạc dùng cho nhạc cụ phím, và Mục 33.4 và 33.4.5 về 
đồng diễn nhạc cụ). Tất cả cụm từ diễn đạt đều: 

(a) được viết bằng chữ nổi viết đủ bằng mã chữ nổi cho văn bản: Trong ngữ 
cảnh văn bản tiếng Anh, các ký tự có dấu (như ă, â, ô, ơ, v.v…) được chuyển đổi 
sang Chữ nổi tiếng Anh thống nhất (xem Ví dụ 22.3.8-1). Bảng chữ cái và các 
ký tự có dấu trong ngôn ngữ gốc được dùng trong thanh nhạc và khi ấn phẩm 
được in hoàn toàn bằng tiếng khác ngoài tiếng Anh; 

(b) được chuyển thành chữ nổi không in hoa; 

(c) sử dụng các ký tự dùng trong văn bản cho toàn bộ các dấu câu trừ trường hợp 
(1) chấm 3 ' được dùng cho dấu chấm câu, và (2) dấu ngoặc đơn đặc biệt 7 
được dùng khi dấu ngoặc trong bản phổ thông bao hàm toàn bộ hoặc một phần 
cụm từ diễn đạt (xem Mục 22.3.3 về ngoại lệ liên quan đến ký hiệu chỉ cường độ 
trong ngoặc); 

(d) phải được theo sau bởi chấm 3 nếu ký hiệu sau nó chứa chấm 1, 2 hoặc 3, trừ 
khi (1) đó là ký hiệu cuối cùng của ô nhịp, (2) ký hiệu sau nó là một ký hiệu báo 
từ, hoặc (3) đã có sẵn một chấm 3 đại diện cho dấu chấm câu; và 

(e) cần một dấu bậc cho nốt kế tiếp. 

22.3.1. Cụm từ diễn đạt chỉ gồm một từ đơn 

Trong bản nổi, một từ diễn đạt đơn lẻ được đặt sau một ký hiệu báo từ trong 
dòng nhạc tại vị trí nó xuất hiện. 
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Ví dụ 22.3.1-1. 
            <#F8 

#A >ruvido.?IGFG \I\X IHF" 

  >diminuendo'%"]H I*GD:X<K 

 

22.3.2. Từ viết tắt 

Từ viết tắt được đặt tại vị trí thích hợp trong bản nhạc mà không có khoảng 
trắng nào xen giữa, đứng trước hoặc sau nốt tương ứng với nó. Trong bản phổ 
thông có khá nhiều từ viết tắt cho các từ "crescendo" (mạnh dần), "decrescendo" 
(nhẹ dần) và "diminuendo" (yếu dần). Tuy vậy, khi chuyển đổi sang chữ nổi, các 
từ viết tắt tương ứng >cr', >decr', và >dim' sẽ được dùng bất kể các 
từ trên được viết tắt như thế nào trong bản phổ thông. Ví dụ, từ "L.V." hoặc "lv" 
viết tắt cho cụm "let viberate" trong bất kỳ ngôn ngữ nào, đều dùng ký hiệu 
>lvb' trong chữ nổi bất kể nó được viết tắt trong bản phổ thông như thế nào. 
Tất cả những từ viết tắt còn lại được chuyển đổi theo như trên bản phổ thông. 

22.3.3. Chữ cái và dấu hình kẹp thể hiện cường độ  

Chữ cái thể hiện cường độ và những ký hiệu nổi dùng để đại diện cho điểm bắt 
đầu và kết thúc của những biểu tượng hội tụ và chia rẽ, mô tả cách chơi mạnh 
lên hoặc nhẹ đi, được chuyển thành chữ nổi bằng những cụm từ diễn đạt như 
trong bản phổ thông khi chúng là những ký hiệu độc lập (và không phải là một 
phần của cụm từ dài hơn). Nếu một trong những ký hiệu độc lập này được đặt 
giữa những dấu ngoặc đơn trong bản phổ thông, thì cả cụm ký hiệu, bao gồm ký 
hiệu báo từ, sẽ được đặt giữa các dấu ngoặc đơn âm nhạc trong bản nổi. 

(a) Một ký hiệu chỉ cường độ độc lập gồm một hay nhiều chữ cái không được 
xem là một từ viết tắt; không cần chấm 3 nếu ký hiệu theo sau nó không chứa 
chấm 1, 2 hoặc 3. Tuy nhiên, cần ghi thêm một chấm 3 nếu những ký hiệu chỉ 
cường độ nằm trong trong những cụm từ dài hơn. (Xem Mục 22.3.8.) 

(b) Cụm từ diễn đạt đại diện cho điểm bắt đầu và kết thúc của biểu tượng "hình 
kẹp" (hairpin) có thể không nằm trong những cụm từ dài hơn. Nếu ký hiệu hình 
kẹp đó được đặt giữa các dấu ngoặc đơn thì mỗi cặp ký hiệu nổi phải được đặt 
giữa các dấu ngoặc đơn âm nhạc. Có thể lược bỏ ký hiệu hợp âm Đô trưởng 
giảm (lowered C) >3 hoặc hợp âm Rê trưởng giảm (lowered D) >4  dùng để 
chỉ sự kết thúc của hình kẹp nếu ký hiệu liền sau là những ký hiệu xác định sự 
kết thúc hoặc mâu thuẫn như các cường độ khác, dấu lặng hoặc vạch nhịp kép 
kết bài. Nếu cần có một trong những ký hiệu kết thúc trên, nó được viết sau nốt 
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cuối cùng bị tác động và một ký hiệu ngón, dấu quãng, luyến hoặc nối trong bản 
nổi. 

Ví dụ 22.3.3-1. 
              %%%#C4 

#A >F^[.8_S@C >DIM'_IFGDE^H >P^S" 

  M>MF>CR'^JDE F>RIT'_GF>DECR'_DEJ 

  _NC,'>PPP,'^[<L<K 

 

Ví dụ 22.3.3-2. 
                  %#C4 

#a >C_:EcDc>3^JI \\_FE >D_?DcJc>4^IH Q: 

  >C^FGHIJD >D_:W\ >P^[EFGI >D^RV<K 

 

Ví dụ 22.3.3-3. 
                 <<<#F8 

#a X>PP>C"HGF'=E >MF"FGH>D"[H >CR'>TEn'" 

  "]'@C]H >F.DJ>C"IH>RIT'"EG >D"\G$'<K 

 

22.3.4. Đường nối dài  

Những đường chấm hoặc nét đứt để tiếp tục hiệu lực của một cụm từ diễn đạt 
được mô tả bằng hai chấm 3 liên tiếp cho ví dụ thứ nhất, và bằng 2 ô chấm 36 
liên tiếp cho ví dụ thứ hai nếu các đường chấm/nét đứt đó chồng lên nhau. Ký 
hiệu kết thúc >' hoặc >- được đặt sau nốt bị tác động cuối cùng và ký hiệu 
ngón, quãng, luyến hoặc nối. Không cần dùng dấu này nếu liền sau nó có một 
dấu xác định kết thúc hoặc mâu thuẫn. (Xem thêm Mục 22.3.8) 

Ví dụ 22.3.4-1. 
                <#D4 

#a >ACCEL''>F.]FcE?IcJc>' .DEDI\'>MF"I 

  >RIT''"JI>DIM'--;b"HGFDEF^2>' 
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  "]c[>P"Q<K 

 

22.3.5. Cụm từ liên quan đến nốt đứng trước 

Hầu hết các cụm từ diễn đạt đều chỉ đến các ký hiệu âm nhạc đứng sau nó. Đôi 
khi còn có từ hoặc cụm từ áp dụng ở cuối của nốt trước đó. Trong trường hợp 
này, cụm từ diễn đạt được đặt ngay sau nốt nhạc và bất kỳ ký hiệu ngón, quãng, 
luyến hay nối nào theo sau nốt đó. 

Ví dụ 22.3.5-1. 
                #D4 

#A >MF_[>C_]$? >F^['c>C^)c(cS>FF 

  X>p;B^J>C_DFGIW@C>FF 

  >P>d_TP^2>NIENTE'<K 

 

22.3.6. Thứ tự của những cụm từ diễn đạt đồng thời 

Khi hai hoặc hơn hai cụm từ có hiệu lực đồng thời thì chúng phải được sắp xếp 
hợp lý dựa vào vai trò chứ không phải vị trí của chúng trong bản phổ thông. 
Cụm từ càng có liên kết cụ thể với nốt nhạc thì nó càng đứng gần nốt đó. Ví dụ 
như một cụm từ chỉ nhịp độ nên đứng trước một cụm từ chỉ cường độ. 

Ví dụ 22.3.6-1. 
                #D%#C4 

#A .T<L@C)>VELOCE>STACC'>PP.HIG (FGE" 

  .&EFG&GFE NV<k 

 

22.3.7. Cụm từ cuối dòng chữ nổi  

Thông thường nên đặt cụm từ diễn đạt ở cùng dòng với nốt mà nó tác động. Tuy 
nhiên, nếu cần dành khoảng trắng thì cụm từ đứng trước nốt có thể được đặt ở 
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cuối dòng nhạc nổi và sau nó là một dấu gạch nối âm nhạc, từ đó tách biệt nó 
với nốt chịu tác động. (Xem Ví dụ 22.3.3-3.) 

22.3.8. Cụm từ chứa khoảng trắng 

Một cụm từ chứa từ hai từ/từ viết tắt trở lên (ở đây và trong một số phần khác 
trong tài liệu còn gọi là cụm từ diễn đạt dài) cần có khoảng trắng giữa chúng. 
Một cụm từ dài, gồm cả bất kỳ đường nối dài nào, được đặt giữa một cặp ký 
hiệu báo từ, và giữa hai khoảng trắng. Nếu cụm từ đó xuất hiện giữa một ô nhịp 
nhưng không nằm ngay sau ký hiệu kẹp hoặc ký hiệu phân chia ô nhịp thì cần 
phải đặt một dấu gạch nối âm nhạc trước khoảng trắng trước nó. Bản nhạc được 
tiếp tục ngay sau khoảng trắng đứng sau ký hiệu báo kết thúc từ. Một cụm từ chỉ 
cường độ được mô tả bằng một hay nhiều chữ cái nằm trong cụm từ diễn đạt 
được xem như một từ viết tắt và phải được theo sau bằng chấm 3 biểu thị dấu 
chấm câu. Dấu ngoặc đơn bao quanh toàn bộ hoặc một phần của cụm từ được 
chuyển đổi thành dấu ngoặc đơn đặc biệt trong cụm từ đó. Hai hoặc nhiều hơn 
hai cụm từ dài không liên quan nhau nên được đặt giữa các cặp ký hiệu báo từ 
riêng biệt và xen giữa là một khoảng trắng. (Xem 17.1 Mục về những cụm từ 
trùng với ký hiệu bắt đầu nhắc lại.) 

Ví dụ 22.3.8-1. 
              %%#F8 

#a >molto espr'> >mp.]"i.:j def" 

  >pi^*u p'> "[h ]'@cgxx<k 

 

Ví dụ 22.3.8-2. 
                  <#F8 

#a >MOLTO GIOCOSO> >NON LEGATO> 

  >FF_E=&EDID E)YE" >pOCO A POCO PIU 

  LEGATO> >7MENO F'7> _FGH I^!_!^IHI_F 

  _:'@C:X<K 

 

Ví dụ 22.3.8-3 
                  <#C4 

#A .P<$<> >BEN MARCATO> .D)!J!(G(! 
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  .O+V<K 

 

22.3.9. Các cụm từ diễn đạt trong khi ngân một nốt  

Khi trên bản phổ thông, các cụm từ diễn đạt được đặt tại vị trí nhằm thể hiện rõ 
việc chúng được thực thi ngay tại các vị trí trung gian trong khi ngân một nốt, 
người chuyển đổi không được viết lại giá trị của nốt được ngân bằng những nốt 
có giá trị nhỏ hơn nối lại với nhau (bằng dấu nối). Thay vào đó, nên sử dụng 
cách kẹp toàn phần hoặc một phần ô nhịp chứa toàn bộ các dấu lặng với và đặt 
cụm từ diễn đạt tại vị trí sao cho đúng. Trước mỗi dấu lặng đặt một chấm 5 để 
cho biết nó không xuất hiện trong bản phổ thông. Tất cả cụm từ diễn đạt xuất 
hiện trong quãng thời gian này phải được đặt trong đoạn kẹp chứa dấu lặng. Để 
tránh tình trạng lặp lại chấm 5, số dấu lặng được ghi càng ít càng tốt. Ví dụ dấu 
lặng đen có chấm dôi được dùng để chỉ dấu lặng đen và dấu lặng đơn. 

Ví dụ 22.3.9-1. 
                   .C 

#a >MF>D_Y pP<>>P>C"V>F"V>P>C"V>MF"V 

  _R@C2HJE"1"V>C"U.K>SF>D"G'_) 

  "Y<>>P"U'>D"V>PP'<K 

 

22.4. Chùm vạch hình rẻ quạt 

Nếu một nhóm nốt nhạc được nối với nhau bằng những chùm vạch (dấu nối cờ 
nốt) hình rẻ quạt chứ không phải những đường vạch song song thì những nốt 
nhạc đó sẽ được chơi nhanh lên hoặc chậm lại. Giá trị nốt tiêu chuẩn vẫn được 
sử dụng nhưng nhóm nốt đó được đặt sau ký hiệu thể hiện sự nhanh lên 
(accelerando) ^<1,<1hoặc chậm lại (ritardando) ,<1^<1 và đứng trước ký 
hiệu kết thúc (chấm 56, 13). Nếu chùm vạch bắt đầu tại cùng một nốt và rẽ ra 
những nốt tiếp theo (hội tụ phía bên trái) nghĩa là chơi nhanh lên; nếu chùm 
vạch hội tụ phía bên phải nghĩa là chơi chậm lại. 

Ví dụ 22.4-1. 
>MF>C^<1,<1_8^S_pq88SSSS;K" 

  X>F^<1,<1_ssSS;KX" 
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  >FF,<1^<1_ss8s;K<K 

 

22.4.1. Thay đổi hướng chùm vạch 

Nếu hướng của rẻ quạt thay đổi trong nhóm tiết tấu trước khi chùm vạch kết 
thúc, các ký hiệu trên được đặt tại vị trí bắt đầu sự thay đổi. Ký hiệu thể hiện 
nhịp đều ,<1,<1 được sử dụng khi chùm vạch ghi song song nhau. Giữa hợp 
âm đầu và hợp âm cuối trong Ví dụ 22.4.1-1, bản nhạc phổ thông chỉ có đuôi 
nốt; ký hiệu cho nốt nhạc chỉ có đuôi nốt được sử dụng và nhân đôi lên. 

Ví dụ 22.4.1-1. 
_>^<1,<1^p//++<##5KKpppPPPPPPpp" 

  ,<1,<1^PPPPPP" 

  ,<1^<1^PPPPpppppp5kpp/+<#;K<K 

 

23. BIỂU TƯỢNG HỢP ÂM 

(Bảng 23) 

23.1. Chuyển đổi biểu tượng hợp âm 

Biểu tượng hợp âm, bao gồm chữ cái, số, dấu hóa và các ký tự khác trong bản 
phổ thông được sử dụng khá thường xuyên, đặc biệt trong các bản nhạc pop, 
jazz hay nhạc dân ca. Hệ thống này đôi khi được gọi là "nhạc phổ dạng ngắn". 
Các biểu tượng này được chuyển đổi nguyên bản như trong bản phổ thông. Các 
ký tự trong biểu tượng hợp âm được in dọc thì khi chuyển sang chữ nổi sẽ nằm 
ngang từ thấp nhất đến cao nhất. 

Bảng 23.1-1. Các biểu tượng hợp âm điển hình 
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23.1.1. Chữ cái và Chữ số 

Toàn bộ chữ cái và chữ số được chuyển đổi bằng chữ nổi viết đủ dựa vào mã 
chữ nổi trong văn bản, trừ ký hiệu .#g thể hiện số 7 in nghiêng đại diện cho 
hợp âm 7. Không dùng dấu báo viết tắt Cấp 1. Các dấu báo số khác đều được sử 
dụng. Dấu chấm được lược bỏ. Các chữ in hoa thì vẫn như bản phổ thông, 
nhưng không dùng in hoa nguyên đoạn. 

23.1.2. Ký tự không phải là ký tự Latin 

Ký hiệu dấu hóa bất thường bằng chữ nổi được dùng tại vị trí nó xuất hiện trong 
bản phổ thông. Bảng 23 chứa hầu như toàn bộ các ký tự trong những biểu tượng 
hợp âm. Một số biểu tượng phổ thông như vòng tròn nhỏ (hợp âm giảm) và 
vòng tròn nhỏ có đường gạch ngang (hợp âm giảm một nửa) mang những ý 
nghĩa tiêu chuẩn nhất định. Một số ký hiệu khác thì lại không được chuẩn hóa về 
ý nghĩa. Chúng thường được giải thích trong đoạn văn kèm theo và đương nhiên 
phải ghi chú các đoạn này trong bản chuyển đổi. Người chuyển đổi có thể phải 
đặt ra các ký hiệu nổi thích hợp để đại diện cho các ký tự không nằm trong bảng 
này và định nghĩa chúng trong ghi chú của mình. 

23.1.3. Dấu gạch chéo thay cho ký hiệu nốt trầm 

Nếu một nốt trầm được ghi trong bản phổ thông, thường được đặt giữa hai dấu 
ngoặc đơn, như một phần của biểu tượng hợp âm thì khi chuyển sang chữ nổi, 
nó sẽ được mô tả bằng một dấu gạch chéo đứng trước tên nốt.  
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23.2. Các ký hiệu không phải là hợp âm 

Ký hiệu ,,nc mô tả "NC" hoặc "N.C" có nghĩa là "không có hợp âm" (no 
chord) và ký hiệu ,tacet đại diện cho "yên lặng" (Tacet) được đặt giữa các 
khoảng trắng và không phải là các biểu tượng hợp âm. Bất kỳ dấu chấm nào 
trong các ký hiệu này đều bị lược bỏ khi chuyển sang chữ nổi.  

23.3. Biểu tượng hợp âm trong nhiều định dạng khác nhau 

Các hướng dẫn cách chuyển đổi biểu tượng hợp âm trong bản nhạc không lời 
với khuông nhạc đơn được trình bày trong Chương 27; hướng dẫn cho bản nhạc 
có lời với khuông nhạc đơn nằm ở Chương 36 và cho bản nhạc soạn cho nhạc 
khí dùng định dạng ô-nhịp-trên-ô-nhịp nằm ở Mục 29.17-29.17.1. 

PHẦN II. KÝ HIỆU DÙNG TRONG KHÍ NHẠC 

24. ĐỘC TẤU NHẠC CỤ VÀ BÈ TRONG ĐỒNG DIỄN 

24.1. Định dạng dòng đơn 

Bản nhạc chỉ có một bè, như bản độc tấu nhạc cụ hoặc phần riêng của một người 
tham gia trong nhóm đồng diễn, được thể hiện bằng định dạng dòng đơn. Người 
chuyển đổi chia nhạc thành các phân đoạn thích hợp dựa trên cấu trúc và cách 
phân nhịp của bản nhạc. Một phân đoạn điển hình bao gồm 2 đến 4 dòng chữ 
nổi. Người chuyển đổi có quyền tự do quyết định việc phân chia các phân đoạn 
sao cho người đọc dễ dàng ghi nhớ chúng. Nếu thấy số thứ tự ô nhịp trong bản 
phổ thông đã được đặt ở những điểm mang ý nghĩa âm nhạc quan trọng, nên bắt 
đầu các phân đoạn ở các điểm đó. Nếu thấy số thứ tự ô nhịp được sắp xếp không 
theo phân nhịp, chẳng hạn ở đầu mỗi khuông nhạc của bản nhạc, chỉ cần đặt số 
thứ tự ô nhịp chính xác tại phần đầu của mỗi phân đoạn chữ nổi. 

24.1.1. Định dạng của các phân đoạn  

Mỗi phân đoạn được bắt đầu ở lề trang bằng số thứ tự ô nhịp đầu tiên của nó. 
Nếu phân đoạn bắt đầu bằng một phần ô nhịp, số này sẽ có chấm 3 theo sau. Khi 
ô nhịp đầu tiên của đoạn di chuyển không hoàn chỉnh, nó sẽ được đặt số thứ tự 
là 0. Phần âm nhạc được viết sau trên cùng một dòng, sau một khoảng trắng. 
Các dòng chữ nổi liên tiếp trong phân đoạn sẽ được thụt vào ô chữ nổi thứ 3. Ví 
dụ 24.1.1-1 trình bày các phân đoạn điển hình có độ phức tạp trung bình. (Xem 
Mục 22.3-22.3.9 về vị trí đặt các từ và từ viết tắt diễn đạt trong định dạng dòng 
đơn.) 
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Ví dụ 24.1.1-1. 
               <<<#C4 

#A >P.8.$88"HIJ8D :.8FCGX8&8Z 

  ;B.YZYZD^2JIH ]C$\ .8T" 

#E' >F'8.D8E .8$HCGFCE .8?DCJD)C! 

  ;B"(GHI)YZ&G^28I .8\HCF8G8E .8PV<K 

 

24.2. Đặt các đánh dấu cho diễn tập 

Nếu có một đánh dấu cho diễn tập trong bản phổ thông, thì phải bắt đầu một 
phân đoạn mới ngay tại nơi nó xuất hiện. Nếu đánh dấu cho diễn tập là số ô thứ 
tự nhịp thực tế, thì không cần phải viết lại, vì số này sẽ xuất hiện ở lề của phân 
đoạn mới. Nếu đánh dấu cho diễn tập là một chữ cái hoặc một con số không 
phải là số thứ tự ô nhịp thực tế thì phải đặt nó ở giữa các ký hiệu báo từ ở lề 
trang, trong một dòng riêng phía trên dòng đầu tiên của phân đoạn. Các chữ cái 
đánh dấu cho diễn tập không tuân theo luật không viết hoa trong các cụm từ diễn 
đạt. 

24.3. Các dấu trích từ một bản nhạc 

Khi bản chuyển đổi được trích từ một bản nhạc mà phần độc tấu hoặc bè cá 
nhân được in thành một bè của một bản nhạc có nhiều khuông nhạc, người 
chuyển đổi phải cẩn trọng và chuyển đổi hết các dấu có thể xuất hiện trong phần 
nhạc đệm hoặc ở các nơi khác trong bản nhạc khi chúng được áp dụng vào phần 
âm nhạc đang được chuyển đổi. 

24.4. Các bè có phần ra hiệu (cues) 

Trong các bè biểu diễn cá nhân trong nhóm đồng diễn, các phần ra hiệu chứa ba 
hoặc bốn ô nhịp có thể được viết tại nơi có các khoảng lặng dài. Những phần ra 
hiệu này có thể được viết thành các đoạn kẹp trong chữ nổi sau các ô nhịp lặng 
đại diện cho phần độc tấu. Phần ra hiệu chỉ chứa các nốt, khoảng lặng, dấu nối 
và dấu mắt ngỗng. 

Ví dụ 24.4-1. 
          <<#d4 

#bh #hm m<>vv>viola"djih 
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#cg >f^]_?[?<k 

 

24.5. Các bè cùng in trong một khuông nhạc 

Trong nhạc dành cho dàn nhạc hoặc các loại đồng diễn khác, hai bè tương tự 
nhau, chẳng hạn kèn  oboe 1 và 2, thường được in trong một khuông nhạc đơn. 
Nếu hai (hoặc nhiều) bè này có cùng cao độ trừ vài đoạn ngắn, thì có thể viết 
chúng trong cùng một bản chuyển đổi, thể hiện vị trí chúng khác nhau bằng 
phương pháp kẹp nốt. Nếu các bè này được chơi độc lập trong bất cứ khoảng 
thời gian đáng kể nào trong bản nhạc, mỗi bè nên được chuyển đổi riêng. Không 
được viết các bè dành cho các nhạc công riêng biệt thành chữ nổi dưới dạng 
quãng.  

25. NHẠC CỤ DÂY DÙNG VĨ 

(Bảng 24) 

25.1. Ký âm chung 

Âm nhạc dành cho nhạc cụ dây dùng vĩ được chuyển đổi theo định dạng dòng 
đơn. Các quãng và các đoạn kẹp được đọc từ trên xuống trong nhạc dành cho 
violin và viola và đọc từ dưới lên trong nhạc dành cho cello và bass, bất kể bản 
phổ thông dùng khóa nhạc nào. 

25.2. Diễn giải các số La Mã trong bản phổ thông 

Các số La Mã có thể xuất hiện trên hoặc dưới các nốt để chỉ hoặc số của dây 
được chơi hoặc vị trí bàn tay. Các số La Mã không được dùng cho cả hai mục 
đích này trong cùng một bản nhạc. Cần phải xác định chúng có chức năng nào 
trong một bản nhạc cần chuyển đổi bởi vì trong cả hai trường hợp, chúng đều 
không được chuyển đổi thành chữ số La Mã. Một người chuyển đổi không thông 
thạo nhạc cụ dây phải tìm đến sự trợ giúp của một nghệ sĩ biểu diễn hoặc sách 
tham khảo. 

25.2.1. Số dây 

Các ký hiệu chỉ số dây được đặt trước các nốt và quãng, và trước các ký hiệu 
khởi đầu như dấu luyến ngoặc mở, dấu hoa mỹ, dấu sắc thái, dấu hóa bất thường 
và dấu bậc. Không cần phải có dấu bậc đặc biệt. Các đường nối dài được thể 
hiện bằng cách dùng nguyên tắc nhân đôi, chỉ có nửa sau của ký hiệu được viết 
hai lần. Khi các ký hiệu dây được thể hiện bằng tổ hợp các chữ số hoặc ký tự và 
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từ như "dây", "string", "corda" hoặc "sul G" (dây Sol), nên thay thế bằng các ký 
hiệu dây chữ nổi trừ khi chuyển đổi y bản. (Cách đánh số dây ở các quốc gia 
khác nhau không giống nhau; trong tài liệu này chúng được đánh số từ cao nhất 
đến thấp nhất.) Hai ví dụ bản phổ thông trong Ví dụ 25.2.1-1 có cùng ý nghĩa và 
được chuyển đổi giống hệt nhau. 

Ví dụ 25.2.1-1. 
                .C 

#a %1"?:$] \%LL[W? :?W[ \]$%L: Y<K 

 

 

25.2.2. Phím (vị trí) 

Ký hiệu dành cho các phím khác nhau được đặt trước các nốt và trước các ký 
hiệu khởi đầu chẳng hạn như sắc thái. Nốt đứng sau cần có một dấu bậc đặc biệt. 
Một đường nối dài theo sau một ký hiệu phím được mô tả bằng cách thêm hai 
chấm 3 liên tiếp (hoặc hai chấm 6 liên tiếp nếu đã có một đường nối dài khác 
đang có hiệu lực) vào ký hiệu này. Điểm kết thúc đường nối dài được thể hiện 
bằng cách chèn ký hiệu kết thúc >' (hoặc >- dành cho đường nối dài thứ 
hai) vào sau nốt cuối cùng bị ảnh hưởng. Nốt tiếp theo cần có một dấu bậc đặc 
biệt. Không cần viết ký hiệu kết thúc đường nối dài khi có một ký hiệu phím 
mới. 

Ví dụ 25.2.2-1. 
                 %%#B4 
#a >9'';ZFGFZ.IGF Z"I>>"GFZI>+.EF 
  .=I>9'';EF=FE.I =Fe"I>'"=FEJ !hiD:<K 

 

25.3. Dấu kéo vĩ  

Ký hiệu kéo vĩ nên được đặt gần nốt hết mức có thể và không nên bị tách khỏi 
nốt đó trừ khi bằng các ký hiệu dấu hoa mỹ, sắc thái, dấu hóa bất thường và dấu 
bậc. Dấu luyến ngoặc mở nên đi trước dấu kéo vĩ. Nốt nhạc không cần có dấu 
bậc đặc biệt. Ký hiệu kéo vĩ có thể được nhân đôi nếu nó được dùng cho từ 4 nốt 
liên tiếp trở lên; toàn bộ ký hiệu hai ô phải được lặp lại. 

Ví dụ 25.3-1. 
                  %#C4 
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#a <B.8"\C][ .8%\CW[ ;B<B.8JIDJIH^2 ]V" 

  <'8.8"$ <B<B.?[HG <B;8R'<K 

 

25.4. Ký hiệu ngón 

Ngón bấm trong bản nhạc dùng nhạc cụ dây được viết thành chữ nổi giống với 
cách viết trong bản nhạc dùng nhạc cụ phím. (Xem Chương 15.) Tuy nhiên, ý 
nghĩa của các dấu không giống nhau hoàn toàn. Người chơi nhạc cụ dây đếm 
ngón trỏ là ngón 1 và ngón út là ngón 4. Ký hiệu dành cho dây buông K được 
đặt ngay sau nốt, như thể đó là một ký hiệu ngón. Nếu nốt được chơi trên hai 
dây, dây chặn được đại diện bằng ký hiệu đuôi nốt nhạc. Vị trí ngón cái, được 
mô tả trong bản phổ thông bằng một vòng tròn có một đường thẳng đứng xuyên 
qua, được thể hiện bằng ký hiệu ngón cái *k theo sau nốt đó, như bất cứ ký 
hiệu ngón bấm nào khác. 

Ví dụ 25.4-1. 
           <<#B4 

#a "EKGAHBIL [K[B WL[B RA<K 

 

Ví dụ 25.4-2. 
        #D4 

#a "s'Kv s'K_k'1v<K 

 

Ví dụ 25.4-3. 
               %%%#D4 

#A X_!*K)AYBELF*KGA(BILHG&*KEDJ sU<K 
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25.4.1. Các đường nối dài có các ngón bấm  

Các đường nối dài có thể được thể hiện cùng các ngón bấm trong nhạc dùng 
nhạc cụ dây, đặc biệt là trong các tài liệu hướng dẫn. Một đường nối dài như thế 
được mô tả bằng cách đặt chấm 3 sau ký hiệu ngón dành cho nốt đầu tiên, và 
viết lại ngón bấm này sau chấm 6 sau nốt cuối cùng bị ảnh hưởng. 

Ví dụ 25.4.1-1. 
              #B4 

#a "&A'HGI17 $,AV JA'YB'ZL'F1Z& 

  .E&ZFZ,LY,B T,A<K 

 

25.4.2. Các ngón bấm luân phiên  

Vì các ký hiệu dùng để thể hiện các đường nối dài trong nhạc cụ dây giống với 
các ký hiệu được dùng để thể hiện các ngón bấm luân phiên trong nhạc cụ phím, 
không thể mô tả các ngón bấm luân phiên trong nhạc cụ dây bằng công cụ này. 
Các ngón bấm luân phiên trong nhạc cụ dây phải được thể hiện bằng cách kẹp 
nốt hoặc trình bày như một biến thể. (Xem Mục 21.5.2 và 21.5.3.) 

25.5. Kéo vĩ và gảy dây (arco và pizzicato) 

Thao tác gảy bằng tay phải và kéo vĩ được chuyển đổi bằng các ký hiệu từ chính 
xác như cách ghi trong bản phổ thông. 

Ví dụ 25.5-1. 
                  <.C 

#a V>PIZZ'.?+W+[+ "?.?X>ARCO;D*JD 

  <.JDID.\X>pIZZ';D *JD<JDID.HJ ["]U<K 

 

25.5.1. Gảy bằng tay trái 

Thao tác gảy bằng tay trái được thể hiện bằng ký hiệu _> đặt trước mỗi nốt 
được chơi bằng cách đó. Phải có một chấm 3 theo sau ký hiệu này nếu ký hiệu 
tiếp theo có chứa các chấm 1, 2 hoặc 3. Nốt tiếp theo phải có một dấu bậc đặc 
biệt. Ký hiệu này có thể được nhân đôi trong một đoạn có 4 nốt trở lên. Kỹ thuật 
này thường được chỉ ra trong bản phổ thông bằng một dấu thập trên hoặc dưới 
nốt nhạc. Trong nhạc nổi, từ "pizz." và các từ chỉ tay trái như "m.g." hoặc "LH" 
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được lược bỏ khỏi các nốt hoặc hợp âm gảy bằng tay trái trừ khi chuyển đổi y 
bản. 

Ví dụ 25.5.1-1. 
                 <<<#C4 
#a V_>^DX_>^HX<>_P'@C _F;BEGFEG^2 
  VX_>_>^HDH<>_P'@C ^DD_>^DXV<>_PV<K 

 

Ví dụ 25.5.1-2. 
                #C8 
#A X>PIZZ.8.F9-_>"I#- >PIZZ.8.F9-" 
  _>"I#->PIZZ.8.F9-<K 

 

25.6. Ngân rung (Tremolo) 

Việc ngân rung lặp nốt và luân phiên nốt được thể hiện bằng các ký hiệu tương 
ứng của chúng trong Bảng 14. (Xem thêm Chương 14.) 

Ví dụ 25.6-1. 
           #d%#d4 
#a "\^11.?$: "].?^1?CW .&.LZ 
  .N'.L%t'YJD*J %S'V<K 

 

25.7. Hòa âm tự nhiên 

Các hòa âm tự nhiên có thể được ký âm trong bản phổ thông bằng một trong hai 
cách. Thông thường một vòng tròn nhỏ, giống với ký hiệu dành cho dây buông, 
có thể được đặt trên một nốt hình tròn bình thường có hoặc không có số chỉ 
ngón bấm. Đôi khi nốt được chơi như một hòa âm tự nhiên sẽ có dạng hình thoi, 
hoặc có hình tròn nhỏ/ngón bấm hoặc không. Trong cả hai trường hợp, ký hiệu 
nhạc nổi chỉ vòng tròn nhỏ, giống với ký hiệu dành cho dây buông, được đặt 
ngay sau nốt hoặc quãng, hoặc sau ngón bấm của nó. Nếu nốt này là hình thoi, 
ký hiệu dành cho đầu nốt hình thoi  5l được đặt sau nốt đó, và cách thể hiện 
hòa âm tự nhiên này (ít gặp hơn) nên được giải thích trong phần chú thích của 
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người chuyển đổi. Ký hiệu dành cho hòa âm tự nhiên (và ký hiệu hình thoi nếu 
có) có thể được nhân đôi cho một loạt 4 hòa âm tự nhiên trở lên. Hai hòa âm tự 
nhiên có thể được viết như một hợp âm, dùng các ký hiệu quãng. 

Ví dụ 25.7-1. 
.!1K<K 

 

Ví dụ 25.7-2. 
      <<#F8 
X.=)ZKK=)=ZK)=M<K 

 

Ví dụ 25.7-3. 
              %#D4 
#J 5LL":BKK ?AFLDA:B$L 5LNaKU<K 

 

Ví dụ 25.7-4. 
.SAK%+LK<K 

 

25.8. Hòa âm nhân tạo 

Ký hiệu dành cho hòa âm nhân tạo *L được đặt trước nốt hoặc quãng, và có thể 
chỉ được tách khỏi đó bằng một dấu bậc hoặc dấu hóa bất thường. Không thể 
nhân đôi ký hiệu này. Trong chữ nổi, sự hiện diện của một dấu hòa âm nhân tạo 
khiến cho ký hiệu hình thoi dành cho nốt phía trên trở nên không cần thiết. 

Ví dụ 25.8-1. 
                .C 
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#a 5L":k<W*L<#*W*L*#?*L# <o*L<#u<K 

 

25.8.1. Đoạn tổng hợp (resultants) được thể hiện cùng các hòa âm nhân tạo   

Khi các đoạn nhạc tổng hợp (resultants) được chỉ định, chúng được in dưới dạng 
các nốt nhỏ, thường được trình bày trong các dấu ngoặc. Trong nhạc nổi chúng 
phải được thể hiện bằng các đoạn kẹp, sử dụng dấu báo nốt cỡ nhỏ, nhưng lược 
bỏ các dấu ngoặc trừ khi chuyển đổi y bản. Nếu hai đoạn nhạc tổng hợp trở lên 
được viết thành một hợp âm, chúng có thể được viết như một hợp âm trong bản 
nổi. 

Ví dụ 25.8.1-1. 
          < 
"R*LT#<L<>"U,5;Q<L<K 

 

26. NHẠC CỤ DÂY GẢY 

(Bảng 24) 

26.1. Đa dạng trong hệ thống ký âm bản phổ thông 

Chuyển đổi các bản nhạc cho nhạc cụ dây gảy khá phức tạp vì thực tế có rất 
nhiều nhạc cụ khác nhau gắn liền với vô số nguồn gốc về địa lý và lịch sử khác 
nhau. Trong ứng dụng hiện tại, có ít nhất 4 hệ ký âm cho những nhạc cụ như vậy. 
Hệ ký âm khuông nhạc (Mục 26.2–26.12) là hệ thống mà người chuyển đổi 
thường gặp nhất. Hệ thống biểu tượng hợp âm hoặc nhạc phổ ngắn (Chương 23 
và 27) thường được bắt gặp khá nhiều trong nhạc pop và nhạc dân ca. Hệ thống 
sơ đồ hợp âm đàn gảy, hay còn gọi là "ký âm bằng hình ảnh" (Xem Mục 26.13–
26.13.4) có thể đi cùng với biểu tượng hợp âm. Tablature là dạng ký âm không 
chứa khuông nhạc và không thể chuyển đổi sang nhạc nổi được. (Xem Mục 
26.14 về TAB, một hệ ký âm mới cho guitar hoặc ukulele.) Ứng dụng của 
những hệ ký âm này là khác nhau giữa các vùng lãnh thổ và nhà xuất bản. 
Người chuyển đổi phải có kiến thức nhất định về kỹ thuật của từng loại nhạc cụ 
và nhu cầu của nghệ sĩ biểu diễn trước khi thực hiện chuyển đổi. Những nguyên 
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tắc chuyển đổi thành chữ nổi nêu ra trong tài liệu này chỉ là những điều khái 
quát. Người chuyển đổi phải có những điều chỉnh khi cần thiết kèm theo giải 
thích phù hợp trong bản nổi. Những tài liệu hướng dẫn cho các nhạc cụ này phải 
cung cấp những mô tả đầy đủ về ký âm nổi được dùng, đặc biệt khi bản phổ 
thông được viết bằng hệ thống khác hệ ký âm khuông nhạc. 

26.2. Giải thích về ký âm khuông nhạc 

Nhìn chung, âm nhạc cho nhạc cụ dây gảy được viết trên một khuông nhạc có 
khóa Sol và được chuyển đổi thành chữ nổi dưới dạng dòng đơn, thường khó 
phân biệt với bản nhạc cho các nhạc cụ trình bày bằng dòng đơn khác, đặc biệt 
là nhạc cụ dùng vĩ. Nó có thể chứa các nốt đơn lẻ, hợp âm, đa âm 2 hoặc 3 giọng, 
hay bất cứ chuỗi hay tổ hợp nào của những kết cấu này. Tuy người chuyển đổi 
có thể bắt gặp nhiều bản nhạc cho nhiều loại nhạc cụ khác nhau (như guitar, 
mandolin, banjo, và ukulele) nhưng hầu hết các quy tắc hoặc ví dụ dưới đây mô 
tả nhạc cho guitar cổ điển. Bản nhạc cho guitar cổ điển được ký âm cao hơn cao 
độ của nó một quãng tám (bậc). Khi chuyển đổi cũng viết như vậy mà không 
cần chú thích gì. Quãng và các đoạn kẹp được đọc theo hướng đi xuống. Tương 
tự, nếu có chữ số dùng để chỉ dây nhạc cụ thì chúng cũng được viết từ dây có 
cao độ cao nhất đến thấp nhất. 

26.3. Gảy đàn 

Đối với các bản nhạc cho nhạc cụ dây dùng phím gảy, những ký hiệu chỉ hất lên 
và gảy xuống bằng chữ nổi tương tự như các ký hiệu chỉ thao tác kéo từ phần 
đầu vĩ xuống cuối vĩ và kéo từ phần cuối vĩ lên đầu vĩ trong bản nhạc của các 
nhạc cụ dùng vĩ. (Xem Mục 25.3.) 

26.4. Ký hiệu ngón trên tay trái 

Các ký hiệu ngón trên tay trái, dùng để chỉ ngón bấm vào các nốt trên dây tạo ra 
cao độ âm thanh, được thể hiện trong bản phổ thông bằng những chữ số Ả Rập. 
Ký hiệu ngón, giống như ngón bấm cho các nhạc cụ dùng vĩ, được đánh số từ 
ngón trỏ là ngón 1 và đến ngón út là ngón 4. Dây buông được mô tả trong chữ 
nổi bằng chấm 13. Ký hiệu ngón theo sau nốt hoặc quãng. 

Ví dụ 26.4-1. 
#I "SB.QA<>"]'LFA:K?L .O1R1<> 

  _WB\L['KJ .$'eAW\<>"NLO 
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26.5. Ký hiệu dây 

Trong bản phổ thông, những con số chỉ dây thường nằm trong những vòng tròn 
nhỏ. Ký hiệu nhạc nổi gồm 2 ô dùng để chỉ dây được đặt trước nốt và dấu bậc, 
dấu hóa bất thường, dấu chỉ sắc thái và một liên ba hoặc ký hiệu nhóm khác, 
nhưng đặt sau một dấu luyến ngoặc mở, cụm từ diễn đạt hoặc ký hiệu phím bấm. 
Nốt nhạc theo sau ký hiệu dây không cần dấu bậc đặc biệt. Dây trong bản phổ 
thông đôi khi được gọi bằng tên nốt của chúng. Trong bản nổi, nên thay bằng ký 
hiệu số chỉ dây. Đối với bản chuyển đổi y bản, việc thay thế đó phải được ghi 
trong chú thích của người chuyển đổi. (Lưu ý rằng vị trí của ký hiệu dây trong 
nhạc cụ dây gảy khác với nhạc cụ dùng vĩ về thứ tự các ký hiệu.) 

Ví dụ 26.5-1. 
               < 

.&ID*JY.FG%E&)E<>"[%K$L%1%\B<K 

 

26.5.1. Nhân đôi ký hiệu dây 

Ký hiệu dây có thể được nhân đôi nếu một đường nối dài cho thấy ký hiệu này 
bao hàm 4 nốt trở lên. Chỉ có nửa thứ 2 của ký hiệu mới được viết 2 lần. Việc 
nhân đôi này kết thúc bằng ký hiệu 2 ô đứng trước nốt cuối cùng trong các nốt 
thuộc dây đó. Nếu đường nối dài cho thấy ký hiệu dây chỉ bao hàm 2 hoặc 3 nốt, 
ký hiệu dây phải được viết lại trước mỗi nốt. 

Ví dụ 26.5.1-1. 
                  % 
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26.6. Ký hiệu phím 

Vị trí tay trên dây đàn, đôi khi được gọi là phím đàn hay vị trí phím bấm, được 
ghi trong bản phổ thông bằng chữ số La Mã hoặc chữ số Ả Rập. Đàn guitar cổ 
điển có 12 phím. Ô đầu tiên của một ký hiệu phím là biểu tượng giống với ký 
hiệu báo từ; tương tự như một cụm từ diễn đạt, nốt đứng sau phải có dấu bậc và 
ký hiệu phím phải có một chấm 3 đứng sau nếu ô kế tiếp chứa chấm 1, 2 hoặc 3. 
Ký hiệu cho phím thứ 7 bao gồm một chấm 6 dẫn đầu để phân biệt nó với ký 
hiệu kết thúc của dấu hình kẹp chỉ sự mạnh dần. Nếu một ô nhịp hay một phần ô 
nhịp chứa ký hiệu phím được ghi trong các đoạn kẹp thì ký hiệu phím đó chỉ 
được chuyển đổi thành chữ nổi trong bè kẹp đầu tiên, ngay cả khi nó xuất hiện 
trước dấu lặng. 

Ví dụ 26.6-1. 
                    % 

#D ,>3'%.\L>9.GLFA>+.[1>/.F1*HB<>"$:%?B[ 

26.6.1. Ký hiệu phím và ký hiệu dây xuất hiện đồng thời 

Ký hiệu phím và ký hiệu dây thường xuất hiện cùng nhau. Ký hiệu phím được 
đặt trước ký hiệu dây trong bản nổi. Một đường nối dài cho ký hiệu phím được 
mô tả trong bản nổi bằng hai chấm 3 ngay sau ký hiệu phím đó, trước nốt đầu 
tiên trong các nốt thuộc phím đó và kết thúc bằng ký hiệu  >' sau nốt cuối. 
Nếu có một ký hiệu phím mới theo ngay sau đoạn nối dài thì không cần ký hiệu 
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kết thúc nữa. (Lưu ý rằng cách chuyển đổi các đường nối dài là không giống 
nhau giữa ký hiệu dây và ký hiệu phím.) 

Ví dụ 26.6.1-1. 
              %#c4 

#AA ,>3''X"J%B%.\L0>'X*.GB0L<> 

  %K"$'A%KF%K:A 

 

26.7. Ký hiệu ngón trên tay phải 

Khi ngón đàn được mô tả cho thao tác gảy dây bằng tay phải thì bản nổi được 
mở rộng thành một đoạn song song gồm 2 dòng và số chỉ ngón đàn được đặt ở 
dòng thứ 2, căn chỉnh thẳng hàng với nốt hoặc quãng liên quan trong ký âm ở 
dòng trên. Việc áp dụng dòng này không tạo nên một định dạng khác với dạng 
bản nhạc một dòng đơn, mà được xem là biến thể của định dạng dòng đơn. Các 
chữ cái p, i, m, và a thể hiện cho ngón cái và ba ngón kế tiếp phải được đặt ngay 
dưới nốt hoặc quãng mà không có ký hiệu bổ sung nào đứng trước hoặc sau nốt 
đó. Không được dùng những chấm định hướng khi số chỉ ngón đàn được giãn 
cách rộng. Nếu bản phổ thông sử dụng các chữ cái khác với các chữ này, nên 
thay thế bằng các chữ này trong bản nổi. Chữ c hoặc viết tắt ch hiếm khi được 
tìm thấy trong bản nổi; chữ c được chuyển đổi như trong bản phổ thông; chữ ch 
được chuyển đổi bằng ký hiệu X . Không dùng dòng chứa số chỉ ngón đàn nếu 
bản phổ thông không ghi ngón đàn tay phải nào cho nốt hoặc quãng nằm trong 
dòng nhạc đó. Để rõ ràng hơn, khi một số dòng trong một đoạn nhạc yêu cầu 
dùng ngón đàn tay phải, và một số khác lại không thì tốt nhất nên bắt đầu một 
phân đoạn mới sau mỗi dòng chứa số chỉ ngón đàn. Tất cả dòng nhạc thêm vào 
trong một phân đoạn đều bắt đầu ở ô 3. 

Ví dụ 26.7-1. 
                %#D4 

*.?A*EB"IAWDA"HK<>_I"FB]L_HL%"EA$B<K 
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Ví dụ 26.7-2. 
               % 

#AJ V>MP.$$<>>MP"T'%_+ 

         ma      I   P 

#AA .$+:L+1?A+B<>_S' 

  >C"W*.]F"J<>X"[LI%\+<>"OV 
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#AC >D.O?>4'<>X"F%HF[L<>_S' 

       A        I MI 

 

26.8. Ký hiệu vuốt 

Dấu chỉ thao tác vuốt hoặc lướt (shift hay glide), tương tự như dấu luyến ngắt 
(portamento) hoặc hát lướt (glissando) trong thanh nhạc hoặc những bản nhạc 
dùng nhạc cụ khác, có thể xuất hiện trong bản nhạc dùng guitar giữa hai nốt kề 
nhau với cùng tông giọng, giữa một nốt trong một hợp âm này với một quãng 
trong một hợp âm khác, giữa các quãng trong những hợp âm liên tiếp nhau hoặc 
giữa những nốt riêng biệt trong cùng tông giọng. Nếu một đường vuốt xuất hiện 
giữa hai nốt viết liền kề thì dấu luyến ngắt đơn giản @A được sử dụng cho bản 
nổi. Nếu giữa nốt được viết và quãng của một hợp âm đều được đánh dấu bằng 
những đường vuốt thì chỉ cần một ký hiệu đặt sau quãng trong bản nổi. Nếu nốt 
được viết được đánh dấu bằng một đường vuốt nhưng quãng thì không, thì ký 
hiệu vuốt sẽ đứng sau nốt đó. 

Ví dụ 26.8-1. 
           %%% 
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Ví dụ 26.8-2. 
                < 

x;E10L@AF@A0G0A.H1%9AGA+B<>"[AXVX<K 

 

26.8.1. Dấu chỉ bắt đầu và kết thúc vuốt 

Nếu một đường vuốt kéo dài từ nốt được viết của một hợp âm đến quãng của 
một hợp âm tiếp theo (hoặc ngược lại), hoặc khi đường vuốt nối các quãng trong 
những hợp âm liên tiếp thì ký hiệu bắt đầu vuốt @A' và kết thúc vuốt @A được 
sử dụng. Ký hiệu bắt đầu vuốt đặt sau nốt hoặc quãng đầu tiên và ký hiệu kết 
thúc vuốt đứng trước nốt hoặc quãng thứ 2. Nếu "đích đến" của thao tác vuốt là 
quãng thì ký hiệu kết thúc vuốt được đặt sau nốt hoặc quãng cao hơn. Ví dụ 
26.8.1-1 (a) mô tả phương pháp này. Cách ở ví dụ (b) vẫn đúng và có thể được 
ưa dùng trong việc trình bày ô nhịp dùng đoạn kẹp hơn là quãng. Khi đường 
vuốt xuất hiện giữa các nốt không kề nhau trong một tông giọng, cần sử dụng ký 
hiệu bắt đầu và kết thúc vuốt. 

Ví dụ 26.8.1-1. 
(a) Ký hiệu bắt đầu và kết thúc vuốt 
               %% 

%A.W1VV<>X.GL"/F'B%13A@A'Z,@A9A" 

  %L.?%1#<K 
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(b) Đoạn kẹp 
                   %% 

%A.W1VV<>X.GLF'BZ%L?<>X"F%1G'A@A(A%1\<K 

 

Ví dụ 26.8.1-2. 
                  % 

#E 2.G1@A'"JI2,@A.H1@A'"JI2,@A.G1"JI 

 

26.8.2. Ký hiệu Glissando 

Một đường vuốt trong bản phổ thông đi cùng với từ glissando (vuốt) hoặc bất kỳ 
từ viết tắt nào của từ này đều được chuyển đổi thành một thao tác vuốt đơn giản 
với cụm từ diễn đạt >GLISS' chèn giữa nốt và ký hiệu vuốt. Từ viết tắt này 
được sử dụng bất kể cụm từ trong bản phổ thông được viết như thế nào, trừ phi 
bản chuyển đổi là y bản. Nốt nhạc đứng sau cụm từ diễn đạt này và ký hiệu vuốt 
cần một dấu bậc. 

Ví dụ 26.8.2-1. 
                 %#c4 
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26.9. Hợp âm chặn (Barré) 

Trong biểu diễn, hợp âm chặn có thể là chặn tất cả dây đàn (hợp âm chặn toàn 
phần) hoặc chỉ chặn một vài dây (hợp âm chặn một phần). Một hợp âm chặn có 
thể được mô tả bằng một trong 2 cách trong ký âm khuông nhạc, đó là bằng chữ 
cái phía trên khuông nhạc hoặc bằng dấu ngoặc vuông trên khuông nhạc. Chữ 
cái viết hoa đứng một mình, thường là C hoặc B, chỉ hợp âm chặn toàn phần; 
phân số cùng với chữ cái hoặc dấu gạch chéo cắt chữ cái chỉ hợp âm chặn một 
phần. Dấu ngoặc vuông hướng dọc đứng trước nốt hoặc hợp âm không ám chỉ 
hợp âm chặn là toàn phần hay bán phần. Trong cả hai trường hợp này, ký hiệu 
chỉ hợp âm chặn thường được ghi cùng với một ký hiệu phím. 

26.9.1. Hợp âm chặn mô tả bằng chữ cái và/hoặc phân số 

Khi hợp âm chặn được mô tả bằng chữ cái và/hoặc phân số trong bản phổ thông 
thì chúng không được ghi trong bản nổi, trừ trường hợp chuyển đổi y bản. Thay 
vào đó, ký hiệu chỉ hợp âm chặn toàn phần _ hoặc một phần ^ được đặt ngay 
trước ký hiệu phím. 

Ví dụ 26.9.1-1. 
              %%% 

#BF _>9.['A#A0BI^,>3.W'A+L0AJ<>_SAPK 

  ^>/.S1[V<>X.DA0A77'7 
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Ví dụ 26.9.1-2. 
             < 

>D^>/''%.]+0"D.G+07>'<K 

 

26.9.2. Hợp âm chặn bằng dấu ngoặc 

Khi hợp âm chặn được mô tả bằng dấu ngoặc thì chấm 4 được đặt trước ký hiệu 
phím. Nếu trên bản phổ thông không có ký hiệu phím nào được ghi cùng với 
dấu ngoặc hợp âm chặn thì ký hiệu dấu ngoặc chấm 4 được đặt trước ký hiệu 
phím > và không cần thêm số. 

Ví dụ 26.9.2-1. 
#I @,>3'M"Ja%EB%G(BJFL*E@>9''%.YBFH<JB" 

  .!H*GBF>'<>"PA_SA 

Ví dụ 26.9.2-2. 
          % 
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26.9.3. Hợp âm chặn và dấu ngoặc vuông xuất hiện đồng thời 

Khi một phím chặn toàn phần hay một phần xuất hiện cùng với dấu ngoặc vuông 
hướng dọc thì dấu ngoặc hợp âm chặn được lược bỏ trong bản nổi nếu đó không 
phải là bản chuyển đổi y bản. 

26.10. Hòa âm 

Hòa âm tự nhiên (natural harmonic) và hòa âm nhân tạo (artificial harmonic) 
được chuyển đổi dựa theo các ký hiệu trong Bảng 24 và chỉ dẫn trong Mục 
25.7–25.8.1. Hình dạng nốt trong bản phổ thông sẽ quyết định ký hiệu được 
dùng trong bản nổi. Ký hiệu cho hòa âm nhân tạo chỉ được dùng trong nhạc nổi 
khi nốt có hình thoi và ký hiệu cho hòa âm tự nhiên chỉ được dùng khi có vòng 
tròn phía trên nốt. Không giống như cách sử dụng trong nhạc đối với các nhạc 
cụ dùng vĩ, ký hiệu hòa âm nhân tạo có thể được nhân đôi bằng cách viết lại đủ 
ký hiệu 2 ô nếu có 4 nốt hình thoi liền kề nhau trở lên. Bất cứ khi nào từ 
"hamornic(s)" hoặc từ viết tắt của nó xuất hiện trong khuông nhạc thì cụm từ 
diễn đạt >ARM' được ghi trong bản nổi. Nếu có số đi kèm ký hiệu hòa âm 
trong bản phổ thông thì số đó cũng nằm trong cụm từ diễn đạt và đứng trước 
chấm 3 kết thúc. Đối với chuyển đổi y bản, từ hay từ viết tắt của "harmonic(s)" 
cũng phải được viết như trong bản phổ thông. Nếu cụm từ dài hơn như "artificial 
harmonic" hoặc từ viết tắt của nó xuất hiện trong bản phổ thông thì cụm từ diễn 
đạt >ART' ARM'> sẽ được ghi trong bản nổi (chuyển đổi lược bản), tất 
nhiên trường hợp chuyển đổi y bản thì phải viết giống như bản phổ thông. 

Ví dụ 26.10-1. 
                 #d4 
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Ví dụ 26.10-2. 
#DJ >ART' ARM'> *L*L.]AH1" 

  _>+''.I'L)1I>'<>"EKIBX_HA"JBX 

#DA .\AFKD'AZL*LF<>_FK"HKX_IK"FBX 

 

26.11. Kỹ thuật rải và quạt (Arpeggio và Rasgueado) 

Kỹ thuật chơi hợp âm rải (arpeggio), dù là rải lên hay rải xuống, đều được mô tả 
bằng ký hiệu tương ứng trong Bảng 22(A). Nếu trong bản phổ thông đề cập đến 
cách chơi rasgueado (kỹ thuật quạt nhanh cho một hợp âm) thì cụm từ diễn đạt 
>RASG' được chèn trong bản nhạc nổi trước ký hiệu hợp âm rải, bất kể trong 
bản phổ thông từ Rasgueado được viết như thế nào. Đối với chuyển đổi y bản, từ 
chỉ kỹ thuật này viết như thế nào trong bản phổ thông thì phải được chuyển đổi 
y như vậy trong nhạc nổi. 

Ví dụ 26.11-1. 
                   % 

#CE _H.H0"E.H0_J.H0_H>RASG''>K_5'_TEHJ.H 
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26.12. Kỹ thuật gõ (Golpe) 

Nếu kỹ thuật gõ (golpe hay knock) được đề cập trong bản phổ thông thì nguyên 
từ hoặc từ viết tắt của nó được viết như trong bản phổ thông. Nếu có dấu lặng thì 
từ hoặc từ viết tắt đó được đặt trước dấu lặng. Nếu không thì các ký hiệu trong 
bản nhạc phổ thông được sắp xếp như thế nào thì trong bản nhạc nổi sẽ phải như 
thế ấy. 

Ví dụ 26.12-1. 
                  #c8 

>KK.F+0-+>G'X7 >RASG'>K_5'"NPR.NP>G'X7<K 

 

26.13. Giải thích về sơ đồ hợp âm 

Sơ đồ hợp âm của cần đàn, hay còn gọi là "ký âm bằng hình ảnh", là sơ đồ chứa 
đường kẻ dọc chỉ dây đàn và đường kẻ ngang chỉ phím đàn (dòng trên cùng chỉ 
lược đàn thường là đường in đậm hoặc dòng đôi). Dòng đầu tiên ngay dưới lược 
đàn đại diện cho phím bấm đầu tiên, dòng thứ 2 là phím bấm thứ 2, v.v… (nếu 
như bản phổ thông không được đánh dấu gì đặc biệt). Dây được đọc và chuyển 
thành chữ nổi từ phải sang trái, với dây đầu tiên là dây xa nhất so với bên phải. 
Những chấm đen hoặc vòng tròn có số được đặt trên dòng chứa dây, ngay phía 
trên các dòng chỉ phím bấm để mô tả vị trí của các ngón tay. Số chỉ ngón bấm 
được ghi bên cạnh các chấm đen, phía trên sơ đồ hoặc bên trong các vòng tròn. 
Vòng tròn chỉ dây buông được in phía trên dây ở trên cùng của sơ đồ. 



181 

26.13.1. Sơ đồ hợp âm trong nhạc nổi 

Bản chuyển đổi sơ đồ hợp âm trong nhạc nổi được hình thành bằng cách kết hợp 
các ký hiệu dây và ngón trong Bảng 24 với các ký hiệu phím bấm và hợp âm 
chặn. Dây nào không chơi thì sẽ không được ghi trong bản chuyển đổi. Ví dụ 
26.13.1-1 mô tả hợp âm Đô trưởng cho guitar được viết bằng (a) ký âm khuông 
nhạc bình thường trong chữ nổi và (b) sơ đồ hợp âm. Ví dụ 26.13.1-2 và 
26.13.1-3 mô tả lần lượt những tông giọng điển hình của hợp âm Rê thứ và Mi 
thứ. 

Ví dụ 26.13.1-1. 
(a) Ký âm khuông nhạc 

.&+0-+0<K  

(b) Sơ đồ hợp âm 
%AK %B>>A %LK %1>/B %K>+1 %2>+L 

 

Ví dụ 26.13.1-2. 
,DM %A>>A %B>+L %L>/B %1K %KK 

 

Ví dụ 26.13.1-3. 
,EM %AK %BK %LK %1>/L %K>/B %2K 
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26.13.2. Hợp âm chặn trong sơ đồ hợp âm 

Hợp âm barré hay còn gọi là hợp âm chặn được mô tả bằng một đường cắt 
ngang các dây, nối những chấm nằm trên cùng một phím, với cùng ngón bấm. 
Nếu 6 dây được bấm bằng cùng một ngón (xem Ví dụ 26.13.2-1) thì đó là hợp 
âm chặn toàn phần; nếu ít hơn 6 dây (xem Ví dụ 26.13.2-2) là hợp âm chặn một 
phần. Ký hiệu hợp âm chặn được viết duy nhất 1 lần trong bản nổi, trước ký 
hiệu phím của dây cao nhất nằm trong hợp âm chặn. Những dây còn lại nằm 
trong hợp âm chặn chỉ nên được mô tả bằng ký hiệu dây và phím bấm. Nếu một 
hợp âm chứa nhiều hơn một hợp âm chặn một phần, ngón bấm được lặp lại với 
mỗi phím được chơi. Những dây có ghi ký hiệu ngón khác nằm phía trên hợp 
âm chặn được chuyển đổi như bình thường. 

Ví dụ 26.13.2-1. 
,F#G %A_>>A %B>#1 %L>/B %1>> %k>+l %2>> 

 

Ví dụ 26.13.2-2. 
,CM#F %A>+1 %B^>>A %L>/B %1>> 

 

26.13.3. Giải thích ký hiệu "x" trong bản phổ thông 

Chữ x nhỏ được in phía trên hoặc ngay trên dòng kẻ chỉ dây có ý nghĩa thay đổi 
tùy thuộc vào giải thích của từng cá nhân nhà xuất bản. Khi nó thể hiện kỹ thuật 
"chặn tiếng" (mute hoặc damp) như trong Ví dụ 26.13.3-1, thì nó được mô tả 
bằng một chấm 3 trong nhạc nổi. Ký hiệu chặn tiếng được đặt ngay sau ký hiệu 
dây hoặc phím bấm (dựa vào vị trí của chữ x trong bản phổ thông). Khi nó thể 
hiện một nốt bất kỳ trong hợp âm, như trong Ví dụ 26.13.3-2, ký hiệu dây cùng 
với chữ x được đặt giữa dấu ngoặc âm nhạc. Khi chữ x đại diện cho một dây 
không được chơi, như trong Ví dụ 26.13.3-3 và 26.13.2-2, thì không ghi ký hiệu 
dây trong bản chuyển đổi thành chữ nổi. 
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Ví dụ 26.13.3-1. 
,D< %A' %B>/B %L>>A %1>+L %K' %2>#1 

 

Ví dụ 26.13.3-2. 
,B %A_>/A %B>#1 %L>#L ,'%1>#B,' %K>/ 

  %2>/ 

 

Ví dụ 26.13.3-3. 
,D#G %A>/L %B>>A %L>/B %1K %KK 

 

26.13.4. Danh sách sơ đồ hợp âm 

Sơ đồ hợp âm rõ ràng không khả dụng khi dùng kết hợp với chuyển đổi thông 
thường từ ký âm khuông nhạc. Vậy nên chúng sẽ được lược bỏ nếu chúng kết 
hợp với ký âm bằng biểu tượng hợp âm. (Xem Chương 23) Tuy nhiên, danh 
sách hợp âm được dùng trong một bài hát cụ thể hoặc bản nhạc khác thì thường 
được in ở đầu bản nhạc. Danh sách như vậy nên được ghi trong bản chuyển đổi. 
Ví dụ 26.13.4-1 là một danh sách trong một bài hát chứa sơ đồ hợp âm cho 
guitar. Ví dụ 26.13.4-2 là một danh sách các hợp âm trong một bài hát chứa sơ 
đồ hợp âm cho ukulele. 

Ví dụ 26.13.4-1. 
,C %AK %B>>A %LK %1>/B %K>+L 

,C#G %AK %B>>A %L>+1 %1>/B %K>+L 

,F %A>>A %B>>A %L>/B %1>+1 %K>+L 
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  %2>>A 

   

Ví dụ 26.13.4-2. 
,C %A>+L %BK %LK %1K 

,C#G %A>>A %BK %LK %1K 

,F %AK %B>>A %LK %1>/B 

   

26.14. Ký âm TAB  

Nhạc cho guitar hoặc ukulele thường được in bằng một hệ thống ký âm gọi là 
TAB (cách gọi ngắn gọn của "tablature"). Cách ký âm này không thể được 
chuyển đổi trực tiếp trong chữ nổi. Nếu cần phải chuyển đổi thành chữ nổi, tab 
nhạc phải được chuyển đổi chính xác và đầy đủ thành ký âm khuông nhạc bởi 
một người có chuyên môn biết đọc tab nhạc. 

27. BẢN NHẠC KHÔNG LỜI CHO NHẠC CỤ 

(Bảng 23) 

27.1. Căn chỉnh biểu tượng hợp âm bên dưới nốt và dấu lặng 

Khi biểu tượng hợp âm xuất hiện trong bản phổ thông chỉ có dòng nhạc đơn lẻ 
mà không có lời bài hát (thường gọi là lead sheet), thì bản nổi sử dụng một cặp 
dòng song song, và viết biểu tượng hợp âm ở dòng bên dưới dòng nhạc. Đây 
không được xem là một định dạng bản nhạc mới, mà chỉ là biến thể của dạng 
bản nhạc trình bày theo dòng đơn. Ký hiệu viết hoa ở đầu mỗi biểu tượng hợp 
âm được đặt bên dưới ký hiệu nốt/dấu lặng đầu tiên trùng với nó. Nếu ký hiệu 
liền trước ký hiệu nốt là một dấu bậc, dấu hóa bất thường, hoặc sắc thái, ký hiệu 
viết hoa được đặt dưới ký hiệu đứng trước nốt; nếu không có thay đổi gì (không 
thăng, giáng,…) với nốt nhạc, thì ký hiệu viết hoa được đặt dưới tên nốt. Mỗi 
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cặp dòng song song phải bắt đầu một phân đoạn mới, có số thứ tự ô nhịp tương 
ứng đặt ở lề giấy. 

Ví dụ 27.1-1. 
                    <#D4 

#A >p>c"I%HI*H%GHF%E *GF7>f"HF] P'V<K 

       ,F     ,C#G   ,DM   ,G#G ,AM 

 

27.1.1. Biểu tượng hợp âm đặt sau vị trí bắt đầu một nốt 

Khi biểu tượng hợp âm được đặt trên bản phổ thông tại vị trí nhằm chỉ rõ hợp 
âm được chơi sau khi nốt/dấu lặng đi kèm đã được bắt đầu, dấu gạch nối (chấm 
36) được đặt trước ký hiệu viết hoa trong biểu tượng, bên dưới ký hiệu đầu tiên 
của nốt/dấu lặng.  

Ví dụ 27.1.1-1. 
                  <_C 

#A "GCHCS\    GCHC[U     GCHCS\    =<K 

   ,F   -,C#G ,F   -,A#G ,DM -,C#G ,F 

 

27.1.2. Dấu nhắc lại trong nhạc nổi và biểu tượng hợp âm 

Các đoạn nhắc lại toàn phần hay một phần ô nhịp trong nhạc nổi không bị ảnh 
hưởng bởi các biểu tượng hợp âm trừ khi vị trí tiết tấu của các biểu tượng không 
rõ ràng. Ký hiệu nhắc lại không mang theo biểu tượng hợp âm. Một hợp âm xác 
định bằng một biểu tượng được hiểu là có hiệu lực cho đến khi nó bị hủy bỏ bởi 
một biểu tượng mới. Ví dụ, nếu một biểu tượng hợp âm được dùng trong một ô 
nhịp và đoạn nhạc của ô nhịp tiếp theo là một đoạn nhắc lại nhưng biểu tượng 
hợp âm không được viết lại, thì có thể sử dụng ký hiệu nhắc lại ô nhịp. Tương tự, 
nếu một cấu trúc nhạc được nhắc lại nhưng đi kèm biểu tượng hợp âm khác, 
cũng có thể sử dụng ký hiệu nhắc lại toàn phần hay một phần ô nhịp trong nhạc 
nổi, và căn chỉnh sao cho biểu tượng hợp âm nằm bên dưới dấu nhắc lại. Tuy 
nhiên, các đoạn nhắc lại bằng số đếm vẫn giữ lại các biểu tượng hợp âm.  
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Ví dụ 27.1.2-1. 
                 <.C 

#J "G HGFE7  7   D"IHE7   N'X"I #D#C 

      ,F  ,C ,B< ,F   ,B< ,C 

#H "Q'V<K 

   ,F 

 

27.2. Phân tách các ô nhịp ở cả hai dòng 

Các biểu tượng hợp âm trong các ô nhịp liên tiếp phải được phân tách bằng ít 
nhất một khoảng trắng; phải có các khoảng trắng căn theo chiều dọc trong cả hai 
dòng của đoạn song song giữa các ô nhịp liên tiếp. 

27.3. Giãn cách các biểu tượng hợp âm trong ô nhịp 

Có thể viết liên tục các biểu tượng hợp âm trong một ô nhịp trên bản nổi khi độ 
dài các biểu tượng này và đoạn nhạc đi kèm là như nhau. Khi có hai biểu tượng 
hợp âm trở lên được gắn với cùng một nốt/dấu lặng, các biểu tượng được viết 
liên tục. Tuy nhiên, một biểu tượng hợp âm chứa hai chữ cái viết hoa chỉ tên gọi 
các nốt trở lên thì phải có ít nhất một khoảng trắng đặt sau, trước ký tự đầu tiên 
của biểu tượng đứng sau. (Xem Ví dụ 27.4-1.) 

27.4. Giãn cách trong dòng nhạc 

Khi các biểu tượng hợp âm chiếm nhiều chỗ hơn (dài hơn) đoạn nhạc xuất hiện 
trước biểu tượng tiếp theo, thì phải để lại khoảng trống trong dòng nhạc. Nếu 
khoảng cách trong dòng nhạc lớn hơn một ô chữ nổi và khoảng cách này không 
nằm ở cuối ô nhịp, dấu gạch nối âm nhạc (chấm 5) chiếm vị trí của khoảng trắng 
đầu tiên. Nếu khoảng cách vượt quá 6 ô trống, cần có các dấu chấm định hướng 
đặt trước và sau các ô trống. Không bao giờ sử dụng các dấu chấm định hướng 
trong dòng viết biểu tượng hợp âm.  

Ví dụ 27.4-1. 
            <<.C 

#A X"EG J@CJ" D" : 

   ,B<,F,GM,E<,CM,B<,B</,A< 

#B .R'@C" ''''' HF  Q'V<K 
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   ,GM,GM/,F ,E<,CM ,F 

 

27.4.1. Phương pháp thay thế khi các ô trống trùng nhau 

Khi các khoảng trắng trong một ô nhịp rơi vào cùng một ô chữ nổi ở cả hai dòng 
của đoạn song song, phải dùng một phương pháp khác để tránh nhầm lẫn với khi 
bắt đầu một ô nhịp mới. Trong trường hợp đó, không dùng dấu gạch nối trong 
âm nhạc, mà phải dùng dấu vạch nhịp đặc biệt (chấm 123) giữa các ô chữ nổi 
trống trong dòng nhạc đó để ngăn cách các ô nhịp với nhau. Nếu tình huống này 
xảy ra thường xuyên, cần ưu tiên dùng phương pháp này xuyên suốt bản chuyển 
đổi hơn là phương pháp sử dụng dấu gạch nối. Không nên dùng xen kẽ hai 
phương pháp này thường xuyên. 

Ví dụ 27.4.1-1. 
                 %%#C4 

#A "GH[@CIH l GIW@CJI l IHGF  ED l OV<K 

   ,D/,A ,A#G ,BM  ,E   ,D/,A ,A#G ,BM 

 

27.5. Dòng nhạc không có biểu tượng hợp âm 

Không cần dùng hai dòng song song nhau khi một dòng nhạc không có biểu 
tượng hợp âm đi kèm. Nếu hợp lý về mặt âm nhạc, những dòng nhạc như thế có 
thể được xem như một dòng kéo dài, bắt đầu ở ô chữ nổi 3. 

Ví dụ 27.5-1. 
                 %%#C4 

#A >F"GFGE: IHIG] .E"GI.EEF QV    HIHF$ 

     ,D                      ,E#G ,A#G 

  .FGFD? I.FDIDF RIH 

#I .GFGI[ EDEG] "I.E"IGGF    OV<K 
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   ,D                  ,A#G  ,D 

 

27.6. Ký hiệu quạt 

Đường xiên dùng để chỉ động tác quạt tiết tấu đôi khi được thể hiện bằng giai 
điệu mà không có từ ngữ. Ký hiệu quạt được viết bằng chấm 34 và đặt ở một 
dòng riêng biệt ngay phía dưới nốt nhạc mà nó áp dụng. Nếu còn có các biểu 
tượng hợp âm, chúng được đặt ở dòng cuối trong đoạn song song gồm 3 dòng, 
căn chỉnh với ký hiệu quạt mà chúng đi kèm. 

Ví dụ 27.6-1. 
                 #c4 

#J "DE FH@C\DE FH@C\.DE FH@C\FE  ?[<K 

       /   //  /   / /  /   //   // 

       ,C   ,F ,C    ,F ,C  ,C#G ,F 

 

27.7. Sơ đồ hợp âm guitar có biểu tượng hợp âm  

Các sơ đồ hợp âm guitar thường được in cùng với biểu tượng hợp âm. Trong 
bản nổi không có những sơ đồ này. (Xem Mục 26.13.4 về các danh sách biểu 
tượng hợp âm và sơ đồ hợp âm ở đầu bản nhạc.) 

28. ĐỊNH DẠNG Ô-NHỊP-TRÊN-Ô-NHỊP CHO NHẠC 
CỤ 

28.1. Các nguyên tắc chung 

Định dạng ô-nhịp-trên-ô-nhịp được dùng để trình bày các bài nhạc được in theo 
hệ thống gồm hai khuông nhạc trở lên (grand staff, còn gọi là khuông nhạc lớn). 
Phần nhạc trong mỗi ô nhịp được thể hiện bằng kiểu bố trí tương tự như bảng 
biểu gồm một dòng chữ nổi cho mỗi tay hoặc mỗi bè nhạc cụ. Phần tử đầu tiên 
của tất cả các bè trong mỗi ô nhịp được căn chỉnh thẳng hàng theo chiều dọc. 
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Thông thường không cần cố gắng căn chỉnh các phách trong ô nhịp. (Xem Mục 
29.5, 30.3, và 30.4–30.4.2 về các ngoại lệ của nguyên tắc này.) Một nhóm các 
dòng này được gọi là một đoạn song song. Mỗi dòng của đoạn song song phải 
chứa chính xác cùng một lượng giá trị tiết tấu, bắt đầu và kết thúc tại cùng một 
điểm. Một đoạn song song có thể chứa một ô nhịp đơn lẻ, một phần ô nhịp, hoặc 
nhiều hơn một ô nhịp. Một đoạn song song phải luôn luôn kết thúc trên trang 
giấy mà nó bắt đầu. 

28.1.1. Phân chia một ô nhịp giữa các đoạn song song 

Một ô nhịp có thể được bắt đầu ở một đoạn song song và tiếp tục ở đoạn song 
song tiếp theo. Điểm xuất hiện sự phân chia phải giống nhau trong mọi bè. Việc 
phân chia được xác định ở cuối mỗi dòng chữ nổi bằng một dấu gạch nối âm 
nhạc hoặc một ký hiệu phân chia ô nhịp; bất cứ ký hiệu nào trong hai ký hiệu 
này đều thích hợp. Không bao giờ được thay đổi giá trị tiết tấu của các nốt/dấu 
lặng trong ô nhịp để phù hợp với việc phân chia ô nhịp. Điểm ngắt phải được đặt 
giữa các phách hoặc phần chia đều của đoạn nhạc. Cần phải có óc phán đoán tốt 
về âm nhạc. Thông thường nên ưu tiên không phân chia một ô nhịp ngắn chỉ để 
lấp đầy chỗ trống nếu phải hy sinh tính liên tục của âm nhạc, mà phải mang cả ô 
nhịp hoàn chỉnh sang đoạn song song mới. 

28.1.2. Các dòng kéo dài 

Khi lượng nhạc trong một dòng của đoạn song song chứa chỉ một ô nhịp nhưng 
lớn hơn đáng kể so với các ô nhịp khác, đoạn song song có thể được mở rộng. 
Dòng dài hơn được chia thành hai hay nhiều dòng liên tiếp. Dòng kéo dài được 
thụt lề 2 ô so với các dòng còn lại. Thông thường không nên mở rộng nhiều hơn 
một dòng trong đoạn song song.  

28.1.3. Các dấu chấm định hướng 

Khi các yếu tố căn chỉnh hoặc khác biệt về độ dài của các phần làm phát sinh 
một khoảng trống lớn ở đầu hoặc cuối một ô nhịp, một loạt tối thiểu 5 chấm định 
hướng (chấm 3), tách biệt với phần nhạc bằng một ô chữ nổi trống, sẽ thay thế 
cho khoảng trống lớn này. Các chấm định hướng được sử dụng với mục đích 
dẫn đến một ký hiệu nào đó; không thêm chấm định hướng để lấp đầy chỗ trống 
ở cuối dòng. 

28.2. Ký hiệu nhắc lại  

Ký hiệu nhắc lại bằng số thứ tự ô nhịp được dùng tự do. Ký hiệu nhắc lại bằng 
số đếm ngược chỉ được sử dụng khi đoạn nhạc gốc và đoạn nhắc lại diễn ra trên 
cùng đoạn song song. Ký hiệu nhắc lại một phần ô nhịp được sử dụng tự do, 
nhưng không được dùng với vai trò là phần tiếp nối của một ô nhịp bị phân chia 
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thành các dòng hay đoạn song song. Các dấu hồi D.C. và D.S. có thể được dùng 
cho các đoạn nhắc lại lớn khi tất cả các chi tiết của các đoạn nhạc chịu ảnh 
hưởng là giống nhau.  

28.3. Di chuyển song song và viết tắt chuỗi 

Ký hiệu di chuyển song song (xem Mục 18.6–18.6.1 và 33.6) được dùng ở bất 
cứ nơi nào thích hợp. Viết tắt chuỗi (xem Mục 18.7–18.7.2) thường được dành 
cho các nghiên cứu kỹ thuật và tài liệu bài tập khác có bản chất âm nguyên 
(diatonic). Chỉ nên dùng viết tắt chuỗi ở vị trí có tất cả các bè được nối chuỗi 
tương tự nhau. 

28.4. Điều chỉnh định dạng cho các phương tiện khác nhau 

Các chi tiết của định dạng sẽ khác nhau tùy vào bản nhạc dành cho nhạc cụ 
phím hay nhạc cụ khác được ký âm bằng khuông nhạc lớn hay dành cho nhóm 
đồng diễn nhạc cụ. Các điểm khác biệt sẽ được mô tả và minh họa trong 6 
chương sau đây. 

29. CÁC NHẠC CỤ PHÍM 

(Bảng 25) 

29.1. Khuông nhạc trên bản phổ thông so với các bè cho mỗi tay 
trên bản nổi 

Các bản nhạc dành cho đàn piano, harpsichord, clavichord, hoặc keyboard 
synthesizer thường được in trên khuông nhạc lớn (thường gồm hai khuông nhạc 
ghép lại với nhau bằng dấu ngoặc ôm). Khuông nhạc ở dưới chứa nửa bên trái 
trên bàn phím của đàn, khuông nhạc ở trên chứa nửa bên phải. Các dòng và khe 
có các cao độ cụ thể khác nhau, và được chỉ ra bằng khóa nhạc. Kết quả là 
khuông nhạc ở dưới thường chứa phần bè được chơi bằng tay trái và khuông 
nhạc ở trên thường do tay phải chơi. Sự phân chia này không phải là tuyệt đối; 
các phần bè cho từng tay có thể được ký âm trên bất kỳ khuông nhạc nào. Tuy 
nhiên, trong chữ nổi, nhạc được trình bày trên hai dòng song song liên tiếp, dòng 
chữ nổi ở trên dành cho tay phải và dòng ở dưới dành cho tay trái, bất kể trên 
bản phổ thông bố trí thế nào và dùng khóa nhạc gì. (Xem Mục 29.4 – 29.4.3 và 
29.7 về các ngoại lệ của cách sắp xếp này.) Nhạc cho đại phong cầm được in 
trên hệ thống gồm ba khuông nhạc. (Xem Mục 29.12–29.16.1.) 
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29.2. Ký hiệu tay 

Ký hiệu tay phải .> hoặc ký hiệu tay trái _> được đặt liền trước ký hiệu đầu 
tiên trong đoạn nhạc mà nó áp dụng. Nốt nhạc theo sau một trong các ký hiệu 
này phải có một dấu bậc đặc biệt. Khi một ký hiệu tay đứng liền trước một ký 
hiệu chứa chấm 1, 2 hoặc 3, thì ký hiệu tay phải có một chấm 3 theo sau. Các 
quãng được đọc hướng xuống trên tay phải và hướng lên trên tay trái. Nếu muốn 
đảo hướng đọc quãng trên bất kỳ tay nào, như trong sách giáo khoa nhạc lý hoặc 
trong bản nhạc đồng diễn nhạc cụ, thì phải sử dụng ký hiệu tay đặc biệt dành 
cho đảo hướng tương ứng. 

29.3. Cấu trúc tiêu biểu của đoạn nhạc song song dành cho nhạc 
cụ phím 

Nhạc dành cho nhạc cụ phím trên bản nổi được trình bày dưới định dạng ô-nhịp-
trên-ô-nhịp, theo các nguyên tắc được mô tả trong Chương 28, với một số điểm 
bổ sung và điều chỉnh như sau: 

(a) Nốt đầu tiên trong mỗi ô nhịp của mỗi tay cần phải có một dấu bậc. 

(b) Mỗi đoạn song song được bắt đầu ở lề trang bằng số thứ tự ô nhịp tương ứng, 
không kèm dấu báo số. Nếu ô nhịp đầu là ô nhịp đủ, đặt một khoảng trắng phía 
sau số thứ tự; nếu là phần tiếp theo của một ô nhịp bị phân chia, đặt một chấm 3 
sau số thứ tự. Khi ô nhịp đầu tiên của đoạn di chuyển là ô nhịp lấy đà, đặt số thứ 
tự là 0. (Xem Ví dụ 29.3.3-1.) 

(c) Các khoảng trắng hoặc chấm 3 phải được căn chỉnh theo chiều dọc trong 
suốt trang nhạc nổi; nếu tất cả các số thứ tự đều có cùng số chữ số, chúng được 
bắt đầu từ lề trang; nếu không, cần chừa khoảng trống trước các số thứ tự ngắn 
hơn để có thể căn đều (về bên phải) theo chiều dọc. 

(d) Một ký-hiệu-tay-phải theo sau khoảng trắng hoặc chấm 3, liền trước phần bè 
trên tay phải của ô nhịp đó. 

(e) Ký hiệu tay trái được đặt ở dòng theo sau, ngay dưới ký hiệu tay phải, và liền 
trước phần bè trên tay trái của ô nhịp đó. 

(f) Chừa một khoảng trắng sau ký hiệu cuối cùng của bè dài hơn, theo sau là 
phần nhạc của ô nhịp tiếp theo trên tay đó. 

(g) Phần bè trên tay còn lại được chuyển thành chữ nổi bắt đầu ngay trên hoặc 
ngay dưới nốt đầu tiên của ô nhịp vừa viết. 
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(h) Quy trình này cứ tiếp tục cho đến khi không có đủ chỗ trên cả hai dòng để 
viết một ô nhịp hoàn chỉnh. 

(i) Khi các yếu tố căn chỉnh hoặc khác biệt về độ dài của các bè làm phát sinh 
một khoảng trống lớn ở đầu hoặc cuối một ô nhịp, một loạt tối thiểu 5 chấm định 
hướng (chấm 3), tách biệt với phần nhạc bằng một ô chữ nổi trống, sẽ thay thế 
cho khoảng trống lớn này. Các chấm định hướng được sử dụng với mục đích 
dẫn đến một ký hiệu nào đó; không thêm chấm định hướng để lấp đầy chỗ trống 
ở cuối dòng. 

Ví dụ 29.3-1. 
                  <#B4 

A .>"Q     "P     X"EFG "HEFG "FEDJ _S<K 

  _>'X_HIJ "D_HIJ "N    _W'I  _HJIH _Q<K 

 

29.3.1. Phân chia một ô nhịp giữa các đoạn song song 

Một ô nhịp không thể viết hết trên một đoạn song song có thể bị ngắt quãng. 
(Xem Mục 28.1.1.) Dấu gạch nối trong âm nhạc hoặc ký hiệu phân chia ô nhịp 
được đặt làm ký hiệu cuối cùng của dòng nhạc trong mỗi bè. Số thứ tự ô nhịp 
nằm trên lề trang của đoạn song song viết tiếp được thêm chấm 3 theo sau để thể 
hiện ô nhịp chưa hoàn chỉnh, và không có khoảng trắng xen giữa chấm 3 và ký 
hiệu tay phải. (Xem thêm Mục 29.3.5 về phân chia ô nhịp ở một cụm từ diễn đạt 
dài.) 

Ví dụ 29.3.1-1. 
                 %#AB8 

AE .>"=_I"EG.E"I(_JEH.EJ(_J"FH.F"J" 

   _>^:'9--:'#:'/" 

AE'.>"!"DFI.FD ")HJEHJ!GEGID)HEJEJ\'<K 

   _>^:'9      ^:'#:'9-R'9<K 
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Ví dụ 29.3.1-2. 
                  %#F8 

BI .>"=_I"EG.E"I(_JEH.EJ "(_J"FH.F"J" 

   _>^:'9--:'# ''''''''' ^:'/" 

CJ'.>"!"DFI.FD ")HJEHJ!GEGID 

   _>^:'9      ^:'#:'9- 

CB .>.)HEJEJ\'<K 

   _>^R'9<K 

 

29.3.2. Sử dụng dòng kéo dài khi không thể phân chia ô nhịp 

Đôi khi một bè trong một ô nhịp nằm ở đầu đoạn song song dài hơn khoảng 
trống có sẵn trên dòng chữ nổi, nhưng không thể phân chia ô nhịp tại cùng một 
điểm ở cả hai dòng. Trường hợp này cần dùng một hay nhiều dòng kéo dài. 
(Xem Mục 28.1.2.) 

Ví dụ 29.3.2-1. 
                 %#AB8 

AE .>"=_I"EG.E"I(_JEH.EJ(_J"FH.F"J" 

     "!"DFI.FD 

   _>^z'- 

Af .>")HJEHJ!GEGID)HEJEJ\'<K 

   _>^:'#-:'9-R'9<K 

 

29.3.3. Vị trí đặt các cụm từ diễn đạt ngắn 

Một cụm từ diễn đạt bao gồm một từ hoặc một từ viết tắt được viết trong bản 
nhạc nổi tại vị trí mà nó xuất hiện. Đặt cụm từ diễn đạt ở dòng nhạc cho tay phải 
nếu nó được áp dụng cho toàn cấu trúc hoặc chỉ cho phần bè trên tay phải. Đặt ở 
dòng nhạc cho tay trái nếu nó chỉ áp dụng cho bè trên tay trái. Khi các cụm từ 
diễn đạt như thế xuất hiện ở đầu đoạn song song, chúng không nằm trong phần 
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căn chỉnh nội dung của mỗi tay. Các ký hiệu đầu tiên trong phần nội dung, gồm 
có dấu lặng, dấu bậc, dấu hóa bất thường, hoặc sắc thái, là các phần tử được căn 
theo chiều dọc. Nếu cụm từ diễn đạt áp dụng cho toàn cấu trúc và phần tử đầu 
tiên của bè tay phải là một dấu lặng, cụm từ diễn đạt được đặt trên dòng cho tay 
trái, ngoài phần được căn chỉnh, và phải được viết lại trong phần bè tay phải 
theo sau dấu lặng. Khi cả hai bè trong một ô nhịp bắt đầu bằng các cụm từ diễn 
đạt, không cần cố gắng đặt các cụm từ ngoài phần căn chỉnh; các ký hiệu báo bắt 
đầu từ được căn theo chiều dọc. (Xem Ví dụ 29.3.5-2(b).) Không cần cố gắng 
căn dọc giữa các dòng trong một đoạn song song chứa dòng kéo dài, trừ khi 
dòng kéo dài là dòng cuối cùng của đoạn song song. 

Ví dụ 29.3.3-1. 
                 <<#C4 

J .>     XV        V>MP;:0W0 

  _>'>P>C_GCHCI >MP_W]'J 

b .>'>C.\#W9[+  V>MF.W0\0 .[0J->P.GCHCI 

  _>   "?'C%DC: _W"\'%G   *"GCFC:V 

E .>.W]'>C.J   ;:'CDCW   >F>d;B;FEDJHI 

  _>'V_:0W0  >P^\_+_:%+\     V_$3*]9 

H .>'>P.W"W^2V<K 

  _>   ^T-V<K 

 

29.3.4. Cụm từ diễn đạt dài trong ô nhịp 

Một cụm từ diễn đạt dài xuất hiện trong một ô nhịp được viết trong bản nhạc nổi 
ở dòng cho tay phải nếu nó được áp dụng cho toàn cấu trúc hoặc chỉ cho bè tay 
phải. Đặt ở dòng nhạc cho tay trái nếu nó chỉ áp dụng cho bè tay trái. Việc ngắt 
quãng một dòng cho tay này bằng dấu gạch nối âm nhạc để thêm cụm từ diễn 
đạt dài không gây ảnh hưởng đến giãn cách của dòng cho tay kia trong ô nhịp đó. 
(Xem Mục 29.3.5 về tách rời cụm từ diễn đạt sang dòng tự do bên trên đoạn 
song song và/hoặc phân chia ô nhịp có cụm từ diễn đạt dài.) 
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Ví dụ 29.3.4-1. 
                 <<<.C 

A .>'>MF"T@C)" >MOLTO ESPR'> .Z!=(z&'*"t 

  _>    ^Fj_H^EDHJH 

b .>.n@c" 

  _>^i_f"d" >ben marcato> _8_8^h" 

b'.>@c2.d;di2d.g;d 

  _>^g_d_i_8^f 

 

29.3.5. Cụm từ diễn đạt dài ở đầu đoạn song song 

Một cụm từ diễn đạt dài được đặt trong cùng đoạn song song chứa ô nhịp hoặc 
một phần ô nhịp mà nó chỉ đến. Đặc biệt khi một cụm từ diễn đạt rất dài, sẽ 
thuận lợi hơn khi bắt đầu một đoạn song song tại điểm nhằm tách cụm từ này 
sang một dòng tự do khác; nếu cụm từ bị tách rời nằm giữa ô nhịp, ô nhịp trong 
trường hợp này sẽ được phân chia thành các đoạn song song, điều này có thể 
làm phát sinh các khoảng trống không sử dụng ở cuối đoạn song song mà nó bắt 
đầu. Một cụm từ diễn đạt dài ở đầu đoạn song song có thể được trình bày theo 
một trong nhiều cách: 

(a) Nó thường được viết trên dòng chữ nổi liên quan, giữa các khoảng trắng, 
trước nội dung nhạc của ô nhịp (Xem Mục 17.1 về vị trí đặt cùng ký hiệu nhắc 
lại trên bản phổ thông.) Các chấm định hướng được thêm vào các dòng còn lại 
khi cần thiết. 

(b) Khi một cụm từ diễn đạt dài vốn sẽ được đặt trên dòng cho tay phải xuất hiện 
ở đầu đoạn song song, nó có thể được tách rời sang một dòng tự do phía trên 
đoạn song song, thụt 2 ô về bên phải của ô đầu tiên trong ký hiệu tay. Nếu một 
cụm từ diễn đạt ngắn cũng xuất hiện ở đầu đoạn song song, nó được đặt ngoài 
phần căn chỉnh theo chiều dọc.  (Xem Mục 29.3.3.) 

(c) Khi một cụm từ diễn đạt dài chỉ áp dụng cho bè tay trái xuất hiện ở đầu đoạn 
song song, nó có thể được tách rời sang một dòng tự do phía trên dòng cho tay 
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trái, thụt vào ô ngay sau ký hiệu tay; từ đó về sau không cần quan tâm đến căn 
chỉnh theo chiều dọc trong suốt đoạn song song đó. 

Ví dụ 29.3.5-1. (a) Trong dòng nhạc nổi 
                  #B4 

af .>.F00EDJ0 >PIU P'> ;B.[\@C .HEG;D^2 

   _>_D^GH_H ''''''''' _D++FGH _S+ 

 

Ví dụ 29.3.5-2. (b) Tách rời khỏi tay phải 
                 <<<#C4 

BB .>;ECDDCIICH ;EC*JJCHICH 

   _>_?"?+$+    ^\"]/:+ 

     >poco rit'> 

BD .>.HCIhC*JJCE >A TEMPO> >f;$'C.HHC;f 

   _>^\":+]/ '''''''''''''   _?"?+$+ 

 

Ví dụ 29.3.5-3. (c) Tách rời khỏi tay trái 
                 %#D4 

AG .>'>F.H+07'777 .g#0777g%+0777 

     >MOLTO AGITATO> 
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   _>.8^F'--ZD.8J.8^G'&ED .8^h'=fedj-7 

 

Ví dụ 29.3.5-4. Phân chia ô nhịp 
                 #E<#C4 

     >una corda 7cloudy7> 

AE .>'2.H0F9H02F99EF2EJE 

   _>'22^F3J0F3H0J0h0I33JI 

AF .>.F9H0i9J9" 

   _>'2^J3E0f3H0I3" 

     >tre corde 7SUDDENLY CLEAR7> 

AF'.>;?@C     ;Y*"JD*H*!*JD*E*$%+9*-<L<k 

   _>"?*+*9.C "N+9%?*+*0<L<k 

 

29.3.6. Phân chia một ô nhịp có đoạn kẹp giữa các đoạn song song 

Khi phải phân chia một ô nhịp có sử dụng ký hiệu kẹp giữa các đoạn song song 
liên tiếp, cần thận trọng để bảo đảm rằng trong cả hai bè của đoạn song song có 
các phần chia giống nhau về tiết tấu. Khi ký hiệu cuối cùng trong một dòng là ký 
hiệu phân chia ô nhịp, không cần thiết phải thêm dấu gạch nối âm nhạc. 

Ví dụ 29.3.6-1. 
            %%#D4 

CA .>"!.EJEYFEF"1"GHIJ.K 
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   _>_:[" 

CA'.>.yFDfZ"IJD"1"IHGF .O'0V<K 

   _>^[_[ '''''''''''' _:^:U<K 

 

Ví dụ 29.3.6-2. 
           <#C4 

BC .>"OFGHSJD*J"1M"EGI.K 

   _>_HG"1_J'!.K 

BC'.>'%.D"*)Y:"1"[[ %.n+V<K 

   _>_$+:+ '''''''' ^S-V<K 

 

29.3.7. Dòng kéo dài có đoạn kẹp 

Khi dùng dòng kéo dài để chuyển đổi nhạc nổi từ một ô nhịp có kẹp nốt, ký hiệu 
kẹp hoặc phân chia ô nhịp nên được dùng làm điểm phân chia bất cứ khi nào có 
thể. 

Ví dụ 29.3.7-1. 
             <#C4 

CI .>"!PQRSTNJE@CZTnoFGH<> 
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     "DF@C&OPQRSTIJ@C 

   _>^n'- 

DJ .>.G&OP^<1Q<>@C").POY)S<K 

   _>^Q'<K 

 

29.4. Các bè kết hợp và tay khách (visiting hands) 

Khi một dòng giai điệu đơn lẻ được dùng chung cho các tay hoặc hợp âm luân 
phiên giữa các tay, thông thường sẽ thuận lợi hơn khi kết hợp các bè bằng một 
cách nào đó. Người chuyển đổi cần phải chỉ rõ bè được viết cho tay nào và các 
quãng được đọc theo hướng nào. Các quãng luôn được đọc theo hướng được 
thiết lập bởi ký hiệu tay mở đầu của mỗi bè "chủ". Khi phần nhạc được chơi trên 
tay "khách" có chứa quãng, hướng đọc những quãng đó phải được củng cố bằng 
một trong hai cách: sử dụng ký hiệu tay đặc biệt tương ứng để chỉ rõ hướng đọc 
quãng, như trong Ví dụ 29.4.2-2, hoặc thêm câu chú thích về hướng đọc quãng 
trong tay khách vào phần chú thích của người chuyển đổi. (Xem Mục 9.2.) 

29.4.1. Đan tay hoặc luân phiên các tay  

Khi một nốt hoặc một yếu tố ngắn được chơi bằng cách bắt chéo tay này trên tay 
kia, đôi khi có thể duy trì tính liên tục của âm nhạc bằng cách đặt nốt/yếu tố này 
ở dòng nhạc cho tay kia, theo trước là ký hiệu tay tương ứng. Nếu trong bản phổ 
thông có các dấu hiệu chỉ tay trái/phải (như RH, LH, m.d., hoặc m.g.), chúng 
được lược bỏ, trừ khi cần chuyển đổi y bản. 

Ví dụ 29.4-1. 
              <<#F8 

A .>'M"E"jH_>.J.>"EM_I"IE_>;D.>_I 

  _>^\'--]' 

B .>'M_J"HF_>;F.>_JMI"IG_>;G.>_I 

  _>^$':'- 
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29.4.2. Rút gọn các đoạn song song chơi luân phiên các tay 

Các đoạn nhạc chơi luân phiên trên hai tay nên được viết liên tục trên phần bè 
của một tay bất cứ khi nào có thể, kèm theo ký hiệu tay cho mỗi lần đổi tay. 
Không phải lúc nào cũng dễ xác định viết trên tay nào sẽ tốt hơn cho đoạn nhạc 
như thế, nhưng cách bố trí chung của bản nhạc sẽ là chỉ dẫn tốt nhất cho việc 
này. Đoạn song song được rút gọn thành một dòng đơn lẻ, và sử dụng các dòng 
kéo dài, thụt lề đến ô đứng sau ký hiệu tay mở đầu. Các quãng được đọc theo 
hướng chiếm ưu thế hơn trong phần bè mà nó được viết, dùng thêm ký hiệu tay 
đặc biệt tương ứng cho các quãng đảo hướng khi bè tay khách có chứa quãng. 
Khi một cấu trúc luân phiên tay tiếp diễn nhiều lần, có thể sử dụng từ viết tắt 
"sim.," có chấm 5 đứng trước để thể hiện nó là ký hiệu được người chuyển đổi 
thêm vào. 

Ví dụ 29.4.2-1. 
                <#D4 

FF .>.=HGFZ_>.D*JI)HJE.>.=IGE 

   _>.E"X"U' 

FG _>'*")HJE.>.=IGE">SIM'<")HJD&HFD 

     ")HJD&HFD!GIDZGEJ "!GIDZGEJ" 

     "(FHJ%YFDJ "(FHJ%YFDJ" 

GJ'.>'M.IHI=IFi<K 



201 

   _>"I%DE"H<K 

 

Ví dụ 29.4.2-2. 
                  .C 

A _>^)++00.>>_j_>_d.>>"d">SIM'_Z"E_F"F" 

    _="G_F"F_Z"E_D"D+0<K 

 

29.4.3. Ký hiệu kẹp nằm trong đoạn song song rút gọn 

Một đoạn song song đã được rút gọn thành một dòng cũng có thể chứa các nốt 
cần dùng ký hiệu kẹp. Cần thận trọng để đánh dấu rõ ràng các nốt này được gán 
cho tay nào. Ký hiệu tay cần phải được viết sau ký hiệu kẹp hoặc phân chia ô 
nhịp, và đặt ở đầu ô nhịp theo sau đoạn kẹp. 

Ví dụ 29.4.3-1. 
                #B4 

a .>.Y"HE_>_I@C.K 

    .>.&")%="M"1_>@C_I'%"Y 

    _>'%_(%"E.>'%"I%.E&*"I_>'*"E*_H@C 

C .>'<.S<#<3 
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  _>@C^Q9/ 

 

29.5. Sự trùng lặp các nốt 

Trong một đoạn nhạc hoa mỹ hoặc không chia ô nhịp, có thể sẽ hữu ích khi thể 
hiện rằng các nốt nào đó trùng lặp giữa các tay. Việc trùng lặp này có thể được 
trình bày bằng một trong hai cách: (a) đặt ký hiệu trùng lặp ;2 trước các nốt 
của mỗi bè, hoặc (b) căn chỉnh các nốt theo chiều dọc trong mỗi bè, chừa các 
khoảng trống trong các dòng nhạc, lấp đầy bằng các chấm định hướng (chấm 3) 
nếu khoảng trống vượt quá 6 ô chữ nổi. Khi một đoạn trùng lặp xảy ra tại điểm 
phân chia trong một ô nhịp bị phân chia thành các đoạn song song, không cần 
thiết phải sử dụng ký hiệu trùng lặp. 

Ví dụ 29.5-1. 
(a) Ký hiệu trùng lặp 
               #F8 

AE .>_8'.YE<FE;2f*FGH" 

   _>_Y"D_D;2"D^J_J" 

AE'.>_8'%.(I<JI;2*JDE%E 

   _>_10'^!_I^I_I^H;2_H^G_G^G_G 

AF .>;&%.G%HJD%E$'<K 

   _>^P'-<K 

(b) Căn chỉnh theo chiều dọc 
             #F8 

AE .>_8'.YE<FE F*FGH" 

   _>   _Y"d_D"D^J_J" 

Ae'.>_8'%.(I<JI    *jDE%E 

   _>_10'^!_I^I_I^H_H^G_G^G_G 

AF .>;&%.G%HJD%E$'<K 
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   _>^P'-<K 

 

Ví dụ 29.5-2. 
(a) Ký hiệu trùng lặp 
              %#C4 

CI .>.$<L@C" 

   _>_F#0-X" 

     >AD LIB'> 

CI'.>@C;B.FHFJ;2H;FDI;2HFJ;2H^2 

   _>'88^J3;2D+9;2@J-;28^F- 

Dj .>.PC%:<K 

   _>^T'3<K  
(b) Căn chỉnh theo chiều dọc 
                %#C4 

CI .>.$<L@C" 

   _>_F#0-X" 

     >AD LIB'> 

CI'.>@C;B.FHFJH;FDIHFJ H^2 l .PC%:<K 

   _> 88^J3 D+9 @J-8^F-    l ^T'3<K 

 

29.6. Đoạn nghỉ lớn trên một bè 

Khi một trong các bè có hơn 10 ô nhịp nghỉ liên tiếp, phần này có thể được lược 
bỏ tạm thời. Cần phải thêm dấu hoa thị trong âm nhạc tại điểm lược bỏ và viết 
số lượng ô nhịp nghỉ trong phần chú thích cuối trang. 
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29.7. Mở rộng đoạn song song thành bản nhạc mở 

Khi bài nhạc được in trên 3 khuông nhạc để làm rõ một cấu trúc nào đó, đoạn 
song song có thể được mở rộng thành 3 dòng, trình bày cùng một ký hiệu tay 
trên mỗi dòng trong hai dòng liên tiếp. Nếu sử dụng phương pháp đặc biệt này, 
cần tránh dùng các dòng kéo dài bất cứ khi nào có thể. 

Ví dụ 29.7-1. 
           #D4 

A .> ''''' ,Y#3.C 

  _> ''''' X;B_$j.>'<"W.[ 

  _>'>SOST'<@Z<^/.C 

B .>.C7 

  _>"G%_G^2X.>;!!!IIIV 

  _>.C7 

 

29.8. Đệm đàn bằng nhạc cụ phím 

Khi một bài đơn ca hoặc độc tấu hoặc một bài soạn nhạc dành cho nhóm đồng 
diễn nhỏ được in dưới dạng bản nhạc chứa phần đệm piano hoặc các nhạc cụ 
phím khác, các phần đơn ca/độc tấu được chuyển đổi riêng, và phần đệm được 
chuyển đổi riêng. Trong phần đệm, có một bản tóm tắt phần đơn ca/độc tấu 
nhằm giúp người chơi đàn ghi nhớ phần tham gia của mình. Bản tóm tắt này 
được đặt ở dòng phía trên bè cho tay phải, đánh dấu bằng ký hiệu chỉ bản tóm 
tắt đơn ca ">. Ký hiệu này đóng vai trò như một dấu báo, được xử lý như ký 
hiệu tay, đặt ngay trên ký hiệu tay phải. Số thứ tự ô nhịp nằm ở lề trang được 
viết ở dòng này thay vì dòng cho tay phải. Bản tóm tắt chỉ bao gồm các nốt nhạc, 
dấu nối, dấu lặng, và các dấu thiết yếu khác như dấu mắt ngỗng; không bao gồm 
sắc thái, dấu luyến, cụm từ diễn đạt, hoặc lời bài hát (trong thanh nhạc). Những 
cụm từ diễn đạt được tách rời sang một dòng tự do phía trên đoạn song song sẽ 
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được đặt phía trên dòng có bản tóm tắt; các chỉ dẫn không nên xuất hiện giữa 
phần tóm tắt và phần bè tay phải. Một đánh dấu khi diễn tập bất kỳ được trình 
bày cùng với phần đơn ca hoặc độc tấu cũng phải được viết trong phần đệm, đặt 
cách 2 ô về phía bên phải của dấu báo bản tóm tắt, trong một dòng tự do phía 
trên bản tóm tắt và phía trên bất kỳ cụm từ diễn đạt nào khác. Khi phần đệm là 
dành cho nhóm nhạc đồng diễn, phải trình bày các phần tử nổi trội nhất trong 
bản tóm tắt; phần tóm tắt không nên vượt quá một dòng. Nếu phần đệm bằng 
nhạc cụ phím gấp đôi tất cả hoặc hầu hết phần nhạc đơn ca/đồng diễn, có thể 
lược bỏ toàn bộ bản tóm tắt. 

Ví dụ 29.8-1. 
              <#C4 

A ">      U"GH '''''''''' "[[HJ 

  .>'>MF>D"I+"DH+D>P"G+F+ "G0CH0C]0:+ 

  _>      ^]?_? ''''''''' ^]:W 

C ">"SHI 

  .>"G0CH0C]0<$9 

  _>^]:] 

 

Ví dụ 29.8-2. 
      ,ROLLICKiNG4 #D%#F8 

A ">   V'V"H      .DEFG&Z^H 

  .>'>F"\+9H+97   "\+9H+9\#%0H#0 

  _>   _DFH.8ICHF _DFH.8ICH^H 

    >sempre leggiero> 

C ">_DEFG&ZY%) 

  .>'7 
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  _>_D^HFH_H^H 

 

29.9. Bản rút gọn cho nhạc cụ phím trong dàn nhạc 

Trong các bản rút gọn nhạc đồng diễn dành cho các nhạc cụ phím, các chú thích 
về việc phối hợp nhạc cụ phải được viết trong bản chuyển đổi như đã viết trong 
bản phổ thông.  

29.10. Bàn đạp cho piano 

Thao tác nhấn và nhả bàn đạp vang âm (pedal 3) được thể hiện trên bản phổ 
thông bằng biểu tượng "Ped." và một dấu sao (hoặc dấu hoa thị). Các thao tác 
này còn có thể được trình bày bằng một dấu ngoặc nằm ngang hoặc bằng biểu 
tượng "Ped." có dấu ngoặc theo sau. Trên bản nổi, có thể viết các ký hiệu pedal 
trong phần bè tay trái, dù rằng có nhiều trường hợp chỉ có thể mô tả chính xác 
ký hiệu pedal trong phần bè tay phải, chẳng hạn như khi thao tác trên pedal thay 
đổi trong khi bè tay trái đang có một ô nhịp nghỉ hoặc một nốt dài. Các ký hiệu 
nhấn và nhả pedal nên được xem như một cặp, cùng đặt trong một bè như nhau 
bất cứ khi nào có thể. 

29.10.1. Vị trí đặt ký hiệu bàn đạp 

Vị trí chính xác khi đánh dấu pedal có sự khác biệt lớn giữa các ấn phẩm khác 
nhau; người chuyển đổi phải thường xuyên đưa ra phán đoán của cá nhân mình. 
Các ký hiệu pedal được chuyển đổi như sau: 

(a) Ký hiệu nhấn pedal được đặt trước nốt/dấu lặng mà nó chỉ đến. Ký hiệu này 
đứng trước một cụm từ diễn đạt đơn giản, dấu luyến ngoặc, ký hiệu nhóm nốt, 
hoặc sắc thái. 

(b) Ký hiệu nhả pedal phải theo sau nốt, quãng, hoặc dấu lặng mà nó chỉ đến, và 
dấu nối, ký hiệu đuôi nốt nhạc, luyến, ngân rung (tremolo), hoặc ký hiệu ngón 
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bất kỳ. Khi pedal sẽ được nhấn lại ngay sau khi nhả, ký hiệu nhả pedal được 
lược bỏ. Cũng có thể lược bỏ nó trước vạch nhịp nét đôi kết thúc, nhưng không 
lược bỏ khi có một dấu lặng giữa dấu nhả pedal và vạch nhịp nét đôi. 

(c) Khi biểu tượng "Ped." không có dấu sao sau bất cứ điểm nào về sau, không 
dùng ký hiệu nhấn pedal trên bản nổi mà thay thế bằng từ viết tắt "ped.".  

(d) Ký hiệu bổ sung cho pedal ,<C nhằm chỉ pedal sẽ được nhấn ngay sau khi 
vừa đánh nốt/hợp âm đó. Ký hiệu "*c mô tả pedal sẽ được nhả ngay sau khi 
vừa đánh nốt/hợp âm. Việc bổ sung không ảnh hưởng đến vị trí đặt ký hiệu 
pedal đã mô tả trong mục (a) và (b) bên trên. 

(e) Có nhiều cách trình bày thao tác nhấn một nửa pedal trong bản phổ thông. 
Trong bản nổi, ký hiệu "<C được đặt trước nốt/hợp âm mà nó chỉ đến. 

(f) Khi các ký hiệu nhấn và nhả pedal được in dưới cùng một nốt hoặc dấu lặng, 
ký hiệu pedal kết hợp *<C đứng trước nốt/dấu lặng đó. Ký hiệu đặc biệt này 
thường không cần thiết và nên sử dụng rất ít. 

Ví dụ 29.10.1-1. (a) và (b) 
            #C4 

a _>'<C>P>C^?_\#<0*CXH<+*0 

    <C>MF_]+0-,8^E-*CXV 

    <C>P>C^?_\#0*CXH<+0 

d _>'<C>F_]<+<0-,8<^E<-X*CV 

    <C>P>C^?_['+9<I#%0 

    <C>FF_\#0-,8@H-XV<L<K 

 

Ví dụ 29.10.1-2. (c) Sử dụng ký hiệu "ped." không có dấu sao 
              #B4 

_>'>PED'^I++99JDE _FGHI _\'+9X<K 
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Ví dụ 29.10.1-3 (d) Các ký hiệu pedal chính xác ít gặp 
             #b4 

A .>'<.P<##33.C   .$,<C].C 

  _>'X<C<^$'<9/*C X<^:'<9</ 

C .>.C.]$.C"*c .P#3<K 

  _>^N9/.C     ^D9/XV<K 

 

Ví dụ 29.10.1-5. (e) Nhấn nửa pedal 
          #D4 

_>'<C@(-.C<>U^T+0 7<L<> 

  "<C_N<+%#0"<CO*+0<L<K 

 

Ví dụ 29.10.1-4 (f) Pedal kết hợp (hiếm khi dùng) 
                %#B4 

A .>.G00EFE  .HFHI    .IGHI    .T0<K 
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  _>'<C_O@C3 *<C_O@C0 *<C_O9*C ^R-<k 

 

29.11. Ký hiệu bàn đạp piano và nhắc lại 

Chỉ có thể dùng ký hiệu nhắc lại bằng số đếm trong nhạc nổi khi thao tác trên 
pedal trong đoạn nhắc lại hoàn toàn giống với trong đoạn gốc. Ký hiệu nhắc lại 
toàn phần và một phần ô nhịp trong nhạc nổi có thể sử dụng kết hợp với các ký 
hiệu pedal chỉ khi ý đồ của người viết vẫn được thể hiện rõ ràng. Nếu có bất kỳ 
sự mơ hồ nào thì không nên dùng ký hiệu nhắc lại.  

29.11.1. Ký hiệu bàn đạp nằm trong đoạn gốc và đoạn nhắc lại 

Có thể dùng ký hiệu nhắc lại trong nhạc nổi khi cặp ký hiệu nhấn/nhả pedal chỉ 
áp dụng cho một phần của đoạn gốc và đoạn nhắc lại cũng dùng cùng thao tác 
đó. Tuy nhiên, khi ô nhịp gốc bắt đầu bằng thao tác nhấn pedal, và có một hay 
nhiều ký hiệu pedal về sau trong ô nhịp, không được sử dụng ký hiệu nhắc lại 
toàn ô nhịp có ký hiệu nhấn pedal đứng trước ký hiệu nhắc lại, vì ký hiệu pedal 
đó sẽ được hiểu là áp dụng cho toàn ô nhịp. Nếu trong bản phổ thông, cả hai ô 
nhịp giống nhau như thế đều bắt đầu ở thao tác nhấn pedal rồi kết thúc khi nhả 
pedal, và ô nhịp theo sau bắt đầu khi nhấn pedal, có thể sử dụng ký hiệu nhắc lại 
ô nhịp mà không thêm ký hiệu pedal. 

Ví dụ 29.11.1-1. 
              %%#F8 

_>_I(=&Z<CDH/*Cg+ 7 ^h<c_f+h+*c7 

  <C^I_H/*CG+7 _HcI^I_:'<K 
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29.11.2. Nhấn bàn đạp ở đoạn gốc và giữ qua đoạn nhắc lại 

Khi pedal được nhấn tại bất kỳ điểm nào trong đoạn gốc, giữ xuyên suốt đoạn 
nhắc lại, và nhả ở cuối đoạn nhắc lại, có thể sử dụng ký hiệu nhắc lại. Nếu cần 
có ký hiệu nhả pedal, thì nó được đặt sau ký hiệu nhắc lại. Tuy nhiên, khi pedal 
được nhấn, nhả rồi nhấn lại trong đoạn gốc, sau đó giữ xuyên suốt đoạn nhắc lại, 
ký hiệu nhắc lại sẽ gây nhầm lẫn rằng pedal được nhả rồi nhấn giữ suốt đoạn 
nhắc lại. Trong trường hợp đó, phải viết ra đầy đủ đoạn nhắc lại. 

Ví dụ 29.11.2-1. 
                #D4 

_>'<C_YFH"D&D_HF7*C ^(_GHJ<CZJHG7 

  <c^(_GHJ<CZJHG^(_GHJZJHG*C _Y+9-<K 

 

29.11.3. Mỗi đoạn gốc và đoạn nhắc lại nằm hoàn toàn trong khi dùng bàn 
đạp 

Nếu pedal được dùng hai lần không ngắt quãng, lần đầu cho toàn đoạn gốc và 
lần sau cho đoạn nhắc lại, phải viết lại ký hiệu pedal trước đoạn nhắc lại. 

Ví dụ 29.11.3-1. 
                  #D4 

_>'<C_DH"D_F<C7 <C^\3]0\3W0 <C7*C ^Y9+<K 

 

29.11.4. Đoạn gốc không dùng và đoạn nhắc lại có dùng bàn đạp 

Có thể dùng ký hiệu nhắc lại khi không nhấn pedal trong đoạn gốc nhưng có 
nhấn trong đoạn nhắc lại. 

Ví dụ 29.11.4-1. 
                 #D4 
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_>_DH"D_F<C7*C ^\3]0\3W0 <C7*C ^Y9+<K 

 

29.11.5. Đoạn gốc có dùng và đoạn nhắc lại không dùng bàn đạp 

Khi toàn bộ một ô nhịp có dùng pedal và ô nhịp theo sau là một đoạn nhắc lại 
không dùng pedal, có thể sử dụng ký hiệu nhắc lại toàn ô nhịp; ký hiệu nhả 
pedal được viết trước ký hiệu nhắc lại, sau khoảng trắng tách biệt các ô nhịp. 
Trong trường hợp chỉ dùng pedal trong một phần ô nhịp gốc và không dùng 
trong ô nhịp nhắc lại, đoạn nhắc lại phải được viết ra. 

Ví dụ 29.11.5-1. 
                #C4 

_>'<C_?$+7 *C7 <C^\_]/7 *C7 _?P0<K 

 

Ví dụ 29.11.5-2. 
                 #D%#F8 

_>'<C^HFJ_FH^J *C_7 <C"D_HF*CD^HF ^N'<K 

 

29.12. Đoạn song song tiêu biểu cho nhạc dùng đại phong cầm 
(organ) 

Cần phải hiểu rằng mỗi chiếc đàn organ là một nhạc cụ khác biệt; số lượng bàn 
phím, danh sách phím chặn và tất cả các đặc điểm vật lý khác đều khác nhau. 
Nhạc cho organ nhà thờ (loại organ có hai tầng phím và bàn phím đạp chân cũng 
gọi là pedal, khác với pedal piano) thường được in trên hệ thống ba khuông nhạc 
gồm một khuông nhạc lớn (chứa hai khuông nhạc ghép lại) cho hai bè cộng 
thêm khuông nhạc thứ ba cho pedal. Các ký hiệu cho bè tay phải và tay trái được 
chuyển đổi hoàn toàn giống với ký hiệu bè trên các nhạc cụ phím khác. (Xem 
Mục 29.1–29.9.) Các ký hiệu nhạc cho pedal được viết ở dòng thứ ba trong đoạn 
song song gồm 3 dòng, tương tự như bè cho tay thứ ba, mô tả bằng ký hiệu 
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pedal ^> căn chỉnh sao cho nằm ngay dưới ký hiệu tay trái. Tất cả các quy tắc 
và phương pháp liên quan đến các bè tay trái/phải đều được áp dụng cho dòng 
này. Các quãng được đọc theo hướng lên. 

Ví dụ 29.12-1. 
         %%#D4 

A .>.O#T++ "SR   "Q+U<K 

  _>"Z@C   "OWc? "OU<K 

  ^>^QR   ^S_S   _OU<K 

 

29.12.1. Bè bàn đạp đại phong cầm in trong khuông nhạc cho bè tay trái 

Trong chuyển đổi lược bản, khi bè pedal trên bản phổ thông được viết trong 
cùng khuông nhạc với bè tay trái, trên bản nổi vẫn viết thành dòng riêng biệt 
như khi bản phổ thông dùng 3 khuông nhạc riêng. Tuy nhiên, trong chuyển đổi y 
bản, sử dụng ký hiệu kết hợp tay ^>_> tại vị trí bắt đầu đoạn nhạc, bè tay trái 
và bè pedal được chuyển đổi bằng phương pháp kẹp nốt. Các đoạn song song 
liên tiếp được chuyển đổi mà chỉ có ký hiệu tay trái. Khi ngưng chơi trên pedal, 
ký hiệu "trở về chế độ chỉ có tay trái" @> được thêm vào dòng cho bè tay trái 
trước nốt đầu tiên không dùng pedal; nếu từ bản thân bản nhạc đã cho thấy rõ 
ràng việc không còn dùng pedal nữa, thì không cần viết ký hiệu này. Nếu sử 
dụng pedal trở lại, ký hiệu kết hợp tay được dùng lại lần nữa. 

Ví dụ 29.12.1-1. 
(a) Chuyển đổi lược bản 
                 %%#D4 

A .>.O#T++ "SR   "Q+U     .O?W<>"WP'@C 

  _>"Z@C   "OWC? "OU      ":W[%\ 

  ^>^QR    ^S_S  _O@CEDJI ^\%\[W 

E .>@C.?0$9O#<K 
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  _>_[*\Q<K 

  ^>^SO<K 

(b) Chuyển đổi y bản 
              %%#D4 

a .>   >/l.o#t++    "sr 

  ^>_>'>#l^qr<>"z@c ^s_s<>"owc? 

C .>"Q+U '''''''' .O?W<>"WP'@C 

  _>_O@CEDJI<>"OU ^\%\[W<>":W[%\ 

E .>@C.?0$9O#<K 

  _>^SO<>_[*\Q<K 

 

Ví dụ 29.12.1-2. Ngưng dùng pedal (chuyển đổi y bản) 
              <#C4 

Cb .>   >/l.S++9V      .]\[+   .S%0\+ 

   ^>_>'>#l_:^:V<>_s#V @>_Ij77 7 

Ce .>.]0$#]0<K 

   _>"EE77<K 

 

29.13. Ký hiệu chân trên đại phong cầm 

Khi trên bản phổ thông có biểu tượng mũi nhọn cho ngón chân và biểu tượng 
chữ U cho gót chân được đặt phía dưới khuông nhạc, chúng mô tả cách sử dụng 
chân trái. Khi những biểu tượng y hệt in phía trên khuông nhạc, chúng nhằm chỉ 
việc sử dụng chân phải. Các ký hiệu này được xử lý như các ký hiệu ngón, viết 
sau nốt/quãng mà chúng đi kèm trong bản nổi. Đường gạch ngang bên trên hoặc 
dưới biểu tượng chân thường dùng để chỉ thao tác bắt chéo chân. Mô tả thao tác 
chân này bắt qua trước chân kia bằng ký hiệu @k đặt trước nốt được chơi bằng 
chân bắt chéo. Nếu bắt chéo ra sau, sử dụng ký hiệu ,K tương tự như trên. 



214 

Ví dụ 29.13-1. 
              .C 

^>_?A:L@K<$A%]L _\1:A,KWL\A<K 

 

29.14. Bảng liệt kê các âm vực cho đại phong cầm 

Trong bản nổi, nên viết bảng liệt kê các chi tiết về âm vực đàn ở đầu đoạn đi 
chuyển hoặc phân đoạn sao cho giống với bản phổ thông nhất có thể. Đặt danh 
sách các chi tiết này ở lề trang, theo sau tựa đề (nếu có), và trước tiêu đề chỉ dẫn. 
Không được dùng chữ nổi viết tắt. Biểu tượng trong bản phổ thông dùng để chỉ 
feet phải được thể hiện ở dạng viết tắt "ft.". Nên sử dụng ký hiệu dấu cộng và 
dấu trừ dùng trong các biểu tượng hợp âm liệt kê trong Bảng 23. Tuy nhiên, xem 
Mục 29.15.2 về cách sử dụng đặc biệt cho ký hiệu dấu trừ để bỏ phím chặn. 

Ví dụ 29.14-1. 
,GT43 #H FT4 ,SW4 COUPLED 

,SW43 ,STOPPED ,DIAP41 ,CLARABELLA AND 

  ,GAMBA "<OR ,SALICIONAL"> #H FT4 

,PED43 ,BOurDoN #AF FT4 AND ,BASS ,FLUTE 

  #H FT4 

,GT4 TO ,PED4 

Gt.: 8 ft. Sw. coupled 

Sw.: Stopped Diap., Clarabella and Gamba (or Salicional) 8 ft. 

Ped.: Bourdon 16 ft. and Bass Flute 8 ft. 

Gt. to Ped. 

29.15. Các chỉ dẫn âm vực đại phong cầm 

Các chỉ dẫn về âm vực xuất hiện trong bản nhạc được xử lý như các cụm từ diễn 
đạt. (Xem Mục 29.3.3–29.3.5.) Các cụm từ chứa những chỉ dẫn đó không nằm 
ngoài giới hạn căn chỉnh của các bè. Âm vực và các mức cường độ có mối liên 
hệ về bản chất; thông thường có thể đặt chúng trong cùng cụm từ diễn đạt khi 
chúng xuất hiện cùng lúc. Tuy nhiên, không được kết hợp các dấu crescendo 
(mạnh dần) và decrescendo (nhẹ dần) hình kẹp tóc với âm vực trong một cụm từ 
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diễn đạt dài. Do độ phức tạp gây ra bởi sự hiện diện của nhiều bàn phím, cần 
chú ý kỹ càng đến vị trí đặt các ký hiệu âm vực và ký hiệu gán tay trái/phải cho 
bàn phím. Người chuyển đổi được phép đặt một dấu áp dụng cho toàn nhạc cụ 
trong dòng cho tay phải, đặc biệt khi dấu này là một cụm từ diễn đạt dài được 
tách sang một dòng tự do phía trên đoạn song song. Nếu có bất kỳ sự mơ hồ nào, 
nên viết hướng dẫn ở dòng cho mỗi bè mà nó áp dụng.  

Ví dụ 29.15-1. 
               <<<#D4 

BG .>'>CH'>PP"W++C?CWC\      "[CWC[+V 

   _>'>SW'>MP>C;B_T@CJHJ"F >D"EDT^2V 

   ^> >DULC' #af ft'> ^&     ^T'V 

     >GT' FULL f'> 

BI .>.$0\0\9\#- .(9-<K 

   _>'>gt'_W#$-\#0\9 _R3R*0<K 

     >#h ft' #af ft' f'> 

   ^>_$:?*W _Y<K 

 

29.15.1. Các công cụ cài đặt sẵn 

Các nhóm phím chặn thường được điều khiển bằng các nút (thường gọi là 
piston) thiết lập trước khi bắt đầu màn trình diễn. Mỗi nhạc cụ có cách sắp xếp 
các công cụ cài đặt sẵn khác nhau. Thao tác kích hoạt các nút thường được mô 
tả trong bản phổ thông bằng các con số hay chữ cái có vòng tròn bao quanh. 
Trong bản nổi, dùng các cụm từ diễn đạt để đại diện cho các ký hiệu này. Nếu 
có hai nút trở lên được trình bày ở cùng vị trí, chúng được ngăn cách bởi các 
khoảng trắng giữa cùng một cặp ký hiệu báo từ. Nếu ký hiệu chỉ nút có thể bị 
nhầm lẫn thành ký hiệu diễn đạt khác (ví dụ như nút có đánh dấu C có thể bị 
nhầm thành ký hiệu crescendo/mạnh dần) nên thêm một tiền tố chẳng hạn như 
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chữ p trước ký hiệu nút, hoặc giả định rằng vòng tròn hoặc hình vuông bao 
quanh chữ cái sẽ tương đương với dấu ngoặc và đặt ký hiệu nút giữa hai dấu 
ngoặc đặc biệt trong cụm từ diễn đạt. Bất kỳ sự sai lệch nào so với bản phổ 
thông đều phải được giải thích trong phần chú thích của người chuyển đổi. 
Trong ví dụ sau đây có giả định tùy ý rằng con số nằm trong vòng tròn đại diện 
cho một "nút chung" tác động đến các phím chặn trong mọi phần của đàn, và 
chữ cái nằm trong ô vuông đại diện cho nút chỉ ảnh hưởng đến âm vực của pedal. 

Ví dụ 29.15.1-1. 
               <#D4 

DH .>"[\Q 

   _>_]9$9Q+ 

   ^>^= 

     >#E F'> 

Di .>'>GT'"I.E%DE\] .FGHJIGHG<K 

   _>'U>POS'_EI%HI  "?WS<K 

   ^>'M ''''''''''' >B^[_:%?:<K 

 

29.15.2. Hủy bỏ cài đặt âm vực 

Khi bản phổ thông mô tả thao tác bỏ một hoặc một nhóm nút chặn bằng ký hiệu 
dấu trừ, một dấu gạch chéo qua ký hiệu này, hoặc một dấu tương tự, bản nổi sẽ 
mô tả bằng ký hiệu 9 đặt liền trước tên nút chặn, nhóm, hoặc nút cài đặt sẵn. 
Cần lưu ý, trong Ví dụ 29.15.2-2 những cài đặt sẵn nào không bị hủy bỏ thì 
được tách biệt khỏi các cài đặt khác bằng một khoảng trắng, và, trong mọi 
trường hợp, các con số được tách biệt khỏi các chữ cái. 

Ví dụ 29.15.2-1. 
               #D4 

DA .>'>FF.Q+93C>9FLUTES'%.Q+9%3C 

   _>    _S+9CS%+9C 
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   ^>    ^Y@C 

DB .>'>9REEDS'%.Q+<9%3C" 

     >9#D ft'> *.R#*0*-<K 

   _>_S*+9CR93<K 

   ^>@C>9DIAPASON^Y<K 

 

Ví dụ 29.15.2-2. 
               %%%#B4 

BD .>.N+0 >9#A9#D #C E> .&iHI).DEF<K 

   _>_S ''''''''''''''' "DF_H"F<K 

   ^>;B^!JIH[^2 ''''''' M<K 
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29.16. Các chú thích cụ thể cho từng loại nhạc cụ 

Đàn organ điện tử, synthesizer, organ điện cơ, và bất kỳ nhạc cụ nào khác chơi 
bằng bàn phím tương tự như piano thường cần có chú thích cụ thể tùy loại nhạc 
cụ. Trong bản nổi, các chú thích như trên phải được viết giống với bản phổ 
thông nhất có thể và đôi khi cần thêm chú thích của người chuyển đổi nếu trong 
bản phổ thông chưa ghi rõ. 

29.16.1. Đàn organ có nút gạt (drawbar) 

Trong một mẫu đàn organ điện tử rất phổ biến này, chất lượng giọng được điều 
khiển bằng bộ nút gạt (thanh trượt). Người chơi điều chỉnh giọng đến các con số 
trên nút gạt. Vị trí của các nút gạt trong mỗi bộ in thành một dòng các thông số 
có chứa dấu gạch ngang và khoảng trắng. Cả dòng thông số đầy đủ, cùng với 
chữ đi kèm bất kỳ, được viết như các cụm từ diễn đạt. Để tiết kiệm chỗ trống, 
chỉ viết dấu báo số đầu tiên của mỗi thông số trong bản nổi. Các thiết lập ban 
đầu có thể được liệt kê thành bảng theo cách như khi trình bày âm vực đầu tiên 
trước mỗi đoạn di chuyển hay phân đoạn. Nếu trong quá trình chơi nhạc có một 
hay nhiều nút gạt được điều chỉnh lại, cả nhóm phím được liệt kê và gạch chân 
các thông số có thay đổi. Trong bản nổi, thêm chấm 3 vào ô chữ nổi trình bày 
mỗi chữ số được gạch chân. 

Ví dụ 29.16.1-1. 
,SW4 #JJ-DFEE-DCB ,MELODY 

,GT4 #HBBJ-JJJJ 

,PED4 #C 

                  #D4 

A .>'>SW'>P.PR .:'FQ 

  _>'>GT'_(#0  _(+3 

  ^>^Y ''''''' ^( 

    >SW' #JJ-DFEm-orB GT' #HBBp-JJJJ> 

c .>;B.$$EDJD .O"R^2<K 

  _>_R#0S#%0 _(+*3<K 
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  ^>^Y '''''' ^(<K 

 

29.17. Biểu tượng hợp âm trong bản nhạc dùng nhạc cụ phím 

Khi các biểu tượng hợp âm đi kèm trong bản chuyển đổi cho nhạc cụ phím, 
chúng tạo thành dòng cuối cùng trong đoạn song song gồm 3 dòng. Nếu chuyển 
đổi một bản đệm đàn gồm phần tóm tắt cho đoạn solo hoặc chuyển đổi nhạc cho 
organ có dòng cho pedal, thì dòng biểu tượng hợp âm sẽ là dòng thứ tư trong 
đoạn song song. Dòng hợp âm được lược bỏ khi đoạn song song không có biểu 
tượng hợp âm đi kèm. Các biểu tượng được chuyển đổi như đã trình bày trong 
Chương 23. Hợp âm đầu tiên trong mỗi ô nhịp được căn chỉnh thẳng hàng với 
phần nhạc ở đầu ô nhịp, nhưng thông thường không cần cố gắng căn chỉnh hợp 
âm với các phách trong ô nhịp. 

Ví dụ 29.17-1. 
                  <_C 

BC .>"\'IJD<E<F<>"F<F:]<+<[# .Y#*3<K 

   _>^Q9+W0<\<9+ ''''''''''' ^=9+<K 
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29.17.1. Các biểu tượng hợp âm được giãn cách không theo quy tắc 

Khi hợp âm đặt tại vị trí bất thường, người chuyển đổi được phép căn chỉnh hợp 
âm nằm bên dưới các nốt mà nó trùng lặp, thêm các khoảng trắng vào dòng nhạc 
thấp nhất nếu cần, theo cách được dùng trong bản nhạc không lời. (Xem Mục 
27.1–27.4) Giãn cách của các dòng nhạc bên phía trên không bị ảnh hưởng; tuy 
nhiên, nếu phần nhạc trong dòng trên bị các khoảng trắng cắt ngang vì lý do nào 
đó, phải sử dụng vạch nhịp đặc biệt trong nhạc nổi l, căn chỉnh theo chiều dọc 
ở tất cả các dòng nhạc. 

Ví dụ 29.17.1-1. 
                <<<.C 

AI .>"W+977XD+3.C .?+3W'/3J<+9*[+#<K 

   _>_$:?X"  J@C  ^W@W'^F" ]<K 

     ,E<,CM#G,B<#I     ,E<M,F#G 
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Ví dụ 29.17.1-2. 
                %%#C4 

BA .>.Q" >SUB F'> .\*/ L .R+]+<K 

   _>_O ''''' : '''''' L _O      :<K 

     ,BM#G/,D ,G#G/,D    ,A#G/,D ,D 

 

30. BÈ TRẦM CÓ ĐÁNH SỐ VÀ PHÂN TÍCH HÒA ÂM 

(Bảng 26) 

30.1. Bè trầm có đánh số 

Bè trầm có đánh số, như tên gọi của nó, luôn luôn gồm có giai điệu bè trầm 
trong một khuông nhạc, cùng với các chữ số, các dấu hóa bất thường, và những 
yếu tố khác được đặt phía trên hoặc phía dưới khuông nhạc. Có thể có nhạc đi 
cùng được in trong bản nhạc cho nhạc cụ dùng phím hoặc trong một bản nhạc 
cho nhóm đồng diễn nhạc cụ. Nên chú ý rằng bè trầm có đánh số, theo định 
nghĩa, là một loại tốc ký âm nhạc, và không được sử dụng thống nhất trong các 
ấn phẩm khác nhau, và thật ra cũng không thống nhất ngay cả trong một bản 
nhạc. Người chuyển đổi không được diễn giải nó mà chỉ được trình bày nó một 
cách chính xác. 

30.1.1. Trình bày bè trầm có đánh số bằng chữ nổi 

Trong nhạc nổi, bè trầm có đánh số có thể được trình bày bằng một trong hai 
kiểu. Các con số được viết theo chiều ngang trong dòng nhạc khi bản nhạc có 
mục đích sử dụng cho biểu diễn, hoặc được sắp xếp theo chiều dọc dưới các nốt 
của dòng nhạc khi dùng cho việc học. Một số người đọc ưa chuộng cách trình 
bày theo chiều dọc khi dùng để biểu diễn, và không có quy định giới hạn sử 
dụng kiểu nào cho mục đích nào. Các chữ số được đại diện bằng các số nằm ở 
phần dưới của ô. 



222 

30.2. Bè trầm có đánh số theo kiểu chiều ngang  

Trong kiểu trình bày theo chiều ngang, bè trầm có đánh số được chỉ ra trên bản 
nổi bằng ký hiệu bè trầm có đánh số ;> tại phần đầu của mỗi đoạn song song 
trong định dạng ô-nhịp-trên-ô-nhịp hoặc ở phần đầu của đoạn di chuyển trong 
định dạng dòng đơn. Cũng như ký hiệu tay, ký hiệu bè trầm có đánh số phải có 
một chấm 3 theo sau nếu ô tiếp theo có chứa một chấm 1, 2 hoặc 3. Các ký hiệu 
trong Bảng 26 chỉ mang ý nghĩa đặc biệt khi đoạn nhạc chứa chúng có ký hiệu 
này đi trước. Dòng này là dòng dành cho tay trái trong bản nhạc dùng nhạc cụ 
phím hoặc dòng dành cho bàn đạp trong bản nhạc đại phong cầm, và ký hiệu bè 
trầm có đánh số thay thế cho ký hiệu tay trái hoặc bàn đạp. Khi nó là dòng dành 
cho nhạc cụ trầm trong một bản nhạc cho nhóm đồng diễn, ký hiệu bè trầm có 
đánh số là một ký hiệu bổ sung. Các con số đi kèm một nốt được chuyển thành 
chữ nổi phía sau nốt đó và sau một dấu luyến đơn hoặc dấu nối, theo các quy 
định sau đây: 

(a) Các cột dọc chứa số trong bản phổ thông luôn luôn được chuyển đổi từ dưới 
lên trên, dù theo lệ thường thì chúng được đọc từ trên xuống dưới.  

(b) Một dấu báo số phải chỉ ra điểm khởi đầu của mỗi con số đơn lẻ hoặc mỗi 
cột số, ngay cả khi con số đó là một dấu hóa bất thường, một nét xiên hoặc yếu 
tố khác. 

(c) Quy định này là ngoại lệ của nguyên tắc chung là nốt đầu tiên theo sau bất cứ 
dấu báo số nào cũng phải có một dấu bậc; chỉ khi không có bè trầm đánh số mà 
một nốt vẫn phải có dấu bậc thì mới phải thêm dấu bậc cho nốt đó khi nó theo 
sau một bè trầm đánh số.  

(d) Trong một chuỗi các con số, một con số bị lược bỏ được thể hiện bằng chấm 
3. Tuy nhiên, nếu việc sắp xếp các số theo chiều ngang trong bản phổ thông có 
vẻ không chính xác, người chuyển đổi nên bám sát bản phổ thông hết mức có 
thể và không cố gắng chỉnh sửa theo trách nhiệm của bản thân. 

(e) Được phép dùng dấu gạch nối âm nhạc giữa các cột số, nhưng không được 
dùng dấu này giữa các con số trong cùng một cột. 

Ví dụ 30.2-1. Các con số không được xếp thẳng hàng theo chiều ngang trong 
bản phổ thông. 
                 .C 
A .>'UV"]#0 ''''''' "\#0[/0[+3W+0 
  ;>^?#0_?#0I#0H#0] ^]#2$#34:#56$#7 
C .>"[/0W#0?9-W+0   .$#0"W+0[+0.:#- 
  ;>^]#5910:#6<[#6\ ^P#8#7Q#5#6 
E .>.N#0T+0<K 
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Ví dụ 30.2-2. Các con số được xếp thành hàng ngang trong bản phổ thông. 
               .C 

A .>.Q90O+9  .:+0$#-:+3V<K 

  ;>^(#79#'8 %^R'#357#''6#'56V<K 

 

Ví dụ 30.2-3. Bè nhạc cụ trích từ bản nhạc 
               %#C4 

#A ;>^HJEHF#5E#2 D#6_IFIE#5D#2 

  ^J#6EHEF#6D#56 :VX" 

#D' %_E#56 FHJ"F_H#6J I^IDFI#5H#2 

  _G#6IGFE#5D#2 J#6IH#5_HEJ R'<K 

 

30.2.1. Dấu hóa bất thường, nét xiên và các chữ số "có gạch chéo" 

Một dấu hóa bất thường bổ nghĩa cho một con số sẽ đi trước con số mà nó tác 
động ngay cả khi nó đã được in phía sau con số đó. Một dấu hóa bất thường 
riêng biệt có các chấm 13 theo sau để tách nó khỏi các biểu tượng chữ nổi phía 
sau trừ khi phía sau nó là một khoảng trắng. Một dấu cộng được đại diện bằng 
các chấm 346 và được xử lý như là một dấu hóa bất thường. Một con số "có 
gạch chéo" (cho thấy rằng nó được chuyển điệu lên cao) có các chấm 56 đi trước. 
Một nét xiên được đại diện bởi các chấm 34 theo sau dấu báo số. 

Ví dụ 30.2.1-1. 
               <<#D4 

AF .>.O$'F<>"[%+W+W9W+ .]'FO<>.?9[+T# 
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30.2.2. Các ký hiệu đuôi nốt nhạc chỉ giá trị tiết tấu  

Nếu cần phải cho biết giá trị tiết tấu của các con số hoặc cột số đi kèm với một 
nốt được ngân dài, các ký hiệu đuôi nốt nhạc có thể được đặt sau các con số đó 
hoặc sau số cuối cùng trong mỗi cột. Nếu các giá trị không được thể hiện rõ 
trong bản phổ thông, người chuyển đổi không được cố diễn giải chúng. 

Ví dụ 30.2.2-1. 
               %%.C 

AE .>"$O? ''''''''''''' _)<K 

   ;>^=#%k7_A#46_K#%k_A ^)#46#35<K 

 

30.2.3. Đường nối dài 

Chấm 1 đại diện cho một đường nối dài trong bản phổ thông. Khi các đường nối 
dài kéo dài qua các cột số, mỗi đường nối dài được đại diện bởi một chấm 1 như 
thể đó là một con số trong cột. 

Ví dụ 30.2.3-1. 
               #D<#C4 

#A ;>_S#8#7*[#5%6 t#246#3AAF#AAaJ#AAa 

  *_[#/W#34*W#;7 N#*26#3A_f#AA"d#AA 
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30.2.4. Phần nhạc thêm vào trong khuông nhạc có bè trầm có đánh số  

Nếu các nốt khác xuất hiện trong khuông nhạc cùng với dòng bè trầm và các con 
số, những nốt này nên được viết riêng, sử dụng các đoạn kẹp thay vì thể hiện 
chúng dưới dạng hợp âm.  

Ví dụ 30.2.4-1. 
                %#F8 

#A ;>^\J#6:D#24<>_\H]G ^W#6I#346\'<> 

   _\G\' _:#7E^E#46FG#56<>"DJIWI 

   ^\'V'<>_W'V'<K 

 

30.2.5. Các ký hiệu bổ nghĩa cùng bè trầm có đánh số 

Các ký hiệu có thể đôi khi xuất hiện trong một đoạn chứa bè trầm có đánh số 
bao gồm các liên ba, các nốt cỡ lớn, dấu lượn, nốt dựa ngắn, dấu láy rền, dấu 
day, staccato (tách rời tiếng), dấu nhấn và dấu nhắc lại. Việc hiểu nhầm là không 
thể trừ khi một trong các ký hiệu này theo ngay sau một con số hoặc cột số trong 
cùng một dòng chữ nổi, trong trường hợp đó, nó phải được tách riêng bằng ký 
hiệu - đi trước. 

Ví dụ 30.2.5-1. 
               .C 

#A ;>'6_?#6-5)5YW#%6-28I*H#AG#6" 

  ;8^$#%k<K 

 

30.2.6. Biểu diễn độc lập (tasto solo) 

Trong một đoạn bè trầm có đánh số, khi giai điệu trầm được chơi không kèm bất 
cứ hợp âm đệm nào, trong bản phổ thông sẽ có chỉ dẫn "tasto solo", "chỉ cello" 
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hoặc chỉ dẫn nào đó có dạng giống như vậy. Phần kết thúc của đoạn nhạc được 
thể hiện trong bản phổ thông bằng một đường xiên trong khuông nhạc, hoặc 
bằng một từ như "accomp." Chỉ dẫn bằng lời được thể hiện bằng chữ nổi bằng 
các cụm từ diễn đạt. Đường xiên được đại diện bằng ký hiệu >' trong dòng 
nhạc. 

Ví dụ 30.2.6-1. 
                 %%#F8 

#Ca ;>^]'#6\'#56 ['@CIX" >TASTO SOLO> "E 

  "EJDIJH IHGF&Z&= HGI":>ACCOMP'_G#6 

  _\'#56[^I#7 t'<K 

 

Ví dụ 30.2.6-2. 
                  <#B4 

#AG >TASTO SOLO> ;>^:FD 7 EGJH _D)!HI>' 

  ^O@C#'#7 O#56#';6<K 

 

30.2.7. Các con số có ngoặc vuông và ngoặc tròn 

Các dấu ngoặc tròn xuất hiện trong bản phổ thông được đại diện bằng các dấu 
ngoặc đơn âm nhạc. Khi các dấu ngoặc vuông nhỏ bao quanh một ký hiệu, các 
ký hiệu đặc biệt dành cho ngoặc vuông nhỏ phải được dùng trong các bản 
chuyển đổi y bản; trong các bản chuyển đổi lược bản, có thể sử dụng các dấu 
ngoặc đơn âm nhạc. (Xem Mục 1.13.2.) 

Ví dụ 30.2.7-1. 
(a) Chuyển đổi y bản 
                  #D4 

#A ;>'>#l^SW#%6?#6 O"'#7,1$#%k]#56 R,'#3,'" 

  %_R#56 !#45#%3'<K 

(b) Chuyển đổi lược bản 
                  #D4 

#A ;>^SW#%6?#6 O,'#7,'$#%k]#56 R,'#3,'" 

  %_R#56 !#45#%3'<K 
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30.3. Bè trầm có đánh số theo kiểu chiều dọc 

Trong cách trình bày theo chiều dọc, con số đầu tiên xuất hiện ngay dưới nốt 
trầm mà nó đi kèm, với các con số còn lại xếp thành một hàng dọc như cách 
chúng xuất hiện trong bản phổ thông, theo các quy định sau đây: 

(a) Không được dùng ký hiệu bè trầm có đánh số. 

(b) Khi nốt nhạc đi sau một phần bổ nghĩa như dấu bậc, dấu hóa bất thường, 
hoặc sắc thái, dấu báo số được viết dưới ký hiệu bổ nghĩa đó và bản thân con số 
sẽ rơi vào ô nằm ngay dưới nốt đó. Nếu nốt nhạc không có phần bổ nghĩa đi 
trước, dấu báo số được đặt phía bên trái của nốt, để con số được xếp dưới nốt đó. 
Việc nốt nào đi kèm với số nào phải hết sức rõ ràng. 

(c) Các chữ số được viết ở phần dưới của ô ngay cả ở nơi chúng không được 
trình bày cùng dấu báo số.  

(d) Dấu cộng được đại diện bằng các chấm 346 và được xử lý như là một dấu 
hóa bất thường. 

(e) Dấu báo số chỉ xuất hiện ở con số ở trên cùng của cột. Dấu báo số được dùng 
ngay cả khi tại đó là một dấu hóa bất thường hoặc yếu tố khác. 

(f) Một dấu hóa bất thường xuất hiện cùng với một chữ số được đặt sau chữ số 
đó, ngay cả nếu nó được in trước số đó.  

(g) Khi có các con số hoặc cột số liên tiếp phía dưới một nốt ngân dài, các chữ 
số nằm ngang trong hàng trên cùng được liên kết với nhau bằng một hoặc nhiều 
dấu gạch nối văn bản  - giữa chúng. Vì các chữ số trong các hàng phía dưới 
được xếp thẳng hàng theo chiều dọc, không cần chèn dấu gạch nối vào những 
hàng đó. 

(h) Một đường nối dài được đại diện bởi chấm 1. Nếu đó là yếu tố đầu tiên trong 
một cột, nó sẽ theo sau dấu báo số, cũng như bất cứ yếu tố nào khác. 

(i) Để căn chỉnh thẳng hàng, cần để lại các khoảng trắng trong dòng nhạc. Tại vị 
trí mà việc xếp đặt các con số theo chiều ngang để lại khoảng trống trong dòng 
nhạc, vạch nhịp đặc biệt l có thể được dùng để phân tách các ô nhịp. (Xem Mục 
1.10.2 về việc sử dụng ký hiệu này.) Một lựa chọn khác là dấu gạch nối âm nhạc 
có thể được dùng khi có hai khoảng trắng liên tiếp trở lên, việc các khoảng trắng 
trùng nhau theo hàng dọc trong toàn bộ các dòng được dùng cho mục đích thể 
hiện sự tách biệt của các ô nhịp. 
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(j) Không dòng nhạc nổi nào được vượt khỏi khuôn khổ một dòng (không dùng 
dòng kéo dài).  

(k) Một dòng trống phải được đặt vào giữa các phân đoạn hoặc đoạn song song 
liên tiếp. 

Ví dụ 30.3-1. So sánh với Ví dụ 30.2.1-1. 
                 <<#D4 
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     #%#6#6#/            #6#/#7 

 

ah .>'*"WECJN<><"[\\[<>"]]$'E 

   _>_ECD*JCH_?] 

    #;6  #6   #7-6 

      5<  5    5 

               < 

 

AI .>.?C*WN<>"R#R+<K 

   _>_HCGCH^H_N<K 

     #5  #* 

      4 

 

Ví dụ 30.3-2. So sánh với Ví dụ 30.2.3-1. 
           #D<#C4 

#A _S" *[   T"  F J *[ W *W 

   #8-7#6% #6-A#A#a #/#4#;7 

        5   4 A A a    3 

            2 3 A a 

 

#D "N" _F"D <N'  T'<K 

   #6-A#A#A #6  #* 

    2*3 A A 
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30.4. Phân tích hòa âm  

Trong bản phổ thông, vì mục đích phân tích hòa âm, các chữ số La Mã thường 
được kết hợp với các chữ số Ả Rập và các ký hiệu khác trong một định dạng 
tương tự như định dạng của bè trầm có đánh số. Trong nhạc nổi, ký hiệu đầu 
tiên của biểu tượng hợp âm được đặt dưới nốt nó đi kèm, và các ký tự còn lại 
theo sau theo chiều ngang. Các khoảng trắng được đưa vào dòng nhạc khi cần 
thiết, và các chấm định hướng được chèn vào tại nơi có từ 7 khoảng trắng liên 
tiếp trở lên. Việc phân tách các ô nhịp có thể được thể hiện bằng một trong hai 
phương pháp, sử dụng ký hiệu vạch nhịp đặc biệt hoặc sử dụng dấu gạch nối âm 
nhạc. Các quy định sau đây được áp dụng: 

(a) Ký tự đầu tiên của chữ số La Mã nằm ngay dưới nốt. Khi nốt nhạc theo sau 
một hoặc nhiều dấu bổ nghĩa như dấu bậc, dấu hóa bất thường, hoặc sắc thái, ký 
hiệu viết hoa hoặc dấu báo viết thường được viết dưới ô cuối cùng trước nốt. 

(b) Đối với bất kỳ trường hợp nào cho thấy việc phân tích hòa âm có bao gồm 
những giọng khác đi cùng với giai điệu bè trầm, tất cả các quãng phải được đọc 
từ dưới lên. Khi bản nhạc là dành cho nhạc cụ phím, phải sử dụng ký hiệu dành 
cho tay phải đọc quãng từ dưới lên .>> . 

(c) Chỉ ký hiệu viết hoa đơn được dùng cho bất cứ chữ số La Mã viết hoa nào. 
Dấu báo viết thường được dùng cho mọi chữ số La Mã viết thường. 

(d) Các chữ số Ả Rập đi kèm và/hoặc các dấu hóa bất thường bổ nghĩa hoặc 
thay thế các chữ số theo sau chữ số Ả Rập (và bất cứ biểu tượng chen ngang nào 
như một vòng tròn nhỏ, một hình tam giác, hoặc một dấu cộng) không bị khoảng 
trắng ngăn cách, và được bắt đầu bằng một dấu báo số đơn. Một cột số được đọc 
từ dưới lên từ vị trí thấp nhất. Các chữ số được viết ở phần dưới của ô. Một dấu 
hóa bất thường sẽ đi trước chữ số mà nó ảnh hưởng trong bản nổi cho dù nó có 
được in sau chữ số đó. Một dấu hóa bất thường riêng lẻ có các chấm 13 theo sau 
để tách nó khỏi ký hiệu nổi tiếp theo trừ khi theo sau nó là một khoảng trắng. 

(e) Dấu ngoặc tròn trong bản phổ thông được đại diện bởi các ký hiệu dấu ngoặc 
đơn âm nhạc. 

(f) Ký hiệu mở đầu của hóa biểu được đặt ở lề trang, theo sau dấu báo viết hoa 
hoặc viết thường và sử dụng ký hiệu dấu thăng hoặc giáng thích hợp, và dấu câu 
được viết theo bản phổ thông. Giữa hóa biểu và các hợp âm liền kề phía sau nó 
không cần có khoảng trắng trừ khi cần có khoảng trắng do các yếu tố khác. Hóa 
biểu có mặt trong một dòng nhạc được chuyển thành chữ nổi trước ký tự đầu 
tiên của hợp âm theo sau, thông thường là một ký hiệu viết hoa hoặc một dấu 
báo viết thường. 
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(g) Phần phân tích như "V of ii" được chuyển thành chữ nổi như trong bản phổ 
thông, bao gồm cả các khoảng trắng ở giữa. Các hợp âm được căn chỉnh để ký 
hiệu đầu tiên xuất hiện ngay dưới nốt trầm. (Xem các Ví dụ 30.4.1-2 và 30.4.2-
1.) 

(h) Không nên nhân đôi các quãng trừ khi tất cả các quãng đồng thời đều được 
nhân đôi. 

(i) Giữa các đoạn song song hoặc phân đoạn liên tiếp phải có một dòng trống.  

Ví dụ 30.4-1. 
              %%%#D4 

#A    _P O L ?    W   _$   ^$ 

,AMAJ3,V,V#2 ,I#6;II#7,I#46,V#7 

 

#C ^Q '''''' _? W L  [   W  ?   ^? 

   ;VI,F%MIN3,V,V#2 ;I#6;IV;I#46,V#7 

 

#E ^=<K 

   ;I 

 

Ví dụ 30.4-2. 
           <<.C 

J .>>"]+# L "$+9$+0:#0[+0 

  _> _:   L _:     ?  \  ] 

,B<3 ,I#56  ,IV#24;II;VI,V 

 

B .>>"W/0[+0Q#-<K 

  _> _$    $    O<K 

     ;II#7,V#24,I#6 

 

30.4.1. Nhiều dòng in cùng một giai điệu trầm  

Khi hai dòng phân tích trở lên được viết trong bản phổ thông, dòng này ở trên 
dòng kia, bản nổi nên bám theo bản phổ thông, đưa vào đủ các dòng chữ nổi cần 



231 

thiết. Tương tự như vậy, nếu một bè trầm đánh số và một phần phân tích hòa âm 
cùng có mặt trong bản phổ thông, cả hai phải cùng có mặt trong bản nổi. 

Ví dụ 30.4.1-1. Nhiều dòng phân tích 
          <<<#C4 

A .>>"W##00[\ L "]*#0$+0]/# 

  _> _$^W   ? L ^\ _?<: 

,E<3 ,I,V#7;VI 

        ;C3;I   ,V#7;I 

                   ;F3,FR 

 

C .>>"]+9$+0?0+  L _T'9+<K 

  _> _?     ?  [ L ^T'<K 

,E<3 ;II#46;VI,IV  ,V 

;F3  ;I#46 

 

Ví dụ 30.4.1-2. Bè trầm có đánh số và dòng phân tích 
               %%#D4 

#A _Q  R    L  $   %: ''''''''' P 

   #6 #56     #346 #356 

   ,I#6;II#56 ,V#34,V#56 of ;II;II 

 

#C ^!<K 

   ,V 

 

30.4.2. Sử dụng bản nhạc mở dành cho phân tích hòa âm 

Trong các bản trích phức tạp, chẳng hạn như những bản có các đoạn kẹp, nên 
trình bày theo kiểu bản nhạc mở. Các chữ số Ả Rập và các dấu hóa bất thường 
được chuyển thành chữ nổi trong các cột dọc nếu chúng được in theo chiều dọc. 
Một số lượng thích hợp các chấm 36 được dùng để đại diện cho bất cứ dòng 
ngang nào được in giữa các dòng nghịch đảo. 
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Ví dụ 30.4.2-1. 
              %%%.C 

A .>"S W"  ? '''''''' %.O<LV" 

  .>"P $"  ? ''''''''  "R<LV" 

  _>"N W" "$ ''''''''  "Q<LV" 

  _>_S \" %[ '''''''' %_T<LV" 

    ,I,V#6,V#6 of ;II  ,V#56 of ;III 

 

B'.>"%.: ''''''''' .$" "W W :<K 

  .>  "\ ''''''''' "\'"  IHGHF<K 

  _>"%_W ''''''''' "DE" $ $ $<K 

  _>  _\ ''''''''' "D)! HGFEDJ<K 

      ,V#7 of ;III ;III,V#6 

 

30.5. Các biểu tượng phân tích trong văn bản 

Khi các chữ số La Mã với vai trò là các biểu tượng phân tích xuất hiện trong 
một văn bản, chúng có thể được chuyển đổi thành các số La Mã bình thường. 
Tuy nhiên, khi chúng được kết hợp với các số Ả Rập hoặc các ký hiệu khác, các 
biểu tượng được kết hợp này nên được trình bày dưới dạng ký hiệu âm nhạc, sử 
dụng dấu báo bắt đầu ,' và kết thúc mã âm nhạc ;2 như mô tả trong Mục 
1.16. 

31. ĐÀN HARP 

(Bảng 25 và 27) 

31.1. Ký âm tiêu chuẩn 

Nhạc cho đàn harp được ký âm trên một khuông nhạc lớn và nhìn chung trông 
rất giống các bản nhạc dùng nhạc cụ phím. Giống như piano, khuông nhạc phía 
trên in các nốt chơi bằng tay phải, khuông nhạc phía dưới in các nốt chơi bằng 
tay trái, mặc dù nhạc cho tay này cũng có thể in trên khuông nhạc tay kia. Trong 
nhạc nổi, tương tự như piano, dòng trên của một đoạn song song gồm hai dòng 
sẽ dành cho tay phải và dòng dưới dành cho tay trái, nhưng cũng có thể xuất 
hiện "tay khách". Ký hiệu tay được sử dụng như trong bản chuyển đổi nhạc 
dùng nhạc cụ phím. Quãng và đoạn kẹp được đọc từ trên xuống ở tay phải và từ 
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dưới lên ở tay trái. Nếu việc phân bổ cho các tay không rõ ràng thì người chuyển 
đổi nên chuyển đổi dựa theo bản phổ thông càng sát càng tốt. 

31.1.1. Ký âm đặc biệt 

Nhạc cho đàn harp thường chứa các ký hiệu không có trong nhạc cho nhạc cụ 
phím. Các ký hiệu phổ biến nhất được mô tả trong các mục dưới đây. Khi xuất 
hiện các ký hiệu lạ trong bản nhạc, cần tham khảo ý kiến của một nhạc công đàn 
harp, và người chuyển đổi có thể phải tự sáng tạo ra ký hiệu chữ nổi riêng để mô 
tả chúng. 

31.2. Điều chỉnh cao độ 

Tất cả những hướng dẫn về lên dây và điều chỉnh cao độ phải được ghi trong 
bản nhạc nổi tại vị trí chúng xuất hiện trong bản phổ thông. Những chỉ dẫn này 
có thể được trình bày như tên nốt, dãy các tên nốt, hoặc sơ đồ Salzedo. Hướng 
dẫn điều chỉnh cao độ được chuyển đổi như sau: 

(a) Nếu tên nốt nhạc được dùng cho hướng dẫn trong bản phổ thông thì trong 
bản nổi, nó được viết thành cụm từ diễn đạt. Chữ cái thể hiện tên nốt không 
được viết hoa, và ký hiệu ô đơn được dùng cho dấu hóa bất thường tại vị trí nó 
xuất hiện trong bản phổ thông, thay vì dùng ký hiệu 2 ô trong Chữ nổi tiếng Anh 
thống nhất. Ký hiệu cụm từ diễn đạt chứa một tên nốt đơn lẻ phải được kết thúc 
bằng một chấm 3. Nếu ký hiệu đó chứa một dãy các tên nốt thì danh sách tên nốt 
được chuyển đổi thành một cụm từ diễn đạt dài; các tên nốt cách nhau bằng 
những khoảng trắng; bất kỳ dấu phẩy nào cũng được lược bỏ; một chấm 3 kết 
thúc được đặt ngay sau tên nốt cuối cùng. 

(b) Một đoạn nhắc lại toàn ô nhịp, một phần ô nhịp hoặc đoạn nhạc không bao 
gồm ký hiệu điều chỉnh cao độ xuất hiện cuối đoạn gốc. 

(c) Điều chỉnh cao độ được mô tả ở phần mở đầu bản nhạc nên được đặt giữa 
các ký hiệu báo từ trên một dòng tự do phía trên dòng cho tay phải, bắt đầu tại vị 
trí cách hai ô về bên phải của ký hiệu tay. Nếu có cụm từ diễn đạt xuất hiện ở 
cùng vị trí thì ký hiệu điều chỉnh cao độ có thể được viết trên dòng đó trước cụm 
từ diễn đạt còn lại. Nếu không đủ chỗ cho cả hai cụm từ diễn đạt, ký hiệu điều 
chỉnh cao độ nên được đặt trên một dòng tự do được thêm vào phía trên cụm từ 
diễn đạt còn lại. 

(d) Trong bản phổ thông, nếu một điều chỉnh chứa một tên nốt nhạc đơn lẻ được 
in ở đầu một ô nhịp thì nó được tùy ý viết trong bản nổi ở cuối ô nhịp đứng 
trước nếu còn chỗ. 
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31.2.1. Điều chỉnh cao độ bằng cần gạt 

Với loại đàn harp dùng cần gạt (lever harps), việc thay đổi cao độ của một dây 
trong khi biểu diễn được viết thành các chỉ dẫn như "middle G#" (Son Thăng 
trưởng) or "low Bb" (Si giáng). Những chỉ dẫn này được đặt tại vị trí xuất hiện 
điều chỉnh cao độ, thường ưa đặt trên dòng nhạc dành cho tay trái vì các cần gạt 
nằm ở bên trái đàn harp. Trong bản nhạc cũng có thể có vị trí điều chỉnh cao độ 
rõ ràng, như một dấu lặng hoặc một nốt nhạc có trường độ dài trong phần nhạc 
dành cho tay trái sẽ chỉ ra khi nào phải di chuyển cần gạt. Cụm từ diễn đạt nên 
được viết ngay sau nốt đó hoặc trước dấu lặng đó trong bản nổi. Nếu có sự mơ 
hồ về ý định của tác giả, cụm từ diễn đạt nên được đặt ở dòng nhạc dành cho tay 
trái càng gần với vị trí như trong bản phổ thông càng tốt.  

Ví dụ 31.2.1-1. 
                 <<#C4 

    >LEVER HARPS3 SET HIGH E* BEFORE 

    STARTING TO PLAY'> 

A .>"W'IJD   .EG*FG: ''''''' .GHGEG<F 

  _>'X^JEGEF _]:W >HIGH E<'> v^W[ 

D .>.EJGEW<K 

  _>^W_WV<K 

 

Ví dụ 31.2.1-2. 
               %%%#c4 

A .>.]FE? '''''''''' .?%FG\ .[.?.[<K 

  _>_][+7 >high e%'> _?_w/7 #1<K 

 

31.2.2. Điều chỉnh cao độ bằng bàn đạp  

Với loại đàn harp dùng bàn đạp (pedal harps), tất cả các nốt có cùng tên bằng 
chữ cái ở tất cả các bậc được thay đổi cùng lúc bằng cách điều chỉnh bàn đạp 
thích hợp. Vì vậy, các thay đổi về cao độ thường được ghi đơn giản bằng cách 
viết tên nốt với một dấu hóa. Ký hiệu này được đặt tại vị trí càng gần với vị trí 
trong bản phổ thông càng tốt. Tuy nhiên, cần cẩn trọng để tránh đặt dấu chỉ thay 
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đổi bàn đạp trước vị trí xuất hiện cuối cùng của cao độ nốt được thay đổi, ở bất 
kỳ bậc nào. 

Ví dụ 31.2.2-1. 
          #D%#B4 

    >7D% C% B* E* F% G% A*'7> 

a .>.$#00\+  .GF*00ED 

  _>"$_$>G*' _W^W 

    >E% A%'> 

C .>.D%0J3%I+0*F "W#0v<K 

  _>_D%F>E*'_G^G ^Wv<K 

 

31.2.3. Sơ đồ bàn đạp 

Một sơ đồ Salzedo (sơ đồ bàn đạp) cho biết vị trí của 7 bàn đạp từ trái qua phải, 
được mô tả bằng một đường kẻ ngang cắt một đường kẻ dọc, chia thành bàn đạp 
chân trái (Rê, Đô và Si) và bàn đạp chân phải (Mi, Fa, Son và La). Một dấu chỉ 
xuyên qua đường kẻ ngang chỉ nốt bình, dấu nằm phía trên đường kẻ ngang chỉ 
nốt giáng và dấu phía dưới chỉ nốt thăng. Trong bản nổi, tiền tố >- dùng giới 
thiệu sơ đồ và luôn được xử lý như một cụm từ diễn đạt. Vị trí 7 bàn đạp theo 
thứ tự liên tiếp từ trái sang phải; vị trí cao được mô tả bằng chấm 12, vị trí giao 
nhau là chấm 2 và vị trí thấp là chấm 23. Đường kẻ dọc chia sơ đồ thành hai bên 
trái và phải được mô tả bằng chấm 123. Chấm 3 luôn đứng sau dấu chỉ bàn đạp 
cuối cùng và cũng là dấu kết thúc. Trong những bản chuyển đổi chứa sơ đồ bàn 
đạp, tiền tố cho sơ đồ và mô tả cách sử dụng nó phải được ghi trong trang chú 
thích của người chuyển đổi ở mỗi chương mà nó xuất hiện. Cũng có thể gặp 
thay đổi sau: 

(a) Sơ đồ có thể được in bằng những dấu đen đậm nhằm đại diện cho những bàn 
đạp thay đổi và dấu trắng nhằm chỉ bàn đạp không bị thay đổi. Dấu trắng được 
chuyển đổi thành chấm 13 tại vị trí giữ nguyên bàn đạp. 

(b) Sơ đồ bán phần có thể là sơ đồ chỉ chứa những bàn đạp được thay đổi hoặc 
chỉ cho thấy một một vài trong số 7 bàn đạp. Một ô chứa chấm 123 chia bàn đạp 
thành hai bên trái và phải cũng có thể dùng để chỉ bàn đạp nào sẽ thay đổi. Nếu 
có bất kỳ sự mơ hồ nào, thì toàn bộ 7 bàn đạp phải được ghi ra, và chấm 13 
dùng đại diện cho các bàn đạp còn thiếu. 
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(c) Đôi khi nên điều chỉnh cách sắp xếp các ô nhịp để sơ đồ bàn đạp có thể được 
đặt trên một dòng tự do phía trên dòng nhạc cho tay phải ở đầu một đoạn song 
song mới để không phải cắt ngang tính liên tục về tiết tấu của bản nhạc. 

Ví dụ 31.2.3-1. 
        #D<#D4 

  >-b1blb11b'> 

A .>"].DIH!)DE .$'EFG<H=& 

  _>'X"D[7>G<' 7 

C .>.GFGD*EDw<K 

  _>'X"E>d*'_[XJ\<K 

 

Ví dụ 31.2.3-2. 
        <<#F8 

  >-12blb211'> 

A .>'X.EHJ.EH X.FH%GI%.D 

  _>_WIH%GH   _J"h%D:' 

    >-k1kl11kk'> 

C .>.:DJIJ    .EG*F]'<K 

  _>'X_GJE_GJ X_HJIDg<K 

 

Ví dụ 31.2.3-3. 
                 .C 

    >-11bl1111'> 

A .>'U"Zf>-1lb'"gh!*JDE 

  _>_YEFG(I<JDU 

B .>'>-bkbl'<.&<ED<J!HG<FU 

  _> '''''' U>-lkkbb'<"ZD<J<I<(G<F<E 

c .>'M<K 
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  _>_Y<K 

 

31.3. Kỹ thuật chặn dây 

Ký hiệu *c và <c theo thứ tự được dùng để mô tả dây bị chặn và không bị 
chặn. Đây cũng là những ký hiệu được dùng trong nhạc piano chỉ thao tác nhả 
pedal (chặn) và nhấn pedal (không chặn). Lưu ý rằng đàn piano khi chơi bình 
thường sẽ chặn dây còn đàn harp thì không chặn dây. Trong nhạc cho đàn harp, 
thao tác chặn dây (chặn độ rung của dây) thường được mô tả trong bản phổ 
thông bằng một dấu chữ thập có hình tròn bao quanh. (Cách dùng dấu này phải 
rõ ràng để không nhầm lẫn với dấu coda trong phương pháp lặp lại bằng ký hiệu 
D.C. và D.S.). Biểu tượng này có thể đi kèm với từ tiếng Pháp "étouffer," hoặc 
chỉ dùng từ này mà không cần biểu tượng. Từ này được chuyển đổi thành một 
cụm từ diễn đạt đặt tại vị trí nó xuất hiện. Ký hiệu *c dùng mô tả biểu tượng 
chữ thập có hình tròn bao quanh, bắt buộc cho bất kỳ trường hợp nào, một số 
trường hợp được minh họa trong các Mục 31.3.1–31.3.7. Có thể áp dụng một số 
nguyên tắc sau đây: 

(a) Nếu có ghi rõ ngón đàn thực hiện kỹ thuật chặn dây thì ký hiệu ngón phải 
được ghi ngay sau ký hiệu chặn dây. 

(b) Các nốt liên quan có thể được viết như những nốt có giá trị tiết tấu, như các 
nốt nhỏ hoặc như các đầu nốt không có đuôi (không được cộng vào giá trị tiết 
tấu trong ô nhịp); đôi khi người chuyển đổi cần thêm vào các dấu lặng (đứng 
trước là chấm 5) nếu nốt không có giá trị nằm trong khoảng trống được chia 
thành ô nhịp ở bản phổ thông. 

(c) Khi ký hiệu chặn dây được viết trước hoặc đồng thời với dấu lặng trong bản 
phổ thông (dù có xuất hiện rõ ràng hay chỉ được ngầm ám chỉ) thì trong bản nổi 
được viết trước dấu lặng. 

31.3.1. Chặn một hợp âm hoặc một dây đơn lẻ 

Ký hiệu chặn được đặt trước nốt hoặc hợp âm có giá trị tiết tấu được chặn. Tuy 
nhiên, nếu ký hiệu chặn được đặt trong bản phổ thông một cách rõ ràng nhằm 
chỉ ra rằng nốt hoặc hợp âm đó sẽ bị chặn sau khi được chơi thì ký hiệu bổ sung 
"*C sẽ được đặt ngay sau nốt trong bản nổi. 
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Ví dụ 31.3.1-1. 
           #D4 

A .>.DJIHGF:  "DFHJN0<K 

  _>^Q_+*C_\V _N1*C1^?V<k 

 

Ví dụ 31.3.1-2. 
              %#C4 

A .>.Q+#0\#0- .r+0-V<K 

  _>":_IGH^H  ^$-"*C"&_jhj(J"FE<K 

 

31.3.2. Chặn toàn bộ dây 

Ký hiệu chữ thập có hình tròn bao quanh có thể được viết 2 lần, hoặc có thể gắn 
với một hình tròn lớn hơn để chỉ thao tác chặn tất cả các âm. Trong bản nổi thì 
ký hiệu chặn tất cả các dây sẽ được viết 2 lần liên tiếp. 

Ví dụ 31.3.2-1. 
          %%#C4 

A .>"I.FD"FJD .O-X.)!<K 



239 

  _>_?\/7     _O+9*C*CV<K 

 

31.3.3. Chặn tất cả các dây từ một cao độ cho sẵn trở xuống 

Để mô tả toàn bộ dây dưới một nốt cụ thể nào đó bị chặn thì 2 chữ thập có hình 
tròn bao quanh sẽ được viết theo hàng dọc dưới nốt đó trong bản phổ thông. 
Cách này có thể được dùng cho các nốt có giá trị tiết tấu bình thường, nốt nhỏ 
hoặc đầu nốt khuyết đuôi. Ký hiệu **C mô tả kỹ thuật này được đặt trước nốt 
trong bản nổi. 

Ví dụ 31.3.3-1. 
             <<#F8 

a .>.G'+&+E+F00ED "JEFGHj0<K 

  _>^JEG^FJ_F     **C_]"FEDJ<K 

 

Ví dụ 31.3.3-2. 
         <<<#B4 

A .>.?+0:+0 .$#0(GFE<K 
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  _>_IHG^J  ^$**C,5_\<K 

 

31.3.4. Chặn một dãy các nốt liền kề nhau 

Một dãy các nốt bị chặn được ghi trong bản phổ thông bằng các đầu nốt nằm 
ngoài cao độ trong phần bị chặn, được liên kết bằng các ký hiệu hình ảnh gắn 
với dấu chữ thập đặt trong hình tròn. Ký hiệu chặn này theo sau nốt cuối cùng 
vang lên trong phần chặn. Cặp cao độ đầu tiên, đứng trước là ký hiệu đầu nốt 
khuyết đuôi, đứng sau ký hiệu chặn, và cặp cao độ tiếp theo được mô tả bằng ký 
hiệu quãng thích hợp, với một dấu bậc nếu cần. Quãng được đọc theo hướng 
xuống cho tay phải và hướng lên cho tay trái. Trong bản nổi, ký hiệu này nên 
đứng trước dấu lặng nếu nó được viết trong bản phổ thông hoặc cần thêm vào 
bởi người chuyển đổi. 

Ví dụ 31.3.4-1. 
           #D%#C4 

FB .>.R93]+90 .]+90P#0->LVb' 

   _>^s9/W9-  ^P'9+ 

FD .>'*C5A"F0"M<L<K 

    _>'*C5A^F-"M<L<K 
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31.3.5. Chặn các cao độ chọn lọc 

Khi chỉ dùng kỹ thuật chặn cho vài dây, nốt được chặn có thể liên kết với dấu 
chữ thập đặt trong hình tròn như một hợp âm hoặc như những nốt đơn kết hợp 
bằng các ký hiệu hình ảnh. Nếu những nốt được chặn đó được mô tả như một 
hợp âm thì ký hiệu chặn phải được viết cho nốt đó và cho mỗi quãng. Nếu ký 
hiệu hình ảnh ngầm chỉ ra những dây sẽ được chặn theo một thứ tự cụ thể thì ô 
thứ 2 của ký hiệu chặn trong bản nổi có thể được nhân đôi trước nốt đầu tiên và 
ký hiệu 2 ô được viết trước nốt cuối. 

Ví dụ 31.3.5-1. 
              #C4 

A .>"S/+#*C,5[*C+ 

  _>_S/+#*C,5[*C+ 

b .>"S/+#"V<K 

  _>_S/+#*CC5AA"EF_J*C5A"H"v<K 

 

31.3.6. Hoãn chặn 

Đôi khi sẽ có một đường kẻ kéo dài từ một dây cụ thể đến dấu chữ thập ở phía 
sau, tại vị trí mà dây sẽ bị chặn. Ký hiệu <c đứng trước nốt nhạc nơi dòng kẻ 
bắt đầu. Ký hiệu chặn được đặt tại vị trí nó xuất hiện. 

Ví dụ 31.3.6-1. 
             <<#D4 

A .>.R9/R+93 ''''''' .Q+9-o+0<K 

  _>'<C^G_FD_IG"F_ID *CX_EGIT<K 
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31.3.7. Chặn các nốt liên tiếp nhau 

Một đường nối dài theo sau ký hiệu chặn trong bản phổ thông có thể nhằm chỉ 
thao tác chặn các nốt liên tiếp nhau. Trong bản nổi, đường này được mô tả bằng 
hai chấm 3, đứng sau ký hiệu chặn. Ký hiệu <c theo sau nốt chặn cuối cùng. 

Ví dụ 31.3.7-1. 
                #F8 

A .>.['00%\'   .[']'      .P'%0<K 

  _>^[D*C''GFE _DJI<C_:^E ^P'<K 

 

31.4. Ký hiệu đặc biệt cho kỹ thuật dùng móng tay 

Biểu tượng hình trăng khuyết đôi khi được mô tả trong bản phổ thông khi dùng 
móng tay gảy đàn thay vì dùng phần thịt đầu ngón tay. Ký hiệu cho biểu tượng 
này trong bản nổi là chữ n đứng sau một ký hiệu báo từ và đứng trước nốt, được 
xem như là một cụm từ diễn đạt. 

Ví dụ 31.4-1. 
        %%#D4 

A .> V>p>N.]"Q V>N.$"P<K 

  _>'>pp_Z90   _&+9<K 

 

32. ĐÀN ACCORDION 

(Bảng 25 và 28) 
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32.1. Ký âm accordion 

Có nhiều kích cỡ và mẫu đàn accordion hay concertina khác nhau, cũng như các 
hệ thống ký âm khác nhau dành cho chúng trong bản phổ thông. Tài liệu này 
hiện chỉ có thể nêu ra nhưng nguyên tắc cơ bản trong ký âm chữ nổi cho các 
nhạc cụ này. Người chuyển đổi phải thực hiện những điều chỉnh cho các trường 
hợp đặc biệt và thêm lời giải thích rõ ràng trong các bản chuyển đổi. Hệ thống 
ký âm trình bày ở đây được điều chỉnh cho phù hợp với đàn piano accordion – 
loại đàn có bàn phím tương tự piano ở tay phải và 6 hàng nút ở tay trái. Các bản 
nhạc cho loại nhạc cụ này được in trên khuông nhạc lớn và được chuyển đổi 
thành chữ nổi bằng định dạng ô-nhịp-trên-ô-nhịp. Khuông nhạc bên trên chứa 
phần nhạc cho tay phải và được chuyển đổi thành dòng đầu tiên trong đoạn song 
song, hoàn toàn giống với nhạc cho piano, được chỉ ra bằng ký hiệu tay phải. 
Khuông nhạc bên dưới chứa phần nhạc cho tay trái, và được chuyển đổi thành 
dòng thứ hai trong đoạn song song, như mô tả trong các mục sau đây của 
chương này. Các ký hiệu chỉ mang ý nghĩa đặc biệt khi đoạn nhạc có ký hiệu ký 
âm hàng nút ,> đứng trước. Ký hiệu ký âm hàng nút cũng được xem như ký 
hiệu tay. 

32.1.1. Bè trầm tay trái và các nút hợp âm 

Trong bản phổ thông, các nốt của bè trầm (2 hàng nút đầu tiên) xuất hiện trong 
phần dưới của khuông nhạc và có đuôi nốt hướng lên. Các nốt cho hợp âm (4 
hàng nút còn lại) xuất hiện trong phần trên của khuông nhạc và có đuôi nốt 
hướng xuống. Đối với đàn accordion có 6 hàng nút đang được dùng để minh họa 
trong tài liệu này, các nút của hàng 3 dùng cho hợp âm trưởng, hàng 4 cho hợp 
âm thứ, hàng 5 cho hợp âm 7 át và hàng 6 cho hợp âm 7 giảm. Bất kỳ nốt nào 
cho tay trái, dù nằm ở vị trí nào trên khuông nhạc, đều chỉ có thể chơi bằng một 
nút. Vì lý do này, các dấu bậc trở nên không cần thiết, và các ký hiệu bậc được 
dùng để đánh số cho các hàng nút. Ký hiệu hàng nút đứng liền trước các nốt và 
không được có bất kỳ ký hiệu nào khác xen giữa. Ký hiệu hàng nút vẫn còn hiệu 
lực cho đến khi có ký hiệu hàng nút khác. Một ký hiệu hàng nút đang có hiệu 
lực phải được viết lại ở đầu dòng chữ nổi mới hoặc khi nó theo sau một yếu tố 
cắt ngang ví dụ như ký hiệu nhắc lại bằng số thứ tự ô nhịp trong chữ nổi. Các 
nốt và dấu lặng đương nhiên được viết theo cách thông thường. Ví dụ 32.1.1-1 
thể hiện một giai điệu trên tay phải cùng thao tác luân phiên các nốt trầm và hợp 
âm trên tay trái. 

Ví dụ 32.1.1-1. 
                  #D4 

J .>;B"JDE .FED"H['^2;BH "IJEGE"I\^2<K 
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  ,>'XV    ^?_?@$_?      ^\.\@W.\<K 

 

32.1.2. Nút hợp âm trình bày giống quãng 

Khi các nốt cho hợp âm đứng bên trên bè trầm có cùng giá trị thời gian, tức là 
được chơi đồng thời với chúng, các nốt hợp âm này có thể được viết như các 
quãng có ký hiệu hợp âm tương ứng đứng trước. Trong trường hợp này, mỗi ký 
hiệu hợp âm chỉ áp dụng cho một quãng. Có thể nhân đôi các quãng, nhưng 
đoạn nhân đôi phải bị gián đoạn trước một sự thay đổi về hàng nút. 

Ví dụ 32.1.2-1. 
                  #C8 

,>^?_-X :"-X $_0X ]_-X \_-X [_0X W_0X 

  ^D_-XX<K 

 

Ví dụ 32.1.2-2. 
              %#F8 

A .>"J'Z)Z\'      .D'!Y!$' 

  ,>^\'_--.CHHH_- ['"--.CIII"- 

C .>'%"ZGJGJGW' "(FH.D"H.D"\.D 

  ,>^W'_--.CJJJ ?'.CDDD 

E .>"['@C!HGHGF #3 .D')!(=!.ED 

  ,>^:'.CE_-XX  #3 ^['"-:'.- 

h .>"W'@CJXX<K 

  ,>^\'_-.CH_-XX<K 
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32.1.3. Ký hiệu nút cùng với biểu tượng hợp âm 

Các biểu tượng hợp âm và ký âm cho accordion đôi khi được in kết hợp trong 
cùng một bản nhạc. Trong bản nổi, các biểu tượng hợp âm được căn chỉnh phía 
dưới các nốt mà nó đi kèm. Biểu tượng hợp âm xác định số hàng nút dùng cho 
hợp âm. 

Ví dụ 32.1.3-1. 
         %_C 

,>^\_\@W_\ ^[.:^:.:<K 

  ,G       ,D#G 

 

32.1.4. Ký hiệu ngón 

Ký hiệu ngón có thể được in cùng với các nốt chơi bằng nút trên tay trái cũng 
như nốt chơi bằng bàn phím trên tay phải. Ký hiệu ngón được trình bày như 
trong nhạc cho nhạc cụ phím, theo ngay sau các nốt hoặc quãng mà nó áp dụng. 
(Xem Ví dụ 32.1.5-1.) 

32.1.5. Đệm bè trầm solo 

Khi trong bản phổ thông có một chỉ dẫn, chẳng hạn như "chỉ bè trầm" (only 
bass) hoặc một từ viết tắt như "B.S." (bass solo) để chỉ ra rằng đoạn nhạc trầm 
sẽ được chơi không có hợp âm, ký hiệu viết tắt >BS' được thêm vào bản nổi. 
Thông thường, việc quay lại sử dụng ký hiệu chỉ nút trên hàng nút hợp âm là đủ 
để báo hiệu kết thúc đoạn solo. Nếu có bất kỳ sự mơ hồ nào về điểm kết thúc, 
nên thêm ký hiệu ký âm hàng nút ,> . 

Ví dụ 32.1.5-1. 
                  .C 

,>^\.RV >BS'^DLX@JBXI1X^HBX G1X@FLX" 

  ^EBXDLX [,>"SV<K 
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32.1.6. Bè trầm giai điệu 

Khi có thay đổi từ accordion hợp âm thông thường sang bè trầm giai điệu, ký 
hiệu tay trái _> được thêm vào bản nổi, các chữ cái BAR, hoặc các từ tương 
đương khác trong bản phổ thông cũng được thêm vào, và sử dụng các ký hiệu 
bậc. Ký hiệu ký âm hàng nút ,> được dùng lại khi quay về ký âm accordion 
hợp âm cùng với ký hiệu hàng nút. 

32.2. Bè trầm viết đầy đủ 

Khi bè tay trái được viết ra đầy đủ, cho thấy hợp âm được trình bày như các nốt 
cùng với các quãng thay vì dùng nút bấm, thì bè trầm và hợp âm phải được viết 
riêng biệt, sử dụng phương pháp kẹp nốt. Toàn bộ ô nhịp được đặt ở bên đầu 
tiên của đoạn kẹp, mở đầu là ký hiệu tay trái và sử dụng các dấu bậc. Các nốt 
trầm được đặt ở bên thứ hai, mở đầu là ký hiệu bè trầm accordion, và bao gồm 
các ký hiệu hàng nút cùng với nốt gốc chính xác do biểu tượng hợp âm xác định.  

Ví dụ 32.2-1. 
              %.C 

A .>.R#0O+9 

  _>^\_:#0W:#0<>,>^\_\@W_\ 

    ,G 

B .>"S+9.O#0<k 

  _>^[_]90^:_]90<>,>^[.:^:.:<K 

    ,D#G 

 

32.3. Dấu kéo và đẩy 

Ký hiệu "kéo" <b và "đẩy" <' dùng điều khiển hộp xếp của đàn nên được đặt 
ở phần bè tay phải, và không cần có dấu bậc đặc biệt theo sau. 

Ví dụ 32.3-1. 
            #D4 

.>'>MF'<B"DAFBGLH1IKH1GLFB 
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  <'"EAGBHLI1JKi1HLGB<K 

 

32.4. Âm vực 

Các từ hay từ viết tắt về âm vực được chuyển đổi thành nhạc nổi bằng các ký 
hiệu viết tắt trong Bảng 28 tại vị trí mà chúng xuất hiện trong bản phổ thông. Ký 
hiệu âm vực thể hiện bằng các chấm bên trong một vòng tròn được đặt trực tiếp 
trong dòng nhạc và liền sau là ký tự âm nhạc tiếp theo. Nếu xuất hiện biểu tượng 
âm vực không được minh họa trong Bảng 28, người chuyển đổi nên đặt ra các 
ký hiệu nhạc nổi tương tự và mô tả trong phần ghi chú. 

Ví dụ 32.4-1. 
              <<<#C4 

A .>'X>#D#H'"H.FE? X"I.FE? 

  ,>'>#H#AF'^?"N   ^[_S 

C .>'X>#D#H#AF'"I.GFED *"JEHGFE<K 

  ,>^]"Q ''''''''''''' ^\.R<K 

 

33. BẢN NHẠC CHO NHÓM ĐỒNG DIỄN NHẠC CỤ 

(Bảng 29) 

33.1. Ứng dụng của định dạng ô-nhịp-trên-ô-nhịp 

Một bản nhạc cho đồng diễn nhạc cụ, bao gồm cả dàn nhạc và ban nhạc, áp 
dụng các nguyên tắc cơ bản cho định dạng ô-nhịp-trên-ô-nhịp như mô tả trong 
Chương 28. Nó được chuyển đổi như một bản nhạc cô đọng, mỗi đoạn song 
song chỉ chứa phần nhạc của nhạc cụ được chơi trong các ô nhịp của đoạn. Nhạc 
cụ nào nghỉ trong các ô nhịp đó thì được lược bỏ khỏi đoạn song song. Do đó, số 
lượng dòng trong một đoạn song song có thể thay đổi từ một dòng đến nhiều 
dòng. Bản nổi luôn sử dụng định dạng này dù cho bản phổ thông là một bản 
nhạc đầy đủ có trình bày tất cả các dấu lặng ở tất cả các bè, hay là một bản nhạc 
cô đọng hay thu nhỏ chỉ có các bè được chơi trình bày trên các hệ thống khác 
nhau. Thông thường người chuyển đổi cần thực hiện những điều chỉnh và thêm 
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thắt cho các hướng dẫn và quy tắc sau đây, nhưng phải luôn dựa trên các nguyên 
tắc được nêu ra trong chương này. 

33.2. Danh sách các nhạc cụ 

Ngay sau tựa đề, có một bảng gồm 2 cột liệt kê tất cả những nhạc cụ dùng trong 
bản nhạc. Trong cột đầu tiên, tên gọi các nhạc cụ xuất hiện theo thứ tự như đã in 
trên trang đầu tiên của bản nhạc phổ thông, dù chúng chứa các nốt nhạc hay dấu 
lặng (được chơi hay nghỉ) trong các ô nhịp đó. Cột tên gọi này chứa tất cả các 
thông được in trên trang đầu tiên của bản nhạc phổ thông, bao gồm hóa biểu của 
những nhạc cụ chuyển vị (nhạc cụ dị tông). Cột thứ hai được căn trái, bắt đầu từ 
vị trí cách 2 ô so với ô cuối cùng của tên dài nhất, liệt kê các cụm từ viết tắt 
được dùng để chỉ những nhạc cụ này trong bản chuyển đổi. Áp dụng các điều 
kiện sau đây: 

(a) Không sử dụng chữ nổi viết tắt. 

(b) Khi ngôn ngữ trong bản nhạc là tiếng Anh thì sử dụng các ký hiệu của UEB 
cho dấu hóa và ký hiệu bổ sung chữ cái. Các chữ cái có dấu trong bản nhạc sử 
dụng ngôn ngữ khác tiếng Anh được chuyển thành chữ nổi cùng các ký tự cho 
những biểu tượng đó trong ngôn ngữ đó. 

(c) Dòng ghi tên nhạc cụ có thể kéo dài sang dòng thứ hai, nếu cần, thụt vào đến 
ô chữ nổi thứ 3, hoặc thứ 5 nếu có hai nhạc cụ cùng tên trên các khuông nhạc 
riêng biệt trở lên.  

(d) Thêm hai hay nhiều chấm 5 định hướng để lấp đầy chiều rộng của cột khi 
một tên gọi kết thúc cách ô cuối cùng của tên dài nhất từ 3 ô trở lên. Một khoảng 
trắng xen giữa sẽ tách biệt phần cuối của tên gọi và phần đầu của chấm định 
hướng.  

(e) Nếu trang chữ nổi đầu tiên không đủ chỗ ghi hết tựa đề, bảng liệt kê nhạc cụ, 
tiêu đề chỉ dẫn có dòng trống đứng trước, và đoạn song song hoàn chỉnh đầu tiên 
của bản nhạc, thì tiêu đề chỉ dẫn và đoạn song song đầu tiên phải bắt đầu trên 
trang tiếp theo.  

33.2.1. Viết tắt tên nhạc cụ 

Danh sách viết tắt tên tiếng Anh, Pháp, Ý, Đức của các nhạc cụ thường gặp 
trong dàn nhạc được liệt kê trong Bảng 29. Tất cả các ví dụ sau đây đều sử dụng 
tên và tên viết tắt bằng tiếng Anh. Người chuyển đổi thường sẽ cần phải đặt ra 
tên viết tắt cho những nhạc cụ không có trong Bảng 29, và những từ viết tắt này 
nên được giới hạn trong 2 hoặc 3 chữ cái có thể gợi nhớ đến tên nhạc cụ ngay 
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lập tức (ví dụ, viết tắt "glo" cho "glockenspiel" (đàn chuông), "tt" cho "tam-tam" 
(chiêng gió Trung Quốc), v.v…). 

Ví dụ 33.2.1-1. 
,TRUMPET IN ,B#< >TP' 

,HORN IN ,F """" >HN' 

,TrOMBOnE """""" >TB'  

33.2.2. Đánh số nằm trong từ viết tắt 

Khi có nhiều nhạc cụ cùng tên trong danh sách và các nhạc cụ này được đánh số, 
các số thứ tự được viết với vai trò là một phần của tên viết tắt, giống như một 
con số ở phần dưới của ô chữ nổi và không có dấu báo số, trước chấm 3 dùng 
kết thúc tên viết tắt. Khi hai bè trở lên của các nhạc cụ giống nhau được kết hợp 
trong khuông nhạc, số thứ tự được viết trong tên viết tắt theo thứ tự từ lớn đến 
bé. Vì vậy, các số được viết từ bè thấp nhất đến cao nhất, theo cùng trật tự xuất 
hiện của các bè trong quãng hoặc đoạn kẹp trong bản nhạc. (Xem Mục 33.4.2 và 
tên kèn "Oboes 1&2" trong Ví dụ bên dưới.) Đôi khi một bè đã đánh số có thể 
được chia thành những phần nhỏ hơn; trong trường hợp đó, số thứ hai được viết 
như một con số ở phần trên của ô chữ nổi, không có dấu báo số và đặt trước 
chấm 3. (Xem "Violins I-1" và "Violins I-2" trong Ví dụ bên dưới.) 

Ví dụ 33.2.2-1. 
,FLUTE #A """" >FL1' 

,FLUTE #B """" >FL2' 

,OBOES #A@&#B  >O21' 

,BASSOON """"" >B' 

#b ,horns 

  #a in ,f """ >hn1' 

  #b in ,c """ >hn2' 

,VIOLINS ,I-#A >V1A' 

,VIOLINS ,I-#B >V1B' 

,VIOLINS ,,II >V2' 
 

33.2.3. Các nhạc cụ dùng nhiều khuông nhạc 

Khi bản nhạc có một số nhạc cụ như piano, organ hoặc đàn harp, là những nhạc 
cụ được viết trên hai khuông nhạc trở lên và do đó cần có đoạn song song chứa 
hai dòng trở lên, mỗi bè của mỗi tay được xem như một nhạc cụ riêng biệt và 
không áp dụng các quy tắc cho nhạc cụ phím thông thường. (Xem Mục 33.4.2 
và Ví dụ 33.7-1.) Trong bản nhạc, có thể viết các ký hiệu tay nhưng không bắt 
buộc, trừ khi có đổi tay. 
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33.3. Cách bố trí trang giấy 

Không cần chừa dòng trống bên dưới dòng nhan đề trên cùng của trang chữ nổi, 
hoặc giữa tiêu đề chỉ dẫn và dòng đầu tiên của bài nhạc hoặc một dòng tự do có 
chứa chữ. Luôn luôn phải chừa một dòng trống phía trên tiêu đề chỉ dẫn trừ khi 
nó nằm ở đầu trang chữ nổi theo ngay sau dòng nhan đề. Khi có hai đoạn song 
song trở lên trên một trang giấy, mỗi đoạn song song liên tiếp được theo trước 
bởi ít nhất hai dòng tự do. Dòng đầu tiên của những dòng này phải để trống; 
dòng thứ hai và những dòng sau (nếu có), có thể chứa tiêu đề đoạn, các ký hiệu 
đánh dấu cho diễn tập, số thứ tự ô nhịp, và/hoặc các cụm từ diễn đạt dài. Mỗi 
đoạn song song phải hoàn chỉnh trên trang chữ nổi mà nó bắt đầu. Tuy nhiên, 
nếu có quá nhiều bè trong đoạn và không thể viết hết trên một trang, đoạn song 
song có thể bắt đầu ở đầu trang bên trái và kết thúc ở trang đối diện bên phải. 
Nếu có thể, điểm phân chia phải được đặt giữa các nhóm nhạc cụ có liên quan 
với nhau, và số dòng trên hai trang phải gần bằng nhau. 

33.4. Đoạn song song 

Mỗi dòng nhạc của đoạn song song (trừ dòng kéo dài, như mô tả trong Mục 
33.4.7) bắt đầu ở lề trang bằng tên viết tắt của nhạc cụ, bao gồm cả hóa biểu nếu 
cần. Phần nhạc của mỗi dòng bắt đầu ở vị trí cách 1 khoảng trắng so với điểm 
cuối cùng của tên dài nhất, bao gồm cả hóa biểu nếu cần. Không cần cố gắng 
loại trừ các dấu chỉ cường độ hoặc cụm từ diễn đạt khác ra khỏi phần căn chỉnh. 
Nếu đoạn song song chứa nhiều hơn một ô nhịp, các ký hiệu đầu tiên của các ô 
nhịp được căn chỉnh theo chiều dọc trong mọi bè, có các chấm định hướng được 
thêm vào tại những chỗ có hơn 6 ô trống. Nốt đầu tiên của mỗi dòng chữ nổi 
phải có một dấu bậc; tuy nhiên, các nốt đầu tiên của các ô nhịp liên tiếp trong 
dòng thì không cần dấu bậc đặc biệt, vốn là dấu bắt buộc phải viết trong nhạc 
cho nhạc cụ phím. 

33.4.1. Hóa biểu 

Nếu tất cả các bè trong bản nhạc có cùng hóa biểu, hóa biểu được viết như bình 
thường trong hóa biểu kết hợp như một phần của tiêu đề chỉ dẫn. Tuy nhiên, nếu 
không phải tất cả các bè đều có cùng hóa biểu, nó được lược bỏ khỏi tiêu đề chỉ 
dẫn, và hóa biểu tương ứng được thêm vào tên viết tắt của nhạc cụ ở đầu mỗi 
dòng nhạc trong mỗi đoạn song song. Hóa biểu đứng liền sau chấm 3 kết thúc 
tên viết tắt. 

Ví dụ 33.4.1-1. 
            ,GRAZIOSO4 #B4 

>CL'%%% >P>C_ICDFCI>3 .DCJJCI >D"HCGC$ 

>V'%    >PP.R ''''''' ]\@C    \] 
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>VL'%   >PP"T ''''''' [W      S 

>VC'%   >PP^R ''''''' :\      ?: 

 

 

>V'%  .\C"W ''''''' :CW     ?CW<K 

>VL'% "JCIC\ '''''' ]C\     O<K 

>VC'% >P>C^HCJECH>3 _JCIICH >D_FCG\<K 

 

33.4.2. Quãng và đoạn kẹp 

Các quãng và các đoạn kẹp được đọc theo hướng đi lên trong mọi bè. Ký hiệu 
quãng trong nhạc nổi nên được dùng tự do, trừ khi dùng trong các bè phân chia 
cho nhạc cụ dây. Trong nhạc cho nhạc cụ dây, các quãng nhạc nổi phải được 
dành cho các đoạn chơi 2, 3 hoặc 4 dây cùng lúc (double, triple hay quadruple 
stops); ngoại lệ duy nhất của giới hạn này là khi có đoạn phân chia trong các 
quãng tám (bậc). Giới hạn đặc biệt về quãng trong các bè nhạc cụ dây được 
minh họa trong các ví dụ dưới đây. 

Ví dụ 33.4.2-1. 
             %%#D4 

>B21'  ^:_+[9W0E+^H0   [\s<>_QP 

>VC21' ^:[WE^H<>_]$\GF ^[\s<>_QP 

 

 

>B21'  ^O'-V<K 

>VC21' ^O'V<>_O'v<K 
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Ví dụ 33.4.2-2. 
              <<#F8 

>fL' "J++DEFGH+ ''''''' Q'9 

>V'  .:'0.CE0>DIV'.D--J IHGFED- 

 

 

>V' ":DW'<>"T'<K 

 

33.4.3. Ký hiệu nhắc lại trong nhạc nổi 

Có thể dùng các ký hiệu nhắc lại toàn phần hay một phần ô nhịp rất rõ ràng khi 
chúng xuất hiện trên cùng dòng nhạc nổi với đoạn nhạc gốc. Không sử dụng ký 
hiệu nhắc lại bằng số đếm. Các dấu D.C. và D.S. có thể được áp dụng cho các 
đoạn nhắc lại lớn khi tất cả các chi tiết của những đoạn nhạc chịu ảnh hưởng của 
chúng là giống nhau.  

33.4.4. Nhân đôi ký hiệu nhạc nổi 

Tất cả các đoạn nhân đôi đang có hiệu lực ở cuối một đoạn song song phải kết 
thúc và được viết lại ở đầu đoạn song song tiếp theo.  

Ví dụ 33.4.4-1. 
                %#C8 

>V'  "H00 HCJH G%00CIG ICJD 

>VL' _J   W'@C 7@C     J@C).8.8y)%! 

>VC' _F   $'   88^JJJ  _J^JJ 

 

 

>V'  "W'0.C ''''''' W0X<K 

>VL' .8.8_)DEDJ.8%I WX<K 
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>VC' 88_F^FF '''''' f8_fX<K 

 

33.4.5. Vị trí đặt cụm từ diễn đạt dài 

Các cụm từ diễn đạt dài thông thường sẽ được đặt ở dòng tự do phía trên các 
dòng nhạc mà chúng chỉ đến. Nếu một cụm từ diễn đạt không xuất hiện ở đầu 
đoạn song song, có thể viết ở phía trên ô nhịp mà nó áp dụng, hoặc ngay giữa ô 
nhịp nếu trong bản phổ thông cũng viết như vậy. Không có quy định không 
được viết cụm từ diễn đạt dài trong dòng nhạc; tuy nhiên, phải đảm bảo căn 
chỉnh các ký hiệu đầu tiên của ô nhịp theo chiều dọc. Với một cụm từ diễn đạt 
quá dài đến không thể viết hết trên một dòng tự do, có thể viết tắt miễn là vẫn rõ 
nghĩa, hoặc có thể mở rộng nó đến đoạn song song tiếp theo, phân chia từ đứng 
ở cuối dòng nếu cần. Trong một đoạn song song: 

(a) Một cụm từ diễn đạt tác động đến tất cả các bè có thể được viết ở dòng tự do 
phía trên bè chịu tác động trên cùng, đặt giữa các ký hiệu báo từ.  

(b) Một cụm từ diễn đạt chỉ tác động đến một dòng nhạc có thể được đặt giữa 
các ký hiệu báo từ trong một dòng tự do phía trên dòng nhạc đó. Khi dòng nhạc 
đó là dòng đầu tiên của đoạn song song, tên viết tắt của nhạc cụ được viết trước 
và không có ký hiệu báo từ, có một khoảng trắng ngăn cách tên viết tắt với cụm 
từ diễn đạt. 

(c) Một cụm từ diễn đạt tác động đến các phần phụ liên tiếp của các bè có thể 
được đặt giữa các ký hiệu báo từ phía trên bè chịu tác động trên cùng. Tên viết 
tắt của các nhạc cụ được viết trước và không có ký hiệu báo từ, có một khoảng 
trắng ngăn cách danh sách tên viết tắt với cụm từ diễn đạt.  

Ví dụ 33.4.5-1. 
            #D4 

     >RIT' E DIM'> 
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33.4.6. Số thứ tự ô nhịp và các ký hiệu đánh dấu cho diễn tập 

Một đoạn song song mới phải được bắt đầu tại vị trí có ký hiệu đánh dấu cho 
diễn tập hoặc có số thứ tự ô nhịp. Nếu muốn thêm các số thứ tự ô nhịp không có 
trong bản phổ thông để thuận tiện cho việc đọc bản nổi thì chỉ được thêm khi 
bản phổ thông không chứa các con số hay chữ cái. Khi số thứ tự ô nhịp xuất 
hiện tại các vị trí đồng nhất trong bản phổ thông, ví dụ ở đầu mỗi hệ thống hoặc 
cứ mỗi 5 ô nhịp sẽ có một số thứ tự, người chuyển đổi có thể trình bày các con 
số như là các ký hiệu tham chiếu tại các điểm có ý nghĩa về mặt âm nhạc, thay 
vì chuyển đổi mỗi số trên bản phổ thông như một ký hiệu đánh dấu cho diễn tập. 
Các số chỉ này được đặt riêng lẻ trong một dòng tự do, thụt 1 ô so với ký hiệu 
nhạc đầu tiên của đoạn song song. Nếu ký hiệu đánh dấu là một chữ cái hoặc số 
thứ tự của một đoạn, nó được viết giữa các ký hiệu báo từ; nếu là số thứ tự ô 
nhịp thực tế thì không cần viết giữa các ký hiệu báo từ. Khi ký hiệu đánh dấu 
trùng với một cụm từ diễn đạt cần phải viết ở dòng tự do phía trên dòng nhạc 
đầu tiên, ký hiệu đánh dấu được viết phía trên cụm từ diễn đạt. Nếu nó trùng với 
một tiêu đề đoạn được căn giữa, thì tiêu đề được viết ở dòng phía trên ký hiệu 
đánh dấu. 

Ví dụ 33.4.6-1. 
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33.4.7. Dòng kéo dài 

Khi chỉ một hay một vài dòng trong đoạn song song chỉ chứa một ô nhịp và có 
phần nhạc quá dài đến không thể viết hết trong chỗ trống có sẵn, các dòng đó có 
thể tiếp tục viết thành dòng kéo dài, thụt lề 2 ô. Đôi khi cũng cần phải mở rộng 
nhiều dòng của một ô nhịp nếu các nốt dài trong các dòng khác gây cản trở cho 
việc phân chia ô nhịp.  

Ví dụ 33.4.7-1. 
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33.5. Phân chia ô nhịp giữa các đoạn song song 

Một ô nhịp không thể kết thúc trong đoạn song song thì có thể được phân chia 
bằng cách dùng dấu gạch nối trong âm nhạc hoặc dùng ký hiệu phân chia ô nhịp 
ở cùng điểm tiết tấu trong tất cả các bè, và tiếp tục ở đoạn song song tiếp theo. 
Nên phân chia giữa các phách hoàn chỉnh hoặc giữa các đơn vị tiết tấu tự nhiên 
khác. 

Ví dụ 33.5-1. 
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33.6. Di chuyển song song  

Khi các bè được nhân đôi bởi các nhạc cụ khác nhau, đồng âm hoặc trong bất kỳ 
bậc nào, đoạn nhân đôi có thể được trình bày bằng ký hiệu di chuyển song song 
-, là ký hiệu giống với quãng tám. Chỉ có thể dùng phương pháp này khi tất cả 
các dấu đều giống nhau, ngoại trừ dấu bậc và dấu diễn đạt ở đầu ô nhịp. Thông 
thường cách này chỉ dùng cho ô nhịp hoàn chỉnh, dù đôi khi cũng có thể dùng 
cho một phần ô nhịp bị phân chia thành các đoạn song song. Khi đoạn nhân đôi 
nằm trong một bậc khác chứ không đồng âm với đoạn gốc, cần phải có dấu bậc 
cho mỗi ký hiệu di chuyển song song. Phải đánh dấu bậc của nốt đầu tiên theo 
sau ký hiệu này trong bất kỳ giọng nào. Có thể dùng ký hiệu di chuyển song 
song với 2 điều kiện: 

(a) Khi các nhạc cụ được đặt liền nhau trong bản nhạc, bè trên cùng trong các bè 
đó được chuyển đổi đầy đủ, và ký hiệu di chuyển song song được trình bày 
trong mỗi bè theo sau. 

(b) Khi một dòng giai điệu rất quan trọng và rõ ràng được nhân đôi bằng các 
nhạc cụ xếp cách xa nhau trong bản nhạc, bè trên cùng trong các bè đó được viết 
ra. Ký hiệu di chuyển song song trong mỗi bè nhân đôi được đặt trước tên viết 
tắt của nhạc cụ có giai điệu đã được viết ra. Nếu đoạn nhân đôi tiếp tục trong 
cùng đoạn song song, không cần thiết phải viết lại tên viết tắt theo sau ký hiệu di 
chuyển song song trong các ô nhịp sau của đoạn song song đó.  

Ví dụ 33.6-1. 
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33.7. Hợp nhất các phần giống nhau 

Khi có từ hai bè liền kề nhau trở lên của cùng một nhạc cụ đồng âm với nhau 
trong suốt đoạn song song, có thể hợp nhất chúng thành một dòng chữ nổi bằng 
cách viết số thứ tự bè trong phần viết tắt ở đầu dòng, ngay cả khi các bè này 
được in trên những khuông nhạc riêng biệt. 

Ví dụ 33.7-1. 
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33.7.1. Nhiều nhạc cụ cùng chơi một đoạn nhạc 

Khi các đoạn nhạc cho nhạc cụ hơi có đánh dấu a2 (a due) hoặc các ký hiệu 
tương đương với nó bằng ngôn ngữ khác, theo thường lệ cần phải viết lại dấu 
này ở đầu mỗi hệ thống ký âm trên bản phổ thông khi nó vẫn còn hiệu lực. Dấu 
này phải được trình bày như một cụm từ diễn đạt ở đầu một đoạn nhạc, nhưng 
không cần phải nhắc lại nó trong bản nổi. Các con số gắn với tên nhạc cụ ở mỗi 
dòng là đủ để nhắc cho người đọc hiểu. 

34. BỘ GÕ 

(Bảng 30) 

34.1. Các loại bản nhạc phổ thông 

Nhạc cho các nhạc cụ thuộc bộ gõ có nhiều loại bản nhạc. Trong một số trường 
hợp, bản nhạc thể hiện rõ tác phẩm được sáng tác cho một người biểu diễn hoặc 
cho các cá nhân cụ thể, chơi trên một hay nhiều nhạc cụ. Tuy nhiên, trong các 
bài nhạc biểu diễn bởi nhóm nhạc đồng diễn hoặc các nhạc công chơi bộ gõ 
trong dàn nhạc hay ban nhạc, ngay cả số lượng người chơi cũng thường không 
được ghi rõ, và việc phối hợp nhạc cụ và người chơi được quyết định khi diễn 
tập. Các kiểu sắp xếp tiêu biểu là: 
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(a) Nhạc cho nhạc cụ định âm, như dàn chuông, mộc cầm (xylophone), dàn 
trống định âm, được in trên khuông nhạc thường hoặc khuông nhạc lớn. Sử dụng 
ký hiệu khóa nhạc tương ứng. 

(b) Nhạc cho nhạc cụ đơn lẻ không định âm như trống hoặc kẻng tam giác có thể 
được in trên một khuông nhạc, chỉ chiếm một dòng hoặc khe, hay cũng có thể 
được in trên một dòng kẻ ngang đơn lẻ giao nhau với các đường vạch nhịp đứng. 
Hoặc là một ký hiệu khóa nhạc cho trước, hoặc là một khóa Fa sẽ xuất hiện khi 
sử dụng khuông nhạc. 

(c) Nhạc cho nhạc cụ như dàn mõ (temple blocks) hoặc chũm chọe có nhiều kích 
cỡ khác nhau, phát ra âm thanh có cao độ khác nhau nhưng không phân chia rõ 
ràng theo từng cao độ có sẵn trong thang âm, thường được in trên các dòng và 
khe của một khuông nhạc, thường có đầu nốt hình chữ x để chỉ ra các cao độ 
không xác định. Hoặc là một ký hiệu khóa nhạc cho trước, hoặc là một khóa Fa 
sẽ xuất hiện. 

(d) Nhạc cho một bộ các nhạc cụ không định âm được biểu diễn bởi một nhóm 
nhỏ các nhạc công có thể được ký âm bằng một loạt các dòng kẻ ngang giao 
nhau với các đường vạch nhịp đứng, hoặc in trên các khuông nhạc tận dụng các 
dòng và khe để mô tả nhiều nhạc cụ. Đôi khi hai nhạc cụ có thể được trình bày 
trên cùng một dòng kẻ ngang bằng cách chỉ định các đuôi nốt nhạc hướng lên 
cho một nhạc cụ và đuôi hướng xuống cho nhạc cụ còn lại. Việc gán các dòng 
kẻ ngang và/hoặc dòng kẻ và khe trên khuông nhạc thường được chỉ rõ bằng 
những từ viết tắt hoặc biểu tượng, và có lẽ sẽ thay đổi trong bản nhạc. Khi các 
nhạc cụ không được kể tên trong một bè ghi tên "trống," viết trên một khuông 
nhạc 5 dòng kẻ, khe thấp nhất thường là cho trống cái (bass drum) và khe thứ ba 
thường là cho trống dây (snare drum). 

(e) Nhạc cho dàn trống – một tập hợp các nhạc cụ được chơi bởi một nhạc công, 
thường gắn liền với các thể loại nhạc jazz hoặc pop, được in trên một khuông 
nhạc đơn lẻ tận dụng các dòng kẻ và khe để mô tả các phần tử trống khác nhau 
trong dàn trống. Hoặc là một ký hiệu khóa Fa, hoặc là một ký hiệu khóa nhạc 
cho trước sẽ xuất hiện. 

(f) Nhạc cho bộ gõ trong một dàn nhạc hoặc ban nhạc, hoặc cho nhóm nhạc 
đồng diễn gồm các nhạc công chơi bộ gõ có thể được in trên bản nhạc kết hợp 
bất kỳ hay tất cả các định dạng trên. 

34.2. Bản chuyển đổi nhạc nổi tiêu biểu 

Bản nhạc cho bộ gõ thường kèm theo nhiều chỉ dẫn. Trong một bản chuyển đổi 
dài hơn vài trang, những ký âm như thế nên được liệt kê trong trang "Các ký 
hiệu đặc biệt" khi chúng xuất hiện nhiều hơn một lần, kèm theo đó là chú thích 
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về các biểu tượng và ký hiệu nhạc nổi cho các ký âm tương ứng. Các bản 
chuyển đổi, ngoại trừ chuyển đổi bản nhạc cho dàn trống như mô tả trong Mục 
34.7, nhìn chung được định dạng như sau: 

(a) Một bè cho một người biểu diễn chơi một nhạc cụ đơn lẻ được chuyển đổi 
dưới dạng dòng đơn. Một bộ các nhạc cụ giống nhau nhưng có nhiều kích cỡ, 
như mõ hoặc trống mẽo (tom-toms), có thể được xem như một nhạc cụ. 

(b) Một bè chứa đồng thời từ hai nhạc cụ trở lên, cho một người chơi hoặc cho 
nhóm nhạc đồng diễn, và dù cho được in trên nhiều khuông nhạc hay chỉ một 
khuông nhạc, thì đều được chuyển đổi như một bản nhạc đồng diễn nhạc cụ như 
mô tả trong Chương 33, thể hiện phần nhạc cho mỗi nhạc cụ trên một dòng riêng, 
xác định bằng tên viết tắt ở lề trang. Một bộ các nhạc cụ giống nhau nhưng có 
nhiều kích cỡ được xem như một nhạc cụ. Có 3 ngoại lệ cho các quy tắc ở 
Chương 33 đó là có thể sử dụng ký hiệu nhắc lại bằng số đếm ngược trên phạm 
vi rộng, chỉ cần chừa một dòng trống giữa các đoạn song song liên tiếp, và có 
thể thêm cột thứ 3 vào bảng liệt kê nhạc cụ để trình bày các tên nốt được chỉ 
định. (Xem Ví dụ 34.2.3-2 và 34.7-1.) Nên dùng các từ viết tắt trong Bảng 29 
khi có thể. 

(c) Để dành chỗ trống trong cả hai định dạng này, với các nhạc cụ không bao giờ 
chơi đồng thời với nhau thì phần nhạc của chúng có thể được gom lại trình bày 
trong cùng một bè, phối hợp với các tên viết tắt trong danh sách nhạc cụ để chỉ 
ra khi nào cần đổi nhạc cụ trong dòng nhạc đó. (Xem Ví dụ 34.5-1.) 

34.2.1. Tên nốt nhạc 

Phần nhạc cho các nhạc cụ định âm được chuyển đổi giống như nhạc cho nhạc 
cụ phím. Khi phần nhạc cho nhạc cụ không định âm được in trên khuông nhạc 
gồm 5 dòng kẻ, các tên nốt viết bằng chữ cái được sử dụng như khi chúng được 
viết ở khóa Fa. Khi in trên một hay nhiều dòng kẻ ngang, có thể sử dụng bất kỳ 
nốt nào để đại diện; phổ biến nhất là nốt Đô. Việc gán các nốt cho các nhạc cụ 
không định âm phải luôn luôn được nêu ra trong bảng nhạc cụ ở đầu bản nhạc 
hoặc trên trang "Các ký hiệu đặc biệt" hoặc trang chú thích của người chuyển 
đổi. 

34.2.2. Dấu bậc 

Do bản chất của hệ thống nhạc nổi, mặc dù các nốt nhạc trong nhạc cụ không 
định âm không đại diện cho các cao độ trong thang âm, vẫn cần phải có các dấu 
bậc trên bản nổi. Các dấu bậc được sử dụng tương ứng theo các quy tắc áp dụng 
cho bản nhạc đồng diễn hoặc định dạng dòng đơn. Khi nhạc được in trên một 
dòng kẻ ngang đơn lẻ, thường được hiểu là bậc 4, dù có thể dùng bất kỳ bậc nào; 
ví dụ, với kẻng tam giác thì thường là bậc cao và với chiêng gió thường là bậc 
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thấp. Khi phần nhạc được in trên khuông nhạc 5 dòng kẻ, thường dùng các bậc 
đi cùng với khóa Fa. (Xem Ví dụ 34.2.3-2.) 

34.2.3. Ký hiệu quãng và kẹp nốt 

Trong một bè cho bộ nhạc cụ giống nhau nhưng có nhiều kích cỡ do một người 
chơi, các nốt chơi đồng thời, có cùng giá trị, và in trên các dòng hay khe khác 
nhau có thể được trình bày như các quãng trong bản nổi. Có thể sử dụng phương 
pháp kẹp nốt khi có hai tiết tấu khác nhau xuất hiện cùng nhau trở lên. Các 
quãng và các đoạn kẹp được đọc theo hướng đi lên. Tuy nhiên, các nốt đồng thời 
cho những nhạc cụ khác nhau phải được viết trên các dòng chữ nổi khác nhau. 

Ví dụ 34.2.3-1. Một nhạc cụ không định âm 
,triangle 

 

                  #B4 

#A >MF"DYYYDDD >C"YYDDYY >F"DM>P"YDD 

  "?;CV<K 

 

Ví dụ 34.2.3-2. Hai nhạc cụ viết trên khuông nhạc 5 dòng kẻ 
,Snare drum  >sdr' _$ 

,Bass drum   >bdr' ^[ 

 

               #F8 

>SDr' >F_$FFFF .8F&&&&.8FF&& 

>BDr' >F^[X7   [X[.8I 

 

>SDr' .8_&&FF>c_FFPFFF >SFZ_$XV'<K 

>bDr' .8^[i>C^III      >SFZ^[XV'<K 

 

Ví dụ 34.2.3-3. Quãng và đoạn kẹp 
#C ,TOM-TOMS ^] _? _\ 

 

               .C 

#A ^]_/]9_H^G_? ^GG]GG7<>_?HD?\ 
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  _DD7^]_/V<K 

 

Ví dụ 34.2.3-4. Nhắc lại trong nhạc nổi 
                #F8 

>SDr' >P_$FF'&F 7 7 FFF$X >FF'#D#C 

>BDr' >P^[X7    7 7 [I[X  >FF'#D#C 

 

>SDr' _FFF$X<K 

>BDr' ^III[X<K 

 

34.3. Dấu hoa mỹ 

Các nhạc công bộ gõ dùng các thuật ngữ khác (như "flams", "rolls") cho các nốt 
hoa mỹ, nhưng ký âm trên trang phổ thông là giống nhau cho các nốt dựa 
(appoggiaturas), láy rền (trills), ngân rung (tremolo), v.v… Các ký hiệu nhạc nổi 
cơ bản tương ứng được sử dụng. 

Ví dụ 34.3-1. 
,TIMPANI ""  >TiM' 

,SNARE DRUM  >SDr' _$ 

 

            #C4 

>TiM' ^RC@A<JX 6<_P@A? 

>SDr' 5_FC$5FCFF&F& P'^1C 

 

>TiM' 5_=C5=C5=C.8Q'<K 

>SDr' 8_fxvv<K 

 

34.4. Các nốt có hình dạng đặc biệt 

Bản nhạc phổ thông thường sử dụng các đầu nốt hình chữ x, hình thoi và nhiều 
hình dạng khác với vai trò hỗ trợ thuần túy về hình ảnh chứ không mang ý nghĩa 
âm nhạc. Các nốt như thế có thể được viết như các nốt nhạc thông thường trong 
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nhạc nổi, trừ khi chuyển đổi y bản. Các đầu nốt hoặc thân nốt có mang ý nghĩa 
nào đó có thể được mô tả trong bản nổi bằng nhiều cách, luôn kèm theo chú 
thích của người chuyển đổi, trên trang "Các ký hiệu đặc biệt" hoặc ở đầu bản 
nhạc: 

(a) Khi các nốt nhạc có hình dạng khác thường đại diện cho hiệu ứng đặc biệt 
nào đó, có thể sử dụng tiền tố tương ứng trong Bảng 2. Có thể nhân đôi tiền tố 
bằng cách nhắc lại nửa sau của ký hiệu tiền tố đó. 

(b) Ngoài ra, đặc biệt khi cách hình dạng mô tả cách chơi cùng một nhạc cụ 
bằng nhiều cách, có thể dùng dấu hóa bất thường nhạc nổi (vốn không có nghĩa 
với các nhạc cụ không định âm trong các trường hợp khác) để truyền tải thông 
tin một cách ngắn gọn. Dấu hóa bất thường dùng cho mục đích này chỉ ảnh 
hưởng đến nốt đứng liền sau nó. Ký hiệu này có thể được nhân đôi nếu nó áp 
dụng cho từ 4 nốt liên tiếp trở lên, được dùng một lần trước nốt cuối cùng trong 
các nốt chịu tác động để kết thúc hiệu ứng. 

(c) Khi các nốt có hình dạng khác nhau được in trên một dòng kẻ đơn lẻ, có thể 
dùng các tên nốt khác nhau để phân biệt chúng. 

Ví dụ 34.4-1. Hình dạng nốt đặc biệt nhưng không mang ý nghĩa âm nhạc 
,TRIANGLE 

 

        #D4 

#A "DYYYYYY2DDD?<K 

 

Ví dụ 34.4-2. Hình dạng nốt có ý nghĩa âm nhạc 
(a) Mô tả hình dạng nốt 
,SUSP4 CYM4 

  DAMPED "" 5B 

  ON EDGE   5L 

                   .C 

#A _W5BJ'5B)J5BJ5BJJ 5LT7 

  _J')5BJ'5B)J')5BJ7 5L) J')5BbJjj5BJJ') 

  5L_)<K 

(b) Dùng dấu hóa bất thường 
,SUSP4 CYM4 

  DAMPED "" < 

  ON EDGE % 

 



267 

                 .C 

#A _W<J'<)J<J<JJ %T7 J')<J'<)J')<J7 

  %_) J')<<jjj<jJ') %)<K 

 

Ví dụ 34.4-3. Tên nốt mô tả nhạc cụ 
,WOODBLOCKS 

  HiGH """"  ": 

  LOW """""  "? 

 

          .C 

#A ":?EEDX YYYYEE?:<K 

 

34.5. Ký hiệu tượng hình 

Dù chưa có tiêu chuẩn nào được xây dựng, nhưng các hình ảnh và biểu tượng 
vẫn thường được dùng trong ký âm cho bộ gõ, để nhận diện các nhạc cụ, dùi gõ 
hoặc các công cụ khác dùng để chơi nhạc cụ bộ gõ, và/hoặc cách chơi cụ thể. 
May mắn là, hầu hết các cách mô tả này luôn được giải nghĩa trong bản nhạc. 
Trong nhạc nổi, thông thường cách tốt nhất là tùy ý thay thế bằng các ký hiệu 
viết tắt cho phần giải nghĩa, hơn là cố gắng mô tả các hình ảnh hoặc sử dụng 
hình nổi. Hiển nhiên là tất cả những ký hiệu viết tắt như thế phải được đề cập 
trong phần chú thích của người chuyển đổi, trên trang "Các ký hiệu đặc biệt" 
hoặc ở đầu bản nhạc, cùng phần giải nghĩa của chúng. Không thể đoán trước tất 
cả các tình huống gặp phải; một số trường hợp tiêu biểu được trình bày trong Ví 
dụ dưới đây. 

Ví dụ 34.5-1. 
SUSp4 CYM4 W_/ SOFT TIMP4 STICK >SC' 

TGL4 BTR4 ON BELL OF CYM4 """"" >BC' 

SNARE DRUM """""""""""""""""""" >SDr' 

TRIANGLE """""""""""""""""""""" >Tri' 

TAM-TAM """"""""""""""""""""""" >TT' 

TAMBOURINE """""""""""""""""""" >TBR' 

 

                   #D4 

#A >SC'>F"N;CU 

  >Tri'>MF"?>BC'8"?>TT'>P"N 
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  >SDr'>FF"DD7U >TBR'>F>D'6.8"Y<K 

 

34.6. Ký hiệu tay cho bộ gõ 

Ký hiệu tay phải l và tay trái a đứng liền sau các nốt, tương tự như các ký 
hiệu ngón trong những bản nhạc cho các loại nhạc cụ khác. 

Ví dụ 34.6-1. 
#E ,TEMPLE BLOCKS 

 

              #D4 

#A VV>FF_&aFFFYDDD<> 

  V>FF_(A(L7(l"X'&"X' 

#B 6^['2YlDaDl2!aII2YDD>SF>C'7<K 

 

34.7. Các bản chuyển đổi dàn trống 

Phần nhạc cho mỗi trống thành phần trong dàn trống nên được chuyển đổi trên 
một dòng chữ nổi riêng, dưới định dạng dùng cho nhóm đồng diễn nhạc cụ. Một 
bộ các nhạc cụ giống nhau nhưng có nhiều kích cỡ có thể được xem như các 
nhạc cụ riêng biệt. Thông thường người chuyển đổi cần thêm vào nhiều dấu lặng. 
Bản chuyển đổi cuối cùng sẽ cần nhiều chỗ trống nhưng đây là điều nên làm vì 
người chơi trống sẽ đọc tất cả các thành phần trong một đoạn nhạc trước khi 
hoạch định ra các động tác phối hợp tay chân rất phức tạp, cùng với các dụng cụ 
thích hợp nhất. Thứ tự các thành phần nên được xếp theo ký âm trên bản phổ 
thông, từ trên xuống dưới. 

Ví dụ 34.7-1. 
,RIDE CYMBAL  >RC'   _W 

,MOUNTED TOM  >MT'   _\ 
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,SNARE DRUM   >SDR'  _$ 

,BASS DRUM    >BDR'  ^[ 

,HI-HAT """"  >HH'   ^] 

 

              .C 

                      >fill> 

>rc'  _w2jxj7 7      w"u' 

>mt'  "m      "u'_\  "m 

>sdr' "v_$7   "v$"u  "v2fff$.8$ 

>bdr' ^["v[[  [["v[  ["u' 

>hh'  "v^]7   "v]]"v "m 

 

>MT'  "U2_HHH.8\<K 

>SDR' 2_FFF.8$"U<K 

 

PHẦN III. KÝ HIỆU DÙNG TRONG THANH 
NHẠC 

35. CÁC BÀI ĐƠN CA VÀ BÈ HỢP XƯỚNG 

(Bảng 31 và 32) 

35.1. Các nguyên tắc của định dạng dòng-nối-dòng 

Khi lời và nhạc được kết hợp với nhau, các ca từ bắt đầu ở lề trang và phần nhạc 
tương ứng bắt đầu ở ô thứ 3 của dòng tiếp theo. Bất kỳ dòng nào trong hai dòng 
nhạc và lời đều có thể được viết thành một (hoặc nhiều, nếu cần) dòng kéo dài 
bắt đầu ở ô 5, nhưng không nên kéo dài cả hai dòng trong cùng một đoạn song 
song. Các dòng kéo dài liên tục theo sau, nếu cần, cũng bắt đầu ở ô 5, các âm 
tiết trong phần lời và các nốt trong phần nhạc phải luôn luôn được ghép đôi 
chính xác. Tiêu đề chỉ dẫn được căn giữa phía trên dòng lời; không cần chừa 
dòng trống giữa hai dòng này. Cấu trúc cơ bản này cho một đoạn song song, còn 
gọi là "định dạng dòng-nối-dòng", được điều chỉnh cho phù hợp với nhiều tình 
huống khác nhau, theo mô tả trong chương này và 3 chương tiếp theo. Chương 
này sẽ bàn về các bài đơn ca và các bè đơn lẻ được trích từ một bản nhạc cho 
hợp xướng. Phần đệm bằng nhạc cụ không nằm trong bản chuyển đổi nhạc có 
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lời, mà được chuyển đổi riêng, như mô tả trong Mục 29.8. Người chuyển đổi 
cần thận trọng để chuyển đổi cả những ký hiệu liên quan về diễn đạt và thao tác 
có thể xuất hiện trong bản phổ thông cùng với phần đệm nhạc hoặc ở những nơi 
khác và không được viết lại gần khuông nhạc có lời. 

35.1.1. Phần lời 

Lời bài hát được viết bằng chữ nổi viết đủ theo mã Chữ nổi tiếng Anh thống 
nhất, với một số quy định và ngoại lệ như sau: 

(a) Không chuyển đổi dấu gạch nối dùng trong bản phổ thông để tách biệt các 
âm tiết trong một từ với nhau, trừ khi các ca từ là những âm tiết không có nghĩa 
hoặc cần phải phát âm khác thường. Khi một từ bị phân chia thành các âm tiết ở 
một đoạn song song và còn tiếp tục đến đoạn song song tiếp theo, dấu gạch nối 
văn bản được đặt ở cuối dòng, theo quy tắc cho văn bản thông thường. 

(b) Có thể dùng Chữ nổi tiếng Anh thống nhất viết tắt khi chuyển đổi các bài 
nhạc thánh, bình ca, hoặc tài liệu cho cấp tiểu học. (Xem Mục 1.2.1.) 

(c) Khi lời nhạc ngoài các trường hợp đã nêu trong quy tắc (b) bên trên được 
viết bằng chữ nổi viết tắt theo yêu cầu đặc biệt của người dùng cuối, các từ viết 
đủ được viết thành các lời (lời 1, lời 2…) hoặc dưới dạng đoạn văn (chỉ có chữ) 
như là một phần của các trang mở đầu của bản chuyển đổi. (Xem thêm Mục 
1.2.1.) 

(d) Các chữ cái có dấu của những ngôn ngữ khác khi nằm trong ngữ cảnh tiếng 
Anh được mô tả theo Các quy tắc chữ nổi tiếng Anh thống nhất. 

(e) Các chữ cái có dấu và dấu câu đặc biệt trong ngữ cảnh ngôn ngữ khác tiếng 
Anh được viết bằng các ký tự mô tả chữ cái/dấu câu đó trong ngôn ngữ đó. Các 
ký tự này phải được liệt kê trong trang "Các ký hiệu đặc biệt" của bất kỳ bản 
chuyển đổi nào có xuất hiện chúng. (Tham khảo tài liệu World Braille Usage có 
trên các website, hoặc cái tài liệu liên quan khác.) 

(f) Nếu toàn bộ lời nhạc trong ngôn ngữ gốc của bài hát bằng hai thứ tiếng hoàn 
toàn là các ký tự trong Bảng chữ cái phiên âm quốc tế (IPA), thì phải dùng ký 
hiệu IPA trong bản nổi.Trong trường hợp này, không thêm các dấu báo chuyển 
đổi qua lại giữa các mã chữ nổi; phải có một câu mô tả việc sử dụng IPA trên 
trang chú thích của người chuyển đổi và tất cả các ký hiệu IPA xuất hiện trong 
bản chuyển đổi phải được liệt kê trong trang "Các ký hiệu đặc biệt". Tuy nhiên, 
nếu các đoạn chứa ký hiệu IPA xuất hiện trong lời nhạc viết bằng ngôn ngữ bất 
kỳ, thì phải sử dụng các dấu báo chuyển đổi như mô tả trong Các quy tắc chữ 
nổi tiếng Anh thống nhất. 



271 

35.1.2. Phần nhạc 

Phần nhạc tương ứng với lời bài hát được chuyển đổi bắt đầu từ ô thứ 3 của 
dòng theo sau dòng lời. Nốt đầu tiên của mỗi dòng nhạc cần có một dấu bậc. 
Không cần thêm dấu chỉ định bè, do loại giọng hoặc bè trong hợp xướng đã 
được ghi trong phần tài liệu mở đầu nếu cần. Khi giọng nam cao được in trong 
khuông nhạc khóa Son mà không có số "8" ở dưới, nó được chuyển đổi ở bậc sẽ 
hát, giống như khi có số "8". 

35.1.3. Phân chia thành các đoạn song song 

Người chuyển đổi phải suy xét kỹ lưỡng khi chọn vị trí phân chia các tổ hợp ca 
từ và nhạc giữa các đoạn song song. Nhìn chung, nên ưu tiên tạo điều kiện để dễ 
ghi nhớ bài nhạc bằng cách giữ cho các cụm ca từ không bị đứt đoạn, dù cho 
việc này có thể làm cho ô nhịp bị phân chia, trong một đoạn có độ dài dòng nhạc 
và dòng lời khác nhau, trong một số đoạn song song rất ngắn, hoặc khi cần có 
dòng kéo dài. Mặc dù được phép dùng dòng kéo dài cho dòng lời hoặc dòng 
nhạc (hầu như không bao giờ dùng dòng kéo dài cho cả hai dòng nhạc và lời 
trong cùng một đoạn song song), việc sử dụng dòng kéo dài nên được xem là 
trường hợp ngoại lệ, hơn là quy tắc áp dụng; nhìn chung nên bảo đảm các 
nguyên tắc của phương pháp dòng-nối-dòng. 

Ví dụ 35.1.3-1. 
            <#C4 

,SO HeiGH HO THE MERRY OH1 

  >F"? ][? gd[" 

AND A DERRY DOWN DERRY4 

  "HJ [\] ?q<K 

 

35.2. Dấu luyến âm tiết 

Trong thanh nhạc, các dấu luyến đơn và luyến kép được dùng để nối hai hay 
nhiều nốt hát trên một âm tiết trong ca từ, các dấu luyến kép thường dùng khi 
luyến 4 nốt trở lên. (Xem thêm Mục 35.3.2.) Khi không có dấu luyến trong bản 
phổ thông để mô tả mối liên kết trên, thêm các ký hiệu dấu luyến vào bản nổi. 
Những ký hiệu nhạc nổi này không dùng để chỉ cách phân câu; mà dấu luyến 
ngoặc mới được dùng cho mục đích phân câu, ngay cả khi có ít hơn 4 nốt nằm 
trong dấu phân câu trên bản phổ thông. Khi một dấu luyến âm tiết trùng với một 
dấu nối hoặc một dấu luyến ngắt (portamento), dấu luyến được viết đầu tiên. 
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Ví dụ 35.2-1. 
                 %%#E4 

,BLACK IS THE COLOR OF MY 

  ;B_W%IJECDWIJ 

TRUE LOVE'S HAIR2 

  _HCFCGH*ICHC]^2X" 

,HER FACE IS SOMETHING WOND'ROUS FAIR4 

  _j ;BDJ^2;BJd^2;BDJ^2JC%ICW<K 

 

35.3. Âm tiết mang từ đoạn song song này sang đoạn song song 
khác 

Khi phần nguyên âm của một âm tiết ở cuối một dòng được kéo dài sang đoạn 
song song tiếp theo, đôi khi do đòi hỏi về bản chất cầu kỳ của bản nhạc hoặc vị 
trí của đánh dấu cho diễn tập, phần tiếp nối phải được trình bày rõ trong dòng lời 
và dòng nhạc của cả hai đoạn song song. 

35.3.1. Phần tiếp nối của nguyên âm trong ca từ 

Chữ cái, hoặc nhóm chữ cái, đại diện cho nguyên âm được mang đi phải viết 2 
lần. Lần thứ nhất viết ở cuối dòng đầu chứa ca từ đó, theo sau là một dấu gạch 
nối. Lần thứ hai, viết nhắc lại ở đầu dòng tiếp theo, đứng trước là một dấu gạch 
nối. Khi phần nguyên âm gồm nhiều hơn một chữ cái, cả nhóm chữ cái được 
viết giống nhau trong cả hai dòng.  Một số ví dụ cho âm bị phân chia: "tai- -ail," 
"crow- -owd," "they- -ey," "rou- -ound," "ou- -ought," và "beau- -eautiful." Nếu 
đang dùng chữ nổi viết tắt, từ viết tắt thông thường có thể sử dụng trong cả hai 
dòng miễn là có tất cả các chữ cái chứa phần nguyên âm (ví dụ, "crow- -owd"). 
Tuy nhiên, từ viết tắt chứa một chữ cái không nằm trong phần nguyên âm của 
âm tiết thì không được dùng cho bất kỳ dòng nào, và phải đảm bảo các quy tắc 
viết tắt.  Ví dụ, không dùng từ viết tắt cho "the" trong "they- -ey," từ viết tắt cho 
"ound" trong "rou- -ound," dạng ngắn gọn của "ought" trong "ou- -ought," và từ 
viết tắt cho "ea" trong "beau- -eautiful" vì vị trí gần với dấu gạch nối của chúng 
trong phần tiếp nối. 

35.3.2. Phần tiếp nối của nốt 

Khi phần nguyên âm được mang từ cuối dòng nhạc của một đoạn song song này 
sang dòng nhạc tương ứng trong đoạn song song tiếp theo, cần trình bày các dấu 
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luyến và dấu nối trong cả hai dòng. Khi nốt cuối cùng trong một đoạn song song 
được nối với nốt đầu tiên của đoạn song song tiếp theo, phải viết lại dấu nối ở 
đầu đoạn song song thứ hai. Dấu luyến âm tiết được viết lại ở đầu đoạn song 
song thứ hai phải đứng trước tất cả các ký hiệu khác trong ô nhịp (hoặc phần 
tiếp nối của một ô nhịp bị phân chia), ngoại trừ cụm từ diễn đạt dài, ký hiệu 
nhắc lại, hóa biểu và số chỉ nhịp. Nếu một nốt vừa được nối vừa được luyến, 
không cần trình bày dấu luyến dư thừa cùng với dấu nối, trừ khi chuyển đổi y 
bản; khi chuyển đổi y bản, dấu luyến đứng trước dấu nối. Vị trí đặt dấu luyến 
âm tiết phụ thuộc vào số lượng nốt tổng cộng và số lượng rơi vào trước và sau vị 
trí phân chia. (Các ví dụ sau đây được tạo ra để minh họa ngắn gọn cho phương 
pháp này. Thông thường nên ưu tiên mang toàn bộ âm tiết sang đoạn song song 
mới hơn là phân chia nó.) 

(a) Khi chỉ có 2 hoặc 3 nốt tổng cộng, một dấu luyến đơn theo sau mỗi nốt trừ 
nốt cuối cùng, và dấu luyến viết lại phải đứng trước nốt đầu tiên của đoạn song 
song thứ hai. 

(b) Khi có 4 nốt tổng cộng trở lên, dấu luyến kép theo sau nốt đầu tiên trong số 
đó, ngay cả khi nó là nốt cuối cùng trong đoạn song song đầu tiên. Dấu luyến 
đơn được đặt sau nốt cuối cùng của đoạn song song đầu tiên trừ khi dấu luyến 
kép cũng nằm ở vị trí đó. 

(c) Khi có 4 nốt tổng cộng trở lên và không quá 3 trong số chúng rơi vào đoạn 
song song thứ hai, dấu luyến đơn đứng trước mỗi nốt xuất hiện trong đoạn song 
song thứ hai. 

(d) Khi có 4 nốt tổng cộng trở lên và hơn 3 trong số đó rơi vào đoạn song song 
thứ hai, dấu luyến kép viết lại đứng trước nốt đầu tiên của đoạn song song đó và 
dấu luyến đơn đứng trước nốt cuối cùng của nhóm nốt. 

Ví dụ 35.3.2-1. Dấu luyến đơn 
                 <<<#C4 

,I WILL sING TO THE STARS AND MOON1 A- 

  .ED THJ GF]@CGFC 

-ALLELUIA1 

  C"HCJICHGCH QV<K 

 

Ví dụ 35.3.2-2. Dấu nối và dấu luyến đơn (chuyển đổi y bản) 
                 <<<#C4 

,I WILL sING TO THE STARS AND MOON1 A- 

  >/l.ED THJ GF]@Cg.Dc@C 
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-ALLELUIA1 

  c@C.DCJICHGCH QV<K 

 

Ví dụ 35.3.2-3. Dấu luyến kép chỉ trong đoạn song song thứ nhất 
                 <<<#C4 

,I WILL sING TO THE STARS AND MOON1 A- 

  .ED THJ GF]@CGFCC HJIHGHc 

-ALLELUIA1 

  C"IHHCG$<K 

 

Ví dụ 35.3.2-4. Dấu luyến kép tiếp tục trong đoạn song song thứ hai 
                 <<<#C4 

,I WILL sING TO THE STARS AND MOON1 A- 

  .ED THJ GF]@CGFCC 

-ALLELUIA1 

  CC"HJIHCGH ]$V<K 

 

35.4. Ký hiệu nhắc lại cho từ hoặc cụm từ 

Ký hiệu nhắc lại cho một từ hoặc cụm từ 9 được đặt trước và sau từ/cụm từ 
được nhắc lại, và không có khoảng trắng xen giữa. Toàn bộ phần lời và phần 
nhạc liên quan phải nằm trong cùng một đoạn song song. Nên dùng một dòng 
kéo dài của dòng lời hoặc dòng nhạc khi việc sử dụng ký hiệu nhắc lại ca từ dẫn 
đến khác biệt đáng kể về độ dài của hai dòng. Viết in hoa theo các chữ in hoa 
trong đoạn gốc. Dấu câu mở đầu của đoạn gốc được đặt sau ký hiệu mở đầu 
nhắc lại, và dấu câu kết thúc của đoạn nhắc lại cuối cùng đặt trước ký hiệu kết 
thúc nhắc lại. Các khác biệt khác về chữ in hoa và dấu câu được bỏ qua. 

(a) Khi phần lời được nhắc lại một lần, sử dụng một ký hiệu nhắc lại ở trước và 
một ký hiệu nhắc lại ở sau nó. 

(b) Khi phần lời được nhắc lại hai lần, đặt hai ký hiệu nhắc lại liên tiếp ở trước 
và một ký hiệu nhắc lại ở sau nó. 
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(c) Khi phần lời được nhắc lại hơn hai lần, đặt một ký hiệu nhắc lại trước nó, 
theo trước ký hiệu này là một con số, có dấu báo số, thể hiện số lần nhắc lại. Sau 
phần lời được nhắc lại là một ký hiệu nhắc lại. 

Ví dụ 35.4-1. Nhắc lại một lần 
               %%#C4 

9,BENEDICTUS49 

  .GC&C(G &CYIX.GC&C(G &C%(CI"[V<K 

 

Ví dụ 35.4-2. Nhắc lại hai lần 
                #C4 

99,ICH LIEBE DICH9 IN ,ZEIT UND 

    ,EWIGKEIT4 

  _G I'&$XI D'![XD F'_!IIJD F'Z:<K 

 

Ví dụ 35.4-3. Nhắc lại ba lần 
                %#C4 

#C9,HALLELUJAH69 

  .E'Y W\I'( ]:H'! W\G'( [C.:C%? O<K 

 

Ví dụ 35.4-4. Nhắc lại mười lần 
                 <<#B4 

,WITH A #AJ9ZIN9 ZAN ZOUNDS4 

  ")Y ZCJDCJYCIJCI )CHICH!CGHCG H!C)IH 

 

    "]<K 
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35.5. Các âm tiết kết hợp lại trong một nốt 

Khi hai hay nhiều âm tiết hoặc nguyên âm được nối lại trong bản phổ thông 
bằng một dấu ngoặc hay một ký hiệu khác, hoặc được nhóm lại bên dưới một 
nốt đơn lẻ, thể hiện rằng các âm tiết/nguyên âm này được hát trong một nốt, 
chúng được đặt giữa các dấu ngoặc kép 8 0 trong bản nổi. Nếu dấu câu đứng 
sau phần kết hợp, đặt dấu câu sau dấu đóng ngoặc kép. Nếu trong bản phổ thông 
xuất hiện dấu ngoặc kép trong văn bản, đoạn trích dẫn trong dấu ngoặc kép phải 
được đặt trong cặp dấu ngoặc kép "bậc hai" thích hợp gồm 2 ô. Trong nhạc nổi, 
số âm tiết/nguyên âm kết hợp với nhau được mô tả bằng một ký hiệu đứng liền 
sau nốt liên quan. Ký hiệu này là ký tự đại diện cho số chỉ ngón trong nhạc cho 
nhạc cụ; ký hiệu b thể hiện có kết hợp 2 âm tiết, và ký hiệu l thể hiện kết hợp 3 
âm tiết. 

Ví dụ 35.5-1. 
              <#F8 

,fINCH! L'A8RIA ! AN0COR BRUNA1 

  "]dFHL.D I.E" 

8E IL0 MONDO TACE4 

  .GB"HC*JE ?D<K 

 

35.6. Các bản nhạc bằng hai thứ tiếng trở lên 

Khi một bài hát được in bằng hai (hay nhiều) ngôn ngữ, đoạn song song được 
mở rộng thành 3 dòng (hoặc hơn). Dòng lời bằng ngôn ngữ gốc được viết ở 
dòng gần với dòng nhạc nhất, và các dòng lời bằng ngôn ngữ khác được viết ở 
các dòng trước đó, bất kể trong bản phổ thông xếp theo thứ tự nào. Tất cả các 
dòng chữ bắt đầu ở lề trang. Cần thận trọng để đảm bảo các đơn vị phân chia âm 
tiết của ca từ trong từng ngôn ngữ đều khớp với các nốt ở dòng nhạc. Không 
được sử dụng dòng kéo dài cho các dòng chữ. 

Ví dụ 35.6-1. 
              <<.C 

,WHO RIDES OUT SO LATE THROUGH 

,WER REITET SO SP>T DURCH 

  "[ T[\ S'[ 

NIGHT AND WIND8 

,NACHT UND ,WIND8 
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  "TR .OU<K 

 

35.6.1. Các âm tiết khác nhau giữa các ngôn ngữ 

Khi bài hát được in bằng hai ngôn ngữ trở lên, số lượng âm tiết trong một ô nhịp 
có thể khác nhau trong các lời khác nhau. Khi tiết tấu giống nhau, và điểm khác 
biệt chỉ giới hạn ở cách luyến, các dấu luyến bị ảnh hưởng được theo sau bởi ký 
hiệu "ngón" (Bảng 15) để mô tả nó áp dụng cho ngôn ngữ nào. Khi giá trị nốt và 
dấu lặng khác nhau, phải sử dụng phương pháp kẹp nốt, mỗi phần bị ảnh hưởng 
được bắt đầu bằng một con số ở phần dưới của ô chữ nổi để chỉ ra nó đại diện 
cho ngôn ngữ nào. Khi dùng cho những mục đích này, thứ tự đánh số cho các 
ngôn ngữ là thứ tự trình bày chúng trong bản nổi, đếm dòng từ trên xuống dưới. 

Ví dụ 35.6.1-1. 
          <<#B4 

,YOU WHO HAVE KNOWLEDGE1 

,VOI CHE SAPETE1 

  "WGG .?"GX 

WHAT IS lOVE'S SIGN1 

CHE COSA ! AMOR1 

  .:)'CaNZ'CaP ?V<K 

 

Ví dụ 35.6.1-2. 
                 #D<.C 

,AND MY MOTHER HAS MANY A GARMENT OF 

,MEINE ,MUTTER HAT MANCH' G\LdEn ,GE- 

  .DD ]'FFCE.K#1.yyJ"1#2.DCJ "S@CICJDJ 

GOLD4 

WAND4 

  "Su<K 
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35.7. Bài hát có nhiều lời 

Khi ca từ của các lời nhạc liên tiếp trong một bài hát có nhiều lời được in thành 
những dòng liên tiếp bên dưới khuông nhạc, chỉ chuyển đổi lời đầu tiên cùng với 
phần nhạc. Dù trong bản phổ thông có đánh số 1 thì trong bản nổi cũng không 
viết số này. Ca từ trong các lời còn lại được chuyển đổi sau dòng cuối cùng của 
phần nhạc. Mỗi lời được bắt đầu ở lề trang bằng số thứ tự của nó đặt giữa dấu 
ngoặc trong văn bản và một khoảng trắng, bất kể trong bản phổ thông có đánh 
số hay không. Ca từ trong lời theo sau liên tục, tất cả các dòng được thụt lề vào 
ô chữ nổi thứ 3. Có thể dùng ký hiệu nhắc lại ca từ bất cứ khi nào có thể áp dụng, 
mà không cần xét đến cách bố trí đoạn nhắc lại từ trong lời đầu tiên. 

Ví dụ 35.7-1. 
                  %#B4 

,DING DONG THE BELL4 

  "\JD O 

,PUSSY'S IN THE WELL4 

  "JHIG R<2 

"<#B"> ,WHO PUT HER IN8 ,LITTLE ,JOHNNY 

  ,FLYNN4 

"<#c"> ,WHO PULLED HER OUT8 ,LITTLE 

  ,TOMMY ,STOUT4 

 

35.7.1. Biến thể của âm tiết trong các lời 

Trong một bài hát có nhiều lời, nếu biến thể của một âm tiết hoặc một dấu diễn 
đạt, v.v… xuất hiện ở lời 2 hoặc các lời theo sau, toàn ô nhịp hoặc một phần ô 
nhịp có thể được viết lại sau một ký hiệu kẹp, theo trước là số thứ tự của lời có 
thay đổi (viết ở phần dưới của ô chữ nổi và có dấu báo số). Những khác biệt nhỏ 
trong giai điệu thực tế cũng có thể được xử lý theo cách này. Dấu luyến điều 
chỉnh _c được dùng khi biến thể chỉ chứa hai hoặc ba nốt luyến trên một âm 
tiết trong một lời và được phát âm riêng biệt trong các lời khác. 

Ví dụ 35.7.1-1. 
              %%%#D4 

,WHO IS ,SYLVIA8 ,WHAT IS SHE1 

  .N'[ [\U<>#2"[C\VW "S'] ]C$<K 
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"<#B"> ,IS SHE KIND AS SHE IS FAIR8 

 

Ví dụ 35.7.1-2. 
          <#F8 

,ICH LIEBE DICH4 

  V'X"ECD W_CI[_CH Q'<K 

"<#B"> ,ICH 9LIEBE9 DICH4 

 

35.7.2. Bài hát có nhiều lời và điệp khúc 

Khi một phần của bài hát có nhiều lời được theo sau bởi một điệp khúc chỉ có 
một nhóm ca từ, lời 1 và đoạn điệp khúc được chuyển đổi như mô tả trong Mục 
35.7. Điệp khúc phải bắt đầu trong một đoạn song song mới. Dòng lời đầu tiên 
của điệp khúc được bắt đầu bằng từ "Refrain" (Điệp khúc) ở lề trang, viết hoa 
hoặc in nghiêng cả từ để thể hiện rõ không hát từ này, dù trong bản phổ thông có 
viết hay không. Nếu bản phổ thông viết từ "Chorus" hoặc một từ tương tự nào 
đó, viết từ đó thay cho từ "Refrain". Ca từ trong các lời còn lại được viết như mô 
tả bên trên; tuy nhiên, không viết lại ca từ trong điệp khúc mà thay thế bằng từ 
"Điệp khúc" (Refrain hoặc Chorus) lần nữa, viết hoa hoặc in nghiêng cả từ. (Ví 
dụ dưới đây được rút ngắn để minh họa ngắn gọn cho phương pháp này.) 

Ví dụ 35.7.2-1. 
                 #c4 

,SOL LA TI RE DO MI SOL1 

  "\[W :?"$ RV<K' 

,,REFRAIN ,SOL MI DO RE TI DO4 

  "\$? OW N'<2 

"<#b"> ,DO RE MI SOL FA LA DO1 ,,REFRAIN 
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"<#c"> ,Me FA SOL TE LE DO ME1 ,,REFRAIN 

 

35.7.3. Xen kẽ các đoạn nhạc có một và nhiều lời 

Nếu một bài hát chứa một số đoạn chỉ có một dòng lời xen kẽ với các đoạn có 
hai dòng lời, được phép mở rộng đoạn song song thành 3 dòng ở vị trí có 2 dòng 
lời và quay lại cấu trúc song song gồm 2 dòng khi chỉ có một dòng lời. Tại điểm 
xuất hiện đoạn song song mở rộng, mỗi dòng được bắt đầu bằng số 1 hoặc số 2 
đặt giữa hai dấu ngoặc đơn trong văn bản theo sau là một khoảng trắng. Chỉ nên 
sử dụng phương pháp đặc biệt này với 3 điều kiện: cách phân chia âm tiết của 2 
nhóm ca từ (2 lời) phải giống nhau, không được có kết thúc xen kẽ (khung thay 
đổi),và không được phép dùng dòng kéo dài cho dòng lời. Trong một bài hát có 
chuỗi các phân đoạn nối lại với nhau phức tạp, hoặc có các kết đoạn xen kẽ kết 
hợp với nhiều lời, sẽ tốt hơn nếu lược bỏ các ký hiệu nhắc lại bất kỳ và chuyển 
đổi bản nhạc đầy đủ, theo thứ tự chính xác, và giải thích trong phần chú thích 
của người chuyển đổi. (Ví dụ dưới đây được rút ngắn để minh họa ngắn gọn cho 
phương pháp này.) 

Ví dụ 35.7.3-1. 
        <<#c4 

"<#a"> ,DO TI LA SOL1 

"<#B"> ,FA MI RE DO1 

  "W[\ QV<2 

SOL LA TI DO4 

  "]\[ TV 

"<#a"> ,Mi RE DO TI1 

"<#B"> ,LA SOL FA MI1 

  <7.:?W SV<2 

DO MI RE DO4 

  "W:? TV<k 
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35.8. Ký hiệu nhắc lại nhạc nổi trong thanh nhạc 

Có thể sử dụng ký hiệu nhắc lại toàn phần hay một phần ô nhịp và nhắc lại bằng 
số đếm ngược trong dòng nhạc của bản nhạc có lời, độc lập với các đoạn nhắc 
lại hoặc không nhắc lại trong lời bài hát, miễn là đoạn gốc và đoạn nhắc lại của 
phần nhạc nằm trong cùng một đoạn song song. Cần thận trọng để đảm bảo các 
đoạn nhắc lại là chính xác, ngoại trừ các thay đổi về bậc hoặc cường độ. Việc sử 
dụng các dấu da capo (D.C.) và dal segno (D.S.) trong nhạc nổi là thích hợp khi 
một phần đáng kể trong một bài hát được lặp lại chính xác ở cả nhạc và lời, tại 
vị trí có khoảng cách bất kỳ so với đoạn gốc. (Xem Chương 20.) Không nên sử 
dụng hay dấu này cho đoạn nhắc lại ngắn trừ khi đoạn đó lặp lại thường xuyên; 
thông thường, các đoạn nhắc lại ngắn nên được viết ra theo như bản phổ thông. 
Nếu có các biến thể của lời bài hát hoặc nhiều dòng lời, nên chuyển đổi đầy đủ 
chứ không dùng ký hiệu nhắc lại. 

35.9. Số thứ tự ô nhịp và các đánh dấu cho diễn tập 

Thông thường trong bản chuyển đổi nhạc nổi dùng cho thanh nhạc không có số 
thứ tự ô nhịp, mà các ca từ đóng vai trò như các điểm đánh dấu để tham chiếu. 
Tuy nhiên, có thể sẽ có ích khi thỉnh thoảng đặt một số thứ tự ô nhịp ở đầu dòng 
lời, trong những bản nhạc có ca từ lặp lại nhiều lần hoặc khi số thứ tự ô nhịp 
xuất hiện trong phần đệm. Một đánh dấu cho diễn tập, hoặc là chữ cái hoặc là 
chữ số, mà không phải là số thứ tự ô nhịp thực tế, phải được đặt giữa các ký hiệu 
báo từ ở lề trang trong một dòng riêng biệt phía trên dòng lời. Một đánh dấu 
diễn tập vốn là số thứ tự ô nhịp thực tế thì không cần có ký hiệu báo từ. 

35.10. Các bè trích từ bản nhạc cho hợp xướng 

Cách chuyển đổi các bè giọng cá nhân do người chuyển đổi trích từ một bản 
nhạc cho hợp xướng cũng giống như cách chuyển đổi một bài hát đơn. Người 
chuyển đổi cần thận trọng để bao gồm cả những ký hiệu diễn đạt và thao tác liên 
quan có thể xuất hiện trong bản phổ thông ở phía trên khuông nhạc trên cùng 
của bản nhạc hoặc ở các điểm khác và không được viết lại gần bè được trích. 
Cần quan sát tỉ mỉ các đoạn sang trang trong bản phổ thông, và phải chuyển đổi 
tất cả các đánh dấu cho diễn tập. Nếu bản phổ thông trình bày số thứ tự ô nhịp ở 
các vị trí liên quan đến cách bố trí trang phổ thông nhưng không liên quan đến 
cấu trúc âm nhạc (tức là ở đầu mỗi khuông nhạc hoặc ở mỗi 5 hay 10 ô nhịp), 
không cần chuyển đổi các số đó. Trong những trường hợp đó, nên trình bày số 
thứ tự ô nhịp trong bản nổi ở đầu mỗi đoạn song song hoặc mỗi 2 hoặc 3 đoạn 
song song. 
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35.10.1. Các bè hợp xướng được phân chia 

Khi hai (hoặc hơn) bè trong hợp xướng được viết cùng nhau trên một khuông 
nhạc, nên chuyển đổi chúng riêng lẻ trừ khi các bè này gần như luôn luôn đồng 
âm. Tại vị trí một bè chỉ thỉnh thoảng bị phân chia, có thể chuyển đổi các giọng 
cùng nhau như một bè, trình bày các ô nhịp khác nhau bằng phương pháp kẹp 
nốt. Các đoạn kẹp được viết thành chữ nổi từ cao nhất đến thấp nhất trong các 
bè nữ cao và nữ trầm, và thấp nhất đến cao nhất trong nam cao và nam trầm. Ô 
nhịp đầu tiên trong một đoạn nhạc có bè bị phân chia nên được mở đầu bằng ký 
hiệu cảnh báo / trong bản nổi, không có khoảng trắng xen giữa; nốt đầu tiên 
theo sau ký hiệu này cần có một dấu bậc. Ngoài ra, tại vị trí bè bị phân chia trên 
phạm vi rộng và cần phải viết tất cả các giọng trong cùng một bản chuyển đổi, 
nên ưu tiên xử lý bè này như đồng diễn và chuyển đổi nhạc như mô tả trong 
Chương 37. 

Ví dụ 35.10.1-1. 
             <<#D4 

9,ALLELUIA19 

  _GCFECD:W /_GCFECDECDW<>_]]]] 

,AMEN4 

  ^PCQ<>_rCq ^)<>_=<K 

 

35.11. Thánh ca và hát nói 

Trong thánh ca hay hát nói, nhiều âm tiết được hát trên một nốt dài, dấu mở và 
đóng ngoặc cho nốt tường thuật "8 01 được dùng để bao quanh phần chữ 
được hát trên nốt tường thuật.  Mỗi lời liên tiếp được trình bày như mô tả trong 
Mục 35.7. Dấu chỉ trong phần chữ (nếu có) nhìn tương tự như dấu nhấn âm hoặc 
dấu nháy (') được chuyển đổi thành ký hiệu 95 đặt giữa hai khoảng trắng. Dấu 
hoa thị trình bày trong bản phổ thông với vai trò như dấu phân cách được mô tả 
bằng ký hiệu dấu hoa thị "9 đặt giữa hai khoảng trắng. (Xem Ví dụ 35.11.1-1.) 
(Lưu ý: Sử dụng chữ nổi viết tắt trong ví dụ này và ví dụ theo sau vì chúng là 
nhạc thánh ca.) 

Ví dụ 35.11-1. 
                   % 

"8,B.S$ 2 ! ,"L1 !01 ,GOD ( 8,ISRAEL02 

  "&KGHQl 

"8HE HAS comE to 8 P &01 SET !M FREE4 
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35.11.1. Thánh ca chỉ in lời mà không có nhạc 

Khi một bài thánh ca chỉ được in phần lời và không có nốt nhạc, nó được chuyển 
đổi dưới dạng đoạn văn, mỗi lời viết thành một đoạn văn bắt đầu bằng số thứ tự 
đặt giữa hai dấu ngoặc đơn trong văn bản. Các dấu chỉ và dấu hoa thị được 
chuyển đổi như mô tả trong Mục 35.11. 

Ví dụ 35.11.1-1. 
  "<#a"> ,I W exALT Y1 ,O 95 ,GOD MY K+1 

"9 & B.S YR "n =EV- 95 ] & "E4 

  "<#b"> ,E "D 95 W ,I B.S Y "9 & PRAISE 

YR "N =EV- 95 ] & "E4 

1I will exalt you, O Ǵod my king,* 
and bless your name 
forevér and ever. 
2Every day ẃill I bless you* 
and praise your name 
forevér and ever. 

35.12. Quãng giọng và hóa biểu dịch chuyển 

Nếu hóa biểu gốc của một bè dịch giọng và/hoặc quãng giọng của một giọng đã 
được trình bày trong bản phổ thông và sẽ được mô tả trong bản nổi, nên viết các 
thông tin này ở lề trang tại một dòng tách biệt trước một dòng trống trước tiêu 
đề chỉ dẫn. Quãng giọng được trình bày bằng ký âm âm nhạc, nốt thấp nhất 
(đứng trước là dấu báo ký hiệu âm nhạc) có nốt cao nhất đứng liền sau, kết thúc 
bằng vạch nhịp nét đôi. 

Ví dụ 35.12-1. 
,ORIGINAL ,CANTUS ,'"]<.W<K 
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          ,LENT ET CALME4 #D<.C 

 

36. BIỂU TƯỢNG HỢP ÂM VÀ LỜI NHẠC 

(Bảng 23) 

36.1. Mở rộng đoạn song song để chứa biểu tượng hợp âm 

Khi các ca từ, biểu tượng hợp âm và một giai điệu hiện diện, chúng được kết 
hợp trong một định dạng dòng-nối-dòng mở rộng bao gồm một đoạn song song 
có 3 dòng. Ca từ đặt ở dòng đầu tiên, tương ứng với biểu tượng hợp âm ở dòng 
thứ hai và giai điệu tương ứng đặt ở dòng thứ ba. Không được phép dùng các 
dòng kéo dài cho dòng lời. Dòng lời luôn bắt đầu ở lề trang bằng một ca từ, một 
âm tiết, một ký hiệu giãn cách gồm hai ô chữ nổi chấm 36, hoặc một số thứ tự ô 
nhịp. Các biểu tượng hợp âm, như mô tả trong Chương 23, được đặt tương ứng 
với các âm tiết của ca từ, và giãn cách của các âm tiết trong dòng lời có thể được 
điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của biểu tượng hợp âm. Dòng nhạc luôn bắt đầu 
ở ô 3 (dòng kéo dài, nếu có, bắt đầu ở ô 5) và được chuyển đổi tương ứng với lời 
bài hát như chỉ dẫn trong Chương 35. 

36.1.1. Cần có chú thích của người chuyển đổi 

Phải viết một loạt các đoạn văn trong trang chú thích của người chuyển đổi cho 
bất kỳ bản chuyển đổi nào có chứa biểu tượng hợp âm đi cùng với lời nhạc. Mỗi 
câu trong các khẳng định sau đây (không bao gồm các chữ cái (a), (b),… đặt 
trong ngoặc) mà có thể áp dụng cho một bản chuyển đổi nào đó thì nên được 
viết thành một đoạn văn riêng biệt, theo thứ tự như trình bày dưới đây. 

(a) Các biểu tượng hợp âm trong bài hát này có mối liên hệ với các ca từ; vị trí 
của ký hiệu viết hoa đầu tiên trong mỗi biểu tượng hợp âm xác định hợp âm 
được chơi trước, cùng lúc hay sau từ hoặc âm tiết liên quan. 

(b) Các dấu câu và ký hiệu nhắc lại trong dòng lời không có mối liên hệ nào với 
vị trí tương ứng của ký hiệu đầu tiên trong hợp âm. Khi một từ được in hoa, ký 
hiệu viết hoa chữ nổi được xem như ký tự đầu tiên của từ. 
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(c) Một số ca từ xuất hiện và giãn cách bất thường là do phải có lượng khoảng 
trống cần thiết để có vị trí chính xác cho mỗi biểu tượng hợp âm. 

(d) Nếu hợp âm vang lên trước âm tiết, ký hiệu viết hoa đầu tiên của nó được đặt 
cách 2 khoảng trắng về bên trái trong dòng bên dưới ký tự đầu tiên của âm tiết. 

(e) Nếu hợp âm vang lên cùng với âm tiết, ký hiệu viết hoa đầu tiên của nó được 
căn chỉnh thẳng hàng theo chiều dọc bên dưới ký tự đầu tiên của âm tiết. 

(f) Nếu hợp âm vang giữa âm tiết, ký hiệu viết hoa đầu tiên có một dấu gạch nối 
đứng trước; khi nó là hợp âm đầu tiên vang lên giữa âm tiết, dấu gạch nối được 
căn chỉnh bên dưới ký tự đầu tiên của âm tiết. 

(g) Nếu hợp âm vang lên sau khi âm tiết kết thúc, ký hiệu viết hoa đầu tiên của 
nó được đặt cách 1 khoảng trắng về bên phải trong dòng bên dưới chữ cái cuối 
cùng của âm tiết. 

36.2. Điều chỉnh giãn cách các từ 

Nếu độ dài của một (hay nhiều) biểu tượng hợp âm trải rộng trên phạm vi vượt 
quá điểm cuối của một từ hoặc âm tiết trong lời nhạc, cần phải chừa các khoảng 
trống giữa chúng. Nếu phải phân chia ca từ thành các âm tiết cho phù hợp với độ 
dài của biểu tượng hợp âm, chèn thêm dấu gạch nối giữa các âm tiết, cùng với 
các khoảng trắng bất kỳ theo sau nếu cần. Tại vị trí khoảng trắng phát sinh do 
các biểu tượng hợp âm đòi hỏi phải có một đoạn phân tách gồm 4 ô trở lên giữa 
các ca từ hoặc sau dấu gạch nối giữa các âm tiết, một chuỗi gồm 2 chấm 36 trở 
lên được thêm vào dòng lời, có một ô trống ở trước và sau chuỗi này. Từ/âm tiết 
đầu tiên theo sau một biểu tượng hợp âm mà bắt đầu bằng một dấu gạch nối phải 
được đặt cách ít nhất 2 khoảng trắng về bên phải của dấu gạch nối để từ/âm tiết 
mới không bị liên kết với hợp âm trước. 

36.2.1. Nhắc lại ca từ và biểu tượng hợp âm 

Khi biểu tượng hợp âm được trình bày cùng với lời nhạc, chỉ có thể sử dụng ký 
hiệu nhắc lại ca từ khi từ/cụm từ và phần lặp lại của nó hoàn toàn nằm trong thời 
gian chơi hợp âm, hoặc khi các hợp âm thay đổi giống nhau trong tất cả các 
phần lặp lại. Từ/cụm từ phải được viết ra khi các hợp âm liên quan là khác nhau. 

36.3. Căn chỉnh các biểu tượng hợp âm dưới lời nhạc 

Vị trí đặt ký hiệu viết hoa đầu tiên của mỗi hợp âm (hoặc dấu gạch nối đứng 
trước nó) được xác định dựa theo hợp âm được chơi cùng lúc, trước, giữa, hay 
sau khi hát từ/âm tiết. Không cần xét đến các ký hiệu nhắc lại từ và tất cả các 
dấu câu, bao gồm cả dấu phẩy trên (dấu ' trong các từ I’m, You’re,…), trong 
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dòng lời khi căn chỉnh. Chỉ cần có 1 khoảng trắng giữa các biểu tượng hợp âm 
liên tiếp khi biểu tượng hợp âm đầu tiên chứa một chữ cái viết hoa thứ hai vốn là 
tên của một nốt; chữ cái này có thể bị hiểu nhầm thành ký hiệu bắt đầu một biểu 
tượng hợp âm mới. Sự hiện diện của một chữ cái, ví dụ như chữ M viết hoa đại 
diện cho từ "major" (hợp âm trưởng), vốn không phải là tên của một nốt, thì 
không thể bị hiểu nhầm như trên. 

36.3.1. Hợp âm và âm tiết vang lên cùng nhau 

Khi hợp âm vang lên cùng lúc với từ/âm tiết liên quan, ký hiệu viết hoa đầu tiên 
của biểu tượng hợp âm được căn chỉnh theo chiều dọc bên dưới ký tự đầu tiên 
của âm tiết, dù là ký hiệu viết hoa hay chữ cái. 

Ví dụ 36.3.1-1. 
           <#D4 

9,TWINKLE19 LITTLE STAR1 
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Ví dụ 36.3.1-2. 
          <#D4 

9,TWINKLE19 LITTLE STAR1 
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Ví dụ 36.3.1-3. 
              <#D4 

,TWINKLE1 TWINKLE1 LITTLE STAR1 

,F        ,F#g     ,B<    ,F 
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36.3.2. Hợp âm vang lên trước âm tiết 

Khi hợp âm vang lên trước từ/âm tiết, ký hiệu viết hoa đầu tiên của hợp âm 
được đặt cách 2 khoảng trắng về bên trái trong dòng bên dưới ký tự đầu tiên của 
từ. Tuy nhiên, nếu một hợp âm đứng trước từ đầu tiên trong một dòng, khiến 
cho dòng này không thể bắt đầu ở lề trang theo quy tắc, có thể căn chỉnh bằng 1 
trong 3 cách: 

(a) Đoạn song song đứng trước có thể được rút ngắn hoặc kéo dài để cho phép 
dòng lời mới bắt đầu ở ô thứ 1. 

(b) Nếu dòng lời bắt đầu bằng một số thứ tự ô nhịp, sẽ có khoảng trống cho biểu 
tượng hợp âm trước biểu tượng đầu tiên của hợp âm. Không nên tùy ý thêm số 
thứ tự ô nhịp để tiện cho việc căn chỉnh. 

(c) Có thể đặt 2 ô chấm 36 và một ô trống ở lề trang của dòng lời để có các 
khoảng trắng cần thiết. 

Ví dụ 36.3.2-1. 
            <#D4 

9,TWINKLE19 LITTLE STAR1 

 ,F       ,B<      ,F 

  "]].?? veeN 

HOW ,I WONDER WHAT YOU ARE4 

,B<    ,F   ,C#G       ,F 

  "WW[[ VHHQ<K 

 

Ví dụ 36.3.2-2. 
              <#D4 

9,TWINKLE19 LITTLE STAR1 HOW ,I 

 ,F       ,B<      ,F  ,B< 

  "]].?? veeN vjj" 

WONDER WHAT YOU ARE4 
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,F   ,C#G       ,F 

  "[[ VHHQ<K 

 

Ví dụ 36.3.2-3. 
              <#D4 

,TWINKLE1 TWINKLE1 LITTlE STAR1 

,F        ,F/,A  ,G#G/,B  ,C#G 

  "]].?? VEEN<L 

#DF HOW ,I WON-DER  WHAT YOU ARE4 

  ,A#G/,C% ,D#G,GM,A#G       ,DM 

  V"JJ[[ VHHQ<k 

 

Ví dụ 36.3.2-4. 
             <#D4 

,TWINKLE1 TWINKLE1 LITTlE STAR1 

,F        ,F/,A  ,G#G/,B  ,C#G 

  "]].?? VEEN<L 

-- HOW ,I WON-DER  WHAT YOU ARE4 

 ,A#G/,C% ,D#G,GM,A#G       ,DM 

  V"JJ[[ VHHQ<k 

 

36.3.3. Hợp âm vang lên giữa âm tiết 

Khi một hợp âm khởi đầu giữa một âm tiết, yếu tố căn chỉnh là một dấu gạch nối. 
Dấu gạch nối, theo sau là ký hiệu viết hoa của hợp âm và không có khoảng trắng 
xen giữa, được căn chỉnh theo chiều dọc với ký tự đầu tiên của từ/âm tiết. 

(a) Khi các hợp âm liên tiếp vang lên giữa một âm tiết đơn lẻ, các dấu gạch nối 
kết nối chúng, không có khoảng trắng xen giữa. 
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(b) Không cần có khoảng trắng sau một biểu tượng hợp âm chứa 2 chữ cái viết 
hoa vốn là tên của các nốt nhạc khi biểu tượng hợp âm đứng sau bắt đầu bằng 
một dấu gạch nối. 

(c) Trong dòng lời, các âm tiết của một từ đôi khi phải bị tách biệt bởi một dấu 
gạch nối để ký tự đầu tiên của âm tiết theo sau không trùng tụ với ký hiệu viết 
hoa đầu tiên của hợp âm. 

Ví dụ 36.3.3-1. 
               %.C 

,WHO KNOWS ---- IF WE WILL MEET 

,AM#G,AM#G/,D ,G   -,G/,F% 

  "$$U VX((@CH!(@CH" 

AGaIN8 

 -,eM 

  .Z)@C Tu<K 

 

Ví dụ 36.3.3-2. (a) và (b) 
         <<<#D4 

,FAR1 FAR AWAY4 

,CM   ,G#G ,CM-,FM/,C-,CM 

  "P'G'Z Y@C NU<K 

 

Ví dụ 36.3.3-3. (c) 
               #D4 

,THEN O-PEN YOUR HEARTS TO LOVE4 

,C    -,CM       ,GM    ,G#I,C 

  "\ \@C2H<FG\[ R'V<K 
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36.3.4. Hợp âm vang lên sau khi kết thúc một âm tiết 

Khi một hợp âm vang lên sau khi một âm tiết hoặc một từ kết thúc, ký hiệu viết 
hoa đầu tiên của hợp âm được đặt cách 1 khoảng trắng về bên phải trong dòng 
bên dưới chữ cái cuối cùng. Nếu ký hiệu trong hợp âm trước đó đã mở rộng 
vượt quá từ này, hợp âm theo liền sau mà không có khoảng trắng xen giữa, trừ 
khi hợp âm trước chứa 2 chữ cái viết hoa vốn là các tên nốt. 

Ví dụ 36.3.4-1. 
               <<.C 

blue1 AS IT IS NOW AND THEN2 

,CM            ,D          ,G,M#G 

  "pDF\ %G*F]U<K 

 

Ví dụ 36.3.4-2. 
        <<#D4 

LOVE A- -- WAY4 

,DM  ,D<4#g,CM#G,F#G 

  "S'\ T'V<K 

 

36.3.5. Các đoạn song song không chứa thay đổi hợp âm 

Trong một đoạn nhạc có rất ít ký hiệu hợp âm, có thể sẽ xuất hiệu một đoạn 
song song hoàn toàn không có thay đổi hợp âm. Trong trường hợp đó, hợp âm 
cuối cùng có hiệu lực trong đoạn song song trước đó được viết lại giữa các ký 
hiệu báo từ ở đầu dòng hợp âm, ký hiệu báo bắt đầu từ được căn chỉnh theo 
chiều dọc với từ/âm tiết đầu tiên.  

Ví dụ 36.3.5-1. 
                 <<<#C4 

,OH1 DO YOU REMEMBER SWEET ,BETSY FROM 

     ,E< 
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  "$ $\W W[] ]$$ 

,PIKE8 ,SHE CROSS'D THE WIDE PRAIRIE 

>,E<> 

  "P$ $\W .$$" 

WITH HER LOVER ,IKE4 

     ,B< 

  .$ :WW t<K 

 

36.3.6. Thay đổi hợp âm trong đoạn nghỉ và đoạn giới thiệu (intro) 

Khi có thay đổi hợp âm tại các vị trí không có lời hát, đoạn nhạc được bắt đầu 
trong một đoạn song song mới. Cụm từ "no words" (không lời) in nghiêng hoặc 
viết hoa toàn từ để thể hiện không hát từ này, được đặt ở lề trang để đại diện cho 
dòng lời. Biểu tượng hợp âm được viết trong dòng hợp âm bên dưới cụm từ đó, 
và trong dòng giai điệu (dòng nhạc) viết các dấu lặng thích hợp. Tuy nhiên, khi 
hợp âm thay đổi trong các đoạn đủ ngắn và có chỗ ở cuối đoạn song song để bắt 
đầu phần lời tiếp theo, dòng lời có thể được bắt đầu ở lề trang bằng số thứ tự ô 
nhịp, hoặc bằng một chuỗi các dấu gạch nối và một khoảng trắng. Khi sử dụng 
số thứ tự ô nhịp, khoảng trống giữa số thứ tự này và ký tự đầu tiên của lời nhạc 
được lấp đầy bằng một chuỗi các dấu gạch nối có khoảng trắng đứng trước và 
sau. 

Ví dụ 36.3.6-1. 
               %#F8 

EV'RYTHING'S GOING SO WELL4 

,G           ,D#G     ,G 

  "JIHIHG \'@C\X 

.1NO .1WORDS 

,e#G,A#G,D#G,G#G,C#G,F#G,B<#G,D#G 

  #DM 

,ONCE IN A LIFETIME IS 

,G         ,D#G 

  "HIJDJI<K 

 

Ví dụ 36.3.6-2. 
(a) Có số thứ tự ô nhịp 



292 

                <#D4 

#AA ,SHE LEFT ME SINGIN' THE BLUES4 

  ,F             ,B<#G       -,F 

  x.ddi<iggg@C qu 

#AC -------------- ,I GOT THE 

,F,G#G,C#G,B<,C#G,F 

  #DM X"I<IG" 

,FRIDAY NIGHT BLUES4 

,G#G          -,B<M 

  "HGGG@C QU<K 

(b) Có ký hiệu giãn cách 
                <#D4 

-- ,SHE LEFT ME SINGIN' THE BLUES4 

 ,F             ,B<#G       -,F 

  x.ddi<iggg@C qu 

------------------ ,I GOT THE 

,F,G#G,C#G,B<,C#G,F 

  #DM X"I<IG" 

,FRIDAY NIGHT BLUES4 

,G#G          -,B<M 

  "HGGG@C QU<K 

 

36.4. Biểu tượng hợp âm và lời nhạc đứng riêng lẻ 

Khi các ca từ và hợp âm xuất hiện riêng lẻ, và không có phần nhạc nào hiện diện, 
sử dụng đoạn song song gồm 2 dòng, căn chỉnh hợp âm bên dưới âm tiết liên 
quan như mô tả trong Mục 36.2–36.3.4 và 36.3.6. 

Ví dụ 36.4-1. 
,and ,i'll try to be  smiling4 

     ,g#g ,dm#g,g#g,f ,em ,dm 

G7 Dm7 G7 F Em Dm 
And I’ll try to be smiling. 

36.5. Thay đổi hợp âm trong nhạc có nhiều lời 

Khi nhiều hơn một lời được viết cho cùng một đoạn nhạc, hoặc các đoạn nhạc 
có khác biệt nhỏ, chỉ có lời đầu tiên được viết cùng với hợp âm và giai điệu 
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(nhạc). Các lời thêm vào được viết ở cuối tác phẩm trong những đoạn song song 
chỉ gồm lời và hợp âm. Số thứ tự của lời được viết giữa các dấu ngoặc trong văn 
bản ở lề trang trong dòng đầu tiên của mỗi lời viết thêm. Mỗi dòng liên tiếp của 
ca từ trong lời đó được thụt lề đến ô 3. 

Ví dụ 36.5-1. 
               #C4 

,how ,I wish   you   were here4 

,C   ,AM,DM/,F ,C/,G ,G#G ,C 

  .N? :?W NV<2 

"<#b"> ,just to know you are   here4 

       ,C    ,AM,DM/,F   ,C/,G ,G#g,C 

 

36.5.1. Khác biệt nhỏ giữa các ca từ trong hai lời nhạc 

Khi lời 2 chỉ có vài từ khác với lời 1, có thể trình bày điểm khác biệt trong lời 1 
với điều kiện ca từ gốc và ca từ biến thể có thể được viết trên một dòng chữ nổi. 
Ký hiệu chỉ số thứ tự lời và biến thể được đặt giữa các ký hiệu báo từ. Các hợp 
âm được trình bày dưới mỗi phiên bản, nhưng giai điệu thì chỉ viết một lần. 

Ví dụ 36.5.1-1. 
              <<<#D4 

,WILL YOU 

,FM#G 

  "JJ" 

WAIT FOR >V#B COME WITH> ME8 

,B<#G         ,B<#G      -,E<,M#G 

  "J()@CT<K 

 

37. HỢP XƯỚNG 

(Bảng 31 và 32) 
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37.1. Định dạng ô-nhịp-trên-ô-nhịp mở rộng 

Bản nhạc cho dàn hợp xướng được chuyển đổi dưới định dạng ô-nhịp-trên-ô-
nhịp, có điều chỉnh để thêm phần lời bên trên phần nhạc trong mỗi đoạn song 
song. Tất cả các lời nhạc của đoạn song song được viết trên những dòng chữ nổi 
liên tiếp, theo sau là tất cả các dòng nhạc. Đoạn song song không bao gồm phần 
đệm bằng nhạc cụ. Khi cần chuyển đổi một bè cá nhân có chứa các đoạn nhạc 
được phân chia như thể đó là một bản hợp xướng, hoặc một nhóm nhỏ của dàn 
hợp xướng đầy đủ, ví dụ như chỉ bè giọng nam hoặc bè giọng nữ, có thể sử dụng 
phương pháp giống như trên. Cách sắp đặt các dòng trong mỗi đoạn song song 
được xác định bằng những mối quan hệ giữa phần lời và phần hát. Các phương 
pháp và quy tắc chung sau đây được áp dụng suốt bản nhạc. 

(a) Không cần phải chừa một dòng trống giữa các đoạn song song liên tiếp. 

(b) Số thứ tự ô nhịp hoặc đánh dấu cho diễn tập nên được đặt ở lề trang, trong 
một dòng tự do phía trên dòng đầu tiên của đoạn song song. Đánh dấu cho diễn 
tập nên được đặt giữa các ký hiệu báo từ; còn số thứ tự ô nhịp thực tế thì không 
cần. 

(c) Một bè nghỉ suốt đoạn nhạc trong đoạn song song thì được lược bỏ trong 
đoạn song song đó. 

(d) Các dòng lời bắt đầu ở lề trang, có dòng kéo dài bắt đầu ở ô chữ nổi thứ 5. 
Chỉ được phép sử dụng dòng lời kéo dài khi chỉ có một dòng lời duy nhất trong 
đoạn song song. 

(e) Các dòng nhạc bắt đầu ở ô chữ nổi thứ 3, có dòng kéo dài bắt đầu ở ô chữ 
nổi thứ 5. Tuy nhiên, khi phần chữ được viết bằng hai thứ tiếng, dòng nhạc bắt 
đầu ở ô 5 và dòng kéo dài bắt đầu ở ô 7. (Xem Mục 37.4.) Chỉ có thể sử dụng 
dòng nhạc kéo dài khi chỉ có một dòng nhạc duy nhất trong đoạn song song. 

(f) Mỗi dòng lời và mỗi dòng nhạc trong đoạn song song đầu tiên của trang chữ 
nổi được bắt đầu bằng ký hiệu chỉ định tương ứng cho biết tên bè. Ký hiệu chỉ 
định trong dòng lời luôn có một khoảng trắng theo sau. Ký hiệu chỉ định trong 
dòng nhạc không có khoảng trắng theo sau trừ khi cần phải căn chỉnh các ký 
hiệu nhạc đầu tiên của nó. Không cần viết lại các ký hiệu chỉ định khi việc ấn 
định dòng nào là lời dòng nào là nhạc vẫn không đổi trong các đoạn song song 
liên tiếp trên cùng trang. Bất cứ khi nào có thay đổi trong việc ấn định các dòng 
lời, tất cả các dòng lời trong đoạn song song phải có ký hiệu chỉ định. Tương tự, 
bất cứ khi nào có thay đổi trong ấn định các dòng nhạc, tất cả các dòng nhạc 
trong đoạn song song phải có ký hiệu chỉ định. 
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(g) Tất cả các lời nhạc tiếng Anh đều được viết đủ (không sử dụng chữ tắt) 
ngoại trừ trong nhạc thánh, bình ca, ca tụng và tài liệu cho cấp tiểu học (Xem 
Mục 1.2.1.) 

(h) Cách phân chia âm tiết, luyến láy, và phân chia ca từ giữa các đoạn song 
song được thực hiện như trong nhạc cho đơn ca, theo mô tả trong Chương 35. 

(i) Không cần cố gắng loại bỏ các đánh dấu về cường độ hoặc các ký hiệu diễn 
đạt khác ra khỏi phần căn chỉnh. Nếu đoạn song song chứa nhiều hơn một ô nhịp, 
các ký hiệu đầu tiên của ô nhịp được căn chỉnh theo chiều dọc trong tất cả các bè. 
Nốt đầu tiên của mỗi dòng nhạc cần có một dấu bậc, nhưng các nốt đầu tiên của 
các ô nhịp liên tiếp không cần dấu bậc trừ khi cần có vì lý do khác. 

(j) Các quãng và đoạn kẹp được đọc từ trên xuống trong bè nữ cao (soprano) và 
bè nữ trầm (alto), và đọc từ dưới lên trong bè nam cao (tenor) và bè nam trầm 
(bass). 

(k) Khi bè nam cao được in bằng khóa treble (khóa Son) mà không có số 8 nhỏ 
ở dưới, nó được chuyển đổi trong bậc sẽ được hát, như thể có số 8 hiện diện. 

(l) Khi bản nhạc có lời được in dưới định dạng cô đọng, thường là dùng một 
khuông nhạc đơn hoặc một khuông nhạc lớn như bản nhạc cho nhạc cụ phím, 
các bè được chuyển thành chữ nổi dưới định dạng ô-nhịp-trên-ô-nhịp mở rộng 
trừ khi cần có bản chuyển đổi y bản. 

37.2. Tất cả các bè có lời giống nhau 

Chỉ cần có một dòng lời khi tất cả các giọng đều có lời giống nhau cho phần 
nhạc trong đoạn song song, dù người biểu diễn hát cùng lúc hay vào các thời 
điểm khác nhau. Không cần phải ghi ký hiệu chỉ định trong dòng lời để chỉ ra 
tên bè. 

Ví dụ 37.2-1. 
           %%#D4 

9,MARY19 quITE CONTRARY1 

  >S'"[]\] \[W[ 

  >A'"]:$: $]\] 

HOW DOES YOUR GARDEN GROW8 

  .?JI\]   PU<k 

  VX_JDfFE :C?U<k 
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37.2.1. Các bè có khác biệt nhỏ về lời 

Khi tất cả các bè có lời giống nhau ngoại trừ một hay nhiều giọng có khác biệt 
nhỏ, chẳng hạn như lặp lại một từ/cụm từ hoặc thêm từ, các biến thể có thể được 
chèn thêm vào dòng lời. Phần chèn thêm được đặt giữa một cặp ký hiệu báo từ, 
có các khoảng trắng theo trước và theo sau. Ký hiệu chỉ định cho giọng chịu tác 
động được đặt ngay sau ký hiệu báo mở đầu từ; một khoảng trắng theo sau chấm 
3 kết thúc ký hiệu chỉ định. 

Ví dụ 37.2.1-1. 
              %%#D4 

9,MARY19 >s' ,MARY> QUITE CONTRARY1 

  >S'"[]\] HHIIW[ 

  >A'"]:$: $]\] 

HOW >A' HOW> DOES YOUR GARDEN GROW8 

  .?JI\]    PU<k 

  "$X_JDfFE :C?U<k 

 

37.3. Các bè có lời khác nhau 

Khi tất cả các giọng trong một đoạn song song có lời khác nhau, các ca từ cho 
mỗi bè được viết trên một dòng riêng biệt, bắt đầu ở lề trang bằng ký hiệu chỉ 
định tên giọng và một khoảng trắng. Ký tự đầu tiên của phần lời trong tất cả các 
dòng của đoạn song song được căn chỉnh theo chiều dọc; chừa thêm các khoảng 
trắng khi các ký hiệu chỉ định có độ dài khác nhau. Không được sử dụng các 
dòng kéo dài khi có từ hai dòng chữ trở lên. Phải viết các ký hiệu chỉ định ở 
đoạn song song đầu tiên trên trang chữ nổi, nhưng không cần viết lại ở các đoạn 
song song liên tiếp trên trang đó khi việc ấn định các dòng là không đổi, và 
trong các đoạn song song đó phần lời bắt đầu ở lề trang. Việc ấn định các dòng 
lời và dòng nhạc được xử lý riêng biệt. Nếu có thay đổi trong ấn định dòng lời 
nhưng không đổi trong dòng nhạc, các ký hiệu chỉ định được trình bày trong 
dòng lời nhưng không trình bày trong dòng nhạc. Tương tự, nếu có thay đổi 
trong ấn định dòng nhạc nhưng không thay đổi dòng lời, chỉ cần trình bày ký 
hiệu chỉ định cho dòng nhạc. 

Ví dụ 37.3-1. 
           %%#D4 

9,MARY19 QUITE CONTRARY1 

  >S'"[]\] \[W[ 

  >A'"]:$: $]\] 
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S' HOW DOES YOUR GARDEN GROW8 

A' ,OH1 ,MARY QUITE CONTRARY1 

  .?JI\]   PU<k 

  VX_JDfFE :?U<k 

 

37.3.1. Kết hợp các dòng giống nhau 

Khi có từ hai bè giọng liền kề trở lên có lời giống nhau trong đoạn song song, 
dòng lời của chúng có để được hợp nhất bằng cách viết các ký hiệu chỉ định xếp 
theo trật tự ở đầu dòng. Tương tự, nếu hai bè giọng liền kề có phần nhạc giống 
nhau, dòng nhạc của chúng có thể được hợp nhất bằng cách kết hợp các ký hiệu 
chỉ định, chỉ trình bày ký hiệu báo từ mở đầu, các chữ cái, và một chấm 3 kết 
thúc. 

Ví dụ 37.3.1-1. 
              %%#D4 

S'A' 9,MARY9 QUITE CONTRARY1 

T'B' ,HOW DOES yOUR GARDEN GROW8 

  >S'"[]\]  \[W[ 

  >A'"]:$:  $]\] 

  >T'_S[[   "::O 

  >B'_O^[_: ::O 

HOW DOES YOUR GARDEN GROW8 

,OH1 ,MARY QUITE CONTRARY4 

  >SA'.?JI\]   PU<K 

  >T' VX_JDfFE :?U<K 

  >B' ^SIIII   [[U<K 
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37.4. Lời bài hát có hai thứ tiếng 

Khi phần chữ trong lời nhạc của bản nhạc hợp xướng được in bằng hai thứ tiếng, 
ngôn ngữ gốc được viết sau, gần dòng nhạc hơn trong bản nổi. Dòng lời của 
ngôn ngữ thứ nhất trong hai ngôn ngữ được chuyển đổi bắt đầu ở lề trang, có ký 
hiệu chỉ định tên bè giọng ở vị trí cần ghi. Dòng lời của ngôn ngữ gốc được viết 
ở dòng chữ nổi theo sau, bắt đầu ở ô chữ nổi thứ 3, cũng có các ký hiệu chỉ định 
tại vị trí cần ghi. Không được sử dụng dòng kéo dài ở bất kỳ ngôn ngữ nào. 
Dòng nhạc được chuyển đổi sau đó, bắt đầu ở ô 5, có ký hiệu chỉ định khi cần; 
các dòng nhạc kéo dài bắt đầu ở ô 7 và chỉ được phép sử dụng khi chỉ có một 
dòng nhạc duy nhất trong đoạn song song. 

Ví dụ 37.4-1. 
                %#D4 

,INNSBRUCK1 ,I NOW MUST LEAVE YOU1 

  ,INNSBRUCK1 ICH MUSS DICH LASSEN1 

    >S'V"\HIW :?T<K 

    >A'"OFG\  E\CGR<K 

    >T'V_\JD: W?O<K 

    >B'_RFIHJ JC!C(C[R<K 

 

37.5. Bè phân chia tạm thời 

Khi một bè được phân chia tạm thời, các giọng riêng biệt có thể được trình bày 
bằng một trong 3 cách. Nếu các giọng có tiết tấu và lời giống nhau, có thể sử 
dụng các quãng. Nếu các giọng có tiết tấu khác nhau nhưng lời giống nhau, và 
đoạn phân chia ngắn, có thể dùng ký hiệu kẹp nốt. Trong cả hai trường hợp này, 
ký hiệu cảnh báo bè bị phân chia / phải đứng trước ô nhịp đầu tiên của đoạn 
chứa phần chia, và nốt đầu tiên theo sau ký hiệu này phải có một dấu bậc. Nếu 
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các giọng có tiết tấu và/hoặc lời khác nhau, và việc sử dụng ký hiệu kẹp khiến 
cho cách trình bày trở nên phức tạp, thông thường các bè được ưu tiên trình bày 
trong các dòng liên tiếp có ký hiệu chỉ định tương ứng. Trong trường hợp này, 
không cần ghi dấu cảnh báo. 

Ví dụ 37.5-1. 
                %%#D4 

T' 9,FIDDLE FADDLE19 SING US A MERRY 

B' 99,FA LA9 

  >T'"EDJIJIHI /_H++!)DJ+" 

  >B'_::::     \%\" 

GLEE1 

LA 

  "N<K 

  _S<K 

 

Ví dụ 37.5-2. 
          %%#D4 

T' 9,FIDDLE FADDLE19 

B' 9,FA LA9 

  >T'"EDJIJIHI 

  >B'_:::: 

SING US A MERRY GLEE1 

FA LA LA 

  /_JYzFEN<>X"FFF&%Z$'<K 

  _\%\S<K 

 

Ví dụ 37.5-3. 
          %%#D4 

T' 9,FIDDLE FADDLE19 
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B' 9,FA LA9 

  >T'"EDJIJIHI 

  >B'_:::: 

T1' 9TRA LA LA9 

T2' SING US A MERRY GLEE1 

B'  Fa LA LA 

  >T1'X"FFF&%Z$'<K 

  >T2'_JYZFEN<K 

  >B' _\%\S<K 

 

37.6. Đoạn song song cần nhiều hơn một trang chữ nổi 

Mỗi đoạn song song phải kết thúc trên trang chữ nổi mà nó bắt đầu. Tuy nhiên, 
nếu một đoạn song song mở rộng đến quá nhiều dòng và không thể viết hết trên 
một trang, đoạn song song đó có thể được bắt đầu ở đầu trang bên trái và kết 
thúc ở trang đối diện bên phải. Nếu có thể, nên đặt điểm phân chia thành các 
nhóm bè có liên quan, và số dòng trên hai trang nên gần bằng nhau. 

38. NHẠC KỊCH 

38.1. Bản nhạc có lời và các trích dẫn diễn đơn 

Đối với nhạc cho opera, operetta, nhạc kịch hài, oratorio (thanh xướng kịch), 
hoặc các hình thức nhạc kịch khác, có thể cần có bản chuyển đổi dưới dạng một 
phần cho một nhân vật trích từ bản nhạc phổ thông đầy đủ, một bản nhạc thành 
phần thể hiện các phần cho các nhân vật được chọn, hoặc một bản nhạc hoàn 
chỉnh thể hiện tất cả các tài liệu biểu diễn của tất cả các nhân vật. Tương tự như 
các bản nhạc đơn hay hợp xướng khác, phần đệm bằng nhạc cụ không được 
thêm vào bản chuyển đổi mà được chuyển đổi riêng, theo mô tả trong Mục 29.8. 
Một bản nhạc cho một nhân vật được chuyển đổi như cách làm đối với một bè 
trong hợp xướng, theo mô tả trong Mục 35.10. Một bản nhạc chứa nhiều vai 
diễn được chuyển đổi như một dàn hợp xướng, theo mô tả trong Chương 37. 
Phải tuân theo tất cả các quy ước liên quan đến các định dạng trên. Một số điểm 
điều chỉnh và bổ sung được mô tả dưới đây. 
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38.2. Danh sách nhân vật 

Khi bản nhạc chứa phần nhạc cho hai nhân vật trở lên được chuyển đổi theo 
cách chuyển đổi cho hợp xướng, phải gán ký hiệu chỉ định có 1 hoặc 2 chữ cái 
cho tên của mỗi nhân vật. Các ký hiệu chỉ định không được trùng nhau, không 
viết hoa, và luôn kết thúc bằng chấm 3. Chúng được sử dụng trong các đoạn 
song song hoàn toàn giống như tên các bè trong dàn hợp xướng. Không nên sử 
dụng các ký hiệu chỉ định chỉ có một chữ cái c, d, f và p, để tránh nhầm lẫn với 
các đánh dấu về cường độ khi chúng có ký hiệu báo từ đứng trước trong các 
dòng nhạc của đoạn song song. Tên các nhân vật cùng với ký hiệu chỉ định của 
chúng phải được viết trong một bảng kê ở đầu bản nhạc. Thứ tự các nhân vật 
trong bảng này có thể viết theo như trong danh sách phân vai trên trang mở đầu 
của bản nhạc phổ thông, hoặc có thể được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái, thứ tự 
xuất hiện, hoặc theo thứ tự khác. Nếu không, cũng có thể viết theo thứ tự được 
sắp xếp từ trên xuống trong bản nhạc phổ thông. 

Ví dụ 38.2-1. 
,AMELIA   a' 

,BARBARA  B' 

,CHARLES  Ch' 

 

             %#D4 

A'  ,WHO'S AT THE DOOR8 ,OH6 

B'  ,I'LL ANSWER IT4 ,OH6 

Ch' ,IT'S ONLY ME4 

  >A' "WIHWV  U'?<K 

  >B' UX"FZZE U'[<K 

  >Ch'M ''''' X_EHGR<K 

 

Ví dụ 38.2-2. 
,GRETEL  G' 

,HANSEL  H' 
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                  #D4 

G' ,FATHER1 MOTHER1 

  >g'.["IX7 

             ,PIU ANIMATO4 

G' 9AH69 

H' ,SEE THERE1 THE MANKIN1 SISTER DEAR6 

  >G'.!    M '''''''' S'@CIX<K 

  >H'U'X"I .$X"I.F"IV .]'"I[V<K 

 

38.3. Chỉ đạo sân khấu 

Vấn đề chỉ đạo sân khấu có thể khá rắc rối. Các từ đơn hoặc cụm từ ngắn có thể 
được đặt trong dòng lời của nhân vật được chỉ đạo. Chỉ được sử dụng các dòng 
lời kéo dài chứa những chỉ đạo như thế khi chỉ có một dòng lời duy nhất trong 
đoạn song song. Các chỉ đạo dài hơn, đặc biệt là khi có nhiều chỉ đạo, có thể 
được đánh số và đặt trên trang riêng ở cuối một cảnh hoặc màn diễn. Số này 
được viết trong dòng nhạc, bắt đầu bằng ký hiệu báo in nghiêng thích hợp và đặt 
giữa các khoảng trắng. Nếu con số này xuất hiện ở đầu một ô nhịp, nó được đặt 
ra ngoài phần căn chỉnh các bè; nếu nó bắt đầu đoạn song song, con số được đặt 
sau ký hiệu chỉ định và có khoảng trắng xen giữa. 

Ví dụ 38.3-1. 
,PHYLLIS  Ph' 

,GEORGE   G' 

 

                 #C4 

Ph' "<DIALS  IMPATIENTLY"> 9,PICK UP69 

G'  "<HOLDS  CELLPHONE TO EAR"> ,HEL- 

  >Ph'UX"&(  (.YXVV 

  >G' M      U_[ 

G' LO4 "<SMILES SMUGLY"> 
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  >G'^WVV<K 

 

Ví dụ 38.3-2. 
,GRETEL  G' 

,HANSEL  H' 

 

           #D4 

G' ,FATHER1 MOTHER1 

  >G' .2#i .["IX7 

       ,PIU ANIMATO4 

G' 9AH69 

H' ,SEE THERE1 THE MANKIN1 SISTER DEAR6 

  >G' ''''' .!    M '''''''' S'@CIX<K 

  >H' .1#aj U'X"I .$X"I.F"IV .]'"I[V<K 

(Đặt ở phần ghi chú cuối cảnh hoặc màn diễn) 
#i4 ,RUSHES HORROR-STRUCK UNDER THE TREE 

  AND FALLS ON HER KNEES1 HIDING HERSELF 

  BEHIND ,HANSEL4 

#aj4 ,AT THIS MOMENT THE MIST LIFTS ON 

  THE LEFT2 A LITTLE GREY MAN IS SEEN 

  WITH A LITTLE SACK ON HIS BACK4 

 

38.4. Nới lỏng các quy tắc trong bản chuyển đổi lược bản 

Các bản nhạc cho nhạc kịch thường được in dưới các định dạng cô đọng khác 
thường. Trừ khi cần có bản chuyển đổi y bản, thông thường sẽ thiết thực hơn khi 
sắp xếp lại chúng theo cách bố trí sao cho thích hợp với phương tiện truyền đạt 
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bằng chữ nổi. Ví dụ, có thể sẽ có lợi khi trình bày phần nhạc của các nhân vật 
riêng biệt trên các dòng riêng biệt của đoạn song song khi chúng đã được kết 
hợp trên một khuông nhạc đơn trong bản phổ thông. Trong những trường hợp 
như thế, người chuyển đổi được phép thêm các dấu lặng mà không nhất thiết 
phải thêm tiền tố chấm 5. 

Ví dụ 38.4-1. 
,DON ,GIOVANNI  G' 

,DONNA ,ELVIRA  E' 

,LEPORELLO """  L' 

 

                 #D4 

E' 8,CHi !0 LA8 ,DON ,GIOVANNI6 

G' ,STELLE6 CHE VEDO6 

L' ,O BELLA6 8,DONNA0 ,ELVIRA6 

  >E'"Hb <WU' ''''' U'X((      .DDVU<K 

  >G'X   V<_JY<ZDDV M '''''''' M<K 

  >L'X   U'X_H      *FfX&b=HHV M<K 

 

38.5. Các gợi ý theo sau khoảng lặng dài 

Trong bản chuyển đổi phần nhạc cho một nhân vật, nên thêm một gợi ý ngắn từ 
2 đến 4 ô nhịp theo sau một đoạn nghỉ dài, đặc biệt khi có đáp lời hoặc xen lời 
giữa các nhân vật. Gợi ý được viết trên một đoạn song song riêng, có dòng lời 
cho mỗi nhân vật nằm trong gợi ý, và dòng nhạc cho mỗi dòng lời. Mỗi dòng lời 
được bắt đầu bằng tên nhân vật, in nghiêng hoặc viết hoa cả từ để thể hiện phần 
này không được hát; có thể viết tắt tên nếu quá dài hoặc chứa nhiều hơn một từ. 
Dòng nhạc của mỗi phần được mở đầu bằng ký hiệu báo từ và một ký hiệu chỉ 
định cho tên nhân vật, theo sau là chấm 3. Phần nhạc được chuyển đổi như bản 
tóm tắt phần solo trong bản đệm nhạc cụ, chỉ chứa nốt nhạc, dấu lặng, và dấu 
nối, không có cường độ, đánh dấu phân câu hoặc sắc thái. Trên trang chú thích 
của người chuyển đổi phải có chú thích về các gợi ý nằm trong bản nhạc. 

Ví dụ 38.5-1. Bản chuyển đổi phần diễn của Hansel  
                 <#B4 

.1,Gretel ,ROUND ABOUT AND BACK AGAIN6 

  >g'.F'ZD') IH] 

H' ,WITH YOUR HEAD YOU 99NICK19 
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  "DGIG .DDDX<K 

 

Ví dụ 38.5-2. Bản chuyển đổi phần diễn của Albert 
                <#B4 

.1,BETSY ,THEN WE WILL ALWAYS BE To- 

.1,CAPT  ,THEY WILL NEVER 

  >B' X.DJI HIJH 

  >Cp'_?: $? 

A' ,AND WE SHALL 

  >a'X>f"GFE<k 

 

PHẦN IV. PHỤ LỤC: CÁC ĐỊNH DẠNG KHÔNG 
DÙNG TẠI CÁC NƯỚC BANA(*) Ở THỜI ĐIỂM 
HIỆN TẠI  
(*) BANA là tên viết tắt của Braille Authority of North America (Hiệp hội các tổ 
chức Chữ nổi Bắc Mỹ) 

Chú ý: Các chương sau đây mô tả những phương pháp người đọc có thể gặp 
trong các bản nhạc thời trước hoặc ở các quốc gia khác. Các nội dung này không 
nên được dùng làm hướng dẫn chuyển đổi. 

Phần văn bản và các ví dụ trong Phần IV phần lớn được trích xuất từ quyển sách 
do tác giả H.V. Spanner thực hiện có tựa đề "Revised International Manual of 
Braille Music Notation 1956". (Bản Mỹ). Phần I: Âm Nhạc Phương Tây. 
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Louisville: NXB American Printing House for the Blind, 1961. Xuất bản lần đầu 
năm 1956, bởi Hội đồng Phúc lợi cho người mù Paris, Pháp. 

Theo quyển sách trên, các nội dung bên trong được "dựa trên các quyết định 
được đưa ra tại Hội nghị Nhạc nổi Quốc tế tại Paris năm 1954, các phần chỉnh 
sửa do Hội đồng Chữ nổi Thế giới công nhận vào tháng 9, 1961." 

Vào thời điểm xuất bản, H. V. Spanner là Thư ký phụ trách mảng nhạc nổi của 
Hội đồng Phúc lợi cho người mù Thế giới và Hội đồng Chữ nổi Thế giới. 

39. DÒNG-TRÊN-DÒNG 

39.1. Khác biệt so với định dạng ô-nhịp-trên-ô-nhịp 

Phương pháp dòng-trên-dòng khác với ô-nhịp-trên-ô-nhịp chỉ ở ba phương diện: 
(a) không áp dụng nguyên tắc căn chỉnh thẳng hàng dọc; (b) không cần phải đặt 
các dấu bậc đặc biệt tại nốt đầu tiên của các ô nhịp; và (c) sự đều đặn của các 
đoạn song song có thể bị gián đoạn khi một trong các bè có các đoạn nhắc lại 
hoặc các khoảng lặng tương ứng với hơn một dòng nhạc nổi trong một hoặc 
nhiều bè khác. Các ví dụ sau đây minh họa cho các điểm này. Các quy luật còn 
lại dành cho định dạng ô-nhịp-trên-ô-nhịp cũng được áp dụng cho định dạng 
dòng-trên-dòng. 

Ví dụ 39.1-1. (a) và (b) 
               <#C4 

A .>"GH6\'=( IJ?] "IJ?: T'<K 

  _>_]FEFD ]^GHIJ DEFH%GI HIJIHG<K 

 

Ví dụ 39.1-2. (c) 
                 .C 

ADF .>_JXX)YEXX2ZF%G HXX(!J)YE2ZF%G 

      .HXX2"Z&%=HXX(! JXX)YE2Z&%=H(! 

      .JXX2.ZF%G\X(! WX)YE)YEZ&<K 

    _>@C@(^DJI777 7#E<K 
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Ví dụ 39.1-3. 
               #B4 

ACF .>'M_HJE(JI%G (_JEH)EDI )HJE" 

      .(JI%G (JID)E%DF ZGFH=IHF 7 

      ;ZGFD)EDI (JIG&HGE<K 

    _>.\V #GM<K 

 

39.2. Đánh số khuông nhạc  

Trong bản chuyển đổi nhạc không chia ô nhịp, việc đánh số ở lề trang có thể 
được chuyển hướng thành đánh số khuông nhạc. Có thể sử dụng định dạng 
dòng-trên-dòng, đánh số mỗi đoạn song song dựa trên các khuông nhạc. Để 
được rõ ràng, có thể cần dùng hoặc các ký hiệu trùng lặp hoặc phách-trên-phách 
(Xem Mục 29.5.) 

39.3. Các đoạn không chia ô nhịp 

Nếu trong một bản nhạc có một đoạn nhạc không chia ô nhịp mà rõ ràng không 
phải là một đoạn độc tấu cuối bản concerto (cadenza) và cũng không phải đoạn 
nhạc chơi ngẫu hứng (ad libitum), đoạn nhạc như vậy nên được xem là "không 
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chia ô nhịp" và để bắt đầu lại phần âm nhạc có nhịp điệu, dùng cụm từ thông 
báo "có chia ô nhịp." Các ký hiệu trùng lặp hoặc phách-trên-phách cũng có thể 
được sử dụng. Trong bất cứ trường hợp nào, cũng cần có chú thích của người 
chuyển đổi để giải thích định dạng khác thường này.  

40. ĐOẠN-NỐI-ĐOẠN 

(Bảng 33) 

40.1. Định dạng của một phân đoạn  

Phương pháp này bao gồm việc trình bày lần lượt một nhóm ô nhịp sao cho 
thuận tiện cho mỗi đoạn, theo thứ tự từ tay phải, đến tay trái, rồi đến pedal (nếu 
có, trong nhạc dành cho đàn đại phong cầm). Độ dài của những nhóm hoặc phân 
đoạn này do người chuyển đổi quyết định, dựa trên tình trạng của chính phần âm 
nhạc đó hoặc số lượng ô nhịp trong khuông nhạc in trong bản phổ thông. Cách 
trình bày trong định dạng đoạn-nối-đoạn tương tự như trong định dạng dòng-
trên-dòng, tức là, các ký hiệu tay và chân xuất hiện thẳng hàng theo chiều dọc 
bên trái của trang, các dòng còn lại của bản nhạc được lùi vào cách hai khoảng 
trắng.  

Ví dụ 40.1-1. 
                <#C4 

.>"GG"1V .DDEF]<>"]'H] .?"GG.DD<> 

  "\GX]@C .EF]?<>"GH](%GHI "J')JI" 

  "JE<>"\H%GHI .?JJII<>"JF@C&GFE" 

  "Y<FED "HH.:?<>"ZG*FE&HGF=HG<F 

  .E'ZDGGF<>"Z*FGH[\ .Q'<>"=HGF" 

  "=JIH[<K 

_>_!JIH !HIG)IJH!HI*J Y<JIH!JIH" 

  _!HIG )IJH!HI*J? Z<FE%DZDE*D)DJI 

  _()!(GH[ *W<W[ M_DEF=HIJYEDJ 

  _!JIH!"EDJ?<K 

^>'V ^G_GGGGE $]^G_G GGGEFD ^H_HHH" 

  _H*G FDEFGG ^G_GGGGG ^J_JIG? ]^Q<K 
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40.1.1. Tiêu đề của phân đoạn 

Phía trên dòng đầu tiên của mỗi phân đoạn phải có một dòng tự do. Trong dòng 
này, số thứ tự của phân đoạn, số ô nhịp có trong phân đoạn và số trang phổ 
thông và (một hoặc nhiều) khuông nhạc dành cho phân đoạn đó phải được căn 
giữa theo thứ tự này. Các số thứ tự ô nhịp được viết ở phần dưới của ô và được 
ngăn cách với nhau bằng các chấm 36; số trang và số thứ tự khuông nhạc được 
viết ở phần trên của ô, theo sau ký hiệu "3 và được ngăn cách với nhau bằng 
chấm 3. Nếu có hơn một khuông nhạc được trình bày, ký hiệu - sẽ phân tách 
các số thứ tự khuông nhạc. Nếu một phân đoạn bắt đầu hoặc kết thúc bằng một ô 
nhịp không hoàn chỉnh, các số thứ tự ô nhịp ở phần tiêu đề phải có chấm 3 theo 
liền sau mà không có khoảng trắng ngăn cách, và nếu phân đoạn đầu tiên bắt 
đầu bằng một ô nhịp không hoàn chỉnh, số 0 trong hệ chữ nổi, được viết ở phần 
dưới của ô, sẽ thay thế cho số thứ tự ô nhịp.  

Ví dụ 40.1.1-1. 
            #a #1-8 "3#a'a 

Phân đoạn 1, ô nhịp 1-8, trang 1, khuông nhạc 1. 

Ví dụ 40.1.1-2. 
         #b #8'-16' "3#a'b-c 

Phân đoạn 2, bắt đầu ở giữa ô nhịp 8, kết thúc ở giữa ô nhịp 16, trang 1, khuông 
nhạc 2 và 3. 

Ví dụ 40.1.1-3. 
           #a #0-8' "3#a'a 
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Phân đoạn 1, bắt đầu bằng ô nhịp không hoàn chỉnh, kết thúc ở giữa ô nhịp 8, 
trang 1, khuông nhạc 1. 

40.1.2. Số thứ tự ô nhịp được thể hiện trong bản phổ thông 

Nếu các ô nhịp được đánh số trong bản phổ thông, các số này (được viết ở phần 
trên của ô không kèm dấu báo số) phải được đặt giữa các ô nhịp và có khoảng 
trắng ở hai bên. Ô nhịp đầu tiên trong phân đoạn không cần số, vì số này đã 
được viết ở tiêu đề của phân đoạn. 

Ví dụ 40.1.2-1. 
                 <#C4 
.>"GG"1V A .DDEF]<>"]'H] B .h00gfe?0<k 

 

40.1.3. Thay đổi khuông nhạc 

Khi các phân đoạn được sắp xếp độc lập với các khuông nhạc trong bản phổ 
thông, việc thay đổi khuông nhạc được thể hiện bằng ký hiệu 3l đặt giữa các ô 
nhịp. Nếu các ô nhịp có đánh số, số thứ tự ô nhịp sẽ theo sau ký hiệu này. 

Ví dụ 40.1.3-1. 
                <#C4 
.>.?"GG.DD<>"\GX]@C 3L .EF]?<>"GH]" 
  "(%GHI<K 

 

40.1.4. Xếp đặt các cụm từ diễn đạt và ký hiệu bàn đạp piano 

Các dấu diễn đạt được đại diện bằng các từ hoặc các từ viết tắt nên được đặt ở 
bè tay phải trừ khi chúng rõ ràng được áp dụng cho bè tay trái hoặc pedal, và ký 
hiệu pedal piano nên được xử lý như đã giải thích ở các Mục 29.10-29.11.5. 
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40.1.5. Thay đổi tay 

Phần nhạc chung cho cả hai tay nên được xử lý như đã đề cập trong các Mục 
29.4–29.4.3. 

40.1.6. Nhắc lại bằng số thứ tự ô nhịp 

Vì các số thứ tự ô nhịp luôn luôn được viết ở tiêu đề của phân đoạn, hệ thống 
nhắc lại bằng số thứ tự ô nhịp (đã trình bày rõ trong các Mục 19.1.2–19.6) nên 
được dùng cho kiểu này. Trong nhạc viết cho các nhạc cụ trong ban nhạc và dàn 
nhạc, có các số thứ tự cho các phân đoạn, số chỉ phân đoạn được viết trước tiên, 
trong phần trên của ô. Phương pháp thể hiện các đoạn nhắc lại này không được 
dùng trong cùng một đoạn với đoạn nhạc gốc (nghĩa là nó không thể thay thế 
phương pháp nhắc lại bằng số thứ tự ô nhịp lẫn nhắc lại bằng số đếm ngược). 

40.1.7. Nhắc lại bằng dấu segno trong bản nổi 

Một phương pháp viết tắt chuyên sâu hơn chính là sử dụng dấu hồi (segno) trong 
bản nổi. Phương pháp này khác với phương pháp nhắc lại bằng số thứ tự ô nhịp 
ở 2 điểm: (a) đoạn nhạc được lặp lại có độ dài ngắn tùy ý với điều kiện nó không 
vượt quá độ dài của một phân đoạn; (b) đoạn nhắc lại có thể cách đoạn nhạc gốc 
bao nhiêu tùy ý.  

40.1.8. Thanh nhạc 

Trong thanh nhạc, các ô nhịp phải được đánh số, và số của ô nhịp đầu tiên trong 
mỗi phân đoạn phải được đặt ở đầu dòng đầu tiên chứa các ca từ trong phân 
đoạn đó. 

40.1.9. Hát bè 

Trong hát bè (phụ họa), nên có một bản tóm tắt các bè giọng; bè giọng phải 
được viết sau một ký hiệu kẹp trong bè tay phải, đánh dấu bằng ký hiệu "> cho 
mỗi ô nhịp. Trong bản tóm tắt này chỉ nên có các nốt, dấu nối và dấu lặng. 

Ví dụ 40.1.9-1. 
                 <.C 

.>'X"1">'X V"?+-"[0-7<>">'M .?+-7" 

  .[0-7<>">'UVX"D ;?+777<>.DGGFFE" 

  .ED<>">"?"[?'"D ;?/777<>.DHHFFEED<> 

  ">"D'&FH.?X"H<K 

_>@G- ]'-G-7 7#C<K 



312 

 

41. BẢN NHẠC DÀN BÈ BỀ DỌC VÀ Ô-NHỊP-NỐI-Ô-
NHỊP 

(Bảng 34) 

41.1. Bối cảnh lịch sử  

Hai hệ thống này được sử dụng ở riêng Vương quốc Anh từ khoảng 1915 đến 
khoảng 1960, và dù chúng đã bị Hội nghị Paris năm 1954 bác bỏ, ngành sản 
xuất nhạc chữ nổi rất lớn của Vương quốc Anh xem việc miêu tả chúng là cần 
thiết. Một vài chi tiết nhỏ nhất định có xu hướng bất đồng cho đến khi quyển  
"Key to the Braille Music Notation 1922" được Viện người mù Hoàng gia tại 
London xuất bản, và Hội nghị Paris 1929 cũng đưa ra một vài điểm thay đổi. 
Việc đi vào chi tiết về những biến thể này được đánh giá là không cần thiết, và 
hai hệ thống này được miêu tả như khi chúng được trình bày tại Hội nghị Paris 
1954. 

41.2. Bản nhạc dàn bè bề dọc 

Đúng như tên gọi của nó, phương pháp này là cách trình bày đầy đủ bản nhạc 
trong từng ô nhịp bằng cách dùng các quãng hoặc các đoạn nhạc kẹp hoặc cả 
quãng và đoạn kẹp, và các ký hiệu nhạc luôn được đọc từ dưới lên trên. Phương 
pháp này được sử dụng chủ yếu như một bản thu gọn hữu dụng của bản nhạc 
dạng mở trong thanh nhạc, phục vụ cho người chơi đại phong cầm và người chỉ 
huy hợp xướng, và cho các giai điệu thánh ca và phần đệm của các bài ngợi ca 
đơn giản và các bài hát có ba bè trở lên. 

41.2.1. Dấu bậc 

Không sử dụng dấu bậc nào cho nốt đầu tiên của các ô nhịp trừ khi các quy luật 
ở các Mục 3.1-3.3 và 11.1 yêu cầu. 

41.2.2. Đồng thanh 

Ký hiệu L luôn được dùng để thể hiện việc hai hoặc nhiều bè gặp nhau tại cùng 
một nốt khi những bè này có thể được mô tả bằng các quãng.  
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Ví dụ 41.2.2-1. 
                %%.C 

  _WL+9,0 ]+0+\L9+.K_E++FGH+"1":EF"1 

"[.: _[L0,3"1.:.K^["9-+_:"+9-v<K 

 

41.2.3. Phân bố các bè chơi bằng tay  

Khi các ký hiệu tay và chân được sử dụng (như trong phần đệm đàn đại phong 
cầm), chúng không được viết lại trong mỗi hợp âm miễn là số lượng các nốt 
được chỉ định cho mỗi ký hiệu trong hợp âm đầu tiên được giữ nguyên. Khi có 
sự thay đổi về cách phân bố, các ký hiệu này chỉ được dùng khi cần thiết để thể 
hiện sự phân bố mới. 

Ví dụ 41.2.3-1. 
              #C4 

_>_?+.>9-?9-+?-+9 N'.>"+9-<K 

 

41.2.4. Ký hiệu "Không dùng pedal" ("Senza Ped.") 

Ký hiệu @> thường được dùng trong nhạc đệm đại phong cầm với ý nghĩa 
"không dùng pedal" ("senza ped.") hoặc chỉ dẫn nào đó tương tự. 
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41.2.5. Giai điệu thánh ca được lặp lại  

Trong các quyển sách về giai điệu thánh ca, ký hiệu >MEL' đầu tiên giới thiệu 
giai điệu hoàn chỉnh với vai trò hướng dẫn độc giả, theo sau là ký hiệu >H' và 
phần lời hoàn chỉnh. 

41.2.6. Chia đoạn bằng khuông nhạc hoặc diễn biến âm nhạc  

Trong âm nhạc dùng nhạc cụ phím, việc chia đoạn đôi khi dựa trên các khuông 
nhạc trong bản phổ thông và đôi khi dựa trên diễn biến âm nhạc; nhưng trong 
thanh nhạc, cách chia đoạn thứ hai được sử dụng rộng rãi hơn để thuận lợi cho 
người chỉ huy hợp xướng, do vậy mà đoạn nhạc thường được đặt tựa đề như sau: 

Ví dụ 41.2.6-1. 
7P#AE1 l#C1 B#B47 

Trang 15, dòng 3, ô nhịp 2. 

41.2.7. Ký hiệu kẹp nốt 

Trong cả bản nhạc dàn bè bề dọc và bản nhạc ô-nhịp-nối-ô-nhịp, ký hiệu "1 
luôn được dùng làm ký hiệu cho đoạn nhạc kẹp, <> được giữ lại cho các ô nhịp 
mà trong đó một phần của bản nhạc được viết kèm ký hiệu phân chia ô nhịp và 
phần còn lại không có ký hiệu này. 

41.3. Ô-nhịp-nối-ô-nhịp 

Phương pháp này chỉ được dùng cho các bản nhạc dành cho nhạc cụ có hai hoặc 
ba khuông nhạc, như nhạc cho piano và đại phong cầm, hoặc piano kết hợp với 
bản tóm tắt bè đơn ca hoặc độc tấu. Bản nhạc được trình bày theo chiều ngang, ô 
nhịp của một bè có một ô nhịp tương ứng trong một bè khác theo sau, cách một 
khoảng trắng ngăn giữa, và cứ tiếp tục như vậy. Thứ tự của các bè là từ dưới lên 
trên, các quãng và đoạn kẹp cũng được đọc từ dưới lên. 

41.3.1. Vạch nhịp 

Vạch nhịp L được đặt giữa bè cao nhất trong một ô nhịp và bè thấp nhất trong ô 
nhịp tiếp theo, và hai bên nó là khoảng trắng. Vạch nhịp theo sau mỗi ô nhịp của 
bản nhạc (ngay cả ở nơi trong bản phổ thông có vạch nhịp nét đôi có hoặc không 
có chấm) trừ ô nhịp cuối cùng. 

41.3.2. Dấu bậc  

Nốt đầu tiên trong mỗi ô nhịp của mỗi bè có một dấu bậc đặc biệt. 
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41.3.3. Thứ tự đánh dấu các bè 

Thứ tự của các bè được thể hiện bằng tay, chân hoặc các ký hiệu khác, chẳng 
hạn >VOICE' v.v... Những ký hiệu này được đặt ở phần mở đầu của bản 
nhạc và không được viết lại trong ô nhịp thứ hai và các ô nhịp tiếp theo trừ khi 
có thay đổi trong cách phân bố. Tại vị trí mà một trong các bè được lược bỏ, 
hoặc ở nơi mà nhạc của một bè có thể được đặt ở một bè khác thuận tiện hơn, 
các ký hiệu tay được viết sao cách phân bố nhạc trở nên rõ ràng. 

Ví dụ 41.3.3-1. 
                .C 

  _>_Y9 .>"N++)Y)YED L ^\-7U _W+W0" 

U L ^(_+ "O++%YZYZFE L _?97U 

"?+$0U<K 

 

41.3.4. Chia đoạn liên quan đến khuông nhạc in trong bản phổ thông  

Bản nhạc viết theo phương pháp này đôi lúc được chia đoạn dựa trên diễn biến 
âm nhạc, nhưng cách làm thông thường là chia đoạn dựa trên các khuông nhạc 
trong bản phổ thông. 

41.3.5. Dấu lặng toàn ô nhịp 

Khi tất cả các bè có một ô nhịp nghỉ, chỉ một dấu lặng duy nhất được viết, và đối 
với một khoảng lặng dài hơn một ô nhịp, phải áp dụng phương pháp được trình 
bày trong Ví dụ 41.3.5-1. Khi khoảng lặng không nằm trong tất cả các bè, các 
khoảng lặng được viết riêng cho mỗi bè, như trong Ví dụ 41.3.5-2. Khi một 
khoảng lặng dài hơn 4 ô nhịp nó sẽ được lược bỏ, như trong Ví dụ 41.3.5-3. 

Ví dụ 41.3.5-1. 
              #C4 
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Ví dụ 41.3.5-2. 
                #B4 
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"YF%G%H!JDE L M M .$'"I L _:$ "$%/" 

:%# .?@C2DJ'Y L V^[@C M "S@C L 

^S<L _P#0-<L "S<L<K 

 

Ví dụ 41.3.5-3. 
             %%#C4 

  _>_\+*37*"?+ .>_E'^(_:*? L 

_>"R' L *"N' L #B L "R'@C L 7 L 

M .>"\*?'J L ^]]@W- _F'%#%0=" 

$/#0:+0<K 

 

41.3.6. Nhắc lại ô nhịp 

Việc nhắc lại ô nhịp được xử lý theo cùng một cách như ô nhịp nghỉ, ngoại trừ 
vị trí có từ 2 ô nhịp nhắc lại trở lên trong tất cả các bè, ký hiệu 7 sẽ có một con 
số kèm dấu báo số theo liền sau. 

Ví dụ 41.3.6-1. 
               .C 

  _>'<@T<-H-XV .>_- L 7#C L *@)*- 
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Ví dụ 41.3.6-2. 
              <#C8 

  ^>_D*JE _>"DE*J"1"]'@C .>"['@C L 

7 7@C "!.GFGFG L _D*JD "DE<J"1"]F 

"[('S L ^]' _['0 "]'<K 

 

41.3.7. Bắt đầu bằng một bè   

Khi một bản nhạc bắt đầu bằng chỉ một bè (như trong một tẩu pháp - fugue), các 
vạch nhịp được lược bỏ cho đến cuối ô nhịp đi trước vị trí bắt đầu bè thứ hai. 

Ví dụ 41.3.7-1. 
              .C 

  .>"NO PQ@C ]$:\ "6$EF?.?@C L 

_>_RS .>.?T[@C<K 

 

42. THAY THẾ 

(Bảng 35) 

42.1. Ký hiệu thay thế 

Ký hiệu thay thế được sử dụng nhằm tránh đánh dấu bậc liên tục trong các đoạn 
nhạc thường xuyên thay đổi bậc. Có một điều kiện để sử dụng ký hiệu này, đó là 
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các nốt trong đoạn nhạc phải có giá trị tương đương. (Hệ thống này từng được 
sử dụng rộng rãi vào đầu thế kỷ 20 nhưng dần ít được ưa chuộng và cuối cùng bị 
bác bỏ bởi Hội nghị Paris năm 1954.) Một đoạn nhạc viết bằng ký hiệu thay thế 
được giới hạn trong phạm vi 4 bậc, các bậc được trình bày theo thứ tự tăng dần 
từ thấp nhất tính bằng giá trị nốt, do đó: 

bậc thấp nhất — các nốt móc đơn 

bậc giữa thấp — các nốt trắng 

bậc giữa cao — các nốt tròn 

bậc cao nhất — các nốt đen 

42.1.1. Ký hiệu mở đầu cho thay thế 

Ký hiệu xác định bắt đầu một đoạn nhạc thay thế chiếm 3 ô trống: (1) một ký 
hiệu bậc cho biết bậc thấp nhất của đoạn nhạc; (2) ký hiệu % và (3) ô thứ hai của 
một trong các ký hiệu giá trị lấy từ Bảng 14, cho biết giá trị các nốt trong đoạn 
nhạc. Do đó ký hiệu ~%l mô tả đoạn nhạc gồm các nốt móc đôi có nốt ở bậc 
thấp nhất là bậc 2. 

Ví dụ 42.1.1-1. 
_%LHR(\\(RH<K 

 

42.1.2. Bao gồm cả dấu lặng và ký hiệu đuôi nốt nhạc 

Các dấu lặng có giá trị bất kỳ có thể xuất hiện trong đoạn nhạc dùng ký hiệu 
thay thế. Có thể dùng ký hiệu đuôi nốt nhạc có giá trị bất kỳ trong đoạn nhạc 
dùng ký hiệu thay thế. 

42.1.3. Ký hiệu kết thúc thay thế 

Một nốt có giá trị bất kỳ nào khác (hoặc ngay cả nốt có cùng giá trị nhưng thêm 
chấm dôi) sẽ kết thúc đoạn thay thế và phải có một dấu bậc đặc biệt đứng trước. 
Các ký hiệu tay và dấu diễn đạt (Bảng 22(C)) sẽ khiến cho người chuyển đổi 
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phải viết lại ký hiệu thay thế trừ khi (theo quy định tại một số quốc gia) chúng 
có chấm 3 theo sau. 

43. NỐT-THÀNH-NỐT 

(Bảng 36) 

43.1. Phương pháp nốt-thành-nốt 

Đây là phương pháp mà các quãng được thay thế bằng các nốt thực tế mà chúng 
đại diện cho. Các nốt này được viết thành những nốt móc đơn ở phần dưới của ô 
chữ nổi và do đó được mô tả như các "nốt phụ". Dễ thấy phương pháp nốt-
thành-nốt có thể được sử dụng trong mọi bài nhạc mà nếu không có nó, sẽ cần 
dùng các quãng, bất kể vị trí sắp xếp của bản nhạc. 

Ví dụ 43.1-1. 
>/L.Y864<K 

 

43.1.1. Hướng đọc 

Hướng đọc các nốt phụ (từ dưới lên hay từ trên xuống) phụ thuộc rất nhiều vào 
loại nhạc cụ đang dùng và cách sắp xếp của bản nhạc. Trong bản nhạc có dùng 
khóa nhạc, khóa Son ngụ ý đọc theo hướng xuống và khóa Fa ý chỉ đọc theo 
hướng lên. 

Ví dụ 43.1.1-1. 
           .C 

>/L.?6 W8[7\5\4 [4W7n6<K 

>#L_?8 $8]4\0$4 ]9:7n8<K 
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43.1.2. Nốt có chấm dôi 

Khi các nốt chính có chấm dôi, không nhất thiết phải đặt chấm dôi sau các nốt 
phụ.  

Ví dụ 43.1.2-1. 
               .C 

>/L.?'6E8F'4=5F'4Z8 ?''6"(6\6V<K 

 

43.1.3. Dấu bậc trên nốt phụ 

Các nốt phụ được ghi dấu bậc theo các quy tắc sau: 

(a) Khi khoảng cách giữa một nốt phụ và nốt chính lớn hơn một quãng tám, nốt 
phụ phải có một dấu bậc.  

(b) Nếu có nhiều hơn một nốt phụ theo sau nốt chính, không cần dấu bậc miễn là 
hai nốt liền kề cách nhau nhỏ hơn một quãng tám.  

(c) Nếu hai nốt phụ liền kề cách nhau một quãng tám hoặc hơn, nốt phụ thứ hai 
phải có dấu bậc thích hợp.  

(d) Nếu một nốt phụ tạo thành một đồng âm với nốt chính, nó phải có dấu bậc 
thích hợp.  

(e) Nếu hai nốt phụ liền kề tạo thành một đồng âm với nhau, nốt thứ hai phải có 
dấu bậc thích hợp.  

Ví dụ 43.1.3-1. (a) 
        #C4 

>/L.\_0\_9]_0 P'"4<K 

 

Ví dụ 43.1.3-2. (b) 
        #C4 
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>/L.\80\89]80 P'84<K 

 

Ví dụ 43.1.3-3. (b) 
          #C4 

>/L.\850\469]580 P'484<K 

 

Ví dụ 43.1.3-4. (c) 
          #C4 

>/L.\5_0\4_9]5_0 P'4"4<K 

 

Ví dụ 43.1.3-5. (d) 
           #C4 

>/L.\.8_0\4_9]5_0 P'.6"4<K 

 

Ví dụ 43.1.3-6. (e) 
            #C4 
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>/L.\80_0\6"49]5"50 P'8"84<K 

 

43.1.4. Các giọng đan xen 

Khi hai bè đại diện bằng nốt phụ đan xen với nhau trong một hợp âm, mỗi nốt 
"nằm ngoài vị trí" phải có dấu bậc thích hợp, thứ tự viết các bè vẫn không đổi.  

Ví dụ 43.1.4-1. 
             #C4 

>/L.\850\"4"69]"5"80 P'84"4<K 

 

43.1.5. Nhân đôi các nốt phụ giới hạn trong các đoạn chứa quãng tám 

Trong phương pháp nốt-thành-nốt, không áp dụng nguyên tắc nhân đôi dùng cho 
các quãng, ngoại trừ trong các đoạn chứa quãng tám. Ở đây đoạn nhân đôi được 
trình bày bằng đoạn nhắc lại nốt phụ sau nốt chính đầu tiên của đoạn nhạc và 
viết lại nó sau nốt cuối cùng. Trong một đoạn nhạc như thế, đoạn nhân đôi 
không bị ngắt quãng bởi sự xuất hiện của các dấu hóa bất thường vốn thường 
được đánh dấu cho các nốt phụ cũng như nốt chính. 

Ví dụ 43.1.5-1. 
            .C 
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>#L^D44EFGHIJH _DJIHGFED4<K 

 

Ví dụ 43.1.5-2. 
           <<<#B4 

>#L'<^\<88$ <:'<D J<H*^DI9<K 

 

43.1.6. Ký hiệu di chuyển nốt 

Có thể sử dụng ký hiệu di chuyển nốt trong phương pháp nốt-thành-nốt cho 
những trường hợp rất rõ ràng. Tuy nhiên, không được dùng ký hiệu di chuyển 
nốt nhân đôi trong phương pháp này. Nếu ký hiệu di chuyển nốt được sử dụng 
trên phạm vi rộng, các quy tắc bậc cho nốt phụ là những quy tắc bậc áp dụng 
cho nốt được viết. 

Ví dụ 43.1.6-1. 
          .C 

>/L"(6,4 R'6,5,4V<K 

 

Ví dụ 43.1.6-2. 
         .C 

>/L"P4',0Q9',0 &4<K 

 

Ví dụ 43.1.6-3. 
<<<#F8 
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43.2. Thay đổi ý nghĩa các ký hiệu nhạc trong bản nổi 

Có thể thấy rằng phương pháp nốt-thành-nốt sẽ bao gồm các thay đổi về ý nghĩa 
của những ký hiệu sau đây. Người chuyển đổi có thể sẽ gặp phải vấn đề này ở cả 
hai cách được trình bày trong các mục dưới đây. 

Dấu lượn nhiều hình thức khác nhau 4 
Các nốt cỡ lớn hoặc nhỏ và nhiều dấu hoa mỹ 5 ,5 "5 @5 ;5 
Dấu láy rền, dấu day, v.v… 6 "6 
Nhắc lại, nhóm bất thường 7 _7' 
Xem Bảng 22(A) 8 ,8 "8 .8 _8 

43.2.1. Phân tách các ký hiệu này bằng ký hiệu dấu gạch nối 

Các ký hiệu này có thể được phân tách khỏi phần nhạc đứng trước bằng ký hiệu 
- vốn không được dùng trong phương pháp nốt-thành-nốt trừ khi (a) ở đầu một 
ô nhịp hoặc một dòng chữ nổi, (b) ở sau một dấu lặng, ký hiệu pedal piano, ký 
hiệu tay hoặc chân, hoặc (c) ở sau các loại dấu diễn đạt liệt kê trong bảng Bảng 
22(C). 

43.2.2. Thay thế các ký hiệu quãng không dùng 

Các ký hiệu quãng / + # - và 3 bị loại bỏ bởi phương pháp nốt-thành-
nốt có thể được dùng như sau: 

Nốt láy ngắn (acciaccatura) / 

Nốt dựa (appoggiatura) ,/ 

Dấu lượn giữa các nốt ;/ 

Dấu lượn phía trên nốt _/ 

Thay thế nhắc lại 7 + 

Thay thế nhóm bất thường _ # 

Dấu láy rền và dấu day 3 "3 ;3 "3l ;3l 

Dấu rời tiếng, dấu nhấn (staccato, accent) v.v… - ,- "- ;- .- _- 
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BẢNG TRA CỨU THEO KÝ HIỆU NỔI 

Trong sơ đồ dưới đây, 63 ô chữ nổi (tương ứng với 63 ký tự) được xếp thành 7 
cột, mỗi ô có đánh số tham chiếu. Bảng tra được chia thành 63 danh sách, mỗi 
danh sách chứa tất cả các ký hiệu bắt đầu bằng ô chữ nổi có số tham chiếu tương 
ứng. Các số trong ngoặc là số chỉ bảng ký hiệu đã đề cập trong phần "Bảng các 
ký hiệu"; các số khác chỉ số Mục. 

Sơ đồ 63 ô chữ nổi 

A 1. K 11. U 21. * 31. 1 41. / 51. @ 57. 
B 2. L 12. V 22. < 32. 2 42. + 52. ^ 58. 
C 3. M 13. X 23. % 33. 3 43. # 53. _ 59. 
D 4. N 14. Y 24. ? 34. 4 44. > 54. " 60. 
E 5. O 15. Z 25. : 35. 5 45. ' 55. . 61. 
F 6. P 16. & 26. $ 36. 6 46. - 56. ; 62. 
G 7. Q 17. = 27. ] 37. 7 47. , 63.   
H 8. R 18. ( 28. \ 38. 8 48.     
I 9. S 19. ! 29. [ 39. 9 49.     
J 10. T 20. ) 30. W 40. 0 50.     

Danh sách ký hiệu 
1. A Ngón thứ 1 (15, 24A) 15.1–15.4.1, 25.4, 26.4 
  Ngón áp út trên tay phải cho guitar (24C) 26.7 
  Số thứ tự ô nhịp in ở lề trang 29.3–29.3.1 
  Ngón chân trái cho organ (25) 29.13 
  Đường nối dài cho bè trầm đánh số (26) 30.3, 30.2.3 
  Tay trái cho bộ gõ (30) 34.6 
 a' Dấu chỉ định giọng nữ trầm (32) 37.1 
2. B Ngón thứ 2 (15, 24A) 15.1–15.4.1, 25.4, 26.4 
  Gót chân trái cho organ (25) 29.13 
  Vị trí bàn đạp cao trong sơ đồ pedal đàn harp (27) 31.2.3 
  Số thứ tự ô nhịp in ở lề trang 29.3–29.3.1 
  Hai âm tiết kết hợp lại trong một nốt (31) 35.5 
 B' Dấu chỉ định giọng nam trầm (32) 37.1 
3.  c Dấu luyến đơn ngắn (13) 13.2, 13.3.3, 13.5, 13.9 
  Đổi ngón (15) 15.2 
  Ngón út tay phải cho guitar (24C) 26.7 
  Đổi chân cho organ (25) 
  Số thứ tự ô nhịp in ở lề trang 29.3–29.3.1 
  Dấu luyến âm tiết đơn (31) 35.2 
 Ca Dấu luyến trong ngôn ngữ thứ nhất (31) 35.6.1 
 Cb Dấu luyến trong ngôn ngữ thứ hai (31) 35.6.1 
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 Cc Dấu luyến kép dài (13) 13.3–13.3.1, 13.3.3, 13.5, 13.9 
  Dấu luyến âm tiết kép (31) 35.2 
 C<b Đường cong đi xuống ghi sau nốt nhạc (16E) 16.7 
 c' Dấu hoa mỹ ít gặp (16F) 16.8 
4.  d Nốt Đô móc đơn hoặc móc năm (2) 2.1 
  Nốt Đô đại diện cho giá trị nhỏ hơn trong nhóm nốt 8.1 
  Số thứ tự ô nhịp in ở lề trang 29.3–29.3.1 
  Nốt móc đơn hoặc móc năm trong nhạc cụ không có giai điệu 34.2.1 
5.  e Nốt Rê móc đơn hoặc móc năm (2) 2.1 
  Nốt Rê đại diện cho giá trị nhỏ hơn trong nhóm nốt 8.1 
  Số thứ tự ô nhịp in ở lề trang 29.3–29.3.1 
6.  f Nốt Mi móc đơn hoặc móc năm (2) 2.1 
  Nốt Mi đại diện cho giá trị nhỏ hơn trong nhóm nốt 8.1 
  Số thứ tự ô nhịp in ở lề trang 29.3–29.3.1 
7.  g Nốt Fa móc đơn hoặc móc năm (2) 2.1 
  Nốt Fa đại diện cho giá trị nhỏ hơn trong nhóm nốt 8.1 
  Số thứ tự ô nhịp in ở lề trang 29.3–29.3.1 
8.  H Nốt Son móc đơn hoặc móc năm (2) 2.1 
  Nốt Son đại diện cho giá trị nhỏ hơn trong nhóm nốt 8.1 
  Số thứ tự ô nhịp in ở lề trang 29.3–29.3.1 
9.  i Nốt La móc đơn hoặc móc năm (2) 2.1 
  Nốt La đại diện cho giá trị nhỏ hơn trong nhóm nốt 8.1 
  Ngón trỏ tay phải cho guitar (24C) 26.7 
  Số thứ tự ô nhịp in ở lề trang 29.3–29.3.1 
10.  j Nốt Si móc đơn hoặc móc năm (2) 2.1 
  Nốt Si đại diện cho giá trị nhỏ hơn trong nhóm nốt 8.1 
  Số thứ tự ô nhịp số 0 in ở lề trang 29.3, 24.1.2 
11.  k Vạch nhịp nét đứt (1) 1.10.1 
  Ngón thứ 5 (15) 15.1–15.4.1 
  Dây buông (24A) 25.4, 26.4 
  Hòa âm tự nhiên (24A) 25.7, 26.10 
  Đổi chân cho organ (25) 
  Vị trí bàn đạp không đổi trong sơ đồ pedal đàn harp (27) 31.2.3 
  Hình tròn phía trên hoặc dưới nốt cho nhạc cụ hơi (30) 
12.  l Vạch nhịp (1, 34B) 1.10.2, 41.3.1 
  Ngón thứ 3 (15, 24A) 15.1–15.4.1, 25.4, 26.4 
  Ngón chân phải cho organ (25) 29.13 
  Đường phân cách trái/phải trong sơ đồ pedal đàn harp (27) 31.2.3 
  Tay phải cho bộ gõ (30) 34.6 
  Ba âm tiết trên cùng một nốt (31) 35.5 
  Hai hay nhiều bè trên cùng một nốt trong phương pháp dàn bè bề dọc 

(34) 41.2.2 
13.  m Dấu lặng cả ô nhịp (5) 5.1 
  Dấu lặng tròn hoặc móc đôi (5) 5.1–5.3 
  Ngón giữa tay phải cho guitar (24C) 26.7 
 mk Dấu lặng tròn kép (5) 5.1, 5.3.1 
 m^cm Dấu lặng tròn kép (5) 5.1, 5.3.1 
14.  n Nốt Đô trắng hoặc móc ba (2) 2.1 
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  Nốt trắng hoặc móc ba trong nhạc cụ không có giai điệu 34.2.1 
15.  o Nốt Rê trắng hoặc móc ba (2) 2.1 
16.  P Nốt Mi trắng hoặc móc ba (2) 2.1 
  Ngón cái tay phải cho guitar (24C) 26.7 
17.  q Nốt Fa trắng hoặc móc ba (2) 2.1 
18.  R Nốt Son trắng hoặc móc ba (2) 2.1 
19.  s Nốt La trắng hoặc móc ba (2) 2.1 
 S1' Giọng nữ cao 1 (32) 37.1 
 S2' Giọng nữ cao 2 (32) 37.1 
 s' Dấu chỉ định giọng nữ cao (32) 37.1 
20.  t Nốt Si trắng hoặc móc ba (2) 2.1 
 t' Dấu chỉ định giọng nam cao (32) 37.1 
21.  u Dấu lặng trắng hoặc móc ba (5) 5.1–5.2 
22.  v Dấu lặng đen hoặc móc tư (5) 5.1–5.2 
23.  x Dấu lặng móc đơn hoặc móc năm (5) 5.1–5.2 
  Ngón áp út tay phải cho guitar (viết tắt ch) (24C) 26.7 
24.  Y Nốt Đô tròn hoặc móc đôi (2) 2.1 
  Nốt tròn hoặc móc đôi trong nhạc cụ không có giai điệu 34.2.1 
 yk Nốt Đô tròn kép (2) 2.2 
  Nốt Đô tường thuật trong nhạc bình ca 35.11 
 Y^cy Nốt Đô tròn kép (2) 2.2 
25.  z Nốt Rê tròn hoặc móc đôi (2) 2.1 
 zk Nốt Rê tròn kép (2) 2.2 
  Nốt Rê tường thuật trong nhạc bình ca 35.11 
 z^cz Nốt Rê tròn kép (2) 2.2 
26.  & Nốt Mi tròn hoặc móc đôi (2) 2.1 
 &k Nốt Mi tròn kép (2) 2.2 
  Nốt Mi tường thuật trong nhạc bình ca 35.11 
 &^c& Nốt Mi tròn kép (2) 2.2 
27.  = Nốt Fa tròn hoặc móc đôi (2) 2.1 
 =k Nốt Fa tròn kép (2) 2.2 
  Nốt Fa tường thuật trong nhạc bình ca 35.11 
 =^c= Nốt Fa tròn kép (2) 2.2 
28.  ( Nốt Son tròn hoặc móc đôi (2) 2.1 
 (k Nốt Son tròn kép (2) 2.2 
  Nốt Son tường thuật trong nhạc bình ca 35.11 
 (^c( Nốt Son tròn kép (2) 2.2 
29.  ! Nốt La tròn hoặc móc đôi (2) 2.1 
 !k Nốt La tròn kép (2) 2.2 
  Nốt La tường thuật trong nhạc bình ca 35.11 
 !^c! Nốt La tròn kép (2) 2.2 
30.  ) Nốt Si tròn hoặc móc đôi (2) 2.1 
 )k Nốt Si tròn kép (2) 2.2 
  Nốt Si tường thuật trong nhạc bình ca 35.11 
 )^c) Nốt Si tròn kép (2) 2.2 
31.  * Dấu bình (6, 23, 26) 6.1–6.2, 23.1.2, 27.1, 30.2.1, 30.4 
  Kết thúc một đoạn nhạc có dấu segno trong bản nổi (20) 20.1.2 
  Nốt có hình dạng đặc biệt cho nhạc cụ không định âm (30) 34.4 
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 *c Nhả pedal piano (25) 29.10–29.11.5 
  Chặn dây trong đàn harp (27) 31.3–31.3.7 
 *c*c Chặn tất cả các âm trong đàn harp (27) 31.3.2 
 *k Ngón cái tay trái cho nhạc cụ dây dùng vĩ (24B) 25.4 
 *l Hòa âm nhân tạo (24A) 25.8, 26.10 
 **c Chặn dưới một cao độ cụ thể trong đàn harp (27) 31.3.3 
 *<c Nhấn và nhả pedal piano trên một nốt (25) 29.10.1 
 *7 Phân tách các đoạn được nhắc lại trong nhạc không chia ô nhịp (18) 

18.5 
 *' Lên bổng tại một nốt (22A) 22.1–22.1.1 
32.  < Dấu giáng (6, 23, 26) 6.1–6.2, 23.1.2, 27.1, 30.2.1, 30.4 
  Nốt có hình dạng đặc biệt cho nhạc cụ không định âm (30) 34.4 
 <b Kéo vĩ xuống, gảy xuống (24B, 24C) 25.3, 26.3 
  Kéo (accordion) (28) 32.3 
  Chữ thập phía trên hoặc dưới nốt (nhạc cụ hơi) (30) 
 <c Đường vòm nhỏ cuốn ngược ghi trên hình nốt (16E) 16.7 
  Nhấn pedal piano (25) 29.10–29.11.5 
  Không chặn dây trong đàn harp (27) 31.3.6 
 <k Vạch nhịp kép kết bài (1) 1.10.3 
 <k<l Dấu mắt ngỗng phía trên hay dưới vạch nhịp kép kết bài (22B) 
 <k' Vạch nhịp kép kết đoạn (1) 1.10.3 
 <k'<l Dấu mắt ngỗng phía trên hay dưới vạch nhịp kép kết đoạn (22B) 
 <l Dấu mắt ngỗng phía trên hay dưới nốt nhạc (22B) 22.2 
 << Dấu giáng kép (6) 6.1–6.2 
  Hóa biểu có hai dấu giáng (6) 6.5 
 <1 Dấu phẩy trong bản nhạc chữ nổi (8) 8.3–8.3.2 
 <1' Dấu phẩy kết thúc trong bản nhạc chữ nổi (8) 8.3 
 <2 Dấu nhắc lại về phía trước trong bản phổ thông (17) 17.1 
 <4 Dấu lượn có dấu giáng bên trên (16B) 16.4.1 
 <6 Dấu láy rền có dấu giáng (16B) 16.3.1 
 <7 Dấu nhắc lại về phía sau trong bản phổ thông (17) 17.1 
 </ Ngân rung thấp cho accordion (28) 
 <> Dấu kẹp toàn bộ ô nhịp (11) 11.1–11.1.1, 11.4, 29.3.6–29.3.7 
 <' Kéo vĩ lên, gảy lên (24B, 24C) 25.3, 26.3 
  Đẩy (accordion) (28) 32.3 
 <'c Đường cong đi lên ghi trước nốt nhạc (16E) 16.7 
 <'@a Đường thẳng đi lên hay đường lượn sóng ghi trước nốt nhạc (16E) 

16.7 
 <;6 Dấu day kéo dài chuyển động lên có dấu giáng (16C) 16.5 
 <;6l Dấu day kéo dài chuyển động xuống có dấu giáng (16C) 16.5 
 <,%4 Dấu lượn mang hai dấu hóa (16B) 16.4.1 
33.  % Dấu thăng (6, 23, 26) 6.1–6.2, 23.1.2, 27.1, 30.2.1, 30.4 
  Nốt có hình dạng đặc biệt cho nhạc cụ không định âm (30) 34.4 
 %a Dây thứ 1 (24A) 25.2.1, 26.5–26.5.1, 26.13 
 %b Dây thứ 2 (24A) 25.2.1, 26.5–26.5.1, 26.13 
 %k Dây thứ 5 (24A) 26.5–26.5.1, 26.13 
 %l Dây thứ 3 (24A) 25.2.1, 26.5–26.5.1, 26.13 
 %% Dấu thăng kép (6) 6.1–6.2 
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  Hóa biểu có hai dấu thăng kép (6) 6.5 
 %1 Dây thứ 4 (24A) 25.2.1, 26.5–26.5.1, 26.13 
 %2 Dây thứ 6 (24A) 26.5–26.5.1, 26.13 
 %4 Dấu lượn có dấu thăng bên trên (16B) 16.4.1 
 %6 Dấu láy rền có dấu thăng (16B) 16.3.1 
 %/ Ngân rung cao cho accordion (28) 
 %' Dây thứ 7 (24A) 26.5–26.5.1, 26.13 
 %;6 Dấu day kéo dài chuyển động lên có dấu thăng (16C) 16.5 
 %;6l Dấu day kéo dài chuyển động xuống có dấu thăng (16C) 16.5 
34.  ? Nốt Đô đen và móc tư (2) 2.1 
  Đen và móc tư trong nhạc cụ không có giai điệu 34.2.1 
35.  : Nốt Rê đen và móc tư (2) 2.1 
36.  $ Nốt Mi đen và móc tư (2) 2.1 
37.  ] Nốt Fa đen và móc tư (2) 2.1 
38.  \ Nốt Son đen và móc tư (2) 2.1 
39.  [ Nốt La đen và móc tư (2) 2.1 
40.  w Nốt Si đen và móc tư (2) 2.1 
41.  1 Ngón thứ 4 (15, 24A) 15.1–15.4.1, 25.4, 26.4 
  Gót chân phải cho organ (25) 29.13 
  Vị trí bàn đạp lưng chừng trong sơ đồ pedal đàn harp (27) 31.2.3 
42.  2 Ký hiệu một ô đơn chỉ liên ba (8) 8.4 
  Vị trí bàn đạp thấp trong sơ đồ pedal đàn harp (27) 31.2.3 
43.  3 Quãng 7 (9) 9.1–9.3.6 
  Dấu hoa mỹ trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.2.2 
 3l Thay đổi khuông nhạc trong phương pháp đoạn-nối-đoạn (33) 40.1.3 
 3333 (Viết hết dòng) Dấu phân cách chú thích (21) 21.2, 21.5.1 
44.  4 Dấu lượn giữa các nốt (16B) 16.4 
  Hình tròn nhỏ trong biểu tượng hợp âm (23, 26) 23.1.2, 30.4 
  Nốt Đô phụ trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.1 
 4l Dấu lượn nghịch đảo giữa các nốt (16B) 16.4 
 4l;6 Dấu hoa mỹ ít gặp (16F) 16.8 
 4' Hình tròn bị chia đôi bởi một đường kẻ trong biểu tượng hợp âm (23, 

26) 23.1.2, 30.4 
 4;6 Dấu hoa mỹ ít gặp (16F) 16.8 
45.  5 Nốt dựa ngắn (16A) 16.1–16.2.3 
  Dấu báo biến thể (21) 21.5.3 
  Nốt Rê phụ trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.1 
 5a Đầu nốt đặc không có đuôi nốt (2) 2.5–2.5.1 
 5b Đầu nốt hình chữ x (2) 2.5–2.5.1 
 5k Cao độ vô định hoặc xấp xỉ (2) 2.5–2.5.1 
 5l Đầu nốt hình thoi (2) 2.5–2.5.1 
 57 Đường lượn sóng cho đoạn nhắc lại không tuần hoàn (17) 17.2 
 5>k Dấu hoa mỹ ít gặp (16F) 16.8 
 5' Cao độ xấp xỉ tại điểm kết thúc của một đường xiên (2) 2.5, 16.7 
46.  6 Dấu láy rền (16B) 16.3–16.3.4 
  Nốt Mi phụ trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.1 
47.  7 Dấu "=" (1) 1.8–1.8.1 
  Nhắc lại toàn phần hoặc một phần ô nhịp (18) 18.1–18.5 
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  Nốt Fa phụ trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.1 
 7 7 Dấu ngoặc đơn đặc biệt (1, 21) 1.3, 21.3 
  Dấu ngoặc trong biểu tượng hợp âm (23) 1.3, 23.1.2 
 7#b Nhắc lại nhiều ô nhịp trong phương pháp ô-nhịp-nối-ô-nhịp (34B) 

41.3.6 
 7'7 Nhắc lại một phần ô nhịp có giá trị khác 18.3.2 
48.  8 Dấu staccato (22A) 22.1–22.1.1 
  Nốt Son phụ trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.1 
 8 0 Nhóm các nguyên âm hoặc âm tiết (32) 35.5 
49.  9 Quãng 5 (9) 9.1–9.3.6 
  Hủy bỏ cài đặt organ (25) 29.15.2 
  Nhắc lại trong phần chữ của lời nhạc (32) 35.4 
  Nốt La phụ trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.1 
 95 Dấu chỉ trong lời nhạc (32) 35.11 
50.  0 Quãng 6 (9) 9.1–9.3.6 
  Hình tam giác trong biểu tượng hợp âm (23, 26) 23.1.2, 30.4 
  Nốt Si phụ trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.1 
 01 Ngoặc đóng cho lời nhạc trên nốt tường thuật (32) 35.11 
 0' Hình tam giác bị chia đôi bởi một đường kẻ trong biểu tượng hợp âm 

(23, 26) 23.1.2, 30.4 
51.  / Quãng 2 (9) 9.1–9.3.6 
  Dấu gạch chéo trong biểu tượng hợp âm (23, 26) 23.1.2–23.1.3 
  Đường xiên cho thao tác quạt tiết tấu (24C) 27.6 
  Ký hiệu cảnh báo bè bị phân chia (31) 35.10.1, 37.5 
  Nốt láy ngắn (acciaccatura) trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt 

(36) 43.2.2 
52.  + Dấu cộng trong số chỉ nhịp (7) 7.1.2 
  Quãng 4 (9) 9.1–9.3.6 
  Dấu segno (D.S.) trên bản phổ thông (20) 20.1.1 
  Dấu cộng trong biểu tượng hợp âm hoặc bè trầm đánh số (23, 26) 

23.1.2, 30.2.1, 30.4 
  Nhắc lại trong bản nhạc chữ nổi dùng phương pháp dịch nốt-thành-

nốt (36) 43.2.2 
 +a Dấu segno có chữ cái chỉ dùng trong bản nổi (a, b, v.v...) (20) 20.1.1 
 +l Dấu hồi hình vòng tròn chữ thập (dấu coda) đi cùng dấu D.C. hoặc 

D.S. trong bản phổ thông (20) 20.1.3 
53.  # Quãng 4 (9) 9.1–9.3.6 
  Nhóm bất thường trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.2.2 
  Theo sau là các số ở phần trên của ô chữ nổi: 
   Hóa biểu (6) 6.5 
   Số chỉ nhịp (7) 7.1–7.1.5 
   Nhắc lại nhiều ô nhịp (18) 18.2.1 
   Nhắc lại bằng số đếm ngược (19) 19.1–19.7 
   Số thứ tự ô nhịp in ở lề trang 24.1.2 
   Cài đặt organ, điện tử 29.16.1 
  Theo sau là các số ở phần dưới của ô chữ nổi: 
   Khung thay đổi thứ 1 hoặc thứ 2 (17) 17.1.1 
   Nhắc lại có số thứ tự ô nhịp (19) 19.1.2–19.7 
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   Bè trầm đánh số (26) 30.1.1–30.2, 30.3 
   Số thứ tự lời nhạc (31) 35.7.1 
 #a Đường nối dài trong bè trầm đánh số (26) 30.2.3 
 #aa Hai đường nối dài trong bè trầm đánh số (26) 30.2.3 
 #aaa Ba đường nối dài trong bè trầm đánh số (26) 30.2.3 
 #*k Dấu bình riêng biệt trong bè trầm đánh số (26) 30.2.1 
 #<k Dấu giáng riêng biệt trong bè trầm đánh số (26) 30.2.1 
 #%k Dấu thăng riêng biệt trong bè trầm đánh số (26) 30.2.1 
 #/ Nét xiên xuất hiện như con số trong bè trầm đánh số (26) 30.2.1 
 #+ Dấu cộng thay thế con số trong bè trầm đánh số (26) 30.2.1 
 #' Số bị lược bỏ trong bè trầm đánh số (26) 30.2 
 #; Nét xiên gạch chéo qua con số trong bè trầm đánh số (26) 30.2.1 
54.  > Ký hiệu báo từ (22C) 22.3–22.3.9, 29.3.3–29.3.5 
 >c Bắt đầu ký hiệu mạnh dần hình kẹp tóc (crescendo) (22C) 22.3.3 
 >cr' Mạnh dần (Cresc.) (22C) 22.3.2 
 >d Bắt đầu ký hiệu yếu dần hình kẹp tóc (decrescendo) (22C) 22.3.3 
 >decr' Yếu dần (Decresc.) (22C) 22.3.2 
 >dim' Giảm dần (Dimin.) (22C) 22.3.2 
 >h' Thánh ca có nhạc và lời hoàn chỉnh trong phương pháp dàn bè bề dọc 

(34A) 41.2.5 
 >k Dấu rải hợp âm từ dưới lên (22A) 22.1–22.1.1, 26.11 
 >kk Dấu rải hợp âm từ trên xuống trong một khuông nhạc (22A) 22.1–

22.1.1, 26.11 
 >lvb' Ngân vang (L.V. hay let vibrate) (22C) 22.3.2 
 >mel' Thánh ca chỉ có giai điệu trong phương pháp dàn bè bề dọc (34A) 

41.2.5 
 >n Móng tay gảy cho đàn harp (27) 31.4 
 >s1' >s2' Giọng nữ cao 1 hoặc 2, v.v... (31) 37.1 
 >v1' >v2' Đàn violin 1 hoặc 2, v.v... (29) 33.2.2 
 >1 Dấu lấy hơi hoặc ngắt hơi (22B, 31) 22.2 
 >3 Kết thúc ký hiệu mạnh dần hình kẹp tóc (crescendo)  (22C) 22.3.3 
 >4 Kết thúc ký hiệu yếu dần hình kẹp tóc (decrescendo) (22C) 22.3.3 
 >59 Dấu hoa thị âm nhạc (21) 21.1–21.2 
 >9 Phím thứ 5 (24A) 25.2.2, 26.6–26.6.1, 26.13.1 
 >0 Phím thứ 6 (24A) 25.2.2, 26.6–26.6.1, 26.13.1 
 >/ Phím thứ 2 (24A) 25.2.2, 26.6–26.6.1, 26.13.1 
 >/k Khóa Son thay đổi cho bè tay trái (4) 4.5 
 >/l Khóa Son (treble) (4) 4.1–4.2 
 >/l#h Khóa Son có số 8 nhỏ bên trên hoặc dưới (4) 4.4 
 >/@l Khóa Son trên dòng kẻ 1 (khóa vĩ cầm Pháp) (4) 4.3 
 >+ Phím thứ 3 (24A) 25.2.2, 26.6–26.6.1, 26.13.1 
 >+l Khóa Đô (alto) (4) 4.1–4.2 
 >+"l Khóa Đô trên dòng kẻ 4 (tenor) (4) 4.3 
 ># Phím thứ 4 (24A) 25.2.2, 26.6–26.6.1, 26.13.1 
 >#af' Hình tròn có dấu chấm bên dưới các đường gạch ngang cho accordion 

(28) 32.4 
 >#d#af' Hình tròn có một dấu chấm bên trên và một dấu chấm bên dưới các 

đường gạch ngang cho accordion (28) 32.4 
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 >#d#h#af' Hình tròn có dấu chấm bên trên, ở giữa và bên dưới các đường gạch 
ngang cho accordion (28) 32.4 

 >#d#h' Hình tròn có dấu chấm bên trên và ở giữa các đường gạch ngang cho 
accordion (28) 32.4 

 >#d' Hình tròn có dấu chấm bên trên các đường gạch ngang cho accordion 
(28) 32.4 

 >#h/' Hai chấm nằm ngang giữa các đường gạch ngang cho accordion (28) 
32.4 

 >#h#af' Hình tròn có dấu chấm ở giữa và bên dưới các đường gạch ngang cho 
accordion (28) 32.4 

 >#h' Hình tròn có dấu chấm ở giữa các đường gạch ngang cho accordion 
(28) 32.4 

 >#k Khóa Fa thay đổi cho bè tay phải (4) 4.5 
 >#l Khóa Fa (bass) (4) 4.1–4.2 
 >#_l Khóa Fa trên dòng kẻ 3 (baritone) (4) 4.3 
 >> Phím thứ 1 (24A) 25.2.2, 26.6–26.6.1, 26.13.1 
 >>/ Nửa phím (24A) 25.2.2 
 >' Kết thúc đường nối dài thứ 1 (22C) 22.3.4, 25.2.2, 26.6.1 
  Đường xiên kết thúc tasto solo (26) 30.2.6 
 >- Kết thúc đường nối dài thứ 2 (22C) 22.3.4. 25.2.2 
  Phím thứ 8 (24A) 25.2.2, 26.6–26.6.1, 26.13.1 
  Tiền tố chỉ sơ đồ pedal đàn harp (27) 31.2.3 
 >-9 Phím thứ 12 (24A) 25.2.2, 26.6–26.6.1, 26.13.1 
 >-0 Phím thứ 13 (24A) 25.2.2 
 >-/ Phím thứ 9 (24A) 25.2.2, 26.6–26.6.1, 26.13.1 
 >-+ Phím thứ 10 (24A) 25.2.2, 26.6–26.6.1, 26.13.1 
 >-# Phím thứ 11 (24A) 25.2.2, 26.6–26.6.1, 26.13.1 
55.  ' Dấu chấm dôi tăng giá trị trường độ (2) 2.3, 5.4 
  Lược bỏ ngón bấm luân phiên thứ hai (15) 15.4 
  Phân tách các đoạn nhắc lại có giá trị khác nhau (18) 18.3.2 
  Đánh dấu viết tắt (22C) 22.3 
  Đường nối dài cho ký hiệu ngón trong nhạc cụ dây 25.4.1 
  Chặn tiếng (mute hoặc damp) trong sơ đồ guitar (24C) 26.13.3 
 '' Đường nối dài (22C) 22.3.4, 25.2.2, 26.6.1 
  Chấm định hướng 28.1.3, 29.3 
56.  - Quãng 8 (9) 9.1–9.3.6 
  Di chuyển song song (18) 18.6–18.6.1, 33.6 
  Viết tắt chuỗi (18) 18.7–18.7.2 
  Dấu gạch nối hoặc dấu trừ trong biểu tượng hợp âm (23) 23.1.2, 

27.1.1 
  Ký hiệu phân biệt ý nghĩa đi trước trong bè trầm đánh số (26) 30.2.5 
  Ký hiệu phân tách trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.2.1 
  Sắc thái trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.2.2 
 -' Viết tắt chuỗi trong chuyển đổi y bản (18) 18.7.2 
 -- Giãn cách về thời gian trong ký âm hiện đại (7) 7.2.2 
  Đường nối dài thứ 2 (22C) 22.3.4, 25.2.2, 26.6.1 
57.  @ Bậc 1 (3) 3.1–3.3.2 
  Dấu ngoặc chỉ hợp âm chặn cho guitar (24C) 26.9.2–26.9.3 
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  Hàng nút thứ 1 trên accordion (28) 32.1.1–32.1.3 
 @a Dấu ` (16D, 24A, 24C, 31) 16.6–16.6.4, 26.8–26.8.2 
 @a<b Đường thẳng hay đường lượn sóng đi xuống ghi sau nốt nhạc (16E) 

16.7 
 @a' Bắt đầu vuốt dài (24C) 26.8.1 
 @c Dấu nối giữa các nốt đơn lẻ (10) 10.1–10.1.3 
 @k Bắt chéo chân lên trước trong organ (25) 29.13 
 @l Đường kẻ thẳng giữa các khuông nhạc (13) 13.6.3 
 @< Dấu giáng ¼ cung (6) 6.3 
 @% Dấu thăng ¼ cung (6) 6.3 
 @2 Dấu phân đôi tiết nhạc (13) 13.7 
 @5 Dấu hoa mỹ ít gặp (16F) 16.8 
 @8 Dấu nhấn có hình mũi nhọn hẹp nằm ngang chỉ về bên trái (reversed 

accent) (22A) 22.1–22.1.1 
 @8888 Dấu hoa mỹ ít gặp (16F) 16.8 
 @> Quay lại chỉ chơi tay trái trong khuông nhạc cho organ (25) 29.12.1 
  "Senza ped." trong phương pháp dàn bè bề dọc (34A) 41.2.4 
 @@ Bậc dưới (Sub-octave) (3) 3.1–3.3.2 
 @;6 Dấu hoa mỹ ít gặp (16F) 16.8 
58.  ^ Bậc 2 (3) 3.1–3.3.2 
  Một giây (thời gian) (7) 7.2–7.2.2 
  Hợp âm chặn bán phần hoặc một phần cho guitar (24C) 26.9–26.9.3 
  Hàng nút thứ 2 trên accordion (28) 32.1.1–32.1.3 
 ^b Dấu ngân rung lặp nốt với nốt móc đơn (14) 14.2 
 ^c Dấu rải các nốt được chồng lên nhau (10) 10.2.3 
 ^k Dấu ngân rung lặp nốt với nốt móc tư (14) 14.2 
 ^l Dấu ngân rung lặp nốt với nốt móc đôi (14) 14.2 
 ^*b Cụm hợp âm có dấu bình (9) 9.4 
 ^<b Cụm hợp âm có dấu giáng (9) 9.4 
 ^<l Dấu mắt ngỗng hình mái lều (22B) 22.2 
 ^<1 Các nốt móc đơn và lớn hơn (2) 2.4–2.4.3, 8.1.2 
 ^<1,<1 Chùm vạch ngang rẽ ra phía bên phải (accelerando) (22D) 22.4–

22.4.1 
 ^%b Cụm hợp âm có dấu thăng (9) 9.4 
 ^%*b Cụm hợp âm có tất cả các nốt (9) 9.4 
 ^1 Dấu ngân rung lặp nốt với nốt móc ba (14) 14.2 
 ^2 Dấu luyến ngoặc đóng (13) 13.3–13.3.3 
 ^5b Cụm hợp âm có của các cao độ không xác định (9) 9.4 
 ^8 Dấu nhấn có hình mũi nhọn dãn rộng nằm ngang chỉ về bên phải được 

liên kết với một hình nốt (expressive accent) (22A) 22.1–22.1.1 
 ^#b Hai giây (thời gian) (7) 7.2.1–7.2.2 
 ^> Pedal đàn organ (25) 29.12 
 ^>_> Bè tay trái và pedal trên cùng một khuông nhạc (25) 29.12.1 
 ^' Dấu ngân rung lặp nốt với nốt móc năm (14) 14.2 
59.  _ Ký hiệu báo dấu câu (1) 1.16 
  Bậc 3 (3) 3.1–3.3.2 
  Hợp âm chặn lớn hay toàn phần cho guitar (24C) 26.9–26.9.3 
  Hàng nút thứ 3 trên accordion (28) 32.1.1–32.1.3 
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 _a Đuôi nốt đen (12) 12.1–12.4 
 _b Đuôi nốt móc đơn (12) 12.1–12.4 
 _c Nhịp "C chẻ" (cut time, alla breve) (7) 7.1, 7.1.4 
  Dấu luyến từ bè này sang bè kia (13) 13.6–13.6.1 
  Dấu luyến cho các biến thể về âm tiết trong các lời nhạc (31) 35.7.1 
 _cc Dấu luyến dài từ bè này sang bè kia (13) 13.6–13.6.1 
 _k Đuôi nốt trắng (12) 12.1–12.4 
 _l Đuôi nốt móc đôi (12) 12.1–12.4 
 _<l Dấu mắt ngỗng phía trên hoặc dưới vạch nhịp (22B) 22.2 
 _< Dấu giáng ¾ cung (6) 6.3 
 _% Dấu thăng ¾ cung (6) 6.3 
 _1 Đuôi nốt móc ba (12) 12.1–12.4 
 _2' Nhóm hai nốt, v.v… (8) 8.5–8.5.2 
 _8 Dấu nhấn agogic accent (tenuto) (22A) 22.1–22.1.1 
 _/ Dấu lượn phía trên nốt trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 

43.2.2 
 _> Gảy dây tay trái (24B) 25.5.1 
  Tay trái (25) 29.2–29.3 
 _>> Tay trái, quãng đọc từ trên xuống (25) 29.2 
 _' Đuôi nốt tròn (12) 12.1–12.4 
 _- Sắc thái trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.2.2 
60.  " Tiền tố cho các ký hiệu do người chuyển đổi thêm vào (1) 1.9 
  Dấu gạch nối trong bản nhạc chữ nổi (1) 1.11 
  Bậc 4 (3) 3.1–3.3.2 
  Hàng nút thứ 4 accordion (28) 32.1.1–32.1.3 
 "c Di chuyển dấu luyến giữa các khuông nhạc (13) 13.6.2 
 "c1 Dấu hoa mỹ ít gặp (16F) 16.8 
 "c' Điểm đến của dấu luyến được di chuyển giữa các khuông nhạc (13) 

13.6.2 
 "l Tiền tố dành cho các đánh dấu khi biên tập (21) 21.4 
 "*c Nhả pedal piano ngay sau khi đánh (25) 29.10.1 
  Chặn sau khi phát ra tiếng trong đàn harp (27) 31.3.1 
 "<c Nhấn nửa pedal piano (25) 29.10.1 
 "<l Dấu mắt ngỗng giữa các nốt (22B) 22.2 
 "1 Kẹp một phần ô nhịp (11) 11.1, 11.1.2–11.1.3, 11.4, 29.3.6–29.3.7 
 "3 Dấu báo phân trang bản phổ thông (1) 1.5–1.5.1 
  Dấu hoa mỹ trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.2.2 
 "3l Dấu hoa mỹ trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.2.2 
 "5 Nốt dựa dài (16A) 16.1–16.2.3 
 "6 Dấu day chuyển động lên (16C) 16.5 
 "6l Dấu day chuyển động xuống (16C) 16.5 
 "8 Dấu chấm và một gạch ngắn ghi trên hay dưới một nốt nhạc (mezzo-

staccato) (22A) 22.1–22.1.1 
 "8 01 Dấu ngoặc cho lời nhạc của nốt tường thuật (32) 35.11 
 "+a Dấu D.S. có chữ cái (a, b, c, v.v…) chỉ dùng trong bản nhạc chữ nổi 

(20) 20.1.4 
 "> Bản tóm tắt solo trong đệm nhạc cụ phím (25) 29.8 
 ">k Dấu rải hợp âm từ dưới lên qua hai khuông nhạc (22A) 22.1–22.1.1 
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 ">kk Dấu rải hợp âm từ trên xuống qua hai khuông nhạc (22A) 22.1–22.1.1 
 "' ,1 Dấu ngoặc nhỏ bao quanh biểu tượng phổ thông trong chuyển đổi y 

bản (1) 1.13.2, 30.2.7 
 "- Sắc thái trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.2.2 
61.  . Bậc 5 (3) 3.1–3.3.2 
  Hàng nút thứ 5 trên accordion (28) 32.1.1–32.1.3 
 .a Dấu ngân rung luân phiên với nốt móc tư (14) 14.3 
 .b Dấu ngân rung luân phiên với nốt móc đơn (14) 14.3 
 .c Nhịp C (7) 7.1, 7.1.4 
  Hai hay nhiều dấu nối giữa các hợp âm (10) 10.2–10.2.2 
 .k Phân chia ô nhịp (11) 11.1.2, 11.2, 11.4, 29.3.6–29.3.7 
 .l Dấu ngân rung luân phiên với nốt móc đôi (14) 14.3 
 .1 Dấu ngân rung luân phiên với nốt móc ba (14) 14.3 
 .8 Dấu nhấn có hình mũi nhọn hẹp nằm ngang chỉ về bên phải (accent) 

(22A) 22.1–22.1.1 
 .#g Số 7 in nghiêng trong biểu tượng hợp âm (23) 23.1.1 
 .> Tay phải (25) 29.2–29.3 
 .>> Tay phải, quãng đọc từ dưới lên (25) 29.2, 30.4 
 .' Dấu ngân rung luân phiên với nốt móc năm (14) 14.3 
 .- Sắc thái trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.2.2 
 .@l Kết thúc đường kẻ thẳng giữa các khuông nhạc (13) 13.6.3 
 ._c Chắp ghép các phần của dấu luyến từ bè này sang bè kia (13) 13.6–

13.6.1 
 .;c Dấu luyến có điểm đầu không đi từ nốt nhạc nào (13) 13.10.1 
62.  ; Bậc 6 (3) 3.1–3.3.2 
  Di chuyển nốt nhân đôi (9) 9.5–9.5.3 
  Dấu báo viết thường trong phân tích hòa âm (26) 30.4 
  Hàng nút thứ 6 trên accordion (28) 32.1.1–32.1.3 
 ;b ^2 Dấu luyến ngoặc (13) 13.3–13.3.3, 13.9, 35.2 
 ;b^2 Dấu luyến ngoặc hội tụ (13) 13.4 
 ;c Dấu luyến cho nốt dựa ngắn (chuyển đổi y bản) (13) 13.9.1 
  Dấu luyến có điểm đến không kết thúc ở nốt nhạc nào (13) 13.10.2 
 ;k Dấu kết thúc chùm vạch ngang (22D) 22.4–22.4.1 
 ;<l Dấu mắt ngỗng có dạng ngăn hình vuông (22B) 22.2 
 ;<1 Giá trị móc sáu (2) 2.4.1 
 ;<1m Dấu lặng móc sáu (5) 5.1 
 ;1 "2 Dấu ngoặc vuông vẽ phía trên khuông nhạc (1) 1.13–1.13.1 
 ;1 "' Dấu ngoặc vuông cho giải kết mở vẽ phía trên khuông nhạc (1) 1.13–

1.13.1 
 ;11 ""2 Dấu ngoặc vuông nét đứt vẽ phía trên khuông nhạc (1) 1.13–1.13.1 
 ;2 Sự trùng lặp giữa các nốt (1, 25) 1.14, 29.5 
  Ký hiệu kết thúc dùng cho bản nhạc chữ nổi trong ngữ cảnh văn bản 

(1) 1.16 
 ;3 Dấu hoa mỹ trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.2.2 
 ;3l Dấu hoa mỹ trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.2.2 
 ;5 Các nốt in cỡ lớn (21) 21.6–21.6.1 
 ;6 Dấu day kéo dài chuyển động lên (16C) 16.5 
 ;6a Dấu hoa mỹ ít gặp (16F) 16.8 
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 ;6l Dấu day kéo dài chuyển động xuống (16C) 16.5 
 ;64 Dấu hoa mỹ ít gặp (16F) 16.8 
 ;64l Dấu hoa mỹ ít gặp (16F) 16.8 
 ;6' Dấu hoa mỹ ít gặp (16F) 16.8 
 ;6@a Dấu hoa mỹ ít gặp (16F) 16.8 
 ;8 Dấu nhấn hình chữ V viết xuôi hoặc ngược (martellato) (22A) 22.1–

22.1.1 
 ;/ Dấu lượn giữa các nốt trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 

43.2.2 
 ;> Ký hiệu cho bè trầm đánh số (26) 30.2 
 ;' ,1 Dấu ngoặc vuông cho giải kết mở vẽ phía dưới khuông nhạc (1) 1.13–

1.13.1 
 ;' ,2 Dấu ngoặc vuông vẽ phía dưới khuông nhạc (1) 1.13–1.13.1 
 ;'' ,,2 Dấu ngoặc vuông nét đứt vẽ phía dưới khuông nhạc (1) 1.13–1.13.1 
 ;- Sắc thái trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.2.2 
 ;;1 "22 Dấu ngoặc vuông thứ hai vẽ phía trên khuông nhạc (1) 1.13–1.13.1 
 ;;' ,22 Dấu ngoặc vuông thứ hai vẽ phía dưới khuông nhạc (1) 1.13–1.13.1 
63.  , Dấu phẩy văn bản trong ngữ cảnh âm nhạc (1) 1.16 
  Bậc 7 (3) 3.1–3.3.2 
  Tiền tố cho dấu hóa bất thường được in lên trên hoặc bên dưới hình 

nốt (6) 6.1 
  Di chuyển nốt (9, 36) 9.5–9.5.3, 43.1.6 
  Lược bỏ ngón bấm luân phiên thứ nhất (15) 15.4 
 ,c Nhiều dấu luyến ngắn hội tụ (13) 13.4 
  Dấu hoa mỹ ít gặp (16F) 16.8 
 ,c' Dấu hoa mỹ ít gặp (16F) 16.8 
 ,k Bắt chéo chân ra sau trong organ (25) 29.13 
 ,tacet Tacet (giữ im lặng) trong biểu tượng hợp âm (23) 23.2 
 ,<c Nhấn pedal piano ngay sau khi đánh (25) 29.10.1 
 ,<1 Các nốt móc đôi và nhỏ hơn (2) 2.4–2.4.3 
 ,<1^<1 Chùm vạch ngang hội tụ phía bên phải (ritardando) (22D) 22.4–22.4.1 
 ,<1,<1 Các chùm vạch ngang song song nằm trong một nhóm bất thường 

(22D) 22.4.1 
 ,<4 Dấu lượn có dấu giáng bên dưới (16B) 16.4.1 
 ,%4 Dấu lượn có dấu thăng bên dưới (16B) 16.4.1 
 ,4 Dấu lượn bên trên hoặc dưới nốt (16B) 16.4 
 ,4l Dấu lượn nghịch đảo bên trên hoặc dưới nốt (16B) 16.4 
 ,5 Dấu hoa mỹ ít gặp (16F) 16.8 
  Các nốt in cỡ nhỏ (21) 21.6–21.6.2 
 ,8 Ký hiệu hình quả lê ghi bên trên hay bên dưới một nốt (staccatissimo) 

(22A) 22.1–22.1.1 
 ,/ Dấu lấy hơi hoặc ngắt hơi (22B, 31) 18.1.7, 22.2 
  Nốt dựa (appoggiatura) trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 

43.2.2 
 ,> Ký hiệu ký âm hàng nút (28) 32.1–32.2 
 ,>3 Phím thứ 7 (24A) 25.2.2, 26.6–26.6.1, 26.13.1 
 ,' Dấu báo bắt đầu trong bản nhạc chữ nổi (1) 1.16 
  Dấu ngoặc âm nhạc (1, 21) 21.3 
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 ,- Sắc thái trong phương pháp dịch nốt-thành-nốt (36) 43.2.2 
 ,@a Kết thúc vuốt dài (24C) 26.8.1 
 ,;6 Dấu hoa mỹ ít gặp (16F) 16.8 
 ,, Bậc 8 (bậc trên) (3) 3.1–3.3.2 
 ,,nc Ký hiệu N.C. trong biểu tượng hợp âm (23) 23.2 
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